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Phát hành nội bộ 


CHUONGI 
VĒ NHÜNG BIĒN CÁCH VÀ CÁCH CHIA DQNG TÜ 


Những quy luật tổng quát về những biến cách và các cách chia động từ dā 
được đề cập ở quyền I và II. Ó đây một số biến cách và cách chia động từ đặc biệt 
sẽ được giải thích. 

Những danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ à rất ít, chỉ có hai danh từ được 
tìm thấy là sa (con chó và mã (mặt trăng). 


L1. BIÉN CÁCH CỦA SA (con chó) (skt svan) 


cách só Ít số nhiêu 

chủ cách Sa Sā, sano 

Hó cách Sa Sā, sano 

Dói cách Sanam Sane 

Su dung cách Sana Sanebhi, sanehi 
Xuất xứ cách Sana Sanebhi, sānehi 
Chi dinh cāch Sassa Sanam 

Sở thuộc cách Sassa Sanam 

Binh só cách Sane Sanesu 


Chú cách số ít của mã (mặt trăng) được tìm thấy trong hợp thé candimā, 
puņņamā, ...... Ngoài ra rất ít gặp những hình thức khác của danh từ này. 


L2. Một vài danh từ nam tánh như pitu, rãja, có chủ cách số ít của chúng kết 
thúc bằng a. Hình thức tương đương ở Sanskrit kết thúc bằng r hay n, nhưng các 
nhà văn phạm Pali cho rằng chúng kết thúc băng u hay a. 


Nhóm danh từ này gồm những tiếng sau đây: 


A. Atta, raja, brahma, puma, yuva, addha và muddha (với một chữ n sau 


cüng ó tiéng Sanskrit) và sakha (skr. Là sakhi). 


B. Satthu, pitu, nattu, bhatu, bhattu, kattu, netu, sotu, Jetu, và nhiču tiếng 
khác kết thúc bằng tu (ở Skr. kết thúc bằng r) 


L3. BIEN CÁCH CỦA PUMA (con đực) 


cách só Ít số nhiều 

Chủ cách Puma, pumo Pumāno, puma 

Đôi cách Pumānam, pumam Pumāne 

Su dung cách Pumana, pumuna, pumena Pumanebhi, pumanehi 
Chi dinh cāch Pumuno, pumassa Pumanam 


Xuât xứ cách 


Pumana, pumunā 


Pumānebhi, pumānehi 


Sở thuộc cách 


Pumuno, pumassa 


Pumanam 


Định sở cách 


Pumane, pume 


Pumānesu, pumāsu 


Hó cách 


Puma, pumam 


Pumano 


L4. BIEN CĀCH CÚA BRAHMA (Pham Thičn) 


Cách só ít só nhiču 

chủ cách Brahma Brahma, brahmano 

Đối cách Brahmanam, brahmam | brahmano 

Su dung cāch | Bramunā Brahmebhi, brahmehi, brahmubhi, 
brahmühi 

Chỉ dinh cách | Brahmuno, brahmassa | Brahmanam, brahmūnam 


Xuât xứ cách 


Bramunā 


Brahmebhi, brahmehi, brahmubhi, 


brahmūhi 


Sở thuộc cách 


Brahmuno, brahmassa 


Brahmānam, brahmūnam 


Binh só cách 


Brahmani 


Brahmesu 


Hó cách 


Barhma, brahme 


Brahmano 


L5. BIEN CÁCH CÚA YUVA (Thanh niên) 


Cách só it sô nhiêu 
Chủ cách Yuva Yuva, yuvano 
Đôi cách Yvānam, yuvam Yuvane, yuve 


Su dung cách 


Yuvana, yuvanena, yuvena 


Yuvanebhi, yuvanehi, 
yuvebhi, yuvehi 


Chi định cách 


Yuvānassa, yuvassa 


Yuvānānam, yuvānam 


Xuât xứ cách 


Yuvānā, yuvānamhā, yuvānasmā 


Yuvānebhi, yuvanehi, 
yuvebhi, yuvehi 


Sở thuộc cách 


Yuvānassa, yuvassa 


Yuvānānam, yuvanam 


Định sở cách 


Yuve, yuvamhi, yuvasmim, 
yuvāne, yuvānamhi, yuvānasmim 


Yuvānesu, yuvāsu, 
yuvesu 


Hó cách 


Yuva, yuvana 


Yuvano 


L6. BIEN CÁCH CỦA SAKHA (Ban) 


Cách Só ít Só nhiču 
Chu cách Sakha Sakha, sakhino, 
sakhano, sakhayo, 
sakharo 
Dói cách Sakham, sakhanam, Sakhino, sakhano, 
sakhanam sakhayo 
Su dung cách Sakhina Sakharehi, sakhehi, 


sakhebhi 


Chi dinh cách 


Sakhino, sakhissa 


Sakhīnam, sakhanam, 
sakhārānam 


Xuât xứ cách 


Sakhinā, sakhimhā, 
sakhismā, sakhamhā, 
sakhasmā, sakhāramhā 


Sakhārehi, sakhehi, 
sakhebhi 


Sở thuộc cách 


Sakhino, sakhissa 


Sakhīnam, sakhanam, 
sakhārānam 


Binh só cách 


Sakhe, sakhimhi, sakhismim 


Sakhesu, sakhāresu, 
sakhisu 


Hó cách 


Sakha, sakha, sakhe 


Sakha, sakhino, 
sakhano, sakhayo, 
sakharo 


L7. BIEN CÁCH CUA ADDHA (Thời gian, con đường) 


Cách Só ít Só nhiču 

Chú cāch Addha Addha, addhano 

Dói cách Adhanam Addhane 

Só dung cách Addhunā, addhānena | Addhānebhi, addhanehi 
Chi dinh cāch Addhuno Addhānam 


Xuât xứ cách 


Addhunā, addhānena 


Addhānebhi, addhanehi 


Định sở cách Addhani, addhāne Addhānesu 
Só thuóc cách Addhuno Addhanam 
Hó cách Addha Addha, addhano 


L8. BIEN CĀCH CÚA MUDDHA (dinh, dāu) 


Cāch Só it Só nhiču 
Chu cách Muddhā Muddhā, muddhāno 
Đối cách Muddham Muddhe, muddhane 


Su dung cách 


Muddhana, muddhana 


Muddhebhi, muddhehi 


Chi định cách Muddhassa Muddhānam 

Xuất xứ cách | Muddhā, muddhānā Muddhānebhi, 
muddhānehi 

Só thuóc cách Muddhassa Muddhanam 

Định sở cách Muddhani Muddhānesu 

Hó cách Muddha Muddhā, muddhano 


L9 CÁCH CHIA ĐỘNG TU KARA (làm) 
Động từ tướng lā O NĂNG ĐỘNG THÉ 


Thị hiện tại 

Parassapada 

Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 Karoti, kubbati Karonti, kubbanti 
Ngôi 2 Karosi, kubbasi Karotha, kubbatha 
Neói 1 Karomi, kubbāmi Karoma, kubbām 
Attanopada 

Ngôi 3 Kurute, kubbate Kubbante 

Ngôi 2 Kuruse, kubbase Kuruvhe, kubbavhe 
Ngôi 1 Kare, kubbe Kurumhe, kubbamhe 
MỆNH LỆNH CÁCH 

Parassapada 

Ngôi Số ít Số nhiêu 

Ngôi 3 Karotu, kubbatu Karontu, kubbantu 
Ngôi 2 Karohi, kubbāhi Karotha, kubbatha 
Ngôi 1 Karomi, kubbāmi Karoma, kubbāma 


Attanopada 


Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 Kurutam, kubbatam | Kubbantam 

Ngôi 2 Karossu, kurussu, Kuruvho, kubbavho 
kubbassu 

Ngôi 1 Kare, kubbe Karomase, 

kubbāmase 

KHẢ NĂNG CÁCH 

Parassapada 

Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 Kare, kareyya, Kareyyum 
kayira, kubbe, kubbeyyum, kayirum 
kubbeyya 

Ngôi 2 Kareyyasi, Kareyyatha, 
kubbeyyāsi kubbeyyātha 

Ngôi 1 Kareyyāmi, Kareyyāma, 
kubbeyyāmi kubbeyyāma 

Attanopada 

Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 Kayirātha, kubbetha | Kubberam 

Ngôi 2 Kubbetho Kubbeyyavho 

Ngôi 1 Kare, kareyyam, Kareyyāmhe, 
kubbeyyam kubbeyyāmhe 


TH QUÁ KHÚ 


Parassapada 
Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 Akari, kari, akarī, Akarimsu, karimsu, 
karī, akāsi akāsum akāsu 
Ngôi 2 Akaro, akari, kari Akarittha, akasittha 
Ngôi 1 Akarim, karim Akarimha, karimha, 
akarimhā, karimhā 
Attanopada 
Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 Akara, akarittha, Akaruu 
karittha 
Ngôi 2 Akarise Akarivham 
Ngôi 1 Akara Karimhe 
THI HIỆN TẠI 
Parassapada 
Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 Akara, aka Akarū 
Ngôi 2 Akaro Akarattha, akattha, 


akarotha 


Ngôi 1 


Akaram, akam 


Akaramhā, akamhā 


Attanopada 


Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 Akattha Akatthum 
Ngôi 2 Akuruse Akaravham 
Ngôi 1 Akarim Akaramhase 
THI VỊ LAI 
Parassapada 
Ngôi Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 Karissati, kaahati, Karissanti, kāhanti, 
kāhiti kāhinti 
Ngôi 2 Karissasi, kāhasi, Kārissatha, kāhatha 
kāhisi 
Ngôi 1 Karissam, kāhāmi Karissāma, kassāma, 
kāhāma 
Attanopada 
Ngôi Số ít Số nhiêu 
Ngôi 3 Karissate, kahate Karissante, kahante 
Ngôi 2 Karissase, kahase Karissavhe, kāhavho 
Ngôi 1 Karisse, kāhe Karissāmhe, 
kāhamhe 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 


Parassapada 


Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 AkarIssa, akarIssa AkarIssamsu 
Ngôi 2 Akarisse Akarissatha 
Ngôi 1 Akarissam Akarissamhā 
Attanopada 

Ngôi Số ít Số nhiều 

Ngôi 3 Akarissatha Akarissimsu 
Ngôi 2 Akarissase Akarissavhe 
Ngôi 1 Akarissam Akarissāmhase 


Thi dy nhóm 1 


1. “Puññañce puriso kayirā kayirāth “etam punappunam tamhi chandam 


kayirātha, sukho puññassa uccayo.”. Dhp. V. 118 


2. “Sa “ham nüna ito gantvā yonim laddhana mānusim vadaññu 


sīlasampannā kāhāmi kusalam bahum" v. v. 51 


3. “Ka “kasi papakam kammam āvī vã yadi vã raho” Thig. V. 247 


4. “Kahinti khu tam kama chata sunakham va caņdālā” Thig. 509 


5. “Gahakaraka dittho'si, puna geham na kāhasi”. Dhp. 154 


6. "Yādisam kurute mittam, yasisañ c upasevati, sa ve tadisako hoti; 


sahavāso hi tādiso” 


7. “Duddadam dadamānānam dukkaram kamma kubbatam asanto 


nānukubbanti; satam dhammo durannayo" S.i. 19 


8. “Sabbhi—r— eva samasetha sabbhi kubbetha santhavam”. 17 


9. "Dhātū āvenikā natthi, sarīram ekapinditam; imamhi Buddhathūpamhi 
kassāma kañcukam mayam” Apa. 71 


10. *Seyyathà pi bhikkhave sā gaddulabaddho daļhe va thambhe và 
upanibaddho tam eva khīlam và thambham va anuparidhāvati, anuparivattati. 


11. *Didhassa addhuno accayena tassa mahānirayassa puratthimam dvaram 
avāpurīyati” iii, 184 


12. *Atha kho Bhagava tassa brahmuno upari vehasam pallankena nisidi 
tejodhatum samapajjitva" S. 1, 144 


13. *Atha kho āyasmā ?ahā - ?oggallāno tam brahmānam gathaya ajjhabhāsi” 
14. *Addasa kho so brahma te brahmāno dürato va agacchante" S. I, 147 
15. “Satam sahassanam nirabbudanam ayum pajānāmi tav *aham, brahme” 


16. “Sele yatha pabbatamuddhanitthito yathā pi passe janatam samantato" D. 
ii, 39, v. m. 5 


17. *Tvam yuvā, balasampanno; kim taya bhatim katvā pi yathabalam dānam 
datum na vattatī ti?" Dh. A. ii, 129 


18. *Samvasena kho, mahārāja, silam veditabbam tañ ca kho dīghena 
addhuna, na ittaram" S.i, 78 


19. *Sace na vyākarissasi, ..... etth' eva te sattadha muddha phalissati” 


20. "Yathā, balakayonimhi na vijjati puma sadā, ?edgesu gajjamanesu gabban 
ganhanti tà sada". apa.42 


21. "Tadahu pabba jito santo jatiya sattavassiko, so pi mam anusāseyya, 


=» 


sampaticchāmi, muddhanā” sāriputto thero. 


~w — 


va”. D.i. 56 


Chú thich — nhóm I 


1.a. Kayirā vã kayiratha là ngôi thứ 3 só ít của khả năng cách, Kayirā ở thể 
Parassapada và Kayirātha ở thể Attanopada. 


b. Dịch: “Nếu con người làm công đức, hãy làm như vậy nhiều lần. Hãy 
làm cho ý dục hướng về đó, (và) sự tích lũy công đức là an lạc” 


2. a. Manusim yonum laddhāna: “sau khi được thân người" nghĩa là được 
sinh làm người. 


b. Vakaññu: biét được cảm thông những lời câu xin của kẻ khác, có tâm 
quảng đại. 


3. a. Ma kasi (mā + akāsi: không) là thi qua khứ được dùng trong nghĩa 
hiện tại, thường gặp khi có phân từ chỉ su cám đoán mã (đừng) 


b. Avi và yadi và raho: một cách công khai hay bí mật. 
4. a. Kahinti: karissanti. Khu: kho 


b. Các dục sẽ tác động trên nó giống như những kẻ hạ liệt đói ăn sẽ tác 
động đối với một con chó chúng thường (ăn thịt chó). 


6. a. Mittam kurute: làm bạn 
b. Upasevati: kết giao 


7. Dầu cho những người thiện cho những vật khó cho, làm những việc khó 
làm, kẻ ác không theo chúng. Con đường đưa đến thiện khó theo. 


8. Sabbhi: là sử dụng cách số nhiều của Santa (người có đức, người tốt). 
Dịch: “hãy chỉ làm bạn với những người thiện mà thôi. Với người thiện, 
ngươi hãy giao du. 


9. a. Āvenikā, tách rời 
b. ?kapinditam), làm thành một khói, mót vát, mót nám. 


10. “Này các ty kheo, nhu một con chó bi sợi dây buộc vào một cái coc 
chác chán hay mót cái cót, thi (nó) cú chay quanh, xoay quanh cái coc āy, 
cái cót āy. 


11. Avāpurīyati: được mở ra 


12. a. Vehasam: trên trời. ở đây đối cách được dùng trong nghĩa dinh sở 
cách. 


b. Tejodhātum samāpajjitvā: sau khi nhập vào hỏa giới (làm cho thân thé 
sáng lên và tuôn phát hào quang) 


13.Gāthāya ajjhabhāsi: nói bằng bài kệ 


15. “Nag bà la món, ta biết tuổi của ngươi là một trăm ngàn nirabbuda 
năm” (nirabbuda là một con số không lồ gầm 63 số không dàng sau) 


16. “Như người đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi có thé nhìn thấy người 
ở dưới xa” 


17. Yathābalam ... vattati? Có phải không nên bó thí tùy lực mình không. 
18. a. Naitt?: không phải trong một thời gian ngăn hơn 


b. Dịch: “Tâu đại vương, có thê biết giới hạnh (của một người) bằng cách 
sông chung (với họ), và điều āy cũng phải trong một thời gian dài, không 
phải ngắn.” 


19. Sace na vyākarissasi: nču ngươi không trả lời. 
20. a. Balaka: là một loài ngóng trời. 
b. Gabbham ganhati: có thai 


21. a. Tadahu: vào cüng mót ngày āy. Aha thuóc trung tánh, dinh só cách. 
Số ít của nó là tadahe. Ó đây nguyên âm cuối đổi thành u, được dùng làm 
bắt biến từ. Skt. Tad + Ahastadaho) tadahu. 


b. Jātiyā sattavassiko: bảy tuổi, từ khi sanh 


C. Sampaticchàmi muddhanā: tôi sẽ nhận lời (lời khuyên) với đầu tôi 
(cung kính cúi đầu mà nhận). 
22. Tại đây không có người giết hay người sai giết, không có người nghe 


hay người nói, không có người biết hay người làm cho biết. 


9. Biến cách của atta và raja được nói ở đoạn 26,27 quyên II. Khi raja là là 
tử cuối của một danh từ ghép như mahārāja, nó theo cách thông thường 


của những danh từ nam tānh kết thúc bàng a, ngoài ra còn theo biến cách 


đặc biệt của riêng nói: 


Chủ cách số ít: ahãrãjo hay mahārājā 


sô nhiéu:maharaja hay maharajano ..... (như Purisa và raja) 


10. Biến cách của SANTA (người có đức hạnh) 


Cách SỐ Ít sô nhiêu 
chủ cách sam, santo Santo, santa 
đôi cách sam, santam Sante 


sử dụng cách 


Sata, santena 


Santehi, sabbhi 


chi dinh cāch 


Sato, santassa 


Satam, santānam, 
satānam 


xuât xứ cách 


Sata, santamhā, 
santasma, santa 


Santehi, sabbhi 


só thuóc cāch 


Sato, santassa 


Satam, santanam, 
satanam 


dinh só cāch Sante, santamhi, Santesu 
santasmim 
Hó cách santa Santo, santa 


Còn có một tĩnh từ Santa (hiện hữu) không có những hình thức San và 
sabbhi mà có hình thức sati ở định sở cách só ít và được biến các như chữ 


Gacchanta. 


11. Những hinh thức San, sāni, sena, samhi .... Không nên làn lộn với 
những hình thức của santa. Chúng phát xuất từ sa (của riêng) và danh từ 
trung tánh (sa: sở hữu của một người). 


12. BIEN CÁCH CỦA BHAVANTA (người đáng kính) 


cách só ít só nhiču 
Chú cāch bhavam, bho Bhavanto, bhonto, 
bhavanta 
đôi cách bhavantam Bhavante 
sử dụng cách Bhavatā, bhotā, Bhavantehi, 
bhavantena bhavantebhi 
chi dinh cāch Bhavato, bhoto, bhavatam, 
bhavantassa bhavantānam 
xuất xứ cách Bhavatā, bhota Bhavantehi, 
bhavantebhi 
só thuóc cāch Bhavata, bhota, Bhavantehi, 
bhavantena bhavantebhi 
dinh só cāch Bhavati, bhavante, Bhavantesu 
bhavantamhi, 
bhavantasmim. 
Hó cách Bho, bhante Bhonto, bhavanto 


Nữ tánh của danh từ này là bhavantī và bhotī, bién cách như chữ kumārī. 


CHÚ Y: (a) có một tiếng bát biến từ bho dùng ở cản hai số vē hô cách. 
Bhante đôi khi cũng được ké như một tiếng hô cách bát bién. 


(b) Bhaddante có cùng một nghĩa như bhante. Có thuyết cho rằng nó khởi 
thủy là một tiếng phối hợp của hai tiếng Bhaddam + te (kính chào ngài) và 
về sau được kết hợp thành một tiếng dùng dé xưng hô đối với những người 
bë trên khả kính. Nhưng còn có danh từ bhadanta (đại đức, trưởng lão) từ 


đấy chữ bhaddante có lẽ đã được hình thành. 


13. Ba danh từ mātugāma, oraddha và dara đều có nam tánh nhưng ý nghĩa 


thuộc nữ tánh. 


Matugama: dàn bà, phụ nū. Orodha: một người cung nữ hay doàn nội 
cung. Dāra: người vợ. 


Tất cả những danh từ này được bién cách nhu chữ purisa. 


CHÚ Y: những tĩnh từ liên hệ đến mātugāma đôi khi được thâyở vào nữ 
tánh, ví dụ: 


“sallape asihatthena, pisacena pi sallape 
Na t'eva eko ekaya mātugāmena sallape" 
A iii. 69 
(Nói chuyện với nữ nhân, như nói chuyện với người cầm kiếm; nói chuyện 
như với ác quỷ. Chớ ngôi một mình nói chuyện với nữ nhâ) 
1.14. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ HÜ (lā) 


Đây là hình thức giản lược của ngữ căn bhu. Nó có động từ cơ bản là ho. ở 
thì hiện tại và mệnh lệnh cách, cách chia không có gì đặc biệt. 


Hiện tại: hoti, honti, hosi, hotha, homi, homa 


Mệnh lệnh cách: hotu, hontu, hohi, hotha, homi, homa. 


KHẢ NĂNG CÁCH 

Parassapada 

ngôi số Ít só nhiều 

Ngôi 3 Huveyya, heyya Huveyyum, heyyum 
Ngôi 2 Hveyyasi, heyyāsi Huveyyātha, heyyātha 
Ngôi 1 Huveyyaami, heyyāmi | Huveyyāma, heyyāma 


Attanopada 


ngôi số Ít só nhiều 

Ngôi 3 Huvetha, hetha Huveram, heram 

Ngôi 2 Huvetho, hetho Huveyyavho, heyyavho 
Ngôi 1 huveyyam, hvam Huveyyāmhe, heyyāmhe 


QUÁ KHU 

Parassapada 

ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Ahosi, ahũ Ahesum, ahum 

Ngôi 2 Ahuo, ahosi Ahuvattha ahosittha 

Ngôi 1 ahosim, ahum, Ahumhā, ahosimhā 
ahuvāsim 
Attanopada 

ngôi sô ít sô nhiêu 

Ngôi 3 Ahuvā Ahuvū 

Ngôi 2 Ahuvase Ahuvivham 

Ngôi 1 Ahuva, ahu Ahuvimhe 

QUÁ KHU 


Parasssapada 


ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Ahuvā Ahuvā 

Ngôi 2 Ahuvo Ahuvattha 

Ngôi 1 Ahuvam Ahuvanhā 

Attanopada 

ngôi sô ít sô nhiều 

Ngôi 3 Ahuvattha Ahuvatthum 

Ngôi 2 Ahuvase Ahuvavham 

Ngôi 1 Ahuvim Ahuvamhase 

VỊ LAI 

Parasssapada 

ngôi sô ít sô nhiều 

Ngôi 3 Hessati, hehiti, hehissati, | Hessanti, hehinti, 
hohissati hehissanti, hohinti 

Ngôi 2 Hessasi, hehisi, hehissasi, | Hessatha, hehitha, 
hohissasi hehissatha, hohissatha 

Ngôi 1 Hessami, hehāmi, Hessama, hehama, 
hehissami, hohissami hehissama, hohissama. 


Attanopada 


ngôi số ít số nhiều 
Ngôi 3 Hessate, hehIssate, Hessante, 
hohissate hehissante, 
hohissante 
Ngôi 2 Hessase, hehissase, | Hessavhe, 
hohissase hehissavhe, 
hohissavhe 
Ngôi 1 hessam, hehissam, Hessāmhe, 
hohissam hehissāmho, 
hohissāmhe 
BIÉU KIĒN CÁCH 
Parasssapada 
ngôi số ít số nhiều 
Ngôi 3 Ahuvissā Ahuvissamsu 
Ngôi 2 Ahuvisse Ahuvissatha 
Ngôi 1 Ahuvissam Huvissamhā 
Attanopada 
ngôi số ít số nhiều 
Ngôi 3 Ahuvissatha Ahuvissimsu 
Ngôi 2 Ahuvissase Ahuvissavhe 
Ngôi 1 Ahuvissam Ahuvissāmhase 


TỶ DỤ NHÓM 2 


1. *Matugamesu pana vigatacchandatāy tassa salaya mātugāmānam 
pattimnadamsu" Dh. A.1, 269 


2. “Sangharakkhita, matugamassa paharam datum nasakkhi; ettha 
mahallakattherassa lo doso t1?" Dh. A.1, 303 


3. *Tasma satafica asatafica 
Nana hoti ito gati: 

Asanto nirayam yanti 

Santo saggaparayana" s.i, 19 


4. “Tihi kho, anuruddha, dhammehi samannāgato mātugāmo kāyassabhedā, 
param marana, apayam duggatim vinipatam nirayam uppajjati" A.i, 281. 


5. "Tena kho pana samayena raja udeno uyyane paricareti saddhim orodhena; 
assosi kho rañño udenassa orodho: amhākam kira acariyo ayyo anando uyyānassa 
avidūre aññatarasmim rukkhamīle nisinno ti.” V. 11, 290 


6. “Sehi dāreh” asantuttho vesiyāsu padissati; 
Dissati paradāresu; tam parābhavato mukham” S.N.V. 108 


7. “No kho pana mayam passāma bhoto Gotamassa yugam vã nangalam va 
phālam và pājanam va; atha ca pana bhavam Gotamo evam aha” S. 1. 172. 


8. "Seyyathā pi bho Gotama, nikkujjitam vā ukkujjeyya, paticchannam vā 
vivareyya .... evam eva bhotā Gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito” D. I, 
110 


9. “Bhoti, sace vejjam ānessāmi, bhattavetanam. dātabbam bhavissati.” Dh. A. 
L. 25. 


10. “Ye nāgarāje sahasa haranti 
Dibbā dijā pakkhi visuddha — cakkhū” D. ii, 258. 


11. “Cattaro te mahārājā samantā caturo disa 


Daddallamānā atthamsu vane kapilavatthave” D. 11, 258. 
12. “Vutthamhi deve caturangule tine 

Sampupphite meghanibhamhi kanane 

Nagantare vitapisamo sayissam 

Tam me mudī hehiti tūlasannibham” Theg. V. 1137 

13. “Kada aham dubbacanena vutto 

Tato - nimittam vimano na hessam?”. Theg. V. 1100 
14.”Disva samudayam vibhavañ ca sambhavam 
Dayadako hehisi aggavadino”. Theg. V. 1142 


15.“Pucchatha, bhikkhave, ma paccha vippatisarino ahuvattha na mayam 
sakkhimha bhagavantam patipucchitun ti”. D. H, 155 


16. *Ahuva me sagameyyo 

Ahuvā me pure sakha”. S. i, 36 

17. *Aham, bhadante, ahuvāsim pubbe! 

Sumedhanamassa jinassa savako". V. V. p. 73 

18. *Pabbajja va hehiti, maranam va, na c'eva vareyyam". Theg.v.465 


19.”Katapuñño si tvam, ananda, padhanam anu yufija, khippam hohisi 
anasavo" D. ii, 144 


20. Upako ājīvako huveyya p'àvuso ti vatvā sisam okampetva ummaggam 
gahetva pakkāmi”. V. m. 8. 


21. “Samika yattha yatth' eva sani passeyyum, tattha tatth' eva sāni 
hareyyum". M. i, 366. 


22. *Sehi kammehi dummedho 


1 p. T. S. So “ham pi bhante ahuvāsi pubbe 


Aggidaddo “va tappati” . Dhp. 136 


CHÚ THÍCH NHÓM 2 
1. (a) Vugataccgabdatata: bởi vì chúng không ưa (phu nū) 
(b) Patti: một phần công đức 


3. Dịch: Bởi thế, sự ra đi từ cuộc đời nảy sự tái sinh là không giống nhau đối 
với người thiện và bát thiện: người bất thiện đến địa ngục, còn kẻ thiện lên thiên 
đàng. 


4. Dịch: Này Anuruddha, người đàn bà, thành tựu ba páp, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào ác thú, doa xứ, địa ngục. 


5. (a) Tena samayena: lúc bấy giờ (sử dụng cách được dùng thay vì định sở 
cách) 


(b) Orodha: đoàn hậu cung (danh từ tổng hợp) 
(c) Paricāreti: làm cho thỏa mãn các dục vọng của căn hay được hầu hạ. 


6. Không hài lòng với những người vợ của mình, được thấy ở giữa những kỷ 
nữ và vợ người khác, điều ấy là nguyên nhân của sa đọa. 

7. (a) Yuga: cái ách 

(b): Pājana: cái gậy thúc ngựa 

8. Tôn giả Gotama, như người dựng đướng lại những gi đã bi quăng ngã, phơi 
bày những gi bị che kín .... Cũng vậy pháp đã được tôn giả Gotama nói lên cho 
con bằng nhiều phương tiện. 

10. Dija: được sinh hai lần, nghĩa là con chim (dưới hình thức cái trứng rồi 
chim non). Một người bà la môn cũng được gọi là sinh hai lần, vì sự nhập đạo của 


vi dy được xem như lân sinh thứ hai. 


11. Bốn vị đại vương đứng bốn hướng trong rừng Kapilavatthu, tỏa ra những 
quang sắc rực rỡ. 


12. Khi trời mua xong, khi có cao bón ngón tay, trong khu rừng như dám mây 
nở rộ những bông hoa, tôi sẽ năm (trên cỏ như một thân cây giữa khe núi và cỏ đôi 
với tôi mêm như là bông vải. 


13. (a) Toto - nimittam, vì cớ ấy 
(b) Vimana: bất mãn 


14. Sau khi thấy được sự tập khởi và đoạn diệt cuả những gi hiện hữu, ngươi sẽ 
thừa tự của bậc vô thượng đạo sư. 


15. Mã pacchā vippati sārino ahuvattha: chớ có hận về sau 
16. Sagāmeyya: thuộc cùng một khu làng. 

17. Ahuvāsim: Ahosim (tôi là) quá khứ 

18. Tôi sẽ xuất gia hoặc chết, chứ không kết hôn. 


19. Này A Nan, ngươi là kẻ đã làm nhiều công đức, hãy tinh cần nỗ lực, ngươi 
sẽ đoạn tận lậu hoặc. 


20. Upaka người du sĩ khổ hạnh sau khi lắc đầu nói “Có lẽ, thứ hiền giả đã bỏ 
đi, theo một con đường khác. 


21. Sani: những đồ vật của mình. 
22. Kẻ ngu bị đốt cháy bởi những nghiệp của chính mình cũng như bị lửa đốt. 
NHỮNG HÌNH THỨC ĐẶC BIỆT CỦA VÀI DANH TỪ VÀ TĨNH TỪ 


15. Arahanta (bậc A La Hán), mahanta (lớn lao) và brahanta (to lớn) duoc 
bién cách nhu hičn tai phán tü gacchanta, nhung ó chú cách só ít chūng có thēm 
hinh thúc arahā, mahā va brahā. 


16. Jantu ( một sinh vật) có biến cách như (garu), nhưng chủ cách sốt it và 
đối cách số nhiều có thêm hai hình thức là jantuno, jantavo. 


17. Adi có biến cách như chữ aggi, nhưng ở định sở cách số ít có thêm hình 
thức ado. 


Nó ở về nam tānh khi có nghĩa “nguôn góc”; “băt đâu” khi có nghĩa lā “vân 
vân” thì nó ở vê nam tánh hay trung tánh tùy theo danh từ liên hệ. 


18. (a) Brahmacārī (người độc thân) biên cách như pakkhī, chủ cách sô nhiêu 
của nó lā brahmacārino; nhưng ở một vài nơi, hình thức brahmacarayo được tìm 


thấy thay vì brahmacārino. 


(b) Dīpi (con báo) biên cách như aggi; nhưng ở vài nơi, chủ cách sô nhiêu của 


nó là dīpino thay vì dīpayo. 


19. Những danh từ thuộc nhóm mano đều là nam tánh hay trung tánh, biến 
cách của chúng đã nói ở cuốn II đoạn 28. Một vài danh từ thuộc nhóm nảy có đôi 
cách số ít kết thúc bằng o như ayo, ceto, vaco, siro. 


20. CHIA ĐỘNG TU ASA (LÀ) - NHÁNG ĐỘNG THÉ 


THI HIEN TAI 

Parassapada 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 1 Atthi Santi 
Ngôi 2 Asi Attha 
Ngôi 3 Amhi, asmi Amha, asma 
MĒNH LĒNH CĀCH 
Ngôi số ít só nhiều 
Ngôi 1 Atthu Santu 
Ngôi 2 Ahi Attha 
Ngôi 3 Amhi, asmi Amha, asma 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Ngôi số ít số nhiều 
Ngôi 1 Siyā, assa siyum, assu 
Ngôi 2 Assa Assatha 
Ngôi 3 Assami Assāma 
THÌ QUÁ KHU 

Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 1 Asi Āsimsu 
Ngôi 2 Asi Āsittha 
Ngôi 3 āsim Āsimha 


Thé attanopada và những cách, thì khác của động từ này không được tìm thấy. 
TỶ DỤ NHÓM 3 
1. Aham hi arahā loke; aham satthā anuttaro 
Elo “mhi sammasambuddho, sitibhüto *smi nibbuto. V. m. 8 
2. *Tath eva isayo hims? saññate brahmacarayo 
Adhammacārī khattiyo so saggena virujjhati". V. 243 
3. "Pubbe dīpino elake khādanti, aham pana elake dīpino 
Anubandhitvaa muru — murü ti khadante addasam". J. I, 334 — 345 
4. "So parasattanam parapuggalanam cetasā ceto paricca pajānāti”. D.1, 79 
5. “Bala kumudanalehi pabbatam abhimanthatha; 


Girim nakhena khanatha; ayo dantehi khadatha". S. i, 127 


6. “Pasanna — netto sumukho 
Brahā uju patāpavā 
Majjhe samanasanghassa 
Adicco va virocasi". S. N. 550 


7. “Tatra ce tumhe bhikkhe ve assatha kupita và anattamana tumham yev’ 
assa tena antarayo". D.i,3 


8. "Passiya varapuññ lakkhanam 

Cakkhu àsi yathà puranakam". Thig. 399. 
9. “Ahabandhana mutto *mhi 

Nihato tvam asi antaka”. S.1, 105, v,n. 21. 
10. *Brahma jacco pure asim 

Udicco ubhato ahu”. Theg, 889. 
11. *aham tava vasanugo siyam 

Yadi viharāmese kānanantare”. Thig. 175. 


12. “Siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussaa pi kankhà và vimati và ... 
magge và patipadaya va". D. ii, 115. 


13. "Kalyānamitte bhajamāno. 

Api bālo pandito assa.”. Thig. 213. 
14. “Arunaka satta Jana cakkavattī mahabbalā 

Chattimsatimhi āsimsu kappamhi manujādhipā”. Apa. 116. 
15. "Yo età parivajjeti sappasa' eva pada siro 

So “mam visattikam loke sato samativattati.”. Theg. 457. 


16. "Seyyathā pi, mahārāja, puriso ābādhiko assa .... So aparena samayena 
tamhā ābādhā mucceyya, ... siya c° assa kāye balamatta. Tassa evam 


assa: Aham kho pubbe abadhiko ahosim .... Na ca me asi kaye 
balamattā; so *mhi etarahi tamhā ābadhā mutto”. D. i, 72. 


17. “Tesu assa sagāravo; te c° assu sadhu pukita.” S.i, 178 
18. “Namo te buddha vīr” atthu, 
Vippamutto “si sabbadhi.” Theg, 47 
19. “Sa ... tumhehi dittha — dhammassa bhāginī assan ti patthanam akāsi” 
20. “Kassapassa vaco sutva alato etad’ abravi 


Yathā bhadanto bhaņati mayham petam va ruccati”. J,v, 1, 227 
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E 


. “So kho panayam akkhāto vepullo pabbato mahā” S,ii, 185 
22. “Evam eva manussesu daharo ce pi paññava. 
So hi tattha mahā hoti, n’ eva balo sarīravā”. S,11, 179. 
CHU GIAI NHÓM 3 
1. (a)araha: a La Hán, bậc Thánh, người đã hủy diệt nguyên nhân của sanh 
tử. 
(b) Anuttaro sattha: vô thượng đạo sư 
© Sītibhūto, nibbuto: mát lạnh, an tinh (không còn dục vọng) 


2. Như vậy, người chiến sĩ Sát Đề Ly hành phi pháp làm hại những án sĩ tự 
chủ và phạm hạnh, đi ngược lại cõi trời (bị loại ra khỏi thiên giới) 


3. Muru — murüti: gây tiếng động tương tự âm thanh này. 


4. Băng tâm của mình, sau khi đi sâu vào tâm của những hcúng sinh khác, của 
những người khác, vị ây bičt chúng. 


5. “Này những kẻ ngu kia, các ngươi đánh vỡ núi bằng những cong hoa sen 
(súng), đào núi bằng những móng tay, nhai sắt bằng những cái răng” 


6. (a) Pasanna — netto: có mắt sáng 


(b) Sumukho: có mát dep 
(c) Braha, uju patāpavā: lớn, thắng, oai vē 


7. *O đây, này các ty kheo, nêu các nguoi phân nó hay bát mãn, do vậy, có thé 
làm chướng ngại cho các ngươi” 


8. Khi thấy tướng công đức tuyệt hảo (của Thế Tôn), con mát bà trở lại giống 
như trước. 


9. Ta đã giải thoát một dây trói lớn, này thần chết, ngươi dā bị đánh bại. 
10. (a) Brahmajacca: thuộc giai cấp Bà La Môn 


(b) Udicca: có dòng dõi cao quy; phương bắc. Những Bà la môn ở Bắc Án 
được xem là dòng quý phái. 


(c) Ubhato: từ cả hai phía (phía bên cha và bên mẹ) 


11. “Tôi sẽ sống phục tùng ngươi 
Nếu ngươi trú ở trong rừng” 


12. Patipadā: hành nghiệp, sở hành, phương tiện dé đạt mục đích 

13. Api bãlo pandito assa: cả đến người ngu cũng trở thành những người có trí. 

14. Chattimsatimhi: là một biến tánh. Timsa và timsā thuộc nữ tánh. 

15. “Kẻ nào tránh né tất cả, như chán tránh đầu rán, kẻ āy với chánh niệm vượt 
khát ái ở đời” 

16. Này đại vương, ví như một người bị đau ốm .... Sau một thời gian thoát 
khỏi cơn bệnh íy, thân thé tró nên khóe manh. 


Người ấy nghĩ nhu vây: trước kia ta đã đau óm, không còn sức luc nào trong 
thân ta; bây giờ ta đã thoát khỏi cơn bệnh ấy” 

17. Ngươi hãy kính trọng các vị ấy và hãy khéo cúng dường 
18. Sabbadhi vippamutto asi: ngươi đã hoàn toàn giải thoát (khỏi dây trói của dục 
vọng) 


19. Tumhehi .... assam: mong sao tôi được san sẽ hiện tại pháp lạc mà chu vi 


đã đạt đến. 


20. Etad abravi: etam abravi, đã nói điều này 


22. “Cũng vậy, trong loài người, nêu một đứa trẻ mà có trí tuệ, nó quả là một 


đại nhân, không phải vậy, một người ngu to lớn 


MỘT VÀI DANH TỪ NỮ TÁNH ĐẶC BIỆT 


21. Biến cách của Ratti (đêm) 


Cách sô ít sô nhiều 

chủ cách Ratti Rattī, rattiyo, ratyo 
đối cách rattim Rattī, rattiyo, ratyo 
só dung cách Rattiya, ratya Rattībhi, rattīhi 
chi dinh cāch Rattiyā, ratyā rattīnam 

xuất xứ cách Rattiyā, ratya Rattībhi, rattīhi 

sở thuộc cách Rattiyā, ratyā rattīnam 

dinh só cách Rattiya, ratya, rattiyam, Rattīsu 


ratyam, rattam, ratto 


H6 cách 


Ratti 


Ratti, rattiyo, ratyo 


22.Bién cách cüa Nadi (sóng) 


Cách só ít só nhiču 

chủ cách Nadī Nadī, nadiyo, najjo, 
najjāyo 

đối cách nadiyam, nadim Nadī, nadiyo, najjo, 


najjāyo 


só dung cách 


Najjā, nadiyā 


Nadibhi, nadīhi 


chi dinh cāch 


Najjā, nadiyā 


nadīnam 


xuât xứ cách 


Najjā, nadiyā 


Nadībhi, nadīhi 


só thuóc cách 


Najjā, nadiyā 


nadīnam 


dinh só cách 


najjam, nadiyam, nadiya 


Nadīsu 


Hó cách 


Nadī 


Nadī, nadiyo, najjo, 
najjāyo 


23.Bičn cách cūa pokkharaņī (hó sen) 


Cāch só It só nhiču 
chu cāch pokkharaņī pokkharaņī, 
pokkharaņiyo, 
pokkharañño 
đôi cách Pokkharanim Pokkharanī, 
pokkharaņiyo, 
pokkharañño 
só dung cách pokkharaniya, pokkharanTbhi, 
pokkharaññä pokkharaņīhi 
chi dinh cāch pokkharaniya, pokkharaņīnam 
pokkharaññä 


xuất xứ cách pokkharaniya, pokkharanibhi, 
pokkharañña pokkharaņīhi 
só thuóc cāch pokkharaniya, pokkharaņīnam 
pokkharaūnā 
dinh só cách pokkharaniya, pokkharaņīsu 
pkkharaņiyam, 
pokkharaññam, 
pokkharañña 
Hó cách pokkharaņī pokkharaņī, 
pokkharaņiyo, 
pokkharañño 


24. DANH TỪ NÚ TÁNH KÉT THÚC BẰNG Ü JAMBŪ (cây hoan râm 


but) 

Cách só ít só nhiču 

chủ cách Jambu Jambu, jambuyo 
đối cách Jambum Jambu, Jambuyo 
sở dụng cách Jambuyā Jambūbhi, jambūhi 
chi dinh cāch Jambuyā jambūnam 

xuāt xú cách Jambuyā Jambūbhi, jambūhi 
só thuóc cách Jambuya Jambunam 

dinh só cách Jambuyam, jambuyā | Jambüsu 


Hó cách 


Jambü 


Jambu, Jambuyo 


Bién cách tuong tu: 


Bhü: dāt; camü: dao quán 
Sarabhü: tên con sóng sarayū; vadhü: dàn bà 


Sarabu: con thăng lăn; vamuru: đàn bà có bācp vê đẹp 


25. Cách chia động từ Vada (nói) 


(chỉ ở năng động thé) 
HIEN TẠI 
Parassapada 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Vadati, vadeti, vajjati | Vadanti, vadenti, 
vajjanti 
Ngôi 2 Vadasi, vadesi, vajjasi | Vadatha, vadetha, 
vajjatha 
Ngôi 1 Vadāmi, vademi, Vadāma, vadema, 
vajjāmi vajjāma 
MĒNH LĒNH CĀCH 
Parassapada 
Ngôi só Ít số nhiều 
Ngôi 3 Vadatu, vadetu, Vadantu, vadentu, 
vajjatu vajjantu 
Ngôi 2 Vada, vadāhi, vadehi, | Vadatha, vadetha, 
vajjāhi vajjatha 
Ngôi 1 Vadaami, vademi, Vadāma, vadema, 
vajjāmi vajjāma 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 

Ngôi sô Ít sô nhiều 

Ngôi 3 Vade, vadeyya, vajje, | vadeyyum, vajjeyyum, 
vajjeyya vajjum 

Ngôi 2 Vadeyyāsi, vajjāsi Vadeyyātha, vajjātha 

Ngôi 1 Vadeyyāmi, vajjāmi Vadeyyāma, vajjāma 

QUÁ KHU 

Parassapada 

Ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Avadi, vadi, avadittha, | āvadum, vadum, 
vadittha avadimsu, vadimsu 

Ngôi 2 Avado, vado, avadi, Avadittha, vadittha 
vadi 

Ngôi 1 avadim, vadim Avadimha, vadimha, 

avadimha, vadimha 


Thé sai khién cua dóng tir ? này duoc lāp vói tiép vi ngit ape, khóng lāp 
vói e. Néu lāp vói e thi có nghia khác hàn: vādeti có nghia “làm ngàn 
vang một nhac khí” còn vadapeti nghĩa là “khiên nói, làm cho phát 


ngón" 


26. Cách chia dóng tir vaca (nói) 


Những thé đơn giản của động từ co bản này ở thì hiện tai, mệnh lệnh 
cách và thé chọn lựa không được tìm thấy, nhưng những hình thức sai 


bảo như vāceti, vācenti thì có thấy. 


(chỉ ở năng động thé) 


THÌ QUÁ KHỨ BÁT TOÀN 

Parassapada 

Ngôi sô ít sô nhiêu 

Ngôi 3 Avaca Avacū 

Ngôi 2 Avaco Avacuttha 

Ngôi 1 avacam Avacumhā 
Attanopada 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Avacuttha avacatthum 
Ngôi 2 Avacase avacavham 
Ngôi 1 avacim Avacamhase 
QUÁ KHÚ 

Parassapada 

Ngôi số Ít só nhiêu 
Ngôi 3 Avacī, avacasi avacum, avacimsu 
Ngôi 2 Avaco Avocuttha 
Ngôi 1 avocim Avocumhā 


Attanopada 


Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Avoca Avocu 

Ngôi 2 Avacase avocivham 

Ngôi 1 avocim Avocimhe 

VILAI 

(Chữ vaca được đồi thành vakkha) 

Parassapada 

Ngôi sỐ Ít số nhiều 

Ngôi 3 Vakkhati, Vakkhanti, 
vakkhissati vakkhissanti 

Ngôi 2 Vakkhasi, Vakkhatha, 
vakkhissasi vakkhissatha 

Ngôi 1 Vakkhāmi, Vakkhāma, 
vakkhissāmi vakkhissāma 

Attanopada 

Ngôi só Ít số nhiều 

Ngôi 3 Vakkhate, Vakkhante, 
vakkhissate vakkhissante 

Ngôi 2 Vakkhase, Vakkhavhe, 
vakkhissase vakkhissavhe 

Ngôi 1 vakkham, Vakkhāmhe, 
vakkhissam vakkhissāmhe 


TY DU NHOM 4 

1. “So “ham ajja katham vajjam 

Aham nicco 'mhi, sassato”. Theg. V. 1200 

2: “Ehi, sarathi, gacchahi 

Ratham nīyātayāh” imam 

Ārogyam brāhmaņim vajjā 

Pabbajito' dani brāhmaņo”. Theg. V. 323. 
3. (a) “Vandanam dāni vajjāsi 
Lokanātham anuttaram”. Thig. V. 307 
(b) “Vandanam dāni te vajjam 
Lokanātham anuttaram”. Ibid.v. 308. 


4. Na t āham sakkomi vitthārena dhammam desetum; api ca te sañnkhittena 
attham vakkhamr'. V. m. 40. 


5. “Temhe hīyo amhākam gehe kiñci alddha yeva labhimhā ti avocuttha”. 
Samp.i. 37. 


6. Tena samayena Buddho Bhagavā uruvelayam viharati najjà nerañJaräya tire 
bodhirukkhamuule". V. m. 1. 


7. *Najjo ?tha naragunasanghasevita 
Puthü savati upayanti sagaram”. A.ii, 55 
8. *Aramacetyà vanacetyā 
Pokkharañño sunimmitā 

Manussa — rāmaneyyassa 

Kalam nāgghanti soļasim”. S.i, 233. 


9. “Ekapanno ayam rukkho 


Na bhumya caturangulo”. J.i, 508. 
10. “Tato ratyā vivasane suriyuggamanam pati 
Indo Brahma ca agantva mam namassimsu pafijali". Theg.v. 517. 


E 


11. *Atha kho kosinaraka malla ayasmantam anuruddham etad avocum”. 
D.11,163. 


12. *Upajjhayo mam avacāsi 

Ito gacchami sivaka". Theg.v. 14. 

13. “Papañ ca udapanafi ca ye dadanti upassayam 

Tesam diva ca ratto ca sadā puññam pavaddhati". S.1, 33. 

14. *Najjayo supatitthayo, sonnavaluka — santhatā 

Accha savanti ambüni, muccha — gumba — nisevitā”. J.vi, 278. 


15. “Evañ ca vadehi: “Sadhu kira bhavam Anando yena subhassa māņvassa 
todeyyaputtassa nivesanam, ten” upasankamatu”. D.l. 204. 


16. *Atha kho so manavako ... subham manavam todeyyaputtam. Etad avoca: 
avocumha kho mayam bhoto vacanena tam ... bhavantam Ānandam”. Ibd.i, 204. 


17. “Yam hi kayirā tam hi vace 
Yam na kayirà na tam vade". Theg.v. 226. 


18. “Ma mam āyasmanto kiūci avacuttha kalyanam và papakam vā; aham p’ 
ayasmante na kifici avakkhāmi kalyanam và papakam va”. Parajika — pāli. 


19. “Ma āyasmā attanam avacaniyam akasi, ..... ayasmà pi bhikkhü vadetu 
sahadhammena; bhikkhü pi ayasmantam vakkhanti sahadhammena". Ibid. 


CHÚ GIẢI NHÓM 4 


1. Bây giờ, làm sao tôi có thé nói được răng “tôi là trường cửu, bát diệt”. 


2. Đên đây, hỡi người đánh xe, hãy đi đánh chiéc xe này vé nhà vajja hãy 
chúc cho người nữ Bà La Môn được sức khỏe và nói răng nay vị Bà La môn đã 
xuât gia thành một Bà La môn. 


3. (a) Bây giờ, hãy bày tỏ sự tôn kính của tôi đối với đắng Thế Tôn Vô 
Thượng. 


4. (a)t' aham: te + aham 

(b) Attham vakkhāmi: tôi sẽ nói mục đích. 

5. Etam patisanthāram upadaya: vì sự đãi ngộ thân mật này. 

7. (a) Naragaņa - sangha — sevitā: được lui tới bởi nhiều đám người. 
(b) Putthu savantī: chảy tách biệt. 


Bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh ra anh ngữ nhan đề GRADUAL SA YINGS (ii, 64) 
cho một nghĩa khác như sau: 


“Như những con sông mang từng đám đông người, chảy xuôi rộng rãi về biên”. 


Dịch giả bản trên đã dịch nara - gana - sanghasevitā là: “mang từng đám đông 
người". Ó đây, tôi dịch hợp từ này thành ra: “được lui tới bởi nhiều đám người” 

8.Nhüng công viên, rừng, hó ao khéo xây cũng không đáng 1/16 vẻ đẹp của 
một con người. 

Trong bān dịch anh ngữ Kindred sayings, những dòng này được dịch như sau: 
“Những vẻ đẹo khác nhau của công viên, rừng, hay hồ sen và đường thắng kiều 
diễm. 

Dành cho sự thưởng ngoạn của con người đều không đáng giá. Trong bản dịch 
trên, manussa - rāmaņeyyassa được dịch là “dành cho sự thưởng ngoạn của người”. 
Nhưng như vậy, thì không phù hợp với giải thích trong bản lụaan sớ là manussa — 
rama — nīya — bhāvassa. G.s.i, 351. 


10. (a) Ratyā vivasāne: vào cuối đêm 
(b) suriyu .... Pati: khi mặt trời mọc. phân từ bát bién pati đòi hỏi một đối cách. 


(c) Pafijali: chāp hai tay đưa lên chào. 


13. (a)papā: lā mót noi cung cáp nuóc cho khách bó hành khāt uóng. 


(b) Upassaya: mót chó ó. 


14. (a) Supatittha: có nhüng bén dāu dó hay bén tám tót. 


(b) Sonnavaluka — santhatā: rải cát vàng. 


(c) Ambūni savanti: mang nước, xách nước. 


17. hãy đê nó nói những điêu nó nên làm 


Đừng dë nó nói những điêu nó không nên làm. 


18.Kiñ kalyānam và pāpakam vã: bát cứ gì thiện hay ác. 


19. (a) na avacanīyam akasti: đừng làm cho ngươi thành một người khó nói 


(b) Sahadhamena: đúng pháp, đúng như pháp. 


BIÉN CÁCH CUA DANH TU TRUNG TÍNH 


KAMMA (hành động, nghiệp) 


Cách só Ít sô nhiêu 
chủ cách kammam Kammā, kammani 
đôi cách kammam Kamme, kammani 


sở dụng cách 


Kammunā, kammanā, 


Kammebhi, kammehi 


kammena 

chi dinh cāch Kammuno, kammassa kammānam 

xuất xứ cách Kammunā, kammamhā, Kammebhi, kammehi 
kammasmā 

só thuóc cách Kammuno, kammassa kammanam 

dinh só cāch Kamme, kammani, Kammesu 


kammamhi, kammasmim 


Hó cách kamma Kamma, kammani 


Camma, ghamma, vesma, bhasma, và pamsu có dinh só cách só it kēt thúc 
bàng ni nhu ó biēn cách kamma. 


28.Hai tiếng Ubhaya (cả hai) và Ubha (cả hai) được ké vào đại danh từ. Nhưng 
Ubha chỉ có những hình thức số nhiều và một vài hình thức đặc biệt chỉ riêng có 
trong chữ áy. Chủ cách số nhiều Ubho phát xuất từ Skt. Ubhau. 


BIÊN CÁCH CUA UBHA (cả hai) 
chỉ có số nhiều. 

Chủ cách: Ubho 

Đối cách: Ubho 

Sở dụng cách: Ubhobhi, ubhohi 
Chỉ định cách: Ubhinnam 

Xuất xứ cách: Ubhobhi, ubhohi 

Sở thuộc cách: Ubhinnam 

Định sở cách: Ubhosu 

Giống nhau ở cả ba tánh. 


29. Kati (bao nhiêu) cũng chỉ có hình thức số nhiều và biến cách giống như ở cả 
ba tánh. 


Chủ cách: Kati 

Đối cách: Kati 

Sở dụng cách: Katībhi, kātīhi 
Chỉ định cách: Katīnam 


Xuất xứ cách: Katībhi, kātīhi 


Só thuóc cách: Katinam 


Binh só cách: Katīsu 


Chú y: Katipaya (một vài) biến cách khác nhau trong những só và tānh khác nhau. 


30. CHIA ĐỘNG TỪ DA (CHO) 


Năng động thé 

Parassapada 

HIEN TẠI 

Ngôi sô Ít sô nhiều 

Ngôi 3 Dadāti, deti Dadanti, denti 

Ngôi 2 Dadāsi, desi Dadātha, detha 

Ngôi 1 Dadāmi, demi, dammi Dadāma, dema, damma 
MĒNH LĒNH CĀCH 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Dadatu, detu Dadantu, dentu 

Ngôi 2 Dadāhi, dehi Dadātha, detha 

Ngôi 1 Dadāmi, demi, dammi Dadāma, dema, damma 
KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 


Ngôi số Ít só nhiều 

Ngôi 3 Dade, dadeyya, deyya, dadeyyum, dajjum, 
dajjā, dajjeyya dajjeyyum, deyyum, 

dajjum 

Ngôi 2 Dadeyyasi, deyyāsi, Dadeyyatha, dajjeyyatha, 
dajjasi, dajjeyyāsi deyyatha, dajjatha. 

Ngói 1 Dadeyyāmi, dajjeyyāmi, | Dadeyyāma, dajjeyyama, 
dajjāmi dajjāma 

Attanopada 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Dadetha, dajjetha daderam, dajjeram 

Ngôi 2 Dadetho, dajjetho Dadeyyavho, dajjavho 

Ngôi 1 dadeyyam, dajjam Dadeyyamhe, dajjamhe 

QUÁ KHÜ BÁT TOÀN 

Parassapada 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Adada, ada Adadu, dadu 

Ngôi 2 Adado, ado Adadattha, adattha 

Ngôi 1 adadam, adam adadamhā, adamha 


Attanopada 


Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Adadattha, adattha adadatthum, adatthum 

Ngôi 2 adadase adadavham 

Ngôi 1 adadim adadamhase 

QUÁ KHỨ 

Ngôi sô Ít sô nhiêu 

Ngôi 3 Adadi, dadi, adāsi adadimsu, dadimsu, 
adadum, dadum, adamsu 

Ngôi 2 Adado, dado, adāsi Adadattha, adattha 

Ngôi 1 ādadim, adāsim Adadimha, adadimhā, 
dadimha, dadimhā, 
adamha, adāsimha 

VỊ LAI 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Dadissati, dassati Dadissanti, dassanti 

Ngôi 2 Dadissasi, dassasi Dadissatha, dassatha 

Ngôi 1 Dadissāmi, dassāmi, Dadissāma, dassāma 


dassam 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 


Ngôi só ít só nhiču 
Ngôi 3 Adadissā, dadissa adadissamsu, dadissamsu 
Ngôi 2 Adadisse, dadisse Adadissatha, dadissatha 
Ngôi 1 ādadissam, dadissam Adadissamhā, dadissamhā 
THÍ DU NHOM 5 

1. “Ubho khafija, ubho kūņī, ubho visamacakkhula, ubhinnam piļakā jātā, 


nāham passāmi illisam”. J.1, 353. 


2. *Vārim yathā ghammanti ghammatatto, vaca bhikankhami, sutam 
pavassa". Sn.v. 353. Theg. V. 1273. 

3. “Etanam bhante, veluvanam uyyānam Buddhapamukhassa sanghassa 
dammi”. V.n. 39. 

4. “Dehi, Je ambapāli, amhākam etam bhattam satasahassenaa” ti. 
“Sace pi me ayyaputtā vesālim sāhāram dajjeyyum, neva dajjā ham tam 
bhattan” ti. V. n. 232. Dii, 96. 

5. "Kati jagaratam, sutva? Kati suttesu Jagara? 
Katīhi rajam adeti? Katīhi parisujjhati?”. S.1, 3. 

6. "Disvana tam Devadevam 
Tinamutthim adās' aham”. Apa. 454. 

7. “Ekanavuto ito kappe yam phalam adadim tada, 
Duggatim nābhijānami; phakadanass' idam phalam". Apa. 449. 

8. "Atha brahmano: yan nunaham yam me tihi māsehi databbam siya tam 


sabbam ekadivanasen' eva dadeyyan ‘ti cintetvā. 


"Adhivadetu me bhavam Gotamo “ti adim aha". Samp.i, 199. 


9. “So geham gantvā pucchi: “Tassa pabbajitassa kiñci adatthā?” ti. Na kiñci 
adamhā ‘ti. Ibid.1, 37. 


10. “Yattakam tulitā esa tuyham dhītā anopamā 

Tato atthaguņam dassam hiraññam ratanāhi ca”. Thig. 153. 
11. “Dibbagandham., pavāyantam 

Yo me pupphagghiyam. Adā”. Pa. 102. 
12. (a) “Kassako kammanā hoti 

Sippiko hoti kammanā”. S. N. v, 651. 

(b) "Kammunāvasalo hoti 

Kammunā hoti brāhamaņo”. S. N. V, 136 


13. *Vejjo evam aha: mã kir’ ayye pure kifici adāsi; yada arogā ahosi tada yam 
iccheyyasi tam dajjeyyāsi”. VM. 271. 


14. “Parisussati khippam idam kaleharam 

Puppham yathā pamsuni ātape katam”. J.1,436 — 8 
15. “Buddho ca me varam dajjā 

So ca labbhetha me varo”. Theg. V, 468 
16. “Yam tvam apāyesi bahū manusse 

Pipāsite ghammani samparete 

Tam te purāņam vata sīlavattam 

Suttappabuddho “va anussarāmi”. S.1, 143. 


17. “So pi tesam gatabhāvam iiatvā vaccakutiyā padaram vivaritvā oruyha 
ubhohi hatthehi ālumpakāram gütham khādi”. Dha.ii, 55. 


18. *Appamatto ubho at the 


Adhigaņhāti panndito”. Si, 87. 


19. “Tam addasa mahabrahma 
Nisinnam samhi vesmanr'". J. v, 60. 

20. “Mano hi te, brahmana, kharibharo 
Kodho dhümo, bhasmani mosavajjam”. S.1, 169. 
CHÚ GIẢI NHÓM 5 


1. Cả hai đều què, cả hai đều có tay quắp, mắt 16, cả hai đều có budu thịt dư; 
do vậy, tôi không phân biệt được này illisa. 


2. (a) Sutam pavassa: giảng kinh. 


(b) Như người bị nung đốt bởi hơi nóng chờ đợi nước (mát), chúng tôi chờ đợi 
lời của ngài, xin ngài hãy mưa (giảng) để chúng con nghe. 


3. (a) Etaham: etam + aham 
(b) Buddha ... sahghassa, đến tăng đoàn do Phật dẫn đầu. 
4. (a) Bhattam: ở đây không có nghĩa đồ ăn mà (mà sự mời) ăn. 


(b) Sace pi .... Dù các Ngài có cho tôi thành Vesāli với các nguón lợi tức, tôi 
cũng không nhường lại bữa trai phạn ấy. 


(c) Dajjāham: dajjam + aham. 


5. Có bao nhiêu người ngủ ngiữa những người tinh thức? Có bao nhiêu người 
tỉnh thức ngiữa những người ngủ? Bằng những cách nào đó vướng bụi? Bằng 
những cách nào nó trở nên trong sạch? 


6. (a) Devadevam: trời của Chư Thiên, chỉ Thế Tôn. 
(b) Adāsaham: adasim + aham. 

8. Yam nũna aham: thế nào nếu tôi thấy. 

10. Tulita: được cân nặung, được ước lượng. 


Cô con gái Anopamā của Ngài cân nặng bao nhiêu tôi sẽ trả gâp tám lân với 
vàng ròng và ngọc guy. 


11. (a) Dibbagandam. pavayantam: tỏa ngát huong trời. 
(b) Pupphagghiya: cột trụ được trang hoàng bằng những chuỗi hoa. 
13. (a) Mā pure kifici adasi: đừng cho trước cái gi cả. 


(b) Yadā arogā ahosi: khi người sẽ lành binh (ở đây thì quá khứ được dùng 
trong nghĩa vi lai). 


14. Purisussati: héo tàn 


15. Nêu Phật cho con một lời ước 
Nêu lời ước ây là của con .... 


16. “ Khi nhiêu người khát nước, bị hơi nóng bức bách. Ngươi trong quá khứ 
đã cho chúng uông nước (và cứu chúng). Đây là đức hạnh và giới câm của người 
đời trước như người vừa tỉnh ngủ, tôi nhớ lai” 


17. (a) padaram vivaritvã: sau khi mở tám ván đậy miệng hàm. 

(b) Ālumpakāram: lấy từng miếng một 

18. “Người tinh càn, người có tri da duoc cà hai lợi ich (đời này và đời sau) 
19. Samhi vesmani: trong tư thất. 

20. (a) khāribhāra: một gánh nặng được mang trong gió. 

(b) Bhasmani mosavajjani: sự nói đối được ví với tro tàn. 

MỘT VÀI TĨNH TỪ VÀ ĐẠI DANH TỪ ĐẶC BIỆT 


31. Ba tĩnh từ ekacca, ekatiya và ekacciya (cả ba déu xuât xứ từ skr, ekatya) 
cùng có nghĩa “Một vài" được bién cách như sau: 


NAM TÁNH 
Số ít Số nhiều 
CC (a) Ekacco Ekacce 


(b) Ekacciyo Ekacciya 


(c) Ekatiyo Ekatiya 
PC (a) Ekaccam Ekacce 
(b) Ekacciyam Ekacciye 
(c) Ekatiyam Ekatiye 
(v, v, ..... như chữ Nara) 
NÜ TÁNH 
CC (a) Ekaccā Ekaccā, ekaccayo 
(b) Ekacciya Ekacciyā, ekacciyāyo 
(c) Ekatiyā Ekatiyā, ekatiyāyo 
(v,v,.....nhu chū Vannitā) 
TRUNG TĀNH 
Chú cách ) (a) Ekaccam Ekaccāni 
Dói cách | (b) Ekacciyam Ekacciyāni 
(c) Ekatiyam Ekatiyāni 


(v, v, .... chữ Nayana không có hô cách) 


32. BIÉN CÁCH CỦA ?: 


như vậy, y như vậy 


NAM TĀNH 

Cách só Ít sô nhiêu 

chủ cách Asu, asuo, amuko Amī, asukā, amuka 

đôi cách asukam, amukam, Amī, asuke, amuke 
amum 

sở dụng cách Amunā, amukena, Amübhi, amūhi, 
asukena amukebhi, amukehi, 


asukebhi, asukehi 


chi dinh cách 


Amuno, amussa, 
asukassa, amukassa 


amusam, amusanam, 
asukanam, amukanam 


xuāt xú cách 


Amuna, amumha, 
amusma, asukamha, 
asukasma, amukamha, 
amukasma 


Asukehi, amukebhi, 
amukehi, amubhi, 
amūhi, asukebhi 


só thuóc cách 


Amuno, amussa, 
asukassa, amukassa 


amusam, amusanam, 
asukanam, amukanam 


định sở cách 


Amumhi, amusmim, 


Amüsu, asukesu, 


asukasmim amukesu 

NÜ TÁNH 

Cách só ít só nhiču 

chủ cách Asu, asuka, amu, Amu, amuyo, asukayo, 
amuka amukayo 

đối cách amum, asukam, Am, amuyo, asukāyo, 


amukam 


amukāyo 


só dung cách 


Amuya, asukaya, 
amukaya 


Amübhi, amühi, 
asukābhi, asukāhi, 
amukābhi, amukāhi 


chi dinh cāch 


Amussā, amuyā, 
asukāya, amukāya 


āmūsam, amūsānam, 
asukānam, amukānam 


xuāt xú cách 


Amuya, asukaya, 
amukaya 


Amübhi, amühi, 
asukābhi, asukāhi, 
amukābhi, amukāhi 


só thuóc cách 


Amussa, amuya, 


amusam, amusanam, 


asukaya, amukaya 


asukānam, amukanam 


dinh só cách 


amussam, amuyam, 
asukaya, asukayam, 
amukaya, amukayam 


Amusa, asukāsu, 
amukasu 


TRUNG TÁNH 
Chu cách | 


Đôi cách 


adum, asukam, amukam 


(Phần còn lại giỗng như ở nam tánh) 


33. Chia động từ DIS (thấy) 


adūni, asukani, amukāni 


Disa thường đổi thành Dassa hay dakkha (từ góc Skr. Thi vị lai draksya). 
Hình thức nguyên thủy của chữ này hầu như không có ở năng động thé. 


NĂNG ĐỘNG THÊ 


PARASSAPADA (THÌ HIỆN TẠI) 


Ngôi số Ít Số nhiều 

Ngôi 3 Passati, dakkhati Passanti, dakkhanti 
Ngôi 2 Passasi, dakkhasi Passatha, dakkhatha 
Ngôi 1 Passāmi, dakkhāmi Passāma, dakkhāma 


Con lai chia ra nhu Paca. 
khó. 


Chia mệnh lện cách và khả năng cách, không có gi 


QUÁ KHỨ BĀT TOÀN 
Ngôi số Ít Số nhiều 
Ngôi 3 Addasa, addakkha, Addakkhu, addakkhum, 


apassā, adissā 


addasum, apassum 


Ngôi 2 Addakkho, apasso Addakkhittha, 
apassittha 
Ngôi 1 āddakkham, apassam Addakkhamhā, 
apassamhā. 
THÌ QUÁ KHỨ 
Ngôi só Ít Số nhiều 
Ngôi 3 Apassi, passi, adakkhi | apassimsu, passimsu, 
adakkhimsu, 
dakkhimsu, addasamsu, 
addasum 
Ngôi 2 Addakkho, apassi, passi | Apassittha, passittha, 
adakkhittha, dakkhittha 
Ngôi 1 āpassim, passim, Apassimha, passimha, 
dakkhim, addasāim adakkhimha, 
dakkhimha 
THI VỊ LAI 
Ngôi só Ít Số nhiều 
Ngôi 3 Passissati, kakkhiti, Passissanti, dakkhinti, 
dakkhissati dakkhissanti 
Ngói 2 Passissasi, dakkhisi, Passissatha, 
dakkhissasi dakkhissatha 
Ngôi 1 Passissami, Passissama, 
dakkhissami dakkhissama 


TY DU NHOM 6 


1. “Divavihara nikkhamma gijjhakātamhi pabbate. Addasam virajam 
Buddham bhikkhusanghapurakkhatam”. Thig. V, v, 108. 


2. “Addasa brahmano Buddham 
Vippamuttam nirūpadhim”. Thig. V, 320. 
3. “So addasasi samb uddham 
Nadhim Nerañjaram pati”. Thig. V, 309. 
4. “Nadato parisayam te vādī — dappapaharino 
Ye te dakkhanti vadanam dhañña te narapuñgava”. Apa. 533. 
5. “Na vissase ekatiyesu evam 
Agarisu pabbajitesu capi". Theg. V, 1009. 
6. “Saccam kir' evam ahamsu narā ekacciyā idha 
Kattham uplāvitam seyyo; na tv'ev' ekacciyo naro". J.I, 326. 
7. *Aham asuko, asukassa fiatako, suhado ti adini vatva 
Sallapante pi tena saddhim kathā na katabhā”. Abhayatthera. Rasavāhinī. 


8. “Tena kho pana samayena Bhagava parito parito janapadesu paricarake 
abhatite kalakate uppattisu vyakaroti ... asu amutra uppanno, asu amutra 
uppanno ti". D.ii, 200. 


9. “Gopalako sayanhasamayam samikanam gāvo niyyādetvā iti 
patisaūīcikkhati: ajja kho gavo amusmifi ca padese carimsü ti”. A.i, 205. 


10. “Ambho purisa, na tvam addasa manussesu tatiyam devadūtam 
patubhütam ti ?” so evam aha: *Naddasam, bhante” ti. A.i,140. 


11. “Satam eke sahassanam amunussanam addasum; app' eke' nantam 
addakkhum, .... Disa sabbha phuta ahu". D.ii, 256. 


12. “Adamsu te mam’ okasam sodhetum añJasam tada". Bud. I3. 


“VicInanto tada dakkhim dutiyam sīlapāramim”. Ibid. 13. 
13.“Aniccam aniccato “ddakkhum 

Dukkham addakkhu dukkhato”. A.11, 52. 
14. “Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa appakam sutam hoti”. A.ii, 7. 
15. *yo sokkham dukkhato *ddakkhi 

Dukkham addakkhi sallato". S.iv, 207. 


16. *Ye pi hi keci bhikkhave anagatam addhanam tam aniccato dakkhinti, 
dukkhato dakkhinti, .... Te tanham pajahissanti”. S.i1, 110. 


17. *Sace pi dasa pajjote dhārayissasi kassapa 
N “eva dakkhiti, rupani, cakkhu hi “ssa na vijjati”. S.1, 199. 
18. “Itthī pi hi ekacciyā seyyo posa, janādhipā 
Medhavini sīlavatī sassudevā patibbatā”. S.1, 86. 
CHÚ GIẢI NHÓM 6 
1. Divavihara: từ chỗ trú ban ngày. 
2. (a) Vippamutta: giải thoát khỏi những trói buộc (làm cho tái sinh) 
(b) Nirūpadhi: người đã vượt qua mọi điều kiện tái sinh. 
3. Nadim ... pati: trên bờ sông Nerañjara. Pati đòi hỏi đối cách 
4. (a) Vādīdappāpakārī: người diệt trừ sự kiêu căng của những đối thủ. 
(b) Narapungava: người cao quý nhất trong loài người. 
Pungava: là bò đực, trong hợp từ, có nghĩa là cao quý. 
5. “Một số người không đáng tin cậy 
Trong hàng tại gia cũng như xuất gia”. 


6. Uplāvita: trôi nói hay vị cuốn theo dòng nước. 


8.Bāy giờ Đức Thế Tôn thường tuyên bó vë sự tái sinh của những đệ tử đã 
quá vãng ở trong những vùng xung quanh nói ràng: “Người này đã tái sinh 
ở chỗ kia, người này đã tái sinh ở chỗ kia.” 


9. Iti patisañcikkhati: tư duy như vầy 


11. Một vài người thấy 100. 000 phi nhân, một vài người khác thấy vô số 
phi nhân; tất cả mọi phương đều đông đây (loài phi nhân). 


13. Chúng thấy vô thường là vô thường, khó là khổ. 
14. Suta ở đây có nghĩa sự học. 
15. Người nào thấy lạc là khổ, và thấy khổ như một mũi tên”. 


17. Này Kassapa, dù ngươi có thắp mười ngọn đèn, nó cũng không thây 
được các sắc, vì nó không có mặt”. 


18. (a) pasā seyyo: hơn đàn ông, Seyyo ở đây là bất biến từ 
(b) Sassudevā (một người đàn bà) xem mẹ chồng như thiên nhân. 
(c) patibbata: một người vợ trung thành. 


BIÉN CÁCH DANH TỪ NGHI VẤN 


KIM (cái gì) 

NAM TÁNH 

Cách số Ít số nhiều 

chủ cách Ko Ke 

đôi cách kam Ke 

sở dụng cách Kena Kebhi, kehi 

chỉ định cách Kassa, kissa, kissassa Kesam, kesānam 
xuất xứ cách Kamha, kasma Kebhi, kehi 


só thuóc cách Kassa, kissa, kissassa Kesam, kesanam 


dinh só cāch Kamhi, kasmim, kimhi, | Kesu 
kismim 
NỮ TÁNH 
Cách sô ít sô nhiều 
chủ cách Ka Ka, kayo 
dói cách kam Ka, kayo 
só dung cách Kaya Kabhi, kahi 
chi dinh cāch Kassa, kaya, kissa kāsam, kasanam 
xuất xứ cách Kãya Kabhi, kāhi 
sở thuộc cách Kassa, kaya, kissa kāsam, kasanam 
dinh só cāch Kassā kaya, kassam, Kāsu 
kissam, kāyam 


TRUNG TĀNH 


Chủ cách ¬ kam, kim ke, kãni 
Đối cách | 
(v, v .... Như ở nam tánh) 


35. KOCI (một người nào) KECI (một số người) .... được hình thành bằng 
cách thêm phân từ nghi vấn bát định CI sau KIM cùng với biến cách của nó. 


Cana một phân từ đồng loại, chỉ được thêm sau chủ cách và đối cách của KIM. 
Cả hai đôi khi được thêm vào một số nghi vấn từ khác, như kakdāci, kudācana. 


Biến cách của KOCI (một người nào) 


NAM TÁNH 


Cách só ít só nhiču 

chủ cách Koci Keci, kecana 
dói cách Kafici, kiñci, kiñcanam Keci, kecana 
só dung cách Kenaci Kehici 

chi dinh cách Kassaci Kesañci 
xuất xứ cách Không tìm thấy Kehici 

só thuóc cách Kassaci Kesañci 
dinh só càch Kamhici, kasmiñci, Kesuci 


kismici, kismiñci 


NÜ TÁNH 

Cách só ít só nhiču 
chủ cách Kaci Kaci 
đối cách Kafici, kifici Kaci 

só dung cách Kayaci Kahici 
chi dinh cách Kayaci, kassaci Kasañci 
xuất xứ cách Kayaci Kahici 
só thuóc cách Kayaci, kassaci Kasañci 
dinh só cách Kayaci, kayafici, kassafici | Kasuci 


TRUNG TÁNH 

Chủ cách} kiñci kānici 
Dói cách J 

(v, v, ... nhu ở nam tánh) 

36. Chia dóng tir Nà (biét) 


Động từ cán này thuộc đệ ngũ động từ, nen có động từ tướng là NA. Thường 
nó được đổi thành jā hoặc jam, ít khi doi thành nã. 


NĂNG ĐỘNG THÊ PARASSAPADA 


HIEN TAI 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Janati Jananti 
Ngôi 2 Janasi Janatha 
Ngôi 1 Janami Janama 
KHA NĀNG 
Sau Ña, chữ eyya đôi khi đổi thành iya hay Ña 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 Janiya, Jañña, jāneyya Janeyyum 
Ngôi 2 Jāneyyāsi Jāneyyātha 
Neói 1 Jāneyyāmi Jāneyyāma 
QUÁ KHU 


Ở đây danh từ tướng nā đôi khi bị bỏ. 


Ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Ajāni, Jani, aññasi ajānimsu, jānimsu, 
aññasum 

Ngôi 2 Ajano, Jano Ajanittha, Janittha 

Ngôi 1 ājānim, Janim, aññasim Ajānimha, jānimha 

VI LAI 

Ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Janissati, fiassati Jānissanti, ñassantI 

Ngói 2 Jānissasi, fiassasi Janissatha, fíassatha 

Ngôi 1 Jānissāmi, fiassami Janissama, ñassama 


37. Chia dóng tà BHÜ (nói) 
(dóng tir tuóng là a) 


NĂNG ĐỘNG THÉ PARASSAPADA 


HIEN TAI 
Ngôi só ít só nhiču 
Ngôi 3 Brüti, bravīti, bruvīti Bruvanti 
Ngôi 2 Brūsi Brūtha 
Ngôi 1 Brūmi Brūma 


MĒNH LĒNH CĀCH 


Ngôi số Ít só nhiều 
Ngôi 3 Bruvatu Bruvantu 
Ngôi 2 Brūhi Brūtha 
Neói 1 Brūmi Brūma 
KHẢ NĂNG CÁCH 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 Bruve, bruveyya bruveyyum 
Ngôi 2 Bruveyyāsi Bruveyyātha 
Ngôi 1 Bruveyyāmi Bruveyyāma 
BĀT PINH 
(āha thay cho brū) 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 Aha Ahu, āhamsu 
Ngôi 2 Brave Bravittha 
Ngôi 1 bravam Bravimha 
QUÁ KHỨ BẤT TOÀN 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Abravā Abravū 
Ngôi 2 Abravo Abravittha 


Ngôi 1 abravam Abravamha 
QUÁ KHÚ 

Ngôi sô Ít sô nhiều 

Ngôi 3 Abravi abravum 

Ngôi 2 Abravo Abravittha 

Ngôi 1 abravim Abravimha 
VILAI 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Bravissati Bravissanti 

Ngôi 2 Bravissasi Bravissatha 

Ngôi 1 abravissam Bravissamhā 
TY DU NHOM 7 


1. “Atthi nu kho, bhante, kiñci, rūpam .... Kaci vedanā.... rāci sañña 
sankhārā ... kiñci viññãnam dhuvam sassatam?”. S.i11, 147. 


2. “Kim su chetvā sukham seti? 


Kim su chetvā na socati? 


Kissassa ekadhammasa 


Vadham rocesi Gotama?. S.i, 41. 


... keci 


3. “Tassa mayham, bhikkhave, etad ahosi: kimhi nu kho sati jaramaranam 


hoti? Kim paccayā jarāmaraņam? ti". S.ii, 104. 


4. “Evam vilapamanam tam Ānandam āha Gotamt: “Na yuttam socitum putta, 
hasakale upatthite”. Apa. 534. 


5. “Allavattha allasirā sabbe “ve pafijalikata Buddhassa pade nipatitvā idam 
vacanam abhravum”. Apa. 46. 


6. “va ratanavarassa dhammam sutva 
Karissāmī ti ca bravittha chatto”. V.v. 52. 


7. “Evañ ce tam jaho Jañña, yatha jānāmi tam aham, ārakā parivajjeyya 
gūthetthānam vapāvuse”. Theg.v, 1153. 


8. “Yam tvam kāmaratim brūsi 

Arati dani sāmama”. Thig.v, 58, 141, 234. 

9. "Vutthahitvā samādhimhā sathā loke anuttaro 

Mama kammam pakittento idam vacanam abravi”. Apa. 69. 

10. *Kim etam Gotamo aha? Puna bhavam Gotamo bravitü ti". D.1, 95. 
11. *Pupphasanam paññapetva sādhucittam manoramam 
Narasaratthinam aggam idam vacanam abravim. Apa. 69. 


12. “Ye kho keci kayena duccaritam caranti ... tesam appiyo atta; kiñca pi te 
evam vadeyyam: piyo me atta" ti; atha kho tesam appiyo atta; tam kissa hetu?”. 
S32: 


ce ^~~= 


13. *Atha kho Bhagavā imam udānesi: “aññasi vata bho kondañño, aññasi vata 


bho kondañño” ti. V.M, 12. 
14. *Tathà - katham pana tvam bhikkhu maya sankhittena bhasitassa vittharena 
attham ājānāsī ti?. S.11, 75. 


15. *Atha Bhagavā kismificid eva pararane bhikkhusangham paņāmetvā 
pubbanhasamayam nivsetvā patta - cīvaram ādāya kapilavatthum. piņdāya pāvisi”. 
S.iii, 91. 


16. “Eko va Bagava tasmim samaye viharitukame hoti, na Bhagavā tasmim 
samaye kenaci anubandhitabbo”. S.11, 95. 


17. “Jetthaka — pesakārassa bhariyā kenacid eva karaņīyena Bārāņasim 
gacchantī te pacceka — Buddhe disvā vanditvā: “Kim bhante, avelāya āgatatthā?” ti 
pucchi. Dha.i, 290. 


18. “Yassa kassaci, Ananda, cattāro iddhipādā bhāvitā bahulikātā ... so 
akankhamano kappam vã tittheyya, kappāvasesam vā”. D.ii, 103. 


19. “Pandita h'avuso, manussa vīmamsakā: kismim pan ayasmantanam 
chandaraga — vinayakkhāyī satthā ti”. S.11, 7. 


20. “Ye keci pupphagandhaa, vassikam tesam aggam akkhāyati”. S.i1, 153. 
CHÚ GIÁI NHÓM 7 


1. Bach Thé Tón, có mót sác nào ... tho nào ... tuóng nào ... hành nào .... 
thüc nào là thuóng cón, truóng cuu, bát bién?. 


2. (a) Kissassa ekadhammassa: đối với một pháp độc nhất nào. 
(b) Vadham: su giét hai phá hoai. 


3. Này các ty kheo, ta nghi nhu vāy: do cái gi có mát, già chét có mát? do 
duyén gi, già chét có mát? 


4. Hāsakāle upatthite: khi thói gian vui cuói dā dén 

5. (a) Allavatthā allasira: vói y phuc udt tóc uót. 

(b) Pafijalikatà: cháp tay dua lén chào. 

6. Tava ratanavarassa: của nguoi, được ví như hòn ngọc quy. 


7. “Nêu quân chúng biét người nhu ta biệt người, chúng sẽ tránh xa nguoi nhu 
tránh hô phân vào mùa mưa”. 


8. (a) Kāmarati: sự hưởng dục lạc. 


(b) Arati: không thích thú. 


9. (a) Vutthahitvā samadhimha: sau khi từ thiën dinh dung dày. 
(b) Pakittento: ca tung, mó tà. 
11. (a) Sadhucittam: khéo trang hoàng. 


(b) Narasarathinam aggam: bậc tối thường trong những người đánh xe điều 
phục con người. 


12. Những người nào hành ác hạnh về thân ... đôi với chúng cái ngã không 
được yêu mên. nhưng ngã không được chúng yêu mên, vì sao? 


13. udānam udãnesi: thốt lên lời cảm hứng 
14. Yathā katham: như thế nào? 


15. Rồi Thé Tôn, sau khi đuôi chúng tỳ kheo vì một vài lỗi lầm, và buói sáng 
đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavatthu dé khất thực. 


17. Kenacid eva karanTyena: với một vài công viéc. 


18. Này Anan, đôi với vi nào, bón thân túc được tu tập, làm cho sung mãn, nêu 
muôn, vi ây có thé trụ lại một kiép, hay hêt thời gian còn lại của một kiēp. 


19. Này Chư hiền, những người có trí hay suy tầm sẽ hỏi: bậc đạo sư giảng dạy 
sự điều phục dục và tham trong đối tượng nào cho các tôn giả? 


NHỮNG CON SỐ 
BÀN THÊM CHI TIẾT VĒ NHỮNG CON SỐ 


38. (a) Những số đếm từ dvi lên tới atthārasa thường ở cả 3 tánh và chỉ có ở 
dưới hình thức số nhiều. 


(b) từ ekunavīsati (19) lên tới nava — navuti (99) chúng ở nữ tānh và chỉ có 
hình thức số ít. Koti (10 triệu) và akkhohinī cũng vậy. 


(c) vīsati, timsati, cattālīsati, và paññasati hay paņņāsati có những hình thức 
khác kết thúc bằng ä như vīsa, timsā biến cách như vanitā. 


(d) Bon con sô trên déu có chủ cách, sô ít kêt thúc băng m, nhu visam, timsam 


(e) khi chúng đứng đầu trong một hợp từ chúng kết thúc bằng a. 
Ví dụ: timsa — vassasahassaani, ekatimse — ito kappe. 

39. Bién cách VISATI (20) 

Chi ở hình thức số ít 

Chủ cách: vīsati 

Đối cách: vĩsatim 

Sở dụng cách: vīsatiyā 

Chỉ định cách: vīsatiyā 

Xuất xứ cách: vīsatiyā 

Sở thuộc cách: vīsatiyā 

Định sở cách: vīsatiyam, vīsatiyā. 

Những con số khác lên đến navuti koti và akkhohinī biến cách như vīsati. 


Khi 4 số đầu trong những số này kết thúc bằng ā hay m chúng được biến cách 
như sau: 


Chủ cách: visam, visa 
Đối cách: vīsam 

Sở dụng cách: visaya 

Chỉ định cách: visaya 
Xuất xứ cách: vīsāya 

Sở thuộc cách: visaya 
Định sở cách: visaya 


40. Sata, sahasa, lakkha (1.000.000) và những hợp từ kết thúc băng số này đều 
ở trung tánh số ít, nhưng chúng có hình thức số nhiều khi cần diễn đạt những số 
lượng riêng rẽ. 


Bién cách SATA (100) 


Cách só ít só nhiču 

chủ cách satam Sata, satani 
dói cách satam Sate, satani 

só dung cách Satena Satebhi, satehi 
chi dinh cách Satassa satanam 

xuất xứ cách Sata, satamhā, satasma Satebhi, satehi 
só thuóc cách Satassa satanam 

dinh só cāch Sate, satami, satamim Satesu 


Sahassa, lakkha và nhūng số cao hơn, từ nahuta lên đến asankheyya có biến 
cách tương tự trừ akkhohinī và bindu. 


41. Những con số cao hơn chưa được đề cập là: 
Pakoti: 100, 000, 000, 000, 000. 

Kotippakoti: 1.000,000,000,000,000,000,000. 
Nahutam: 29 só 0 ó sau (cūng con nghia 10. 000) 
Ninnahutam: 36 só 0 

Akkhohinī: 43 số 0 

Bin du: 50 số 0 

Abbudam: 57 số 0 

Nirabbudam: 64 số 0 

Ahaham: 71 số 0 

Abbam: 78 số 0 


Atatam: 85 só 0 

Sogandhika: 92 só 0 

Uppalam: 99 só 0 

kumudam: 106 só 0 

Pundrikam: 113 só 0 

Dadu?am: 120 só 0 

Kathanam: 127 só 0 

Mahakathanam: 134 só 0 

Asañkheyyam: 141 só 0 

Mỗi số trước được nhon với 10 triệu dé thành số tiếp sau. 
HÌNH THÚC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TU. 


Ngôi 1 số ít thì vị lai thường mang nghĩa quá khứ. Quyền văn phạm Pali 
saddanīti cho rằng đây là một biến thể của thì quá khứ chỉ được thấy trong thơ. 
Nhưng chúng ta cũng tìm thấy nó trong văn xuôi, như câu: So evam aha: 
"nasakkhissam bhante, pamādassam bhante ti". A.i, 141. 

TỶ DU NHÓM 8 

1. *Kotisatānam, navutinam, asītiyā ca kotinam 


Ete āsum tayo thānā vimalānam samāgame”. Bud. tr 47. 


2. “Maha - ekasātako catusatthiyā sātaka — yugesu dve agganesi; ayam. Pana 
battimsāya laddhakāle dve aggahesi”. Dha.112. 


3. “Manussanam vārntānam vārntānam yeva satthisahassa balavagavo 


satthisahassā ca ca dhenuyo nikkhantā”. Dha.1, 396. 


4. “Raja... “etth” ev’ assa dvattimsaya puttehi saddhim sīsam chinditvā 
āharathā “ti tena daddhim aññe pi samatthe yodhe pesesi”. Dha.i, 354. 


5. "Raja ... cattaro hatthī, cattāro asse, cattari kahapana — sahassāni, catasso 
itthiyo catasso dāsiyo, cattāro gāmavare ti evam yāvatā cattāri cattāri katvā 
sabbacatukkham nām’ assa dāpesi”. Dha.iii, 3. 


6. "Atthi, deva, ito visam - yojana — sata — matthake sāvatthi nagaram, tato 
agacchama" ti. Dha.ii, 118. 


7. “Dvenavute ito kappe yam bhisam adadim tadā 
Duggatim nābhijānāmi; bhisadanss' idam phalam". Apa. 287. 


8. "Anekajati - samsaram sandhāvissam anibbisam, gahakarakam gavesnto; 
dukkhā jati punappunam”. Dha. 153. 


9. “Tu vafi ca, bhante, anukampakam vidum 
Upecca vandim, kusalañ ca pucchisam". V. v. .... tr 45, ii, ucchudayika. 
10. “Kuddamnlañ ca ??ssaya alopam tam abhuñJisam”. Theg. 
11. *Ayoniso manasikara mandanam anuyufijisam". Theg. 157. 
12. “Uposatham upavasissam sadā silesu samvutā”. V. v. tr. 12. 
13. (a) “Tattha nam upassankamma vandissam purisuttanam. 
(b) *Anucankamissam virajam sabbasattanam uttamam". Theg. 480. 


14. *Yesam paññãsam piyāni, paññãsam tesam dukkhāni; yesam cattarisam 
piyāni, cattārīsam tesam dukkhani; yesam timsam piyāni, timsam tesam dukkhāni; 
yesam piyāni; vīsam tesam dukkhāni”. Udāna. 92. 


15. *Tesatthiyā nagara — sahassesu, navanavutiyaa domamukha — sahassesu, 
channavutiyaa pattana — satasahassesu, chappaññasaya ratanākaresū ti 
sakalajambudiipe ..... devatā sannipatitā”. D. A. ii, 678. 


16. *Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano vã ... anekavihitam. 
pubbenivāsam anussarati, seyyathīdam? ekam pi jātim dve pi Jatiyo, tisso pi Jatiyo, 
catassa pijātiyo ... dasa pi jātiyo, vīsam pi jātiyo, timsam pi jātiyo”. D.1, 13. V. 
Mass 


17. “Pabbajitañ ca pana mahā - Govindam brahmanam .... Satta ca nahataka — 
satani, cattārīsā ca bhariyā sadisiyo, anekani cakhattiya — sahassāni ... 
a?upabbajimsu”. D. 11, 248. 


18. *Anuruddatthero pana vassasatañ c' eva pannasañ ca vassāni, 
bakkhulatthero vassasatañ c’ eva satthifi ca vassāni (jīvi)”. D. A. ii, 413. 


CHÚ GIẢI NHÓM 8 


1. Có ba hội chúng những bậc không ué nhiễm: một hội gồm 1000 triệu, một 
hội gầm 900 triệu và một hội gầm 800 triệu. 


3. Manussānam ... yeva: trong khi quần chúng ngăn cản chúng. 
5.Subbacatukkam: một bộ gồm 4 vật cần thiết. 
6. Itovisam ... matthake: cách đây 120 do tuần. 


8. Qua nhiều lần tái sinh trong cõi luân hồi, ta lang thang tìm kiếm nhưng 
không gặp được kẻ xây nhà; thật khó là sự sanh đi sanh lại mãi mãi. 


9. Kusalañ ca pucchisam: con đã hỏi thăm sức khỏe của Ngài 

10. Sau khi ngồi xuống duói chân một bức tường đất, tôi ăn miếng đồ ăn ấy. 
11. Không như lý tác ý, tôi đã chạy theo sự trang sức bề ngoài. 

12. Tôi đã tuân giữ trai giới, luôn luôn thúc liễm trong giới luật. 


13. (a) Vandissam purisuttamam: tôi đã đảnh lễ bậc tối thượng trong loài 
ngudi. 


(b) Tôi dā bước theo bậc vô cấu tối thượng trong tất cả loài hữu tinh. 
14. Yesam paññãsam piyāni: đối với những người nào có 50 vật yêu quý. 
15. (a) Navanavutiyaa donamukhasahassesu: trong 99.000 cửa sông. 


(b) Channavutiya pattana — satasahassesu: trong 96 trăm ngàn bến đồ. Pattana 
là một phó chợ ở trên bờ bién hay trên bờ một con sóng có chỗ cho thuyền đậu. 


16. Pubbenivāsa: đời trước. 


17. (a) Pabbajitam anupabbajimsu: xuất gia làm người tu sĩ. 

(b) Nahātaka: là người bà la món đã hoc xong. 

(c) Sādisiyo: đồng hàng, cùng dia vi 

42. NHÜNG TIỀNG THAY THÉ ĐẠI DANH TỪ TỰ QUY 

Ó Pāli không có đại danh từ tự quy. Dé thay thế, người ta dùng nhân vật đại 
danh từ đi kèm với sử dụng cách số ít của atta (attanā), chữ này bát ké tiếng đi 
trước thuộc tánh và số nào. 

Những tiếng thay thế khác là bất biến từ sayam và sãmam. 

43. BÁT BIÊN TỪ “SEYYO” VÀ “VARAM” 

Seyya và vara là những tĩnh từ có nghĩa “tuyệt hảo” hay “hơn”. Nhưng có hai 
bát biến từ seyyo và raram có nghĩa “tốt hơn” hay “tốt”. Chúng chỉ được tìm thấy 
khi có một tiếng đi trước ở chủ cách, vd. *sà yeva pūjanā seyyo” 


MOT VÀI TIÉNG DOI HỎI SỬ DỤNG CÁCH 


44. Sakkā, một bất biến từ có nghĩa “có thể” thường di với sử dụng cách, vd 


=) 


“amhehi imasmim thāne vasitum na sakkā” (chúng tôi không thể song ở chó này). 


45. Labbhā ( có thé được, có được, được phép) cũng là một bát biến từ di với 
sử dụng cách. 


46. Vattati (thích hợp) là một tự động từ, luôn luôn được thấy trong những câu 
thụ động. Ó đây một nguyên mẫu làm chủ từ, vd “imehi kathitakatham. Amhehi 
kātum vattati (làm điều chúng đã nói thật là thích hợp cho chúng ta). 


47. Những phân từ khả năng cách hay thụ động kết thúc bằng tabba, anTya 
luông luôn đi với sử dụng cách. 


TỶ DỤ NHÓM 9 


1. “Na sakkā setthinā carikālam amhākam bharanam posanam kātum; 
dārikāya gamanakālam jānātu ti”. Dha.i, 393. 


2. "Ekam gāthāpadam seyyo. 


Yam sutvā upasammati". Dhp. 101. 


"M 


3. “Garaha va seyyo viññuhi 

Yañ ce balappasamsana". Theg. 668. 

4. "Varam assatarā dantā, ājānīya ca sindhavā 

KuñJarä ca mahānāgā; attadanto tato varam”. Dhp. V. 322. 


5. “Kataññuna me bhavitum vattatī ti ekam satasahassam. Gāhāpetvā 
cullasetthissa samīpam gato”. J.i, 121. 


6. “Tam kut' ettha labbha yam me paro anabhiratim vinodetvā abhiratim 
uppadeyya. Yam nānāham attanā va attano anabhiratim vinodetvā abhiratim 
uppadeyyam". S.i, 184. 


7. “Atha kho Bhagavā ... samam senasanam samsāmetvā pattacīvaram ādāya 
... eko adutiyo cārikam pakkāmi”. S.11, 94. 


8. "Raja satthu vacanam sutvā: “Aho, bhante, bhariyam kammam" ettake 
nama bhoge vijjamane n eva attanā paribhufiji, na ... pufifiakammam akāsī ti āha.”. 
Dha. 79. 


9. “Tam kut' ettha, ananda, labbhā: yam tam jatam bhūtam sankhatam 
palokadhammam, tam vata ma palujjī ti". D.ii, 144. 


10. *Attana ca panatipati hoti, parañ ca panatipate samādapeti, panatipate ca 
samanuñño hoti". A.1, 297, 298. 


11. “So akankhamano attanā va attanam vyākareyya: khina- nirayo *mhi ... 
niyato samodhi parāyaņo “ti”. A.iii, 211. 


12. *Kathafi hi nama attana aganhanta mayham pi adāpetvā pallamissanti”. 
Sa.1, 217. 


„O 


13. *Amhàkam geham pavitthānam ayyanam vattam ñatva nisiditum vattatī ti”. 
Dha.i, 437. 


14. *Avuso, amhehi pamādacāram caritum na vattati ... Buddha ca nama 
padanupadikam vicarantenā pi satheno aradhetum na sakka". Dha.i, 290. 


15. “Apadasu kho, maharaja, thamo veditabbo; so ca kho dīghena addhunā na 
ittaram; manasikarotaa, ra??amanasikarota: paññavata, no duppaññena”. S.i, 
78. 


16. *Kuddalapandito pathamam attanā pabbajitva paccha parisam pabbajetva 
assamapadam bhājetvā adāsi”. J.1, 311, 315. 


CHÚ GIẢI NHÓM 9 
2. Tốt hơn là một câu kệ, sau khi nghe được an tịnh. 
3. Được những người trí chỉ trích tốt hơn được kẻ ngu ca tụng. 


4. Quý báu là những con la được điều phục, những con ngựa sinh được huấn 
luyện, những con voi lớn có ngà. Còn quý báu hơn là: người tự điều phục mình. 
Dhp. 822. 


5. Kataññunã bhavitum vattati: tôi phải biết ơn. 


6. Làm sao có được sự kiện rằng một người khác sau khi diệt trừ lòng ghét bỏ 
nơi tôi, làm phát sinh lòng ưa thích? Chính tôi hãy tự mình diệt trừ lòng ghét bỏ 
nơi ta và phát khởi sự ưa thích?”. 


7. Sãmam..... samsāmetvā: sau khi đích thân thu don chỗ nằm. 
8. (a) Bhãriyam kammam: việc trầm trọng tội lỗi. 
(b) N’ eva attanā paribhuñj1, nó không tự mình hưởng thụ. 


9. Này Ananda, làm sao sự kiện này xảy ra được: một vật, có sinh, có thành, 
hữu vi chịu hủy diệt, lại không bị không tan rã? 


10. Nó tự mình sát sinh, xúi kẻ khác sát sinh, và tán đông sát sinh” 


11. Vi āy néu muốn có thé tự mình tuyên bố: địa ngục đã bị đoạn tận noi ta .... 
chắc chắn đạt đến Chánh Đắng Giác. 


12. Attanā ag.hantã: không lấy cho chính mình. 


13. Vattam: ở đây nghĩa là một quy luật. 


14. Này Chư hiền, chúng ta không nên sóng hạnh póng dāt ... không thé được 
sự hài lòng của Chư Phật dù kẻ man trá có bước theo chân các Ngài. 


15. “Này Đại Vương, đức kiên trì có thé biết được vào những lúc cam go, và 
phải qua một thời gian dài, không phải ngắn, bằng sự tác ý, không phải băng sự 


không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ”. 


48. Chia động từ THA 


Thường được đổi thành tittha; nhưng ở thì quá khứ và vi lai thì không đôi. 


Năng động thé parassapada 


HIĒN TẠI 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 that, titthati thanti, titthanti 
Ngôi 2 thāsi, titthasi thatha, titthatha 
Ngôi 1 tham, titthami thama, titthama 
QUÁ KHỨ 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 atthasi atthamsu 
Ngôi 2 attho, atthasi atthattha 
Ngôi 1 atthasim atthaha 
VILAI 
Ngôi só ít só nhiču 
Ngôi 3 thassati thassanti 


Ngôi 2 thassasi thassatha 

Ngôi 1 thassāmi thassāma 
KHẢ NĂNG 

Ngôi sô Ít sô nhiều 

Ngôi 3 titthe, tittheyya tittheyyum 

Ngôi 2 tittheyyāsi tittheyyātha 

Ngôi 1 tittheyyāmi tittheyyāma 


49. Chia động tü SU (nghe) 


Thuộc đệ tứ động từ nên động từ này có động từ tướng lā Na và No 


HIỆN TẠI 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 suņoti, suņāti suņonti, suņanti 
Ngôi 2 suņosi, suņāsi, suņasi suņotha, suņātha, suņatha 
Ngôi 1 suņomi, suņāmi suņoma, suņāma 
CHON LỰA 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 suņe, suņeyya suņeyyum 
Ngôi 2 suņeyyāsi suņeyyātha 
Ngôi 1 suņeyyāmi suņeyyāma 


QUÁ KHÚ 


Ngôi só it sô nhiêu 

Ngôi 3 asuni, suni, assosi asunimsu, sunimsu, 
assosum 

Ngôi 2 asuno, suno, assosi asunittha, sunittha, 
assittha 

Ngôi 1 asunim, sunim, assosim asunimha, sunimha, 
assumha 

VILAI 

Ngói só ít só nhiču 

Ngôi 3 suņissati suņissanti 

Ngôi 2 suņissasi suņissatha 

Ngôi 1 suņissāmi suņissāma 


50. GAHA (lấy) 


Thuộc đệ ngũ động từ, động từ tướng là Nã. Có người cho rằng động từ này thuộc 
một nhóm riêng gọi là gahādi có động từ tướng là nhã và ppa. Khi có động từ 
tướng nhã thì chữ h cuối cùng của gaha bị bỏ; trong lịch sử, ná được xem là động 
từ tướng và h, n đôi cho nhau: gha + nã + ti = gaņhāti. 

NĂNG ĐỘNG THĒ PARASSAPADA 


HIỆN TẠI 


Ngôi só Ít sô nhiêu 


Ngôi 3 ganhãtI gaņhanti 


Ngôi 2 ganhasi ganhatha 
Ngôi 1 ganhami ganhama 
QUÁ KHÚ 
Ngôi sô ít sô nhiêu 
Ngôi 3 agaņhi, gaņhi, aggahi, Agan.himsu, gaņhimsu, 
aggahesi aggahum, aggahesum 
Ngôi 2 aganho, ganho, aggahesi | Aganhittha, ganhittha, 
aganhimha, ganhimha, 
aggahimha, aggahesimha 
Ngói 1 aganhim, ganhim, aganhimha, ganhimha, 
aggahim, aggahesim aggahimha, aggahesimha 
VILAI 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 ganhissati ganhissanti 
Ngôi 2 ganhissasi ganhissatha 
Ngôi 1 ganhissami ganhissama 


51. BĀT BIẾT TỪ MÃ (đừng, không) 


Đây là một bát bién từ có nghĩa cám chỉ thường được dùng với một động từ quá 
khứ đi với MÃ, nó có thé thay cho bất cứ thì nào, vd. “mayham vasanatthānam mā 


kassaci ācikkhi” (đừng nói cho ai biệt chó ó của tôi hiện tai) 


52. NHŪNG KHIÉT THÉ CUA TUMHA VÀ AMHA 


Đại danh từ nhân vật TUMHA có hình thức só ít lā TE và số nhiều lā VO ở sử 
dụng cách, chỉ định và sở thuộc cách. Cũng vậy, amha có me và vo trong những SỐ 
và cách nói trên. Số nhiều đối cách cũng có hình thức này, vo và no. không chữ 
nảo trong số này được đứng đầu câu cả. Chúng luôn luôn theo sau một tiếng khác, 
vd: “Dhammam vo, bhikkhave, desessāmi” (Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho 
các nguoi!) 
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1. “Amma, mà evam vadetha, aham yāvajīvam tumhe patijaggissāmi”. Dha.i, 
45. 


2. "'Tunhi uttarike, hohi, tuņhi hohi punabbasu, yavaham Buddhasetthassa 
dhammam sosami satthuno”. Si, 210. 


3. “Hitva satapalam kamsam 
Sovannam satarajikam 
Aggahim mattikapattam 
Idam dutiyābhi?canam”. Theg. kë 97. 862. 


4. “Assosum kho pāveyyakā malla: Bhagavā kira kusinarayam parinibbuto 
ti”. D.11,165. 


5. “Asuttha no tumhe bhikkhave rattiya paccüsamayam sigalassa vassamānssa 
ti?. S.ii, 271. 


6. “Assosi kho raja magadho seņiyo Bimbisāro: samano khalu bho Gotamo ... 
Rājagaham anuppatto ti”. V. M. 35. 


7. “Alam, avuso; mā socittha, mā paridevittha; sumuttā mayam tena 
mahāsamanena”. D.ii, 162. 


8. "Sunasi, itthannama, ayam te saccakalo, bhūtakālo; yam jatam tam .... 
Atthi ti vattabbam; asantam natthī ti vattabbam; mà kho vitthāsi, ma kho 
manku ahosi”. V. M. 94. 


9. “Yuvā “si tvam pabbajito, titthāhi mama sāsane; Bhufija ?anusake kame 
kame, aham vittam dadami te". Theg. 461. 


10. “Alam, Ananda; māsoci, maparidevi; nanu etam, ananda, mayā patigacc” 
eva akkhatam: sabbeh” eva piyehi manapehi nānābhāvo vinābhāyo ti”. D.iii, 
144. 


11. “Susaññatanañ hi vaco nisamma 
Gajuttamo sabbagunesu atthā”. J.i, 185 — 8. D?a. Iv, 96. 


12. “Kim te aphāsukan ti? Akkhīhī na passāmi ti. Bhesajjam te karohi, sami ti. 
kim me dassasī ti?. Dha.i, 20. 


13. *Titthatu sonadando brāhmano, tumhe maya saddhim mantayavho .... 
titthatha tumhe; sonadando brahmano maya saddhim mantetü ti”. D.1, 122. 


14. “Yãv' assa kayo thassati tava nam dakkhinti devamanussā; kayassa bhedā 
uddham jāvitapariyodaanā na nam dakkhinti devamanussā”. D.i, 46. 
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2.Hãy im lặng này Uttarikā, hãy im lặng này Punabbasu, cho đến khi tôi nghe 
xong pháp bậc đạo sư của Đức Phật thù thắng. 


3. Sau khi từ bỏ 100 đĩa bằng vàng có vān sọc, 100 palas, tôi cầm một cái bát 
bàng đất; đây là lễ quán dành thứ hai của tôi (một pala có 12 dharaņas, 1 dharaņa 
bằng khoảng 1/8 ounce (Ilit anh). 


Satarājikam có 100 soc. 


Bản luận só về Trưởng lão kệ giải thích Satarājikam như sau: "Vibhatta — 
vicittataya, anekarüpa — rājīhi vicittataya ca anekalekhāyuttam.” (cái bát được 
chia thành từng phần và được trang sức với nhiều đường). 


5.Này các ty kheo, các nguoi có nghe tiêng hú của một con giã can 
vào sáng sớm không? 


No: nu, bát bién từ nghi vấn 
6.Seņī là một nghiệp đoàn; seniya là người càm dāu nghiép doàn. 


7. Này chu hiền, thôi vừa rồi; đừng buon, đừng than khóc nữa, chúng ta dā 
khéo thoát khỏi vi đại sa môn āy. 


8. Này người có tên này, ngươi hãy nghe, đây là thời ngươi nói thật, đây lā 
thời ngươi nói chân. Cái gì có thể xảy ra như thế nào, hãy nói: “Có xảy ra 
....” Cái gì không xảy ra, hãy nói: “không có” đừng nói đối, đừng luống 
cuống. 


9. Titthhahi mama sāsane: hãy theo lời dạy của ta. 


10. Thôi, này Ananda, đừng buôn, đừng than khóc, này ananda, có phải ta 
đã từng nói với các ngươi răng: “tất cả những gì thân yêu, quý mến sẽ bị đồi 
khác, hoại diệt. 


11. Susaññatanam vaco nisamma: sau khi nghe lời của những người khéo tự 
điêu phục. 


13. Titthatu ... brahmano: hãy im lặng, bà la môn Sonadando. 


14. Cho tới khi thân thé Ngài còn tón tại, trời người còn thấy Ngài; khi thân 
tan rã, khi mạng sống diệt tận, thì trời người không thấy Ngài! 


53. NHỮNG ĐỘNG TỪ CƠ BẢN KHÁC NHAU CỦA ĐỘNG TỪ CĂN I 
(PI) 


Động từ căn I (di) chỉ có những hinh thái hiện tại, mệnh lệnh cách, khả năng 
cách và vị lai. Khi nó được tiếp cho những tiếp đầu ngữ khác nhau, nó có 
những nghĩa khác nhau tùy theo tiếp đầu ngữ ấy. 


Một số động từ cơ bản được hình thành theo cách đó, có đủ tất cả cách, thì: 
Ā +i+a+ti:eti (đến) 

U+i+a+ti: udeti (phát sinh, mọc lên) 

Upa +i + a + ti: upeti (đến gần) 

Apa +i+a + ti: apeti (di xa bién mát) 

Anu +i +a + ti: anveti (di theo) 

Sam + i-a + ti: sameti (phù hợp với) 


Sam + upa + ¡ + a + ti: samupeti (đến gần, sở hữu) 


Abhi + sam + i + a + ti: abhisameti (hiểu hoặc biết tháu đáo) 


Chia động từ cơ bàn E (đến) 


Năng động thé Parassapada 


HIEN TAI 

Ngôi số Ít só nhiều 
Ngôi 3 Eti Enti 
Ngôi 2 Esi Etha 
Ngôi 1 Emi Ema 
KHẢ NĂNG CÁCH 

Ngôi sô Ít sô nhiêu 
Ngôi 3 Eyya eyyum 
Ngôi 2 Eyyāsi Eyyātha 
Ngôi 1 Eyyāmi Eyyāma 
TUONG LAI 

Ngôi số ít só nhiều 
Ngôi 3 Essati, ehiti Essanti, ehinti 
Ngôi 2 Essasi, ehisi Essatha 
Ngôi 1 Essāmi Essama 


54. PADA (đi) diễn tả những ý nghĩa khác nhau tùy theo những tiếp đầu 
ngữ khác nhau ở trước nó. Nó có động từ tướng Ya vì thuộc đệ tam động từ. 


U + pada + ya +ti: uppajjati (phát khởi) 


Ā + pada + ya + ti: āpajjati (phạm, vướng vào, mắc phải) 


Pati + pada + ya + ti: patipajjati (luyën tāp di theo, theo phuong pháp) 


Sam + pada + ya + ti: sampajjati (thành tuu, xày ra) 


Upa + pada + ya + tt: upapajjati (sinh ra, tái sinh) 


O thi quá khứ bát toàn, động từ co bàn upapajja đối thành udapajja. Ó thì 


quá khứ còn có thêm một động từ cơ bản là udapā. 


QUÁ KHỨ BĀT TOÀN 

NĂNG ĐỘNG THÊ 

Ngôi sô ít sô nhiêu 

Ngôi 3 Udapajjā Udapajjū 

Ngôi 2 Udapajjo Udapajjitha 

Ngôi 1 udapajjam Udapajjamha 

QUÁ KHU NĂNG ĐỘNG THÉ 

Ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 Upapajji, udapadi upapajjimsu, udapādum 

Ngôi 2 Upapajjo, udapādo Upapajjittha, 
udapadittha 

Ngôi 1 upapajjim, udapadim upapajjimha, 


udapādimhā 


55. Labha (duoc) có một vài hinh thái đặc biệt ở quá khứ và vi lai 


Năng động thé parassapada 


Quá khứ 

Ngôi sô ít sô nhiều 

Ngôi 3 Alabhi, labhi, alattha ālabhimsu, labhimsu, 

alatthum 

Ngôi 2 Alabhi, labhi Alabhittha, labhittha 

Ngôi 1 ālabhim, labhim, Alabhimha, alabhimhā, 
alattham labhimha, labhimhā 

VỊ LAI 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Labhissati, lacchati Labhissanti, lacchanti 

Ngôi 2 Labhissasi, lacchasi Labhissatha, lacchatha 

Ngôi 1 Labhissāmi, lacchāmi Labhissāma,lacchāma 


56. (a) ssa của những biến thé thuộc thì vị lai sau động từ co bān vasa (ở) 
đôi khi đổi thành cha, và s sau động từ căn đổi thành c. 


Vacchati, vacchanti, v, v .... duoc hinh thành. 


(b) asa (ngói, ở lai) đôi khi dói ra accha ó tát cà thi. Asati, acchati, v, v..... 
duoc hinh thành. 


TY DU NHÓM 11 
1. Sammodamānā gacchanti jālam ādāya pakkhino 


Yada te vivadissanti, tadā ehinti me vasam. J.1,208, 210. 


2. “Ehi Bhadde ‘ti mam avaca 


3. “Tattha payasam aggayha 


Nerañjaram upehiti” Bud. Tr. 10. 


4. “Patiyatta — vara — maggena bodhimulam hi ehiti”. Ibid. tr. 10. 
5. “Sace enti manussattam, dalidde Jayare kule”. S.1, 34. 


6. “Alatthum kho bhikkhave tani caturāsīti — pabbajitasahassāni vipassissa 
Bhagavato .... Santike pabbajjam”. D.1, 45. 


7. “Brahmano ... patipathe theram disva: “Eho pabbajita, amhākam geham 
agamatthā ‘ti aha: “ama, brahamana, āgamamhā “ti”. Api. Kifici, labhittha ‘ti? 
Ama, brāhamaņa labhimhā “ti”. Samp.i, 37. 


8. “Raja sumanam upasankamitva pucchi: “Kuto dani, bhante, dhātuyo 
lacchāma? *ti”. Samp.i, 83. 


9. “[vam, mahārāja, vīthiyo sodhāpetvā, ... upsatham samādiyitvā 
sayanhasamaye mahānāgavanuyyānābhimukho yāhi, addhā etasmim thāne 
dhatuyo lacchasī ti”. Ibd.i, 83. 


10. *Alattham paramam pitim 

Disvā dantam jutindharam". Ap. 78. 

11. “Anagatamhi addhãne 

Lacchase tam manora tham”. Apa. 497. 

12. *Patīsu dhammam pacaritva sabba 
Lacchāmase bhāsati yam ayam lata”. V. v. p, 27. 


13. “Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisallīnassa 
evam cetasi parivitakho udapādi”. D.1, 30. 


14. “Ito so mārisā, ekanavute kappe yam vipassī Bhagava araham 
sammasambuddho loke udapādi”. D.ii, 50. 


15. “Accayena ahorattam padumuttara — nāmako 
Sabbam tamam vinodetvā loke uppajji cakkhumā”. Apa. 37. 
16. *Sucaru- rūpam disvāna vitti me upapajjatha”. Ibid. 52. 


17. “Labheyyama mayam, bhante, Bhagavato santike pabbajjam, labheyyāma 
upasampadan ti. Etha bhikkhavo “ti Bhagavā avoca. Sā va tesam ayasmantanam 
upasampada ahosi". V. M, 20. 


18. *Gacch' avuso, aham pi āgacchāmī” ti. Eyyāsi bhante pura “ham haüfiamr" 
ti. Parajikapali. 

19. “Na ca me himsati kiūci 

Na cà “ham Isidāsiyā saha vaccham”. Thig. V, 416. 

20. *Pakkamissan- ca nālāto; 


Ko ‘dha nalaya vacchati?". Thig. kệ, 294. 


2]. *Tesam Raja māgadho ajatasattuvedehiputto lacchati otaram, lacchati 


ārammaņam”. S.iii, 268. 


22. “Tena kho pana samayena jānapadā manussā ... bahārāmakotthake sakata 
- parivattam katvā acchanti, yadā patipātim labhissāma tadā bhattam karissāma 
ti". V. M, 238. 
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1. Ehinti me vasam: chúng tôi sẽ đến dưới ảnh hưởng tôi. 
3.Pāyāsam aggayha: sau khi lấy cháo, sữa. 


4. Patiyatta — varamaggena: bàng con đường tuyệt diệu khéo sửa soạn 
6. Caturā ... sāni: 84. 000 ty kheo. 


7. Apikiūci labhittha? Các vị có được gì không? 


9.(a) Mahānāga ... bhimuko yāhi: đi về phía vườn của Bậc đại Long Tượng. 
(b) Dhātuyo lacchasi: ngươi sẽ được xá lợi. 
11. Trong thời vi lai, ngươi sẽ đạt được ước mong của ngươi. 


12. “Vì hoàn toàn trung thành với người chóng, chúng ta hãy thâu thập 
nữhng gì cây leo này nói. 


13. (a) Bahogatassa, patisallinassa: đối với vị độc cư thiền tịnh 
(b)Evam ... udapādi: tư tưởng này khởi lên. 


14. Thưa các Ngài, cách nay 91 kiếp Đức Thế Tôn Vipassī (Tỳ Bà Thi) bậc 
A La Hán, Chánh Pāng Giác xuất hiện ra đời 


15. Accayena ahorattam: sau nhiều ngày đêm trôi qua, sau một thời gian 
dài. 

16. Sau khi tháy nguoi vói dung sác tuyét dep, niém hán hoan phát sinh 
trong tôi. 


18. Eyyāsi .... Haññãmi: Bach Thé Tôn, hãy đến trước khi con bị giết. 
19. Khóng có gi làm phién tói nhung tói sé khóng sóng vói isidā. 

21. (a)Ajatasattu: vi sanh oán. 

(b) Vedehīputto: con trai cüa cóng chúa Videha (tén xú) 

(c) Laccati otaram ..... arammanam: sẽ được dip, sẽ được cơ hội. 


22. (a) Bahi .... parivattam katvā: sau khi làm một cái lều bằng những chiếc 
xe ở ngoài công chính của ngôi tịnh xá. 


(b) Yadā patipātim labhissama: khi đến phiên chúng ta. 


57. Động từ căn Hara (giết hại) có hai chữ thay thế: vadha và ghãta (động từ 
tướng a) 


Năng động thé parassapada 


HIỆN TẠI 


Ngôi só Ít số nhiều 

Ngôi 3 Harati, hanti,Vadheti, Hananti, hanti, 
ghāteti Vadhenti, ghātenti 

Ngôi 2 Hanasi, vadhesi, ghātesi | Hanatha, vadhetha, 

ghātetha 

Ngôi 1 Hanāmi, vadhemi, Hanāma, vadhema, 
ghātemi ghātema 

KHĀ NĀNG CĀCH 


Ngôi 3: hane, haneyya, haññe 


Vadheyya, ghāteyya 


haneyyum, vadheyyum, ghāteyyum 


QUÁ KHU 
Ngôi số ít số nhiều 
Ngôi 3 Ahani, hani, avadhi, ahanimsu, hanimsu, 
vadhi, aghātayi, ghatay1 | avadhimsu, vadhimsu, 
ghātayimsu 
Ngôi 2 Ahano, hano, ahani, Ahanittha, hanittha, 
hani, avadho, aghātayo, | avadhittha vadhittha, 
ghātayo aghatayittha, 
ghatayittha. 
Ngôi 1 ahanim, hanim, Ahanimhā, hanimhā, 


avadhim, vadhim, 
aghātayim, ghātayim 


avadhimhā, vadhimhā, 
aghātayimhā, 
ghātayimhā. 


58. Hara (mang) có một vài hình thái đặc biệt ở thi quá khứ 


QUÁ KHÚ 


Nāng dóng thé parassapada 


Ngôi sô ít só nhiều 
Ngôi 3 Ahari, hari, ahàsi aharimsu, harimsu, 
ahamsu 
Ngôi 2 Aharo, haro, ahari, hari, | Aharittha, harittha, 
ahāsi ahāsittha 
Ngôi 1 āharim, harim, ahāsim | Aharimha, harimha, 


ahāsimha, aharimhā, 
harimhā 


Hara có một nghĩa khác khi có tiêp đâu ngữ Vi ở trước: vi + hara: ở, sông 


QUÁ KHỨ 

Năng động thé parassapada 

Ngôi số ít só nhiều 

Ngôi 3 Vihari, vihāsi viharimsu, vihamsu 
Ngôi 2 Viharo, vihari Viharittha, vihāsittha 
Ngôi 1 Viharim, vihāsim Viharimha, vihāsimha 


Điêu kiện cách, ngôi thứ nhāt, sô nhiêu có hình thức đặc biệt: Viharemu 


VỊ LAI 


Năng động thé parassapada 


sô nhiêu 


viharissam, vihassam 


Ngôi số ít 

Ngôi 3 Viharissati, vihassati Viharissanti, vihassanti 
Ngôi 2 Viharissasi, vihassasi Viharissatha, vihassatha 
Ngôi 1 Viharissami, Viharissama, vihassama 


59. (a) Ha (từ giã, dời di) có động từ co bān Jaha, thuộc đệ nhất động từ. 


Jahāti, jahanti, aāhi, jahi, jahissati, v..... được hình thành. 


(b) Một động từ căn ha (+ya), nữa, thuộc đệ tam động từ, có nghĩa: mất, 


giảm bớt, thiếu - được chia như sau: hayati, hãyanti, ahāyi, hāyi, hāyissati, 


60. Jara (già lun) có hai động từ co bản jara và jīya. 


Mara (chết) cũng có hai động từ cơ bān: Mara và nīya. Chia như sau: 


Jīrati, jīyati (già) 
Marati, nīyati hay niyyati (chét) 


Ajīri, jīri (già) thì quá khứ ..... 


(a) Jīrāpeti (thể sai bảo của jTrati) có nghĩa “tiêu hóa”: jīrāpetum asakkonto, 


không thể tiêu hóa (đồ ăn) 


(b) Jīrati còn có nghĩa “lớn, tăng trưởng", nhưng rất hiếm, ví dụ: *Appassut 
ayam puriso balivaddo “va jīrati” (một người it học lớn lên như một con bò đực) 


Nghĩa này của jīrati được các nhà só giải chấp nhậ; nhưng đây có thể là một sự 


hiểu sai chữ jīvati. Nếu chúng ta thay jTvati vào chữ jTvati thì âm luật và ý nghĩa 
cũng không đổi. Với jīvati thì có nghĩa: “Một người ít học sống như một con bò 


39 


duc 
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1. “Kaye visam nakamati, satthanina ca hanti mam; udake “ham na niyyāni; 
ayagassa idam phalam”. Apa. 89. 


2. “Phalam ve kadalim hanti, phalam velum phalam naļam”. S.1, 154, ii, 241. 
3. “Sovannanayo pabhassaro 

Uppanno rathapañjaro mama 

Tassa cakkayugam na vindani 

Tena dukkhena jahissam jīvitanti”. Dha.1, 18. 
4. “Akkocchi mam, avadhi mam 

Ajini mam, ahāsi me 

Ye tam upanayhanti 

Veran tesam na sammāti”. Dhp. kë 4. 


5. “Tass’ aham vacanam sutvā, vihāsim sasane rato". Sonakolivisa - 
theragathatthakatha. 


6. Kadànu 'aham pabbata — kandarasu 
Ekākiyo addutiyo vihassam?. Theg. kë 1091. 
7. “Yo imasmim dhammavinaye 
Appamatto vihassati 
Pahāya jātisamsāram 
Dukkhass” antam karissati”. S.i, 157; theg. kë 257. 
8. "Aniccà hi cala saddha, evam dittha hi sā maya; 
Rajjanti ca virajjanti, tattha kim jtyate muni?". Theg. kệ 247. 
9. “Kalena yacam yaceyya, evam mittā na jīyare”. J. kệ 233. 


10. “Ya kāci najjo Gangam abhissavanti 


Sabbā va ta nāmagottam jahanti”. J. vi, 359. 


11. *Badālatāya antarahitāya sannipatimsu, sannipatitvaa anutthunimsu: “Ahu 
vatano, ahay! vata no’ ti”. D.iii, 88. 


12. *Kiccham vat” ayam loko apanno, jāyati ca jīyati ca nīyati ca. Atha ca pan 
imassa dukkhassa nissaranam nappajānāti”. D.ii, 30. 


13. “Deva tavatimsa attamanā honti pamudità piti — somanassa jātā: “Dibba 
vata bho kayaparipuranti, hayanti asura kaya” ti”. D.ii, 208. 


14. *Pafica uppala — hatthani 
Avelattham ahamsu me". Apa, 97. 
15. “Dvepatham agamasim coramajjhe 
Te mam tattha vadhimsu bhogahetu”. V. v. tr. 53. 
16. “Te mayam punareva laddha mānusattam 
Patipannā viharemu silavanto". Ibid. 
17. “Evañ ce sattā jāneyyum 
Dukkhā *yam jātisambhavo 
Na pano pāņinam haññe 
pāņaghātī hi socati”. Dha.ii, 19. 
18. *Sabbe tasanti dandssa 
Sabbesam jivitam piyam 
Attanam upamam katva 
Na haneyya, na ghataye”. Dhp. kë 130. 


19. “Sabbe pˆ ime gamavasino mam hantu va bandhantu vã edise puññakkhette 
pānīyadānam dassāmi evāti .... Vanditvā pānīyena ninantesi”. Tatiya — 
nāvāvimāna - athakathā. 


20. “Sabbe saddhammagaruno 

Vihamsu viharanti ca 

Atho pi viharissanti 

Esa Buddhan dhammatā”. S.I, 140; A.1i, 21. 

CHÚ GIẢI NHÓM 12 
1. (a) Kaya ... kamati: độc dược không vào được thân tôi 
(b) Satthāni ... mam: những khí giới không làm hại được tôi 


(c) Ayagassa: của trai đường (nghĩa này của āyāga không có trong tự điển của 
pāli Text Society. Bản só giải về Apadāna nói rõ đấy là một cái phòng lớn). 


3.(a) RathapañJaro: thân xe, hòm xe 

(b) Na vindāmi: tôi không tìm được. 

4. “Nó mắng chửi tôi, nó đập tôi, nó đánh bại tôi, nó cướp đoạt của tôi. Những 
ai ôm giū điêu ây thì hận thù của họ không lăng diu". 

6. (a) pabbata — kandarāsu: trong những hang núi 

(b) Addutiyo = Adutiyo: không có hạn 


7. “Ai sẽ an trú tinh cần trong pháp luật này thì sự tái sinh được đọan tận. VỊ åy 
sẽ châm dứt khó. 


8. Vô thường, giao động lā lòng tin (của người thé tục), điều này tôi thấy rõ 
như vậy — chúng quyến luyễn rồi bỏ, ở đây người tu sĩ nhơ tiếc làm gì? 


9. Nên khất thực phải thời, như vậy các người bạn sẽ không sút giảm. 
11.(a) Badālatā: là một cây leo có la và cong ngọt 

(b) Anutthunimsu: chúng buôn sáu, than vān. 

12. Kiccham āpanno: rơi vào khó khăn 


13. (a) Dibba kaya: những thiên chúng 


(b) Asuras: là kẻ thù của những vi thiên, trước kia cư trú ở cõi trời Ba Mươi ba. 
Chúng cũng được gọi là Pubbadeva (trước là thiên). 


14. Chúng đem lại năm bó hoa cúng tràng hoa của tôi. 

15. Dvepatham: con đường giữa ranh giới hai khu làng. 

16. (a) Puna mānusattam laddhā: được tái sinh làm người. 

(b) patipannā viharemu sīlavanto: (chúng ta) sẽ sống thực hành giới luật. 
17. (a) Jatisambhavo: phải bị tái sanh 

(b) Na pãno .... Ñe: một chúng sinh này không nên giết chúng sinh khác. 
18. (a) Dandassa: đối với gậy gộc 

(b) Attanam ..... katvā: so sánh những người khác với chính minh. 


20. “Tất cả đã an trú, đang an trú và sẽ an trú tôn trọng diệu pháp: đây là pháp 
tánh chư Phật. 


CHƯƠNG HAI 
ĐỘNG TỪ CSO GÓC LÀ DANH TỪ 


61. Những động từ này được hình thành từ những danh từ bằng cách thêm 
những tiếp vĩ ngữ aya và Tya. 


AYA 

Pabbata + aya + ti: pabbatāyati: làm như núi, kiên có 
Macchara + aya + ti: maccharäyati: trở nên, xan lẫn 
Dolā + aya + ti: dolāyati: làm như cái long, đong đưa 
Metta +aya + ti: mettayati: trai tâm từ 

Karuņā+ aya + ti: karuņāyati: trai bi tām 

Dhūma + aya + ti: dhümayati: nhà khói hiện ra nhu khói 


Timira + aya + tỉ: timirāyati: trông như bóng tối, trở nên tối. 


Sam + dhūpa + aya + ti: sandhūpāyati: nhả khói 


Dhürayitattam (sự làm mờ, xóa nhòa) và timirayitattam (bóng tối) là hai danh 
từ được hình thành từ những gốc này; có vài danh từ khác có thê được thành lập. 


IYA 

Putta + Tya + ti: puttīyati: đối xử (người ngoài) như con ruột. 
Patta + īya + ti: pattiyati: thích có một cái bát 

Taņhā + īya + ti: taņhīyati: khát khao 

Atta + īya + tỉ: attīyati: trở nên buồn rāu 

Hiri + īya + ti: hirīyati: trở nên hó then 

Dukkha + Tya + ti: dukkhīyati: trở nên khó sở 

Sukha + īya + ti: sukhīyati: trở nên sung sướng. 


Attīyanā, hirīyanā. .... Là những danh từ duoc hinh thành từ những động từ cơ 
bản này. 


Harāyati và harāyanā dường như là những bién thái của hirtyati và hirīyanā. 
Nhưng harāyati có nghĩa: “Trở nên buồn bã” 


Động từ diễn tả thành âm 


62. Đây là những động từ được hình thành từ những ngữ căn bắt chước những 
âm thanh tự nhiên, như hum. 


Tiếp vĩ ngữ được dùng để lập những động từ này là aya: 
Tata + tata + aya + tt: tatatatayati: kêu tách tách 

Citi + citi + aya + ti: citicitayati: kêu chít chít 

Cic + cit + aya + ti: ciccitayati: kêu chít chít 

Gaļa + gaļa + aya + ti: galagalayati: kêu rào rào 


Động từ chỉ ước muôn 


63. Chúng dičn tā nhūng uóc muón duoc làm, duoc lā ... cái duoc dičn dat 
trong ngū cān. 


Động từ tướng của những động từ này là sa, cha, kha. Âm đầu của động từ căn 
được gấp đôi trước những động từ tướng này. 


Khi gấp đôi thì: 


(a) Một âm gió được gấp đôi với một âm không gió tương đương: bhuja trở 
thành bubhuJa. 


(b) Một âm họng được gấp đôi với âm lưỡi tương đương: ghasa trở thành 
jaghasa. 


(c) chữ h ở đầu được gấp đôi với j: ha thành jahā. 


(d) Một nguyên âm dài trong một âm gấp đôi trở thành ngắn, như trong chữ 
jahā ở trên. 


Tiếp vĩ ngữ “Sa” 
1. Su (nghe) + sa thành susu + sa khi được gấp đôi. 


Su + su + sa + ti thành sussũsati khi chữ s thứ hai được gấp đôi và u dài 
ra. Sussūsati (muốn nghe). 


2. Ji (chinh phục) trước sa đổi thành jin; nó trở thành jijin khi phần đầu 
được gấp đôi; lại thành jigim khi j dói ra g. 


Jigim + sa + tỉ: jigimsati: muốn thắng, muốn chinh phục 
3. Pā (uống) đổi thành pivā (2 Pipa) 

Pivā + sa + tỉ: piyāsati: muốn uống 
4. Mana (nghi) trước sa đôi ra vimam (qua mīmam) 

Vi + mam + sa +ti: vīmamsati: tra tām 

Tiếp vĩ ngữ “cha” (9722? Sa = ccha) 


(1) Kita (chữa lành) trước cha thành cikic. 


Cikic + cha + ti: cikicchati: chūa thuóc, thuong duoc gàp là Tikicchati, chü c 
dàu dói thành t. 


(2) Gupa (ghét), truóc cha thành jiguc 
Jiguc + cha + ti: jigucchati, nhàm chán, yém ly. 
(3) Ghasa (ān) thành jighac 
Jighac + cha + ti: jighacchati, muốn ăn, đói. 
Tičp vīngū “kha” (j + sa = kha) 
(1) Bhuja (ăn) trước kha thành bubhuk. 
Bubhuk + kha + tỉ: bubhukkhati, muốn ăn. 
(2) Tija (chịu đựng) thành titik. 
Titik + kha + ti: titikkhati, chịu đựng, kiên nhẫn. 
TỶ DỤ - NHÓM 13 
1. “Yo have balava santo dubbalassa titikkhati 
Tam āhu paramam khantim; niccam khamati dubbalo”. S.i, 222. 


2. “Addasa kho, bhikkhave, vepacitti asurindo sakkam Devānamindam 
dīrato va āgacchantam, disvāna sakkam Devānam - indam etadavoca: 
““Tikiccha mam Devanam - inda” ti. S.i, 238. 


3. Seyyathā pi nama phālo divasa — santatto udake pakkhitto ciccitayati, 
citicitāyati, sandhupayati, sampadhūpāyati, evam eva so pāyāso udake 
pakkhitto ciccitayati .....". S.11, 169, SN. 14. 


4. “Atha’ eko lola - makkato rukkhā otaritvā tassa pitthim abhiruhitvā .... 
nangutthe gahetvā dolāyanto kīļi”. J.1, 385. 


5. “Idh” ūragānam pavaro pavittho 
Selassa vannena pamokkham iccham 


Brahmañ ca vaņņam apacāyamāno 


Bubhukkhito no visahami bhottum”. J.ii, 14. 
6. “Na tam yāce yassa piyam jigimse 
Desso hoti atiyacanaya". J.ii, 28 
7. “So punnako kāmavegena giddho 
Irandhatim nagakaññam jigimsam 
Ice’ abhravi vessavanam kuveram”. J.vi, 269. 
8. "Devo ca vassati, devo ca gala - galayati 
Ekako caham bherave bil? Viharami". Theg. kë 389. 


9. "Esa vātāhata - talapannam viya tata - tatāyati, imasso kathāya pariyanto 
yeva natthī ti nindanti". Uha.iii, 328. 


10."*Gunavantanaü hi gunam Buddha eva pakatam katum sakkonti; avasesa 
jano gunavantanam gunam kathento maccharāyati”. Dha.11,45. 


11. *Ekam pi ce pànam adutthacitto 
Mettayati kusalī tena hoti”. A.iv, 151. 


12. “Seyyathã pi nama ekam puggalam duggatam durupetam disva 
karunayeyya, evam eva sabbasatte karunaya pharati". Vím. 314. Vbh. 
273. 


13. “Bālo putta - tanhaya c'eva dhana tanhaya ca haññati, vihafifiati, 
dukkhīyati”. Dha.ii, 28. 


14.“Imam kho aham, kevatta, iddhipatihariye adinavam sampassamāno 
iddhi - pātihāriyena attiyāmi, harāyāmi, jigucchāmi”. D.i, 213. 


15. "Daddabhāyati, bhaddante 
Yasmim dese vasam' aham 
Aham p' etam na jānāni 


Kim etam daddabhayati ti”. J.iti, 77. 


16. “So geha nikkhamitvā ... akkhini me dhūmāyantī ti vatvā nalate 
hattham patitthapetva uddham oloketva: “Aho, dukkham: ayyo no maha 
— kassapatthero cirassam me kutidvaram agato; atthi nu kho kiñci gehe? 
“ti aha". Dha.1, 425. 


17. “Tena kho pana samayena dhümayitettam timirayitattam gacchat” eva 
purimam disam, gacchati pacchimam disam”. S.iii, 124. 


18. “So ..... tatth” eva vasanto tava paņditam vīmamatū ti amaccassa dūtam 
patipesesi; tam sutvā amacco atth' eva vasanto paņditam vīmamsi”. J.vi, 
334. 


CHÚ GIẢI NHÓM 13 


1. Kẻ nào có sức mạnh mà nhịn nhục kẻ yếu hơn, đây mới là sự nhẫn 
nhục tôi thượng, kẻ yêu thì luôn luôn phải nhin. 


3(a) Seyyathā pi nama: gióng nhu 

(b) Phālo .... Tatto: một cái lưỡi cày bị nung nấu sốt ngày. 
(c) Sandhūpāyati, sampadhūpāyati: thoát ra khói và hơi. 
5(a) Uragānam pavaro: vua loài rồng. 

(b) pamokkham iccham: mong muón duoc an ón 

(c) Selassa vannena: có màu ngoc sa phia 


(d) Hai dong cuôi: māc dâu tôi đói, tôi không dám ăn, vi tông trong 
dung sắc của người Bà La Môn. 


Khi vua rông bị một con chim Guruda đuôi thì nâp dưới cái áo của 
một ân sĩ Bà la Món. Con Guruda không dám vén cái áo dé bắt rông 
vì tôn trọng người Bà La Môn. 


6.Đừng xin người nào ngươi muôn làm bạn với người ây; do xin quá 
nhiều (một người) trở nên đáng ghét. 


7(a) Jigimsam: muốn đạt được, muốn chinh phục 


(b) Bhũtapati: chúa quỷ 


9. Vātā ... viya: như một ngon lā kè (bối đa), trước gió dong đưa. 


11. Nêu với tâm trong sạch, làm bạn chỉ với một chúng sinh. Nhờ vậy, 
người ây có phước đức. 


12. Durupeta: bất hạnh 
13. HaññatI, vihaññati, dukkhayati: trở nên sầu món, nhiệt não, khổ sở. 


14. Này Kevatta, khi ta thấy được sự nguy hiểm này trong sự tu tập thần 
thông, ta chán ghét ghé tóm và yếm ly nó. 


15. Daddabhavati: kêu tiếng đạc đạc. 

16. Akkhīni me dhūmāyanti: mắt tôi nhà khói (không thấy rõ). 
17(a) Dhūmāyitattam: một đám khói 

(b) Timirāyitattam: một khói bóng đen 

CHƯƠNG BA 

THU ĐỘNG THÉ 


64. (a) chỉ những động từ tha động mới có thụ động thé. Bất thường khi 
những động từ căn tự động trở thành tha động do một tiếp đầu ngữ thêm 
vào chúng. Khi ấy, chúng mới có thụ động thể. 


Cách lập tụ động thé đã được đề cập ở những đoạn 82, 83 tập II 


(b) Động từ tướng cho những nhóm động từ căn khác nhau ở đây trở 
thành vô dụng. Ya trở thành động từ tướng duy nhất về thụ động thể cho 
mọi nhóm động từ. 


(c) Hai nhóm vĩ ngữ về ngôi thứ “Parassapada” và “attanopada” đã được 
đề cập ở trên. Nhóm sau có thể gọi là “tự quy” ban đầu chỉ dùng cho thể 

thụ động, về sau sự phân biệt biến mát và cả hai nhóm đều dùng trong cả 
hai thé. 


65. Thụ động thể của Paca (nấu) 


HIỆN TẠI 


Parassapada 


Ngôi số ít só nhiều 
Ngôi 3 Paccati Paccanti 
Ngôi 2 Paccasi Paccatha 
Ngôi 1 Paccāmi Pacchāma 
Attanopada 
Ngôi số ít só nhiều 
Ngôi 3 Paccate Paccante 
Ngôi 2 Paccase Paccavhe 
Ngôi 1 Pacce Paccamhe 
MỆNH LỆNH CÁCH 
parassapada 
Ngôi số ít só nhiều 
Ngôi 3 Paccatu Paccantu 
Ngôi 2 Pacca, paccāhi Paccatha 
Ngôi 1 Paccāmi Paccāma 
Attanopada 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Paccetam paccantam 


Ngôi 2 Paccassu Paccavho 
Ngôi 1 pacce Paccamase 
KHẢ NĂNG CÁCH 
Parassapada 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Pacce, pacceyya pacceyyum 
Ngôi 2 Pacceyyāsi Pacceyyatha 
Ngôi 1 Pacceyyāmi Pacceyyāma 
Attanopada 
Ngôi sô Ít sô nhiều 
Ngôi 3 Paccetha pacceram 
Ngôi 2 Paccetho Pacceyyavho 
Ngôi 1 pacceyyam Pacceyyamhe 
QUÁ KHỨ BĀT TOÀN 
parassapada 
Ngôi sô ít sô nhiều 
Ngôi 3 Apacca Apaccu 
Ngôi 2 Apacco Apaccattha 
Ngôi 1 Apacca, apaccam Apaccamhā 


Attanopada 


Ngôi só ít só nhiču 
Ngôi 3 Apaccattha apaccatthum 
Ngôi 2 Apaccase apaccavham 
Neói 1 apaccim Apaccimhase 
BĀT PINH 

Parassapada 

Ngôi số Ít số nhiều 
Ngôi 3 Papacca Papaccu 
Ngôi 2 Papacce Papaccattha 
Ngôi 1 Papacca Papaccamhā 
Attanopada 

Ngôi số Ít só nhiều 
Ngôi 3 Papaccattha Papaccare 
Ngôi 2 Papaccattho Papaccavho 
Ngôi 1 Papacci Papaccimhe 
QUÁ KHU 

Parassapada 

Ngôi số ít số nhiều 


Ngôi 3 


Apacci, pacci 


Apaccum., paccum 


Ngôi 2 Apacco, pacco, apacci, Apaccittha, paccittha 
pacci 

Ngói 1 āpaccim, paccim Apaccimhā, paccimhā 

Attanopada 

Ngôi sô ít sô nhiều 

Ngôi 3 Apaccittha, paccittha Apaccü, paccũ 

Ngôi 2 Apaccise, paccIse Apaccivham, paccivham 

Ngôi 1 Apaccam, paccam, Apaccimhe, paccimhe 
apacca, pacca 

ĐIÊU KIĒN CÁCH 

Parassapada 

Ngôi số Ít só nhiều 

Ngôi 3 Apaccissā apaccissamsu 

Ngôi 2 Apaccisse Apaccissatha 

Ngôi 1 apaccissam Apaccissamhā 

Attanopada 

Ngôi số ít số nhiều 

Ngôi 3 ApaccIssatha apaccissimsu 

Ngôi 2 Apaccissade Apaccissavhe 


Ngôi 1 apaccissam Apaccissamhase 


Thi vi lai: Paccissati .... được lập băng cách thêm issa giữa động từ cơ bản và vi 
ngữ về ngôi thứ của thì hiện tại. 


66. Một vài động từ cơ bản ở thụ động thé 
Ña (biết) + ya: ñãya (được biết) 

Bhida + ya: bhijja (được bẻ gãy) 

Disa + ya: dissa (được thấy) 

Hana + ya: hañña (bị thương tón) 

Chida + ya: chijja (bị bắt) 

Muca + ya: mucca (được giải phóng) 
Daha + ya: dayha (bị đốt cháy) 

Gaha + ya: gayha (bị lấy) 


(a) H ở cuối động từ căn và y của động từ tướng luôn luôn doi chó nhau (xem 
hai ví dụ cuôi ở trên). 


(b) Va ó dàu mót só động từ căn duoc đôi ra vu trước động từ tướng thụ động 
ya. 


Vaca (nói) + ya + ti: vuccati (được nói, được goi) 
Vaha (mang) + ya + ti: vuyhati (được mang, trôi nói) 
Vasa (sóng) + ya + ti: vussati (duoc thuc tàp) 


Vasa là một tự động từ có nghĩa “sống”. Thể thụ động của nó có nghĩa “thực 
hành một việc gì” 

(c) Những động từ căn kết thúc bằng ā đổi nguyên âm của chúng ra t khi ở 
trước va: 


Dhā (mang) + ya + ti: dhīyati (duoc mang) 
Ha (giảm bớt) + ya + ti: hīyati (được giảm bớt) 
Upa + mā (so sánh) + ya + ti: upamīyati (duoc so sánh) 
I 6 trên ngắn lại khi y của ya được gấp đôi: 
Upamiyyati (được so sánh) 
Dã (cho) + ya + ti: diyyati hay dīyati. 
(d) 1 và u cuối của động từ căn dài ra trước ya khi y không được gấp đôi. 
Ni (dẫn dāt) + ya + ti: nīyati, niyyati (được dẫn dāt) 
Ci (gom lại) + ya + ti: cīyati, ciyyati (được gom lai) 
Su (nghe) + ya + ti: süyati, suyyati (được nghe) 


(e) Những động từ chỉ có ü ở cuối thì khi thêm động từ tướng thụ động ya vào 
không có gi thay đôi. 


Lū (gặt) + ya + ti: lūyati (được gặt) 
Bhü (là) + ya + ti: bhüyati (được trở thành) 


(f) Cách thông thường nhất dé là động từ cơ bản thụ động thé là xen một chữ 1 
giữa động từ căn và động từ tướng ya. 


Kara (làm) + ya + ti: karTyati (được làm) 
Hasa (cười) + ya + ti: hasīyati (bi cười) 


(1) Trong vải trường hợp “ya” được thêm vào động từ cơ bản năng động nhờ 
một chữ 1: 


động từ căn | động từ cơ bản 

Chida Chinda | Ya Ti Chindīyati 
Muca Muñca | Ya Ti Muñctyati 
Gaha ganha I Ya Ti ganhryati 
Rudha Rundha I Ya Ti Rundhryati 


(2)*ya" được thêm vào những động từ cơ bản thé sai khiến bằng chữ T: 


động từ căn | động từ cơ bản 

Kara Kārape I Ya Ti | Kārāpīyati (làm, cho 
duoc làm 

Paca Pacape I Ya Ti | Pācāpīyati (làm cho 
duoc náu) 

Hana Ghatape I Ya |Ti | Ghātāpīyati (làm cho 
bị giết) 

Chida Chindāpe Ī |Ya |Ti | Chindāpiyati (lām 
cho bi cāt) 

Ni + sada Nisīdāpe Ī |Ya |Ti | Nisīdāpīyati (lām cho 
ngồi) 


(g) một vài động từ căn có hơn một động từ cơ bản thụ động thể: 
Gamu: gamīyati, gacchīyati (di) 
Paca: pacīyati, paccati (bi nāu) 
Hana: hanīyati, haññati (bi giết) 


Bandha: bandhīyati, bajjhati (bi trói) 


Gaha: gaņhīyati, gayhati (bi lāy) 

Chida: chindīyati, chijjati (bi cāt) 

Muca: muficiyati, muccati (duoc mở trói) 

Khada: khādīyati, khadījjati (bi án) ..... 
TY DU NHOM 14 


1. *Tasmim kho pana, brahmana, yaññe, n’ eva gavo haññimsu, na ajeļakā 
haññimsu ..... na rukkhā chijjimsu, na dabbā lüyimsu barihisatthaya". D.1, 140. 


2. “hat” ev! ime catubbaņņā pabbajitvā tav’ antike 
Jahanti purimam namam, Buddhaputtā ti iāyare”. Apa. 27. 
3. "Ye keci ganino loke satthāro ti pavuccare 
Paramparāgatam dhammam desenti parisāya te”. Ibid. 28. 
4. “Cittena nīyatī loko, cittena parikassati”. S.1, 39. 

5. "Ajeļakā ca gāvo ca vividhā yattha haññare. 

Na tam sammaggatā yaññam upayanti mahesino”. S.i, 76. 
6. *Ādittasmim agārasmim yan nīharati bhājanam 

Tam tassa hoti atthāya; no ca yam tattha dayhati”. S.1, 31. 
7. “Asso va jinno nibbhogo 

Khadana apanīyati”. S.1, 176. 


8. "Tassa mayham, bhante, catusu dvaresu danam diyittha .... Atha kho mam 
itthāgāram upasankamitva etad avoca: *Devassa kho danam diyati, amhakam 
danam na dīyatī' ti”. S,1,58. 


9. “Vihaññati kho ayam soņadaņdo brāhmaņo sakena cittena; yan nūnāham 
sonadandam brahmanam sake ācariyake tevijjake pañham puccheyyam “ti”. D.1, 
19. 


10. “Yathā kho, mārisā, nimittā dissanti, aloko safijayati, obhaso patubhavati, 
brahma pātubhavissati”. D.ii, 209. 


11. *Cakkhüni te nassantu và bhijjantu và, Buddhasāsanan eva dhārehi, mā 
cakkhūni”. Dha.i, 11. 


12. *Atha' assa majjhimayame atikkante apubbam acarimam akkhīni c’ eva 
kilesā ca pabhijjimsu”. Ibid. 


13. *Na vijjati so jagatippadeso 
Yatthatthito mucceyya papakamma". Dhp. ké, 127. 


14. “Tam enam jano disvā evam vadeyya: Ambho, kim ev’ idam harīyati 
Jañña - Jaññam viya 12". M.i, 30. 


15. “Na yidam, bhikkhave, brahmapariyam. Vussati janakuha - nattham”. A.H, 
26. 


16. *Atha te ... manussasaddo viya suyyati, Janissama nan ti saddanusarena 
gantvā tam purisam disvā *yakkho bhavissatī “ti bhītā sare sannayhimsu”. J.iv, 160. 


17. “Ditthibandhana — baddhā te 
Tanhasotena vuyhare 

Tanhasotena vuyhantā 

Na te dukkhà pamuccare". Vím. 603. 

18. “Anekasakhañ ca sahassa - mandalam 
Chattam marü dharayum antalikkhe 
Suvanna - danda vitipatanti camara 


Na dissare camara — chatta — gahaka". Sn. kë 688. 


CHÚ GIẢI NHÓM 14. 


1. Này Bà la môn, trong tê đàn ây, không có trâu bò bị giêt, không có dê cừu 
bị giét ... không có cây côi bi chặt dé làm cọc té đàn, không có cỏ Kusa bi căt dé 
rải tê đàn. 


Barihisa là một tên khác chỉ cỏ Kusa (cát tường thảo) 


2. Catubbaņņā: những người thuộc bón giai cấp: Sát Dé Ly (khattiyā, chiến 
sī), Bà la môn (Brahmana, tu si), Phệ Xá (Vessa, thương gia), Thủ Đà La (Suddā, 
tôi tớ cho ba hạng trên). 


3. paramparägatam: do truyền thống dé lai. 
4. Thé gian do tám dẫn dāt, do tâm kéo lôi. 


5. Chó nào, dê cừu và trâu bò đủ loại bi giết, những bậc đại sĩ đi trên chánh 
đạo không đến chỗ ấy. 


6. Cái phần nào ở trong một ngôi nhà cháy được mang ra, phần ấy có ích đối 
với bnó, chứ không phải cái gì bị cháy trong nhà. 


7. Nibbhoga: vô dụng, món 


9.Bà la Môn Sonadanda này trong tâm bị sầu khó; ta nay hãy hỏi Bà la môn 
Sonadanda về giáo ly ba tạap Vệ Đà của nó. 


10.Thưa quý vị, do các ? được thấy: ánh sáng khởilên, tia sáng xuất hiện mà 
Phạm Thiên sẽ hiển lộ. 


12. Apubbam acarimam: đồng thời (không sớm hơn, không muộn hơn) 

13. Jagatippadeso: bất cứ chỗ nào trên đất. 

14. Jañña - Jaññam viya: trong như một vật ngon lành 

15. Này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải được sống dē lừa bip người. 
16. Sare sannayhimsu: sửa soạn cung tên (dé bắn). 


17. Chúng bị trói buộc bởi dây trói kiến chấp 


Dong nuóc khāt di cuón trói chúng 

Khi bị cuốn trôi bởi dòng khát ái 

Chúng không thoát khỏi đau khổ. 

18(a) Anekasakham .... chattam: một cái long có nhiều tăm và 1.000 bóng. 
(b) Suvaņņadaņdā camara: phát trần với cán bằng vàng 
(c) Vitipatanti: bay lën bay xuóng (bay phát phói) 
CHUONG IV 

PHĀN TÍCH CÀU 

67. Có ba loai cáu: 

1. Cāu don giān 

2. Cāu phúc tap 

3. Hop cú 


1. Mỗi câu phải có hai phần: chủ từ và thuật từ. Một câu đơn giản chỉ có một chủ 
từ và một thuật từ: 


(a) puriso khettam kasati (người đàn ông cày ruộng) 

(b) Na pupphagandho pativātam eti (không mùi hương hoa nào bay ngược gió) 
(c) Ko na sammoham āpādi? (ai đạt đến chỗ không còn vọng tưởng) 

2. Một câu phức tạp có một câu chính và một hay nhiều câu phụ: 

“Sac” āham geham gamissami” matapitaro mam tajjessanti” 

Ở đây, câu phu là *Sac? āham geham gamissāmi” câu kia là câu chính. 


3.Một hợp cú gôm hai hay nhiêu câu đơn giản hoặc câu phức tạp nôi với nhau bởi 
một liên từ: 


(a) Thero mülasirim pakkosāpasi, atha mahājanakāyo sannipati (vi trưởng lão cho 
gọi Mūlasiri, rồi một quần chúng lớn tụ họp lại). Đây có hai câu đơn giản được liên 


kêt bởi chữ atha; không có câu nào phụ thuộc câu nào; nhưng về ý nghĩa thi có su 
liên kết. 


(b) Sac” assa gehadvāram gamissāmi, imassa bhariyamam datthum na sakkhissati; 
yav? assa bhattam adaya maggam patipajjati tava idh” eva bhavissami" (Néu tói 
đến cửa nhà của người này, bà vợ của người này sẽ không thé thấy tôi; cho đến khi 
nào nó lên đường sau khi lấy đồ ăn, tôi sé ở đây cho đến khi ấy) 


O đây, hai câu phức tao được kiên kết bởi tasmā (bởi thé) được hiểu ngầm. 


r> 66 


Chú ý: Atha và tasmã không phải là hai liên từ như chữ “and” ở tiếng anh, mà là 
những trạng từ liên kết. 


68. Trên đã nói răng một câu gôm hai phân - chủ từ và thuật từ. Câu đơn giản sau 
đây có thê được chia thành hai phân ây, mặc dù nó có nhiêu chữ: 


"Patubhüta — sattaratano raja kālingo cakkavatti ekadivasam sabbālankāra - 
patimandito mala — vilepanadharo sabbasetam kelasaküta - patibhagam 
gajaratanam aruyha mātāpitunnam assama - padam pāyāsi” 


Chú tü: 


Raja, kālingo cakkhavattī, pātubhūta — sattaratano, sabbālankāra - patimandito, 
mālā — vilepanadharo. 


Thuật từ: 


Payasi, sabbasetam kelasakuta - patibhagam gajaratanam aruyha, matapitunnam 
assamapadam 


69. Chủ từ phải là một danh từ hay một hoặc nhiều tiếng được dùng thay thế danh 
từ: 


1. Một danh từ: Puriso gāmam gacchati 
2. Một đại danh từ: so rukkham chidati 
3. Một tĩnh từ được dùng như danh từ: dhanavā geham kiņāti. 
4. Một danh động từ: tattha gamanam sukhāvaham bhavissati. 


5. một nguyên mâu: na sakkã gantum 


6. Một doān cú: 
(a) *Tini phalāni pattena ariyasāvakena olokita - olokitatthānam kampi” 


(b) “sunakhakali pacceka — Buddhe sinehena pavattitabhunkarana - mattam eva 
tam rakkhati. 


69. bis. Trong khi chia một cau ra hai phān, túc từ được dāt ở dưới thuật từ. Tūc từ 
đứng làm bó túc cho thuật từ. 


Túc từ có thể là một danh từ, một đại danh từ, một tĩnh từ dùng như danh từ, một 
danh động từ, một nguyên mẫu, một đoản cú, (như trường hợp chủ từ) 


(1) Danh từ: puriso rukkham chindati 

(2) Đại danh từ: te mam paharimsu 

(3) Tĩnh từ: cora dhanavantam hanimsu 

(4) Danh động từ: thero tassa agamanam paccasimsati 

(5) Nguyên mẫu: na visahati bhottum 

(6) Đoản cú: aham jetavane vasantam Bhagavantam passim 
KHOÁNG TRƯƠNG 


70. Cả hai chủ từ và túc từ có thê được khoáng trương với những bồ túc từ, 
có thể là: 


(1) một tĩnh từ 

(2) Một danh từ đồng cách 

(3) Một danh hay djai danh từ ở sở hữu cách 

(4) Một đoãn cú 

(5) Danh từ ghép, hay 

(6) Một mệnh đề được nối bởi một đại danh từ liên kết. 


Ví dụ: 


(1) Balavā puriso mahantam rukkham āruhati 


(2) Rājā ajātasatthu vedehīputto attano pitanam seņiyam Bimbisāram jīvitā 
voropesi. 


(3)Gahapatino putto tassa goņe pahari 


(4) Vihāram gato raja pasendi kosalo dhammam desentam Bhagavantam 
passi 


(5) Sabbālankāra - patimaņdito kālingo cakkavattī kelāsakūta - patibhāgam 
gajaratanam āruyha agamāsi 


(6) (a) Bồ nghĩa cho chủ từ: 
“Sukham supanti munayo (những vi án sĩ được an lạc) 
Ye itthīsu na bajjhare (những vị không liên hệ đến phu nữ) 
(b) B6 nghĩa cho túc từ: 


“Yo me fianam pakittesi pasanno sena cetasā, tam aham kittayissāmi” (kẻ 
nào tuyên bó biết ta với tâm thanh tịnh, kẻ ấy ta khen ngợi) 


THUẬT TỪ VÀ KHOÁNG TRƯƠNG 

71. Thuật từ luôn luôn là một động từ. Nó có thể được khoáng trương, 
nói dài hay biến đổi bởi một trang từ hay bát cứ một tiếng hay nhiều tiếng 
nảo tương đương với một động từ. Sự mở rộng thuật từ như thế được gọi 
là mệnh đề trạng từ. 


Mệnh đề trạng từ có thể là: 
(1) Một trạng từ: “Sukham supantimunayo” (những án sĩ ngủ an lạc) 


(2)Một đoản cú trạng từ: Bhagavati Jetavane viharante bahū deva — 
manussā tam namassimsu (Đức Thé Tôn trú ở Kỳ Đà Lâm, nhiều trời 
người đảnh lễ Ngài) 

72. Có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ. Chúng được phân loại 


tùy nghĩa của chúng: 
TRẠNG TỪ 


(1) Chi thói gian: yada, tadā, idāni, ajja, pato, diva, ..... 


(2) Chi noi chóng: tattha, yahim, kutra, tamha, uddham, adho, httha, durato 


(3) Chi múc dó, só luong: thokam, bahukam, yavata tavata, yava, tava, 
kittavata ..... 


(4) Chi cách thức: sīgham, sanikam, sahasa, sukham 

(5) Chi su chāc chān: addhā, vata, kamam, jātu, ve,..... 

(6) Chi lý do và hậu quà: tasmā, tena, yato, yam, tato, kasmā, ..... 
Những doān cú trang từ cũng được phân loại nhu trang từ: 


(1) Jīvante yeva tassa parisa vipulā ahosi (đương lúc Ngài sống ở đó, hội 
chúng của Ngài rất động) 


(2) Mahãraññä kārite vihāre bahavo therā vasanti (nhiều vị trưởng lão ở trong 
tịnh xá được xây cất bởi vị đại vuong) 


(3) Danaveyyavatiko pi panne āropita — niyamen'eva tesam tesam gehani 
bhikkhu pahini (nguói sāp dāt cūa bó thí gói nhüng lá (thuóc) tüy theo toa thuóc 
đến tạan nhà từng vi ty kheo) 


(4) Yatha me dhanacchedo na hoti, tatha karissami (cách nào cho tải sản tôi 
không mát, cách ấy tôi sẽ làm hay: tôi sẽ làm sao cho tài sản tôi không mát) 


(5) Atha te devī pucchi: im karana āgatatthāti? (khi ấy, vi nữ thần hỏi 
chúng: vì việc gì mà ngươi đến đây?) 


TỶ DỤ NHÓM 5 
Định nghĩa những mệnh đề và đoản cú sau đây: 


1. "*Ajātasattu — kumāro Devadattassa Gayāsīse viharam kāretvā ... divase 
divase paficathalipaka — satāni abhihari" (mahilāmukha). J.i,185 — 8 


2. “Na, bhikkhave, tathagato idan' eva lokassa attham carati, pubbe pi cari 
yeva”. J.i, 259 — 261. 


“Ajja kho pan” Ananda, rattiyā pacchime yame, kusinarayam Upavattane 
Mallanam salavane antarena yamakasalanam, tathagatassa parinibbanam 
bhavissatī”. D.ii, 134. 


“Satthari hi pathama — gamanena kapilapunam gantvā kaņittha - bhātikam 
Nandakumāram pabbājetvā kapilapurā nikkhamma anupubbena sāvatthim 
gantvā viharante āyasmā Nando .... Anabhirato ... ahosi”. J.1, 92. 


“Ekam samayam Bhagavā Sāvatthiyam viharati Jetavane anathapindikassa 
arame, tatra kho Bhagavā bhikkū āamantesi bhikkhavo “ti”. S.i, 218 ..... 


“Atha kho raja magadho ajātasattu vedehiputto .... ārohanīyam nagam 
abhiruhitvā ukkasu dhāriyamānāsu Rajagahamha niyyāsi”. D.i, 49. 


“Na h' evam vandiya Buddha yathā vandasi, Gotamī” katham carahi 
sabbaññu vanditabba Tathagata?". Apa. 535. 


“Anupubbena medhāvī thoka - thokam khane khane kammāro rajatass' eva 
niddhame malam attano”. Dhp. kë. 239. 


. "Sabbam Tissakumarassa vattumhi vuttanayen' eva veditabbam". Dha.ii, 
139. 


10. *Savatthiyam kira eko upasako dhammena samena agāram ajjhāvasati”. 


Ibid.ii, 157. 


11. *Evam sante pi aham pubbe kiñci akatatta kifici na labhami ti na janasi". 


Ibid.ii, 127. 


12. *Attano samike ... disvā cittam ekaggam na bhaveyya, tena magga — 


phyalāni pattum na sakkuneyyum; tasmā acalasaddhāya patitthitakale tāsam 
te bhikkhü arahattam patte dassesi”. Ibid.ii, 125. 


13. *Appaka te manussesu ye Jana paragamino; athā ‘yam itarā paja tīram 


evanudhavati". Dhp. kë 85. 


14. “Sa vejjen' āgantvā kīdisam, bhadde', ti putthā: “Pubbe me akkhini thokam 


rujimsu, idani atirekataram. Rujanti “ti aha". Dha.i, 21. 


15. *Yena y?na subhikkhani, sivani abhayani ca, tena, puttaka, gacchassu; ma 
sokapahato bhava”. Theg. kë 82. 


16. “Yatth’ eko labhate babbu, dutiyo tattha jāyati”. J.i, 477 — 480. 
17. *Yadā balaka suci - pandaracchada 

Kalassa meghassa bhayena tajjitā 

Palehitī alayam ālayesinī 

Tadā nadī Ajakaraņī rameti mam”. Theg. kë. 307. 


18. *Asantam yo pagaņhāti, asantafi c upasevati, tam eva ghasam kurute, 


vyaggho safijivakam yathā” (saijīva). J.i, 508 — 511. 


19. *Saccam kira tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhünam evam arocesi?. 
Dha.i, 118. 


20. ""Tathāgatassa tattha hatthinagena upatthiyamānassa vasanabhāvo sakala — 
jambudipe pākato ahosi”. Ibid.i, 60. 


CHU GIAI NHOM 15 
1. Pañca... abhihari: nó mang 500 hủ gạo (1 thālipāka chứa đủ đồ ăn cho 
mười người). 
2. Lokassa attham carati: làm lợi lạc cho thế gian. 


3. Hôm nay, này Ananda, vào canh cuối của đêm, trong rừng Sa La của dòng 
họ Malla, ở Upavattana thuộc xứ Kusināra, giữa cây Sa La song đôi, Như Lai sẽ 
nhập Niết Bàn. 


4. Sau khi đức đạo sư đến thành Kapilavatthu lần đầu tiên, xuất gia cho em 
của Ngài, hoàng tử Nanda, rồi rời khỏi Kapilavatthu dé tuần tự du hành đến 
Sāvatthi và trú ở đây, tôn giả Nanda không hoan hy. 

6.(a) Arohantyam nāgam thói voi có thé được cỡi 

(b) Ukkāsu dhāriyamānāsu: trong khi những bó đuốc cháy dưới ánh sáng những 
ngọn đuốc. 


7. “Này Gotamī, không phải như vậy, các Đắng Giác Ngộ đáng được tôn kính, 
như ngươi đã tôn kính” 


“Bạch dáng Nhát Thiét Trí, vāy Nhu Lai nén duoc tón kính nhu thé nào? 


8. _ Giông nhu thợ vàng lọc quặng, dân dân, môi khi một ít, môi thời một ít. 
Cũng vậy, kẻ trí cán tây bỏ câu ué của minh. 


9. Vuttanayena: theo lời người ta nói 

10. Dhammana samena: một cách đúng pháp, an ón. 
11. Pubbe ở đây nghĩa là những tiền kiếp, đời trước. 
12. (a) Ekagga: nhất tâm, chuyên chú 

(b) Acala — saddhã: lòng tin không lay chuyển 


13. Chỉ có số ít người đã qua được bên bờ bên kia; những người còn lại chạy 
quanh bờ bên này. 


15.”Nơi nào khất thực dễ, an ón và không nguy hiểm, nơi đấy, con ơi, hãy đi 
đến; đừng sống trong lo sầu” 


16. Chó nào một con méo được môi, chó ây, một con mẻo thứ hai xuât hiện. 


17. Lúc nào những con thiên nga lông trắng tuyệt đẹp bay đi tìm chỗ trú ân bị đe 
dọa bởi nỗi sợ hãi đám mây đen, lúc áy, con sóng Ajakaraņī làm cho tó! vui thích. 


18. Người nào giúp đỡ một kẻ bát thiện và làm bạn với kẻ bát thiệ, người bát 
thiện ấy ăn (thịt) người ấy, như con cọp ăn (thịt) người cứu mạng nó. 


19. Này Ananda, có phải đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho nhiều tỳ 
kheo? 


20. Tin tức Đức Như Lai sống ở đây, được một con voi hầu hạ, được truyền đi 
khắp đảo Jambudīpa”. 


ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐÈ 


73. Một mệnh đề là một phần của câu, chứa đựng một động từ đã chia (một câu 
phức tạp phải có ít nhất hai mệnh dē, một chính một phụ) 


Có ba loại mệnh đề: 
1. Mệnh đề danh từ: thay thế một danh từ, làm chủ từ hay túc từ. 


2. _ Mệnh đề tĩnh từ: thay thé tĩnh từ và làm cho chủ từ hay túc từ thêm rộng 
nghĩa. 


3. Mệnh dé trạng từ: thay thế một trạng từ và trở thành khoáng trương của 
thuật từ. 


Ty dụ: 
1. Mệnh đề danh từ: 


a. “Saccam kira tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhünam evam arocesi?" 
(Này Nanda, có đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho nhiều tỷ kheo) 


O đây, thuật từ là: Saccam (hoti) chủ từ là “tvam sambahulānam bhikkhunam 
evam ārocesi”. Đây là một mệnh đề danh từ vì nó thay thế chủ từ. 


b. “Satthã tato pi jīvakambavanam. Gantukamo" Tattha mam nethã: ti aha" 
(Đức Dao sư muốn di nói với Jivaka: “hãy dem ta đến đây Nếu ta đặt câu hỏi: 
“ngài nói gì?” thì câu trả lời là “Hãy dem ta đến đấy” (tattha mam netha). Cả mệnh 
dë này làm túc từ cho aha. 


2. Mệnh đề tĩnh từ 


“Yam nissitā Jagatruham vihangama, svayam aggim pamuficati” (Sukuna — 
jātaka) (cāy lā chó nhūng con chim nuong ó, cāy āy bóc lira) 


O đây, chủ từ svāyam = so + ayam (cây ấy) 


Toàn thể dòng đầu (hiểu ngầm động từ honti) đứng làm thuộc từ bó nghĩa cho 
chủ từ. 


3. Mệnh đề trạng từ 


(a)”Yadā te vivadissanti, tadā ehinti me vasam” (cho đến khi nào chúng còn 
tranh chấp, cho đến khi ấy chúng còn chịu ảnh hưởng của tôi. 


(b) "Kīdiso nirayo āsi, yatha dūsī apaccatha” (cái địa ngục như thế nào, nơi mà 
dūsī chịu khổ sở?) 


NHŪNG MĒNH BÉ TRANG TÜ KHÁC NHAU 


74. Cũng nhu có nhiêu loại trang từ và doān cú trang từ, mệnh đê trang từ cũng 
có nhiêu loại như vậy. 


(a) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian: 
“Pura agacchate etam anāgatam mahabbhayam 
Subbaca hotha sakhilā aññamaññam sagāravā”. Theg.v,987. 


(Trước khi nỗi sợ hãi lớn này sẽ đến trong tương lai, các ngươi hãy nhu hòa 
hiền lành, tôn trọng nhau) 


(b) Chỉ nơi chốn: 
“Maññe sovannayo rāsi, soņņamālā ca, Nandako 
Yattha dāso āmajāto thito thullāni gajjati”. J.1, 226. 


(Tôi nghĩ răng có một đống vàng và những tràng hoa bằng vàng ở nơi 
Nandaka, người nô tỳ từ lúc sợ sinh, đang đứng nói những lời thô tháo) 


(c)chicāch thức: 


“Vathã saradikam bījam khette vuttam virühati, evam rūhatu te nasa”. J.ii, 322. 
(những hạt giống mùa xuân được gieo trong một cánh đồng së nây mầm (mau 
chóng), mong cho cái mũi của ngươi hãy mọc như vậy 


(d)Chilýdo: 


“Yato ca so bahutaram bhojanam ajjhupāhari, tato tatth” eva samsidi, amattaññu hi 
so ahu”. J.ii, 293. Vi nó án quá nhiều, nó ngã quy tại chỗ ấy. Nó không biết tiết độ) 


(e) Chỉ mức độ: 


*Yava so mattam aññasi bhojanasmim vihangamo tava addhānam āpādī; 
matarañ ca aposayT”. Ibid. (chừng nào con chim ây biết tiệt độ trong sự ăn uóng, 
chừng ây, nó có thê bay xa và nuôi mẹ) 


(f) Chỉ hậu quả: 


“Sace yujjhitukamo *si, Jayam samma dadami te”. J.ti, 11 
(néu ngươi sẵn sàng chiến đâu, ta sẽ cho ngươi chiến thắng) 
GHI CHÚ 


(a) Thể tuyệt đối ở định sở cách, hay một đoản cú, hay một mệnh đeè có thé 
tuyēt đối ở định sở cách, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian. 


(b) Một danh từ ở sử dung cách hay một đoản cú, hay một mệnh đề có nghĩa 
íy, duoc liêt vào nhóm mênh dà trang tü cách thúc. 


(c) Những doān cú có một phân từ båt bién quá khứ, như gantvā được liệt vào 
nhóm mệnh đề trạng từ thời gian, vì chúng chỉ một việc gì được làm trước khi hành 
động chính thức xảy ra. 


75. Do những ví dụ nêu trên, ta thấy rằng: 

(i) Một mệnh dé danh từ được dẫn nhập bằng iti (hiểu ngầm) 
(ii) Một mệnh đề tĩnh từ được dẫn nhập băng đại danh từ 
(iii) Một mệnh dé trang từ được dẫn nhập bằng: 

(a) Yathā (tathā) 

(b) Yadā (tadā) 

(c) Yattha (tattha) 

(d) Yena (tena) 

(e) Yato (tato) 

(f) Yāva (tāva) 

(g) Yāvatā (tāvatā) 

(h) Ce, sace, yadi 

(1) Iva, viya 


(J) Yada, atha 


(k) Seyyatha pi (evam eva) 

TY DU NHOM 16 

Binh nghia nhūng mēnh dč khác nhau: 

1. “Yo vejayanta - pasadam 

Padangutthena kampayi 

Tadisam bhikkhum asajja 

Kanha, dukkham nigacchasi”. Theg. kë 1194. 

2. “Evam etam, mahāvīra, yathā samana, bhāsasi 

Ettha c'eke visīdanti pankamh' iva jaraggavo”. Ibid. kệ, 1154. 


3. “ Seyyathā pi nama suddham vattham apagatakāļkam sammadeva rajanam 
patigganheyya, evam eva tesam caturāsīti - panasahassanam tasmim yeva āsane 
virajam vītamalam dhammacakkhum. Udapādi”. D.ii, 43. 


4. “Sare hatthehi bhafijitva katvana kutim acchi sam 
Tena me sarabhañgo ti namam sammutiyā ahu”. Theg. kệ 487. 


5. "Labheyya nu kho so coro coraghātesu: *agamentu tava bhavanto 
coraghātā, amukasmim me game và nigame và mittāmaccā iiātisālohitā, yavaham 
tesam uddassetvā āgacchāmī *ti?. D.ii, 321. 


6. “No ce labhetha nipakam sahayam 
Saddhim caram sādhuvihāri dhīram 

Raja “va rattham vijitam pahāya 

Eko care mātanga” raññe va nāgo”. Dha.1, 62. 


7. "Evam mahasatto khuddaka — makkhikāya pivanamattam. Pi lohitam 
anuppadetva, sattarājāno palāpetvā, kanittha - bhataram oloketvā, kame pahaya, 
isipabbajjam. Pabbajitva, abhififia ca samāpattiyo ca nibbattetvā, jīvitapariyosaane 
brahma lokūpago ahosi”. J.11, 90. 


8. "Kosalaraja mahantena balena agantva Baranasim gahetvā tam rajanam 
māretvā tass. Eva aggamahesim attano aggamahesim akāsi”. J.i, 407 — 410. 
(asatarüpa). 


9. “Eko kutumbiko ekassa therassa viharam katva tam tattha viharantam 
catūhi paccayehi upatthahi”. Dha. ii, 52. 


10. “Caratha, bhikkhave, carikam bahujana — hitāya, bahujanasukhaaya 
devamanussānam”. V. M. 21. 


11. *Na arahati bhavam kütadanto samanam Gotamam dassanaya 
upasankamitum, samano tv' eva Gotamo arahati bhavantam kütadantam dassanaya 
upasankamitum". D.i, 129. 


12. “Atha kho pāyāsi RãJañño uttaram manavam amantapetva etad' avoca: 
saccam kira tvam, tate uttara, evam anuddisasi iminā *ham dānena pāyāsim 
Rajaññam imasmim yeva loke samagacchim, ma parasmim “ti”. D.ii, 355. 

13. *Abhijanasi no tvam, rajafifia, divaseyyam upagato supinakam passitā 
aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam?". D.ii, 333. 


14. “So vata, Cunda, attana palipa — palipanno param palipa - palipannam 
uddharissatii ti n° etam thanam vijjati”. M. I, 45. 


15. “Tassa ce, bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te 
bhogā nābhinipphajjanti, so socati, kilamati, paridevati". M.i, 86. 


16. *Addhā kho, bhante, evam sante tassa purisassa sappātihīrakatam bhāsitam 
sampajjati". D.i, 198. 


17. *Yagghe, bhavam jāneyya: samano mahakaccano brahmananam mante 
ekamsena apavadati patikkosatī ti”. S.iv, 118. 


CHÚ GIẢI NHÓM 16 


1. Sau khi đã thương vi tỷ kheo ây (một việc làm) khiên cho cung trời vua Dé 
Thích rung chuyên với ngón chân cái của ông ta, này Kanha, ngươi sẽ chịu khô sở. 


2. Này Mahāvīra, này Sa Môn, đúng như ngươi nói; ở đây, một vài người 
chìm dám giông nhu con bò già chìm dám trong một ao lây. 


3. Nhu mót miéng vài sach dà hét nhūng vét do có thé sàn sàng ān màu 
nhuộm, cũng thé, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu phát sinh noi 84.000 ngươòi ngay 
tại chỗ ngòi này. 


4. Sara, ở đây có nghĩa một loại lau sậy. 


5. Bây giờ liệu kẻ trộm có được phép từ những người hành quyết rằng: “Xin 
Chư vị hành quyết hãy đợi tôi trở về sau khi trình diện với bạn bè huyết thống của 
tôi ở làng kia, thành phố kia. 


6. Nêu các ngươi không có được một người bạn, một người có đức hạnh và 
khôn ngoan đê cùng di, thì hãy như một vị vua từ bỏ vương quôc đã chiêm được, 
ngươi hãy đi một minh như một con voi di trong rừng. 


7. (a) Abhiññã ca samāpattiyo ca: tháng tri và thiền chứng 
(b) Brahmaloküpago ahosi: sanh lên cõi phạm thiên. 


9. Catūhi ..... uptthahi: hỗ trợ cho vị ấy bằng bốn duyên (tứ sự cúng dường: 
thực phẩm, dược phàm, y phục, trú xứ). 


10.Hãy đi, này các tỷ kheo, vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều 
người, vì lòng thương tưởng đối với thế gian, vì mục đích, vì lợi ích và an lạc của 
trời người. 

11. Thật không thích hợp dé cho tôn giả Kūtadanta đến yết kiến sa môn 
Gotama, trái lại thật thích hợp dé sa môn Gotama đến yết kiến. Tôn giả Kũtadanta. 

12. Rồi vương tử Payasi cho gọi thanh niên Uttara mà bảo rằng: Uttara thân 


mến, có đúng thật chăng, nghe rằng ngươi nói thế này: Mong rằng do sự bố thí 
này, tôi được gặp vương tử Pāyāsi ngay trong đời này, không phải đời sau. 


13. “Này vương tử, có phải ngươi nhận rằng trong khi ngươi đang ngủ trưa, 
ngươi đã mộng thấy những khu vườn khả ái?” 
14. “Này Cunda, một người tự mình bị sa lầy lại chắc chắn kéo người khác ra 


khỏi bùn lầy, sự tình ấy không xảy ra”. 


15. Này các tỷ kheo, nếu những tài sản ấy không đến cho người thiện gia nam 
tử tinh cần, nỗ lực, có găng như thé, thì nó sẽ sầu khó, phiền muộn, than khóc. 


16. Bạch Thế Tôn, su tình là như vậy, thì lời nói của người ấy trở thành có căn 
cứ. 
17. Xin Tôn giả biết cho rằng: sa môn Mahakaccana một mực công kích, bài 
bác giáo điên của Bà La Môn. 
76. Những thành phần của cú pháp 
Theo sự giải thích trên, những thành phần của cú pháp gồm: 
1. Chủ từ 
2. Khoáng trương chủ từ 
3. Túc từ 
4. Khoáng trương túc từ 
5. Thuật từ 
6. Khoáng trương thuật từ, và 
7. Bồ túc cho thuật từ (khi thuật từ không dày đủ) 
Ty dụ 
Phân tích câu đơn giản: 


“Patubhuta — sattaratano Raja kaliñgo cakkavattī ekadivasam sabbālankāra - 
patimaņdito mālāvilepanadharo sabbasetam kelāsakūta - patibhāgam 
gajaratanam āruyha mātāpitunnamassamapadam payāsi” 


4. malavilepa 
nadharo 


chū tr | Khoáng trương | Tūc từ Khoáng thuật | Khoáng trương 
chủ từ trương túctừ | từ thuật từ 
Raja 1. Cakkavattī | sāssamapadam | mātāpitunnam | Payasi | 1. ekadivasam 
kālingo | 2. Pātubhū- 2. sabbasetam 
tasattaratano 
kelāsakūtapati 
3. Sabbā - bhāgam 
lankarapatima biên 
dito gaj aratanam 
aruyha 


77. Phân tích câu phúc tap 


"Sa tesam katham sutvā: ime nillajjā maya saddhim abhiramitvā idani mam 
māretukāmā; janissam nesam kattabhayuttakam “ti tehi māriyamānā: aham 
yakkhinī hutvā yathà nam ete mārenti evam ev? ete maretum samatthā 

bhaveyyam “ti patthanam akāsi”. Dha.ii, 35. 


chü tir | Khoáng Túc từ Khoáng thuậttừ | Khoáng trương | bổ túc 
trương chủ trương túc thuật từ thuật từ 
từ từ 
Sa Mariyamana | patthanam aham akasi 1. tesam katham 
Cāu yakkhinī sutvā 
thinh hutvā yathā 2. ime nillajjā 
mam ete mayā saddhim 
mārenti abhiramitvā 
evam ev” idāni mam 
ete māretukāmā 
māretum jānissāmi nesam 
samatthā kattabbayuttakan 


bhaveyyanti ti (cintetva) 
3. tehi 
Ime | Millajjā mam Honti l. maya Māretu 
(hiču saddhim | kāmā 
ngām) abhiramitv 
ā 
2. idāni 
aham kattabbayuttakam Jānissām 
(hiču i 
ngām) 
aham Ete bhaveyya 1. yakkhi māretu 
m hutvā m 
evam eva | samatth 
ā 
Ete mam Marenti | Yathā 


(nó sau khi nghe lời của chúng (nghĩa rằng): “Bọn vô sỉ này sau khi hoan hy 
với ta, bây giờ lại muốn ta chết, ta biết nên làm gì” bèn làm một ước nguyện 
với chúng: “Tôi vì là một dạ xoa, chúng giết tôi như thế nào, tôi mong sẽ 
mạnh dé giết chúng như vậy”) 


78. Phân tích hợp cú: 


“Bhavam hi anando tassa bhoto Gotamassa dīgharattam upatthāko 
santikāvacaro samīpacārī, Bhavam etam ānando jāneyya: yesam so Bavam 
Gotamo dhammānam vaņņavādī ahosi, yattha ca imam janatam samādapesi, 
nivesesi, patitthāpesī”. D.i, 205. 

(Tôn già Ananda là vị thị giả, người gần gủi thân cận Thế Tôn lâu dài,m 
Tôn giả Ananda biết việc này: đối với những pháp nào tôn giả Gotama tán 
dương, tôn giả Gotama khuyến khích, cổ võ, an lập những người này vào 
pháp āy) 


Danh từ | chủ từ | Khoán | Tūc từ | Khoáng | thuật từ | Khoáng | bó túc 

liên kết g truong trương | thuật từ 

(tasmā) truong túc từ thuật từ 

chủ từ 

Câu 1: | Ānand | bhava Ahosi | dīgharat | Tassa 

bhavam |o m (hiéu tam Bho 

hi ngàm) Gotamas 

anando sa 
upatthak 

samipac o santika 

ari vacaro 

(ahosi) samīpac 
ārī 

Cāu 2: | Ānand | Bhava | etam |yesam | jāneyya 

Bhavam |o m so... 

etam yattha 

Anando ca 

jāneyya imam 

yesam janatam 

patitthāp patitthā 

esi pesi 

mēnh dë | Gota | Bhava ahosi Yesam. 

1: yesam | mo m so dhammā 

so nam 

Bhavam vaņņavā 

Gotamo dī 

dhammā 

nam 

vaņņavā 

dī ahosi 

mệnh đề | (Gota | (Bhav janata imam samada | Yattha 


2: yattha | mo) am) m pesi 
ca imam 
janatam 

samādap 
esi 


mệnh đề | (Gota | (Bhav | (janat (imam) | niveses | (yattha) 
3: yattha | mo) am) am) i 
imam 
janatam 
nivesesi 


mệnh dé | (Gota | (Bhav |(janat | (imam) | patitthā | (yattha) 
4: yattha | mo) am) am) pesi 
imam 

janatam 
patitthap 
esi 


79. Phān tích mót cāu phúc tap dài dóng: 


*Ath” assa bhariyā a?dhabālā evarūpe patihariye pasadam ajanetva tam 
akkositvā paribhāsitvā: “Rajano nama canda, sakim kuddhā hattha — padadi — 
chedanena bahum pi anattham karontī ti putte ādāya rājakulam gantvā rañña 
pakkositvā “kim etan “ti pucchitā aha: ayam mama sāmiko tumhākam 
upatthāna — pupphehi sattāram pūjetvā tuccha ... hattho gharam āgantvā kaham 
pupphānī “ti puttho idam nama vadeti; maya tassa chadditabhāvam jānā?”. 
Dha.n, 43. 


(Rồi bà vợ ngu ngốc, sau khi làm phát sinh lâu dài kỳ diệu như vậy, chiếc móc 
mạ ly ông ta (nói rằng): “những ông vua tàn bạo trong cơn tức giận, làm hại 
nhiều người băng cách chặt tay chân và sau khi đem theo những đứa con trai 
đến nhà vua, sau khi hỏi “Ngài là ai” đã nói: “Chồng của tôi đây đã cúng 
dường bậc đạo sư những cái hoa dé dành cho Ngài và trở về nhà tay không 


“Khi được hỏi” “hoa ở đâu rôi” thi y nói thé à: “Bà biệt tôi đã quáng bó 


chúng”) 
chủ từ | Khoáng trương Túc từ Khoán |thuật | Khoáng 
chủ từ g từ trương thuật 
trương từ 
túc từ 
cả Bhariy l. assa ayam mama āhā (1)atha 
câu |à _._ |samiko ... 
2. andhabala E 1 eva 
3. rañña gharam i lên 
ads ES - pātihāriye 
pakkositvā | āgantvā..... _ 
; x pasadam 
. | Vadeti maya b 
4. kimetati t ajanetvā 
kā assa 
pucchitā — | chadditabhãva ay iam 
m janahi akkositva 

(4) (tam) 
paribhasitva 

(5) Rājān 
o nama ... 
karonti ti 
(vatva) 

(6) Putte 
adaya 
rajakulam 
gantva 

mēn | rājāno (1) caņdā anattham bahum | Karon | Hattha 

h dē ti ādādi 

1 : (o): sakim | onm. 
kuddha 

mén | sāmik (1) ayam idam Vadeti | tumhakam 

h dé upatthā 


m Ur napupphehi 
(3) kaham ij 
pupphānī ti pūjetvā 
tuccha 
nS hattho 
gharam 
agantva 
mēn | (tvam) Maya tassa jānāhi 
h dē chaddita 
3 bhāvam 
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Phân tích nhūng câu sau: 


1. 


“Punno theram disvā va kasim thapetvā pañcapatitthitena theram vanditvā 
dantakattham kappiyam katvā adāsi”. Dha.iii, 303. 


*"Satthā mūlasirim āmantetvā: “jānāsi etan “ti pucchitvā, na jānāmī “ti vutte: 
“pita te, Ānandasetthī ‘ti vatvā asaddahantam.: anandasetthi, puttassa te 
pañca mahanidhim ācikkhāhī “ti vatvā ācikkhāpetvā saddahāpesi”. Dha.ii, 
26. 


* Appakā te manussesu ye Jana pāragāmino athāyam tara paja tīram 
evānudhāvati”. Dhp. kë 85. 


“Anuddha to acapalo nipako samvutindriyo sobhati pamsukūlena sīho va 
girigabbhare”. Theg. kē 1081. 


“Yo ca koci manussesu parapāņāni himsati asmā lokā paramhā ca ubhayā 
dhamsate naro”. Theg. kë 237. 


*Yava jivam pi ce balo panditam payirüpasati na so dhammam vijānāti 
dabbī sūparasam yathā”. Dhp. kë 64. 


"Atha nam pindaya caritva jivitum samatthakale kapalam hatthe thapetvā: 
tata, mayam tam nissaya mahadukkham pattā; idāni na sakkoma tam 


posetum; imasmim nagare kapaņaddhikādīnam patiyatta — bhattani atthi, 
tattha bhikkhaya caritvā jīvāhī “ti tam vissajjesi”. Dha.1, 27. 


8. "Tasmim samaye Bārāņasīvāsino devatamangalika honti; bahū ajelaka - 
kukkuta — sūkarādayo vadhitva nānappakārehi puppha — gandhehi c’ eva 
mamsalohitehi ca balikammam karonti". J.i, 259 — 261. 


9. "Selo yatha ekaghano vātena na samīrati 
Evam nindā - pasamsasu na samifijanti pandita". Dhp. kệ 81. 


10. *Imehi lakkhanehi samannagato nama agaramajjhe vasanto raja hoti 


M — 


cakkavattī; pabbajanto loke vivatacchado sabbaññu Buddho hoti” jataka — 
nidāna. 


CHÚ GIẢI NHÓM 17 


1. Khi thấy vị trưởng lão, Punna đặt cái cày xuống, dành lễ vị trưởng lão 
bằng cả năm vóc (đầu, hai tay, hai chân) và sau khi làm sā một cái que 
đánh răng đúng pháp, đã chúng cho Ngài. 


Kappiyam katvā: sau khi làm cho thích hợp, đúng pháp 
2. Asaddahantam (đối với kẻ) không có đức tin 


4.Người không bồng bột, không giao động, thận trọng, các căn đươọc 
điều phục, sáng chói trong mảnh y phán tảo, như con sư tử trong hang 
nüi. 

5. Bát cứ kẻ nào trong loài người làm haki những hữu tinh khác, kẻ ấy dē 
doan lac trong cà hai dói, dói này và dói sau. 

6. Dù một kẻ ngu gần gũi người trí suốt đời, nó cũng không biết pháp, 
giống như một cái muỗng không biết mùi vị của món xúp. 

7. Kapaņaddhikādīnam patiyatta — bhattāni: đồ ăn dành cho người 
nghèo, du khách .... 


8. Devatāmangalikā: mong được điềm lành chư thiên cho 


9. Như tảng đá một mực không lay chuyền vì gió, cũng vậy những người 
tri không lay chuyền vì khen chê. 


10. Một người thành tựu những tướng này, nếu sóng ở nhà sẽ là một vị 
vua chuyền luân; nếu xuất gia sẽ thành một vị Phật Nhất Thiết Trí cuộc 
lui trở lại bóng tối thế gian. 


CHƯƠNG V 
CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ 


80. Cú pháp bàn về liên hệ giữa những danh từ khi chúng được xếp đặt 
để lập thành câu. Phần lớn, những liên hệ này được mệnh danh là “sự 
hòa hop”. 


Cú pháp của danh từ có thê được xếp loại theo những biến cách khác 
nhau. 


CHỦ CÁCH 
81. Chủ cách được dùng: 
(1) Khi danh từ đứng làm chủ từ trong một câu 


(2) Khi một danh từ đứng làm danh từ đồng cách với một danh từ khác ở 
chủ cách. 


(3) Khi một danh từ đứng một mình và chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ 
nguyên nó 


(1) Chủ từ có ba loại: 
(a) đơn giản: Dāso rukkham chindati (người tớ trai chặt cây) 


(b) sai bảo: setthī dāsam rukkham chindāpeti (người triệu phú sai người 
tớ trai chặt cây) 


(c) Tự quy: rukkho patati. Ghato bhijjati (cây đỗ. Ghè bē) 


Phần lớn, những danh từ sai bảo đều có hai túc từ, một trực tiếp, một 
gián tiếp. Ở ví dụ trên, rukkham là túc từ trực tiếp, dāsam là túc từ gián 
tiếp (để ý rằng chủ từ đãso ở (a) trở thành một túc từ ó (b). 


Ó (c) vì cái cây tự gãy, không có một nỗ lực của người khác dé đốn nó, 
nên cây ấy được gọi là chủ từ tự quy. Động tác quay về chính chủ từ 
Ghato bhijjati (ghè bể) cũng vậy. 


(2)Danh từ đồng cách: 

(a) Raja magadho seniyo Bimbisaro 

(b) Sakko Devanam - Indo 

(c) Visakha migaramata 

(3) Danh từ chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ nguyên chúng 
Ví dụ: Puriso, rukkho, pabbato 

ĐÓI CÁCH 


82. Đối cách thường được dùng dé chỉ một túc từ trong câu: túc từ có ba 
loại: 


(a) Nibbatti — kamma: túc từ chỉ sự phát sinh 
(b) Vikati — kamma: túc từ chỉ sự thay đổi 
(c) Pattikamma: túc từ chỉ sự đạt đến 
(a) Túc từ chỉ sự phát sinh 
(1) Mata puttam vijāyati (bà mẹ sinh con trai) 
(2) Ahàro sukham janeti (dó án phát sinh khoái lac) 
(3) Vaddhaki ratham karoti (tho xe làm xe) 
(b) Tác từ chi sự thay đổi 
Kattham angaram karoti (củi làm thành than) 
(c)Túc từ chỉ sự đạt đến 
(1) Puriso geham pavisati (người đàn ông vào nhà) 


(2) Cakkhumā rūpāni passati (người có mắt thấy các sắc) 


(3) Upasako Buddham namassati (vi cư sĩ đảnh lễ Đức Phật) 

1. Khoảng thời gian và không gian được chỉ bằng đối cách: 

(a) “Atha kho Bhagavā bdhirukkhamuuli sattaham ekapallankena nIs1di”.v. M 
(Rồi Thế Tôn ngồi kiét già trong bảy ngày dưới gốc cây Bồ Đề) 

(b) “Sace ayya Imam temasam idha vaseyyum”. Dha.1, 8 

(Néu chu vi ó dāy trong ba tháng này) 

(c)? Vīsamyojanasatam maggam gantvā ... pindaya pāvisi”. Dh.a.i, 8. 

(Sau khi đi đường hai nghìn do tuần, vị ấy di vào dé khát thực) 


2.Những số thứ tự chỉ lần thứ máy được đặt ở đối cách: So dutiyam pi tatiyam pi 
tath’ eva yāci (nó xin như vậy lần thứ hai, lần thứ ba) 


3. Phần lớn trạng từ được dùng ở đối cách: 


“Tumhe imasmim mate yeva sukham jīvissatha, jivante tu dukkham jīvatha”. 
Dha.i, 216. 


(Trong cái chêt này, ngươi sẽ được sông an lạc, nhưng trong cái sông, ngươi sóng 
khó. 


4.Tāt cả động từ có hàm ý chuyên động đều đòi hỏi đối cách: 

(a) Puriso gãmam gacchati (người đàn ông đi đến làng) 

(b) Raja Bhagavantam upasanīkami (ông vua đến gần Đức Thế Tôn) 
5. Những tiếp đầu ngữ anu, abhi, adhi, pati và upa đòi hỏi đối cách: 


Anu: “CaturäsTti - panasahassani ... vipassim Bodhi sattam ... pabbajitam 
anupabbajimsu”. D.ii, 30. 


(84.000 hữu tình xuất gia theo bồ tát Vipassi) 


Abhi: “Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyāņo kittisaddo abbhuggato”. 
D.1, 87. 


(tiếng đồn tốt đẹp sau đây được đồn di về Tôn giả Gotama ấy) 

Pati: “So aham pi gamissami nagaram Mithilam Pati”. Thig. kệ 319 

(Tôi cũng sẽ đi đến thành phố Mithila) 

Adhi: “Adhi brahmanam mayam, bhante Bhagavantam apucchimhā”. M.ii, 132 
(Thưa Tôn giả cchúng tôi đã hỏi Thế Tôn về Phạm Thiên) 


Upa: “Ekam yeva catudoņikam pitakam upanisīditvā dāsa — kammakara — 
porisassa chammāsikam bhattam deti”. V. M. 240. 


(Sau khi ngôi xuông cạnh một cái giỏ chúa chỉ 4 donika, nó cho đô ăn đủ ăn sáu 
tháng cho những người giúp đỡ và những người làm công) 


6.Nhüng bát bién từ dhī, antara và samantā đòi hỏi đối cách: 
Dht: “Dht brahmanassa hantaram”. Dhp. 389. 
(Đáng hồ thẹn cho kẻ đáng đập người Bà la môn) 


Antara: “Anrarä ca nalandam antara ca Rājagaham addhānamagga - patipanno 
hoti”. D.1, 1. 


(Vị ấy đang đi trên đường giữa Nālanda và Vương xá) 
Samantā: “Etha tumhe, bhikkave, samantā Vesalim yathāmittam ... vassan 
upetha”. D.ii, 98. 


(Nāy các ty kheo, các nguoi hāy an cu trong mūa mua, xung quanh Vesāli tai chó 
có ban bè thân hữu) 


83. SỞ DỤNG CÁCH 


1. Nhân tó trung gian qua đó, một động tác duoc thi hành, được đặt vào sử dụng 
cách: 


Vaddhakinä geho karTyati (Ngôi nhà được làm bởi người thợ mộc) cần chú ý ở đây 
rằng ở pāli vaddhakinā được gọi là anutta — katta (chủ từ không được diễn đạt bởi 
động từ) và geho là “utta - kammam" (túc từ được diễn đạt bởi động từ). Đây là 


trường hợp của mọi câu ở thụ động thé. Tuy nhiên, định nghĩa này không có ở văn 


phạm anh ngữ. 


2.Dung cụ được dùng dé làm một động tác được đặt ở sử dụng cách: 


So pharasunā rukkham chindati (nó chặt cây với cái riu) 


3. Chỉ nguyên nhân hay lý do: 


(a) Rukkho vatena kampati (cây lay động vì g1ó) 


(b) Kammunā vasalo hoti (nó đáng khinh vì hành động) 


4. 


Chi phương tiện di chuyển: 


“Sa yavatika yanassa bhūmi, yanena gantvā yanapaccorohitva”. Dha. I, 
385 (cho đến chỗ còn di xe được, sau khi đi bằng xe, sau khi xuống xe) 


. Chi giá cả một đô vật được mua: 


Satasahassena me kitam”. Apa (được mua cho tôi với giá 100.000) 


. Con đường một người đi theo: 


Imina maggena yahi (hãy đi theo đường này) 


. Những tiếng diễn đạt ý nghĩa sanh ra, dòng dõi, nguồn gốc hay bản tính 


đòi hỏi sử dụng cách theo sau: 


(a) Vipassī, bhikkhave, Bhagava ... khattiyo jatiya ahosi ... kondañño 
gottena ahosi”. D.ii, 6-7 (này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassī thuộc 
chủng tộc Sát Đề Ly .... Dòng họ kondañña) 


(b) Akkhinā kāņo: mù một mắt 


. Diễn đạt thời gian “vào lúc” 


(a) Dvīhi māsehi nitthāsi (kết thúc trong hai tháng) 
(b) Tena samayena Buddho Bhagavā Uruvelayam viharati. M.v.1 


(Bấy giờ, Phật Thế Tôn trú ở Uruvelā) 


9. Dičn tā su làm ban hay só hüu 


(a) “Tena kho pana samayena Nigrodho paribbajako mahatiyā 
paribbajaka — parisaya saddhim nisinno hoti”. D.iti, 36 


(Bāy giờ, du sī Nigrodha đang ngồi với đại hội chúng du sĩ) 


(b)Imehi kho ayam, deva kumaro dvattimsamahā — purisa — 
lakkhane?samannāgato”. d.1, 19 (Thưa Đại Vương, cậy bé trai này 
thành tựu ba mươi hai đại nhân tướng) 


10.Trong từ ngữ “dùng dé làm gi”, cái vật dụng åy duoc dičn dat bàng su 
dung cách, con ngudi str dung thi ó chi dinh cách: 


(a) “Ko attho jīvitena me?”. Theg. kệ 407 (sự sóng đối với tôi có mục 
đích gì?) 


(b) Kim te Jatahi dummetha?. Dhp. kệ 394. 
(Này kẻ ngu, bện tóc dùng làm gì đối với ngươi?) 
11.Nhūng bất biến từ saha, saddhim, samam, vina và đôi khi chữ alam cần 
một sử dụng cách: 


- Saha: :saha bhandkena coram cūļāya gaņhantī viya mam vippakāram 
pāpeyya”. Dha.i, 294 (Nàng sẽ tìm cách hại tôi như chúng bắt kẻ trộm 
bằng cách ném büi tóc với tang vậy) 


- Saddhim: paficasata bhikkhū tena saddhim maggam patipajjimsu”. 
Dha.iii, 21 (năm trăm tỳ kheo đi trên đường với vị ấy) 


- Samam: “Yam karomase Brahmuno samam devehi, mārisa, tad ajja 
tuyham kassama”. Dit, 288 (Thưa Ngài, những gì chúng tôi cùng với 
những vị trời, làm với Phạm Thiên, hôm nay chúng tôi sẽ làm đối với 
Ngài) 


- Vina: “Na mayam vina bhikkusañghena vattama”. Dha.i, 405 (chúng 
tói khóng quen sóng khóng có chúng ty kheo) 


- Aham: “Pakkamat” ayasma imamhā āvāsā; alam te idha vasena” 
(patimokkha) (Tôn giả hãy rời khỏi trú xứ này, vừa đủ rôi sự sông 
của Tôn giả ở đây) 


12.Một số trạng từ cùng ở vào sử dụng cách: 


(a) “Idani pana me cittam nibbutam bhavissati; sukhena ca sayitum 
labhissāmi”. Dha. 1,223 (Bây giờ tâm tôi sẽ được an tinh, và tôi sẽ 
được ngủ an lạc) 


(b) Sammāsambuddhassa santike mayham pabbajjā, sā ca pana me 
dukkhena laddhā” (nigrodhamiga). J.i, 145-153 (sự xuất gia của tôi 
với Bậc Chánh Đăng Giác; và sự xuất gia ấy, tôi được có khó khăn) 


13.Trong sự so sánh cái vật dùng đê so sánh được đặt ở sử dụng cách: 


“Etena hi aggina sadiso aggi nama natthi”. Dha.i, 403 (không có ngon 
lửa giống ngọn lửa này) 


14.Một vật gì với nó được trộn lẫn vật khác, được đặt ở sử dụng cách: 


“Kalira — panasadihi missetvā mamsam pacanti” (chúng nâu thịt trộn với 
măng, mít) 


15.Tình trạng trong đó một việc gì được làm, được diễn đạt với sử dụng 
cách: 


"vam devasikam sadehi muccamanehi piņdāya caras” (Mahilamukha. 
J.) (hằng ngày nguoi đi khát thực với mó hôi nhỏ giọt) 


16. Từ ngữ “thiếu, trừ bới (bao nhiêu)” được đặt ở sử dụng cách: 


“Imam dvīhi unam purisa - vināsam pattam” (vedabbha). J.1, 253-256 
(khi tai nạn đến, trừ với 2000 người này) 


17.Khả năng cách và phân từ thụ động quá khứ có sử dung cách cho chủ từ 
nguyên thủy của chúng. 


(a) *Amhehi ca aññamaññam katika kata”. Dha.1, 93 (một sự thỏa thuận 
đã đạt được giữa chúng tôi) 


(b) Yassa rañño cakkavattissa dibbam cakkaratanam. Osakkati ... na dani 


~ ` = 


tena rañña ciram jīvitabbam hoti”. D.ii, 59 (khi nào thiên bảo luân 
của vua chuyên luân này quay trở lui, thời mang sóng của vi vua ây 
không còn lâu nữa) 


TỶ DỤ NHÓM 18 


Vë chủ cách, đôi cách và sử dụng cách 


1. 


“Pubbe tvam olambakam otārento viya ujukam eva phalāni pātesi” 
(kurungamiga). J.i, 173-4. 


. "Upakatthaya pavaranaya sabbe “va saha patisambhidāhi 


arahattam papunimsu". Dha.1, 13. 


. “So tam ādāya Sāvatthim ekarattiyāsena gacchanto ekam 


phāsukatthānam gantvā nivāsam gaņhi”. Dha.i, 386. 


. “Raja kira pasenadi kosalo ekasmim chanadivase ... hatthim 


abhiruyha mahantena rajanubhavena nagaram padakkhinam 
karoti”. Dha.ii, 1. 


. "So: bhariyam me nissāya bhayena uppannena bhavitabbanti 


cintetvā ..... gantvā rājānam vanditvā atthāsi”. Dha.ii, 2. 


. “So ... yathaladdhena vyañJanena saddhim allam eva bhattam 


pacchiyam opīļetvā adaya yojanikam maggam pakkanto". Dha.ii, 
3. 


. “Sabbhi reva samāsetha 


Panditeh' atthadassihi”. Theg. kệ 4 


. “Sa udakabindūhi paggharanteh' eva addhullikhitehi kesehi vegen 


āgantvā: “Tuvatam kho, ayyaputta, āgaccheyyāsī “ti aha”. Dha.i, 
116. 


. *Tasmim pana nagare anusamvaccharam vivatanakkhattam nama 


hoti, tadā bahi anikkhamanakulāni pi parivārena saddhim gehā 


nikkhamitvā apaticchannena sarīrena padasā va nadītīram 
gacchanti”. Dha.1, 388. 


10.“Suppabuddha, ... aham te aperimitam dhanam dassāmi ? alam 
me Buddhena, alam me dhammena, alam me sanghenā “ti vadehī 
ti”. udānatthakathā. 


11. *Ayasmà Angulimālo bhinnena sīsena, lohitena galantena, 
bhinnena pattena, vipphālitāya sanghatiya yena Bhagavā ten 
upasankami”. M.ii, 104. 


12.*Vipassī bhikkhave, araham sammāsambuddho khattiyo jātiyā 
ahosi ... kondañño gottena ahosi”. D.1, 11. 


13."Satthà navahi māsehi carikam caritvā puna Sāvatthim agamāsi 
Visākhāya pi pāsāde kammam navahi eva māsehi nitthitam”. 
Dha.i, 414. 


14. *Bhante imam catumasam bhikkhusangham gahetvā idh’ eva 
vasatha, pāsādamaham karissāmī ti”. Dha.i, 415. 


15. “Amatamhi vijjamāhe 

Kim tava pañcakatukena pītena?. Thig. kệ 503. 
16. "Kim te Jatahi dummedha? 

Kim te ajinasātiyā?. J.i, 134. 


17. “Sace te unam kamehi, aham paripūrayāmi te; yonam himsati 
vāremi; bhūmi — senāpatī aham”. D.ii, 243. 


18. “Digharattam kho mam tvam devī itthehi kantehi piyehi 
manāpehi samudācarittha; atha ca pana mam tvam pacchime kāle 
anitthehi akantehi amanāpehi sanudācarasī ti”. Dii, 192. 


CHÚ GIẢI NHÓM 18 


Olambakam: cục chì 


2. (a) Upakatthāya pavaranaya: khi lễ Pavāraņā (tự tứ) gần đến. Pavāraņā 
duoc cú hành vào cuói ky an cu müa mua. 


(b)Saha patisambhidāhi: 

3. Ekarattivasena: chỉ ở lai một đêm (trên đường di) 

4. Nagaram. padakkhinam karoti: đi nhiễu vòng quanh đô thị 

5. Bhariyam .... bhavitabbam: có thé là mót nguy hiém khói lén vi vo tói. 
6.(a) Yathāladdhena vyafijanena: vói bát cú món xüp nào nó có duoc. 
(b) Pacchiyam opiletvà: sau khi nhét dày mót gió. 

7. Hãy chỉ giao thiệp với người thiện, người có trí, thấy rõ muc dich 

8. Addhullikhitehi kesehi: có tóc chải một nữa 

9. Vivatanakkhattam: một cuộc lễ trong đó mọi thứ màn che được bỏ đi. 
10. Alam me Buddhena: đã đủ cho tôi về Đức Phật (thôi, vừa rồi) 

11. Vipphālitāya sanghātiyāL Với y tăng già lê bị rách 

14. Pasadamaham: lễ tân gia 


15. Khi đã có vị cam lồ (trường sanh bát tử) thì ngươi cần gì đến thức uống nām 
thứ cay nồng? 


16. Kin te jatahi: tóc bén của ngươi dé làm gì? 


17. Nêu ngươi thiêu gì vê các dục lạc, tôi sẽ làm cho ngươi đây đủ; ai hại ngươi, 
tôi sẽ ngăn lại; tôi là chúa tê trên đât và chủ đạo quân”. D.b.1, 275 


18. Này hoàng hậu, từ lâu, Ngài nói với tôi bằng những lời dë chịu, đáng ưa, khả 
ái, khả ý; nhưng lần cuối cùng đây, ngài nói những lời khó chịu, khó ưa, bát khả ý. 
CHI ĐỊNH CÁCH 


84. Một người được cho một vật gì, người hay vật gì cho nó, một điều gì được 
làm, được đặt ở chỉ định cách. 


Do đó, đôi khi chỉ định cách được dùng như một túc từ gián tiếp với những động 
từ tha động có túc từ trực tiếp ở đối cách. 


1. Khi một vật gi được cho một người nào: “Mama ayye upasankamitva 
tesam danam dehi”. Dha.i, 434. 


2. Khi một việc gì duoc làm cho một người nào: *jaatassa kh? Vipassissa 
kumarassa setacchattam. Dharayittha". D.ii, 19. 


3. Khi diễn tả sự ua thích hay không ua thích đối với một người hay một vật” 
(a)Devā pi tesam pihayanti 
Sambuddhānam satīmatam. Dhp. 181. 


(Cả đến những vị trời cũng yêu mēn những người nào có chánh giác và 
chánh niệm) 
(b)Gehe itthīnam pi putta - dhītānam pi amacca - brāhmaņa - gahapatādīnam pi 
pip p ganap p 


appiyo amanapo ..... ahos1”. J.ii, 240. 


4. Khi một người nào được thông báo về một việc gl: “Te attana laddhagunam 
tathāgatassa arocesum" 


5. Khi ý nghĩa về mục đích được diễn đạt: “Titthatu sugato kappam 
bahuJanahitaaya, bahuJanasukhaaya, lokanukampaya, atthaya hitāya sukhaya 
devamanussānam”. D.ii, 104. 


6. Diễn tả sự thích hợp, xứng hợp, được dùng chỉ định cách: 


Nayidam Devadattassa anucchavikam. Sāriputtattho — rassa anucchevikam”. Dha.1, 
79. 


7.Trong những từ ngữ như: “Dùng dé làm gi” .... Nhân vật dai danh từ được đặt ở 
chỉ định cách: “Kim me gharāvāsena?” 


8. Khi một điều gi bị từ chối, nhân vật đại danh từ đặt ở chỉ định cách: “mayham 
evarüpaya jatāya kiccam natthi” 


9. Những bát biến từ namo, sotthi, svāgatam, lābhā và những tiếng diễn đạt ý nghĩa 
của chúng cần một chỉ định cách: 


(a)Namo te purisa Jañña, namo te purisuttama”. Theg. kệ 629. 
(b) “Sotthi bhadante hotu rañño, sotthi Janapadassa”. D.i, 96. 
(c) “Tassa te svagatam bhadde: 

Atho te adurāgatam”. Thig. kë 337. 

(d)Lābhā vata me, .... Yassa me satthā araham”. S.i, 119. 

10. Những động từ căn sau đây cần chỉ định cách: 

(a) Su (nghe) theo sau pati hay pati + ā 

(b) Tha (đứng) theo sau upa 

(c)Dubha (thù nghịch, chống đối) 

(d) Khã (rõ ràng) theo sau pa hay không 

(e) Kudha (giận dữ) 

(a) “Bhadante ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosum". D.ii, 290. 
(b) *Appamatta ayyassa upatthanam karohi”. mittanisamsa sutta. 
(d) “Disa pi me na pakkhayanti". D.ii, 99. 

(e) “Ma me kujjha, mahavira". Thig. kë 293. 


11. Khi mót diéu gi duoc nói hay giáng cho mót ngudi nào, nguói nghe duoc dāt ó 
chi dinh cách: 


(a) "Mayam akathetvā kassa kathesi tata?" 
(b) *Bodhisatto brahmanassa dhammam desesi" 


12. Bát bién tir alam dói khi duoc theo sau báng chi dinh cách: “Dessa ca me, alam 
me; āpucchā “ham gamissāmi”. Thig. kë 416. (Tói ghét bó nàng. dói vói tói, nàng 
vừa rồi. tôi sẽ xin phép dé di xa. 

14. khi một ý nghĩ khởi lên cho một người nào, người āy duoc dāt ó chi dinh cāch: 
“Atha kho sa?avatiya ganikaya etad ahosi”. V. M, 269. 


15. Những tiếng có tiền trí từ patu và āvī cần chi định cách: “Rañño 
mahāsudassanassa ... dibbam cakkaratanam. Pāturahosi”. D.11, 172 


XUẤT XỨ CÁCH 


85. Y nghĩa nguyên thủy của xuất xứ cách là sự tách rời, nhưng nó cũng diễn đạt 
nhiều ý nghĩa khác: 


1. Sự tách rời: 

(a) Puriso gehā nikkhamati 

(b) Rukkhamhā phalam patati 

(c) So assapitthito otari (bước xuống) 

2. Su do bē dāy, bē rộng, hay khoảng cách được chỉ bằng xuất xứ cách: 
(a) “So kira sāvatthito avidüre khettam kasati”. Dh.a.ii, 37. 

(b) Pājagahato pañca - ?attāļīsa — yojana — matthake sāvatthī” 

(c) "Gambhirato gavutam, puthulato dve gavuta, deva”. Dha.ii, 120. 


3. Khi dién tà mót phuong huóng: *Dakkhinato nagarassa Bhagavato sariram 
jhāpessāma”. D.ii, 160. 


4. Khi dién tā mót nguyén nhān hay ly do: 
(a) *kamato jayatīsoko, kamato jāyatī bhayam". Dhp. 215 
(b) “Kasma nu tumham daharā na mīyare?. J.iv, 52. 


5. Khi diễn tā sự thoát khói một cái gi: “mutto “ham sabbapasehi, ye dibbā ye ca 
mānusā”. S.1, 106. 


6. Những động từ có nghĩa: tránh, kiêng nhịn, sợ, ghét” cần một xuất xứ cách theo 
Sau: 


(a) Pānātipācā viramāmi khippam”. Dha.1, 32. 


(b)Pāpā cittam nivāraye”. Dhp. kệ 116. 


(c) Bhayami paccagamanaya tassa". J.ii, 242. 

(d) Papakehi akusalehi dhammehi attīyati harayati jigucchati" 

7. Nhüng bát bién từ ārakā, aññatra, yāva, uddham, adho đòi hỏi xuát xit cách: 
Ārakā: ārakā hoti saddhammā 

Nabhaso pathavī yathā”. Theg. kē 1078. 

(vi ấy còn cācsh xa diệu pháp như dāt xa trời) 


Aññatra: "So .... Aññatra uccara — passāvakammā aññatra nidda — kilamatha - 
pativinodanā .... vassasatam gantvā ... kālankato” (s.i, 62) 


(và ta, ngoai trừ tiểu tiện, đại tiện, ngủ dé lấy lại sức, đã di 100 nām và chết (không 
đạt được mục đích) 


(xem chương IV để biết thêm những tỷ dụ về các bất biến từ khác) 
8. Tha (đứng) có u dẫn đầu cần một xuất xứ cách: 
(a) *Vutthahi ca Bhagava tamhā ābādhā”. M. 81. 
(b) “Sayahasamayam patisallānā vitthito”. S.v.9. 
9. Tỷ giảo từ “Tara” và những tiếng chỉ ý nghĩa tương tự, cần xuất xứ cách: 
(a) “Te pan’ ete asappurisā tiracchānagatehi pi gunahina" Rasavāhinī 


(b) “Mala ve pāpakā dhammā, asmim loke paramhi ca; tato malā malataram, 
avijjā paramam malam”. Dhp, 242-3 9cáu ué chính lā nhüng āc pháp, 
đời này và đời sau, có cấu ué tệ hai hơn cầu ué, vô minh lā cấu ué tối 
thượng) 


10. Những từ ngữ “Từ khi”, “khởi từ”, hay “từ lúc ấy” được diễn đạt bằng xuất 
xứ cách: 


* Aruņuggamanato patthāya yava majjhantikasamayā” 
11. Nhūng trang tü pubbe, pure, puretaram, param, oram ..... cần xuất xứ cách: 


(a) “Na me dittho ito pubbe”. Dha.iii, 226. 


(b)“Therehi puretaram eva ekapassena gantvā”. Dha.i, 111. 
(c) “Tato param paccantima janapadā”. J. nidāna 
(d) “Oram me chahi māsehi kalakiriya bhavissati” 


Nandaka — petavatthu. 
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12. Từ ngữ như là” theo ý nghĩa .... được diễn đạt bằng xuất xứ 


cách: 


có nghĩa là 


“Yo sukham dukkhato *ddakkhi” 
Dukkham addakkhi sallato". S.iv, 207. 
(kẻ nào thấy hạnh phúc là khó, và thấy khó là mủi tên) 
TỶ DỤ NHÓM 19 
Về chỉ định cách và xuất xứ cách 


1. “Bodhisatto: *idan' esa hatthipitthā patitvā marissatī “ti hatthito 
apatanattham. Bhīmasenam yottena parikkhipitvā gaņhi” Bhīmasena. J.i, 355 — 
359. 


2. "Dighato timsayojam, vitthārato pannarasayojanam. assamam māpehi” 
3. (a) "Laddhana vit??ham na dadanti mohā”. Theg. kệ 776. 
(b)Tasmā hi pañña va dhanena seyyo”. Theg. kë 784. 


4. “Kutumbikassa te gehe bhattam bhuñJanato varataram mīlham khaditum .... 
Kutumbikena dinnasatakanam nivāsanato varataram naggena caritum”. Dha.ii, 53. 


5. “Atha kho ayasma mahā — kassapo tassa sattāhassa accayena tamhā 
samādhimhā vutthãs1”.dha.1, 427. 


6. *Dasahi ca lokadhatuhi devata yebhuyyena sannipatita honti”. Dii, 253. 


7. *Tvam pana mahābrahmunā pi uttaritaro ti? Ama, jambuka, ahañ hi 
Brahmauna pi atibrabma ti”. Dha.ii, 60. 


8. “Tathagato atīte Buddhe .... Jātito pi anussarati, nāmato pi, .... Gottato pi 
.. Āyuppamānato pi”. D.ii, 10. 


9. *Ananganassa posassa niccam sucigavesino. Valaggamattam pāpassa 
abbhāmattam va khāyati”. Theg. kë 1001. 


10. *Catunnam, bhikkhave, dhammānam ananubodhā appativedha evam idam 
digham addhanam sandhavitam samsaritam mamañ c’ eva tumhakafi ca". A.ii, 1; 
D. ii, 122. 


11. *Vipassi kumāro bahuno janassa piyo asi manāpo”. D.ii, 20. 
12. *Bandhumā raja vipassissakumarassa tayo pāsāde kārāpesi”. D.ii, 21. 


13. *Vipassissa Bdhisattassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakke 
udapadi". D.ii, 30. 


14. *Alabha vata me, na vata me labha, dulladdham vata me, na vata me 
suladdham yassa me anabhirati uppannā”. S.1, 185. 


15. “Siya kho pana bhoto rañño m???yaññam vajamanassa kocid eva 
vippatisaro". D.i, 138. 


16. *Ajjatagge dana “ham, avuso Ananda, afifiatr' eva Bhagavatā, aññatra 
bhikkhusanghā uposatham karissāmi”. Dha.i, 142. 


17. “Evam, deva ti kho so mahāmatto rañño māgadhassa seņiyassa 
Bimbisārassa patissutvā āyasmato pilindivacchassa pañca ārāmikasatāni pādāsi”. 
V.M.207. 


18. *Svagatam, bhante, Bhagavato; cirassam kho, bhante, Bhagava imam 
pariyayam akāsi yad idam Idh’ āgamanāya”. D.iii, 1 


CHU GIAI NHÓM 19 

1. Yottena ..... ganhi: tám bát sau khi quán bằng một sợi dây. 

2. Hāy làm sàn mót noi án cu dài ba muoi do tuàn, rộng nười lám do tuān. 
3. (a) Sau khi được của cải, vì ngu si chúng không bó thí 


(b)Bởi thế, trí tuệ thật là tốt hơn của cải. 


4. Thà ngươi ăn phán còn tốt hơn ăn đồ ăn trong nhà của người gia chủ, .... 
Thà đi trần truồng còn hơn mặc y phục cho bởi người gia chủ. 


6. Dasahi lokadhatühi: từ mười thé giới hệ (mỗi thế giới hệ có 10. 000 thế 
giói). 

7. Tvam ..... uttaritaro: nguoi còn cao hon cå Bai Pham Thiên à? 

8. (a) Jatito: từ sanh chủng 

(b) Ayuppamanato: tir tho mang 


9. Đôi với người vô câu, người luôn luôn tìm kiêm những gi thuân khiết, thi 
xem lỗi nhỏ băng đâu sợi tóc cũng lớn như đám mây. 


10. Này các tỳ kheo, chính do không thấu hiểu, không thâm nhập bốn pháp mà 
cả các ngươi và ta cứ vẫn luân lưu trong vòng sanh tử lâu dài này. 


13. Tư tưởng như vây khởi lén trong tâm Bồ Tát Ty Bà Thi đang độc cư thiền 
tịnh. 


14. ôi, thật là một sự mất mát cho tôi! Ôi, thật là không lợi cho tôi! Ôi, thật là 
một lợi ích cả hai cho tôi! Ôi, thật là một lợi ích không thích thú cho tôi, khi sự bát 
mãn khởi lên nơi tôi! 


16. (a) Ajjatagge: bắt đầu từ hôm nay 

(b) Aññatra Bhagavatā: không có thật 

17. (a) Patissutvā: sau khi đồng ý 

(b)Pañca — aramika ..... satāni: 500 người thợ xây ngôi Tịnh xá. 


18. Thiện Lai Thế Tôn, đã lâu Bach Thé Tôn, Thế Tôn mới tạo dip đi đến noi 
này. 


SÓ THUỘC CÁCH 
86. Sở thuộc cách diễn tả quyền sở hữu nó có hiệu năng hạn chế một tĩnh từ. 


(a) Purisassa hattho 


(b) Setthino putto 


Ngoài ra sở thuộc cách con được dùng đê: 


1. 


Diễn tả sự liên hệ giữa một vật hay một người với một động tác 
(a) Hatthassa sammifijanam (sự co tay) 

(b) Khandhanam patubhavo 

(c) Assassa dhavanam 

Dién tà cái gi cáu tao nén mót vát, hay thành phàn tao nén một vật gi: 
(a) Suvannassa rāsi 

(b) Tilānam mutthi 

(c) Yodhānam samūho (sự tập hop các chiến sĩ) 

(d) Sippikānam satam (ngọc trai) 

Diễn tả tình trạng của sự vật: 

(a)Rūpassa lahutā (tính nhẹ của sắc) 


(b) Tesam anotaraņabhāvam disvā (sau khi thấy tình trạng chúng không có 
xuống nước) 


4. Diễn tả một nhóm hay đống gi từ đó một người, vật được tách biệt ra: 
(a) Aññataro kho gan” āyasmā Subhaddo arahatam ahosi”. D.ii, 33 


(Rồi Tôn giả Subhadda trở thành một vị A La Hán nữa trong só nhūng vi A 
La Hān) 


(b)So esam sabbapacchato gacchatam sattiyā paharitvā māretvā”. Dha.1, 
80. 
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5. Những từ ngữ “tài khéo” “khả nāng”,...... và những từ đôi nghĩa của 
chúng cân một sở thuộc cách: 


(a) “Kusalo kho aham ditthadhammikānam atthānam”. D.ii, 241 


(Tôi rất thiện xảo về những việc lợi ích thiết thực hiện tai) 


6.Nhüng tiếng chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, khoảng cách được đặt 
ở sở thuộc cách: 


(a) “Ito tiņņam masanam accayena tathagato parinibbāyissati”. D.ii, 106. 
(Ba tháng nữa ké từ đây, Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bản) 


(b)Ingha me tvam, Ananda, antarena yamakasalanam uttarasīsakam 
mañcam pafifiapehi". D.ii, 137. 


(Này Ananda, ngươi hãy trải giường cho ta, đầu hướng về phương Bắc, 
giữa cây Sa La song đôi) 


(c)Uttarena uttaram nagarassa haritvā”. D.ii, 161. 
(sau khi (thi hài) vé huóng bác, di vé phía bác dó thi) 
(d) Catunnam yojanànam matthake (cách xa bón do tuàn) 
7.Khi nói dén mót phàn trong toàn thé, thi toàn thé duoc dāt ó só huóc cách: 
(a) Kappassa tatiyo bhàgo (phàn thú ba cüa kiép) 
(b) Gehassa majjhe (chính giữa nhà) 
(c) Rattiyā pathame yāme (vào canh dàu cüa dém) 


8. Khi mót tiéng ó só thuóc cách dién dat mót trang huóng di theo nó, nó duoc 
gọi là “sở thuộc cách tuyệt đối” *Sākuņikassa gumbato Jalam mocentass' eva 
vikālo jãto” (sammodamānaj) (khi người bắt chim gỡ lưới ra khỏi bụi cây, thì trời 
đã tôi) 

ĐỊNH SỞ CÁCH 


87. Định sở cách chỉ nơi chốn ở trong hay ở trên một cái gì trong đó, trên đó, 
một vật hay một người đang ở hay một hành động đang được thi hành. Ở anh ngữ, 
nó được diễn tả bằng những giới từ in, on, upon, at và trạng từ when, white. 


Những nhà văn phạm Pali chia định sở cách ra 4 nhóm: 


1. Opasilesikadhara: định sở có sự động chạm với vật liên hệ. 
(a) Mañce sayati (ngủ trên giường) 
(b)Cãtiyam odanam pacati (nó nâu đồ ăn trong nói (ám). 


2. Sāmīpikādhāra: định sở lân cận, nhưng không đứng ngay chỗ “Sãvatthiyam 
viharati Jetavane” ở đây ngôi tịnh xá không phải ở trong đô thị, mà ở gần. 


3. Vesayikädhara: diễn đạt một trú xứ hay một vật gi, trong đó một việc gi 
Xảy ra. 


(a) Game manussā vasanti (những người ở trong làng) 
(b) Sakuņā akase caranti (chim du hành trên không) 


4. Vyāpikādhāra là loai định sở cách trong đó xứ sở và vật được định xứ hóa 
lẫn vào nhau, ví dụ: 


(a) Tilesu telam (dầu ở trong më) 
(b) Khīre Jalam (nước trong sữa) 
1. Định sở cách chỉ thời gian một việc xảy ra: 


(a) Aparabhāge mahakalo upasampadam labhitvā”. Dha.1, 68 (sau một 
thời gian) 


(b) Atb’ eka kuladhītā ..... sayanhasamaye amilātā akilantā kalam 
akāsi”. Ibid.i, 70 (không tàn hư, không mệt moi) 


2. Khi một người hay vật được lựa chọn từ một toàn thể, cái toàng thể ấy 
được đặt ở định sở cách: 


(a) “Tesu chasu khattiyesu ... Anuruddho püvena parajito pūvatthāya 
pahiņi”. dha.i, 133. 


(b) 
(a)Sampajānamusāvāde pācittiyam: tội ba dāt đề phạm do sự có ý nói dối. 


(b) Ajinamhi haññate dīpi”. J.vi, 61. Con báo bị giết vì bộ da của nó. 


4. Những tiêng chi sự làm chủ, sở hữu chủ, cân định sở cách: 


*Andhabālo “si, maharaja, ... dvīsu ratthesu rajjam karesi, pañña pana te manda”. 
Dha.n, 


5. 


Định sở cách được dùng một cách tuyệt đôi với một phân từ đông cách với 
nó: 


“Atīte Baranasiyam Brahmadatte rajjam kārente Bodhi satto ..... tassa 
vinicchayamacco ahosi” (kūtavāņija. J ) 


Khi một người cân thận trong khi làm một việc gi, động tác ây được dāt ở 
định sở cách: 


“Abhikkante patikkante sampanakari hoti, ālokite vilokite sampajānākarī 
hoti”. D.ii, 292. 


Nhüng tiéng có nehia tôn kính, kính trong, yču thuong, thích thú, chào, 
nām lāy, hón, ua ? ich và dānh dao cān mót dinh só cách: 


(xem ty dụ ở dưới) 
Định sở cách chỉ những hoàn cảnh trong đó một động tác xảy ra: 


"So ... taya pade sammifijite nikkhamitvā vegena viharam gantvä ... 
pabbaji”. Dha.iii, 273. 


TY DU NHOM 20 
Về sở thuộc cách và định sở cách: 
1. Có nghĩa nám bắt: 


“Gahapatiko otaritvā kesesu gahetvā nametva kappa — rappaharehi 
kottetva gale gahetvā āgatamaggabhimukham khipitvā pakkam”. Lllisa). 
J.1,345-554. 


2. Có nghĩa đánh đập: 


“Gahapatiko .... asanim pātento viya khandhe paharitvā ratham ādāya 
agamasi”. Ibia. 


. Kính trọng” 

“Tesu assa sagaro; te c' assu sadhu pūjitā”. S.i, 178. 

. Chú thích vë” 

“Dandham hi karote puññam, papasmim ramatī mane". Dhp. kệ 116. 
. ?0n: 


“Atha nam setthī ... sīse cumbitvā parivāratthāya tassa pañca — itthisatani 
datvā tam attano jetthadhītutthāne thapesi". Dha.i, 190. 


. "Yaccekabuddhassa jatassaram ruyha nahayantassa tire thapitesu 
kasāvesu cīvaram thenetvā tesam hatthīnam gamana — gamanamagge 
sasīnam pārupitvā nisīli”. Dha?.1, 80. 


. “ham mātāputunnam apassantānam yeva bahi gantvā pabbajissami”. 
Dha,n, 275. 


. Uppātesu nimittesu lakkhanesu ca kovidam 
Ajjhayakam mantadharam porohicce thapesi so”. Afa. 43. 


. «Bamaņo khalu bho Gotamo akamakanam mātāpitunnam assumukhānam 
rodantānam agārasmā anagāriyam pabbajjite” 


10. “Tha kho Bhagavā acirapakkantesu Pātaligāmikesu upāsakesu 


suññagaram pāvisi”. D.ii, 86. 


11. *Gate thite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuņhībhāve sampajānakarī hoti”. 


D.ii, 292. 


12. *Ajinamhi haññate dīpi; nāgo dantehi haññati; 


Dhanamhi dhanino hanti, aniketam asanthavam”. J.vi, 61. 


13.*Idāni, bhante, deve vassante, deve galagalāyante, vijjutasu niccharantisu 


asaniyā dve kassaka bhataro hata, cattaro ca balivaddā ti". D.ii, 132. 


14. “Addasa kho so, bhikkhave, puriso bahunnam vassanam, bahunnam 
vassasatanam .... Accayena dibbam cakkaratanam. osakkitam, thana 
cutam”. D.1n, 59. 


15. "Khattiyo settho Jane tasmim 
Ye gottapatisārino 
Vijjācaraņasampanno 
So settho deva — mānuse”. D.11, 97. 
16."Kusalà naccagītassa sakkassa paricārikā”. J.vi, 238. 
CHÚ GIẢI NHÓM 20 
1. (a) Kesesu gahetvā: sau khi tóm lây (nó) bằng tóc (của nó) 
(b)Kappara ... kottetvā: sau khi đánh bằng cùi tay. 
(c) Gale gahetvā: sau khi nām nơi cô 
2. Asanim .... Paharitvā: sau khi đánh nó nơi lưng giống như làn sét đánh. 
3. Hãy cung kính các vị ấy; và các vị áy nên được tôn trọng tốt. 
4. Tâm ai chậm khi làm thiện, tâm åy vui thích khi làm ác. 
7. Mata .... tanam: khi cha me tôi không thấy (biết) 


8. Ông ta đặt vào chức vị thủ tướng (có vấn nghi lễ) một người tinh thóng vé 


điêm, triệu và nhân tướng, một người day giáo điên Vệ đà và biét các bùa chú. 


9. Akamakanam ..... rodantanam: trong khi cha mẹ không muôn và khóc nước 


mắt tràn mặt. 


10. Acirapakkantesu: không lâu sau khi chúng ra di. 
11. Khi di, khi đứng, khi ngôi, kjhi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, vị ấy 


hành động với sự giác tinh. 


12. Con báo bị giết vì bộ da, con voi bị giết vì những cái ngà (những kẻ cướp) 
giết những người giàu vì tài sản, không để lại cho chúng một chỗ ở, không để lại 
một người tùy tùng. 


13. (a)Vijjutasu ... tīsu: khi những làn chớp đang lóc sáng 
(b) Asaniyā phalantiyā: khi một tiếng sét dang nó. 
14. Osakkitam, thãnã cutam: bị đời chỗ và bị thay đổi vị trí của nó. 


15. Người Sát Đề Ly với kẻ dựa trên dòng họ, là kẻ cao quý nhất trong loài 
người; nhưng bậc đây đủ trí và đức là bậc cao quý nhất trong nhân thiên. 


MỘT SÓ BIÊN CÁCH ĐÔI KHI DUOC DUNG ĐỀ 

diễn đạt ý nghĩa của biến cách khác 

89. Đối cách đôi khi diễn đạt nghĩa của sử dụng cách và định sở cách. 
a. Đối cách được dùng trong sử dụng cách: 


“Sace mam samano Gotamo n’ alapissati, aham pi tam n’ ālapissāmi”. S.i, 177 
(nêu sa môn Gotama không nói với tôi, tôi cũng không nói với ông ây. 


b.Thay định sở cách: 
“Ekam samayam Bhagavā Rājagahe vihareti 


90. Sử dụng cách đôi khi được dùng thay đối cách, xuất xứ cách và định sở 
cách: 


a. Thấy đối cách: 


“Sace bhavam Reņu rajjam lahetha, samvibhaJetha no rajjera”. D.1, 233 (nếu 
tôn giả Renu được ngôi vua, tôn giả sẽ chia vương quốc cho chúng ta) 


Những cú pháp như trên rất ít thấy. 
b.Thay xuất xứ cách: 
"Sumutta mayam tena mahāsamaņe na”. d.1, 162. 


(Chüng ta dà khéo thoát duoc vi Dai9 sa món ấy) 


c. Thāy dinh só cách: 


“Tena samayena Buddho Bhagavā Uruvelayam viharati najjā Nerañjaraya 
tire". V.M. 1. 


90. Só thuóc cách dói khi duoc dūng thay đối cách, sử dụng cách, xuất xứ cách 
và định sở cách. 


a. Thay đối cách: 
1. “Natthi candimasuriyaanam dassāvī”. D.1, 328. 
(không có người thấy mặt trăng, mặt trời) 


2. “Bahunnam vatano Bhagavā dukkhadhammaanam apahatta”. M.i, 447 (quả 
vậy, Đức Thế Tôn là bậc đã tāy trừ nhiều pháp khó cho chúng ta) 


Cách này được dùng rất nhiều với những đệ nhất chuyên hóa ngữ như lābhī, 
data, katta, akkhata, karako, pãloko .... 


Ít khi chúng ta được gặp không có đệ nhất chuyên hóa ngữ: “Na tvam, tãta 
Ratthapala kassaci dukkhassa jānāsi”. M.1, 57 (Này Ratthapāla thân mến, con 
không biết một nỗi khổ nào của đời sống) 


b. Thây sử dụng cách: 


“Pũrati bãlo pāpassa thoka — thokam pi ācinam”. Dhp. 121 (Người ngu dồn 
chứa mỗi ngày một ít, chất đầy điều ác) 


c.Thay xuất xứ cách: 


“Sabbe tasanti dandassa; sabbe bhāyanti maccuno”. Dhp. 129. (Tāt cà dču so 
don gāy; tát cá dču so chét) 


d. Thay dinh só cách: 


*Tesam passantanam yeva uttarisākhato ekam phalam sakhato mucci”. Samp.i, 
100 (Trong khi chúng dang nhin, thi mót trái cāy trēn cành cāy ó phía bác chín 
rung khói cành0 


91. Định sở cách đôi khi được dùng thay đổi cách và chi định cách. 


a. Thay dói cách: 


“Nārado rattin nikkhamanto tassa Jatasu akkami”. Dha.i, 40 (Narada khi di ra 
trong đêm tối, dám trên bên tóc của nó) 


b. Thay chỉ định cách: 


“Sanghe, Gotamī, dehi; sanghe te dinne ahañ c’ eva pūjito bhavissāmi”. M.iii, 
253 (Này Gotamī, hãy thí cho Tăng chúngl khi dâng cúng cho Tăng chúng, chính 
Ta cũng được cúng dường) 


92. Chỉ định cách rất ít khi được dùng thay đối cách: 
“Appo saggāya gacchati”. Dhap. 174 (ít người lên cõi trời) 
TỶ DU NHÓM 21 


1. “Tatr assa dovariko pandito vyatto medhāvi aññãatãnam nivāretā ñatanam 
pavesetā”. D.ii, 83. 


2. "Tena kho pana samayena āyasmā mahā — kassapo pāvāya kusinaram 
addhanamagga - patipanno hoti mahata bhikkhusanghena". D.1, 162. 


3. "Pathavya ekarajjena, saggassa gamanena va, sabbalokadhipaccena, 
sotapattiphalam varam". Dhp. kë 178. 


4. "Ko nu kho, bho, pahoti imam mahapathavim uttarena ayatam dakkhinena 
sakatamukkham sattadha samam suvibhattam vibhajitum?". D.ii, 234. 


5. “Dvinnam gehānam antare ubhato dīgham āvātam khaņāpetvā 
gūthakalalassa pūrāpesi”. Dha.i, 436. 


6. “Rañño imam pātihāriyam passantassa pītiyā nirantaram phutasarīrassa 
añjalim paggahetva thi??ss' eva mahabhdhi mūlasatena suvaņņakatāhe patitthāsi”. 
Samp.i, 95. 


7. *Cattār' imāni, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassa nīyāni samvejanīyānī 
thānāni”. D.ii, 140. 


8. “Atha kho Thūņeyyakā brahmana — gahapatikā udapānam tiņassa ca 
bhusassa ca yāya mukkhato pūresum” udāna. 


9. “Raja disampati bhto Jotipalassa manavassa dassanakamo”. D.ii, 232. 


10. “Amatam tesam, bhikkhave, paribhuttam yesam kayagata sati paribhutta”. 
A.L 45. 


11. “Data ca ahosi sukhumaram mudukanam attharananam pavurananam”. 
D.mi, 150. 


12. *Seyyathā pi, bhikkhave, ubhato — mukhā putoli pūrā nānāvihitassa 
dhaññassa, seyyathīdam: sālīnam vīhīnam muggānam māsānam”. D.ii, 293. 


13. “So ca hoti na lābhī annassa, pānassa, vatthassa yānassa, mālā — gandha — 
vilepanassa”. A.1, 107. 


14. “Idha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sītassa, uņhassa, jighacchāya, 
pipāsāya”. ?.1,10. 


15. “Samano khalu bho Gotamo Rañño pasenadissa kosalassa sakkato garukato 
mānito pūjito”. D.i, 113. 


16. “Eso, mahārāja, mam jatāsu ca givayaü ca akkami; naham etam 
kūtajatilam khamapemi”. Dha.i, 42. 


CHÚ GIẢI NHÓM 21 


2.Odāy có thê có một người gác công có trí tuệ, khéo léo khôn ngoan ngăn chận 
những người lạ và nhận vào những người quen biết. 


3. Còn hơn cả sự thống trị quả đất, hơn cả sự lên cõi trời, hơn cả sự thống lãnh 
toàn thế giới, là quả dự lưu. 


4. Này bạn, ai có thể chia thành bảy phần đều đặn đại địa này, về phương bắc 
thật rộng vé phuong nam lại hẹp như phân trước chiếc xe? 


(Ó đây chữ mahapathavī chỉ có nghĩa là An Độ địa hình. Ấn Độ rất rộng về 
phương bắc và rất hẹp về phương nam như phần tước một chiếc xe bò) 


5.(a) Ubhato dhīgham: dài cả hai phía 
(b)Gütha .... Pūrapesi: đồ dày phân 


6. (a)Rañño ..... thitass' eva: khi vua đang đứng đây 


(b) Mülasatena: với 100 rễ của nó 


7. Này Ananda, có bốn chỗ này tạo nên xúc động đáng được viéng hàm bởi 


người thiện nam có tín tâm. 
8. (a) Tinassa ca bhusassa ca: với có và rom 
(b) Yava mukhato: tràn cho đên miệng 


10. Này cách tỳ kheo, những kẻ nào đã nếm niệm thân những kẻ ấy đã ném vị 
cam lồ (bất tử) 


11. Nó đã là người bố thí những nệm, những tắm trải giường tốt đẹp mềm mại. 


12. Này các tỳ kheo, ví như một cái bi có một loại đậu hai miệng đượng đầy 
nhiều thứ ngũ cốc như gạo thơm, lúa đậu. 


14. Khamo hoti sitassa: có thé chịu rét lạnh 


15. Sa môn Gotama được vua pasenadi xứ Kosala, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 


cúng dường. 
16. Jatāsu ca gīvāyaii ca akkami: dām trên bén tóc và có của tôi. 
CHƯƠNG VI 
LÀM THÉ NÀO BÉ RŪT NGĀN MỘT CÂU 


93. Khi đặt câu, ta luôn luôn nên dùng càng ít chữ càng tốt dē diễn đạt ý nghĩa 
cần diễn đạt. (tuy nhiên điều này thật khó đối với người mới học, vì chỉ biết một số 
chữ giới hạn) 

Hợp cú sau đây: 


a. “Ekada Bhagavā Sāvatthiyam vihari, tadā devatā āgantvā dhammam 


suņimsu” 
Có thê được rút ngăn và đôi thành một câu đơn giản nhu sau: 
“Bhagavati Savatthiyam viharante devata *gantvā dhammam sunimsu" 


b. “Yattha manussā vasanti, tattha sona ca gnā ca vasanti” 


Có thé rút ngắn: 
"*manussanam vasanatthane sona gonā ca vasanti” 
c. “Yo tena saddhim idh’ agami, so amhehi saddhim vapim gamissati” 
Có thê rút ngắn: 
“Yena saddhim idhāgato amhehi vāpim gamissati” 
d *Yada kukkutā ravissanti, tada so āgamissati”. 
Có thé rút ngàn: 
"Kukkutanam ravanakāle so āgamissati” 
e.Te yathā kathenti, tathā na karonti” 
Có thé rút ngán: 
f.Yadā vassati, tada devo nadiyo vāpiyo ca pūreti” 
“Devo vassanto nadī — vāpiyo pūreti” 
g. "Yadā tvam nahayissasi tada aham api nahāyissāmi” 
“Tvayi nahayante (hay tare nahanakale) aham pi nahāyissāmi” 
Những đoạn sau đây duoc trích từ so giải trường bộ kinh: 


a. “Nanu idan' eva divasakaro atthangato? So katham imam punnacandam 
anubandhamāno uggacchissati? 


Khi làm ngàn lai: 


“Idhān’ eva atthangato divasakaro katham punnacandam anubandhamāno 
uggacchissati?" 


b. “Yassa yassa hi rañña saddhim saddhim gantukamata uppajjati so so 
akasagato va hoti”. 


Rút ngán: Raíifià saddhim gantukāmā sabbe ākāsagatā honti 


c. "Yasmim padese cakkaratanam. patitthāsi, tattha raja vasam upagacchi 
saddhim parisaya” 


Rút ngắn: Cakkaratanam patitthitatthāne sapariso rājā vãsam upagacchi 


d. “Natthi so satto nama yo paccatthika — saññaya tam rajanam arabbha 
avudham ukkhipitum visaheyya” 


Rút ngắn: Tasmim rājini paccatthika — saññaya āvudham ukkhi - pitum 
samattho koci satto nama natthi. 


e. “Bhagava pi setacchattam. Pahaya hatthagatam .... rajjam nissajjitvā 
pabbajito, te pi setacchattani pahaya hatthagatāni rajjāni nissajjitvā pabbajitā” 


Rút ngán: Bhagavā pi te pi setacchattāni pahāya hatthagata — rajjãni nissajjitvā 
pabbajitā. 


f. “Tumhe kapilavatthu — vāsike gahetvā gajjatha, ye sona — sigaladayo viya 
attano bhaginīhi saddhim samvasimsu” 


Rút ngắn: Soņa — sigālādayo viya sakabhaginiihi saha vutthe kapilavatthu — 
vāsike gahetvā tumhe gajjatha. 


g. "Rajanam passitum āgacchantā aññassa rajjam apīļetvā attano attano 
rajjapadesen” eva agamissanti c’ eva gamissanti cati" 


Rút ngán: Rajadassanam āgacchantā pararajjam apiletvà saka — saka — 
rajjappadeseh' eva gamanagamanam karissantī ti. 


h. “Sapattam gahetvā akase khipi, patto akase atthāsi” 
Rút ngán: Tàya gahetvà ākāsam khitto patto tattha atthāsi 


i.  "Bhagava mahā - bhikkhusangha — parivuto Rajagaham agamasi, tattha 
gatakale mahà — moggallanatthero parinibbayi" 


Rút ngán: Mahabhikkhusangha — parivute Bhagavati Rājagaham gate Maha — 
Moggallanatthero parinibbāyi. 


CHUONG VII 
DINH NGHIÀ 


NHŪNG BĀT BIÉN TỪ 


Bát biến từ là những tiếng không có biến cách văn phạm, tiếng Pali gọi lā 
Avyayas. Có hai loại bất biến từ: 


1.  Upasaggas 
2. Nipātas 


1. Upasaggas: là những tiền trí từ (tiếp đầu ngữ) đã được giải thích ở những 
đoạn 79, 80, 81 quyền II. 


2. Nipãtas: gồm những trạng từ, giới từ, liên từ tán thán từ, nguyên mẫu. Kết 
thúc bằng tum và tave, và tất cả những bát biến quá khứ như katvā kãtũna, 
agamma. 


94. Nipatas cūng có hai loai: 
1. Nipātas chuyén hóa ngū 
2. Nipattas thuàn túy 


1. Nhūng chuyén hóa ngū bát bién duoc hinh thành bàng cách thēm vi ngū vào 
góc của một só danh từ, đại danh từ hay tĩnh từ: 


a. Chuyển hóa ngữ với danh từ: atthaso, hetuso, gehato, mukhato. 
b. Chuyên hóa ngữ với đại danh từ: yada, tadā, yena, kattha, kadā, kuto. 
c. Chuyển hóa ngữ với tĩnh từ: lahuso, dīghato, puthulato, sabbadā 


d. Chuyên hóa ngữ từ những con số đếm: dvidhā, tidhā, catukkhattum., pañca — 
pañcaso. 


Ghi chú: tiếp vĩ ngữ TO trong nghĩa xuất xứ cách đôi khi được ghép vào một số 
tiền trí từ để hình thành một số bắt biến từ: Abhito, parito (khắp chung quanh) 


2.Những bất biến từ thuần túy là: kira, khalu, kho, tu, hi, mã, nanu .... kê cả 
những liên từ: ca, va, atha, va, uda, udāhu, tathā, pi, và những tánh thán từ: aho, ha, 
ahaha, dhī ..... và nhữn từ điều kiện cách: ce, sace, yadi. 


Xem thém vé bát bién tir chuyén hóa ngū ó phàn III avyaya — taddhita, Pāli II. 


95. Mặc dù những bāt biên từ không có một biên cách nào một vài từ diễn đạt y 
nghĩa của một sô biên cách riêng. Ví dụ 


a. Sakkā, labbhā, sayam, samam và namo được dùng trong nghĩa chủ cách. 


b. Abhiņham, punappunam, muhum, sakim, ciram, oram, .....được dùng trong 
nghĩa đối cách 


c. Sayam, sāmam, micchā, vāhasā .... Có nghĩa của sử dụng cách. 

d. Uddham, adho, tiriyam, hetthā, upari ... có nghĩa của định sở cách. 
e. Ara, ārakā, yāva, tava .... Có nghĩa của xuất xứ cách. 

f. Bho, are, he, bhane, Je, avuso .... Có nghĩa của hô cách. 


Ý nghĩa của những bắt biến từ này sẽ rõ hơn trong những ví dụ sau đây, sắp xếp 
theo thứ tự a, b, c: 


1. A và an có nghĩa phủ định. A được thấy trong akusala, amnussa, abhava 
.... Và an trong anavajja, anāsava .... bộ Abhidhānappadīpikā và Saddanīti nói 
rằng có một bất biến từ A nhưng những nhà văn phạm khác thì cho rằng đấy là một 
hình thức khác của bát bién từ na. Theo định nghĩa của những vị này, na đổi thành 
a trước một phụ âm, và an trước một nguyên âm. Cả hai chỉ được dùng như tiền trí 
từ. 


2. Aciram: không bao lâu, mới dậy 


“Aciram vat” ayam kayo pathavim adhisessati”. Dhp. 41 (không bao lâu, than 
ôi, thân này sẽ nằm dưới đất. 


3. AlJa: hôm nay, hiện gió 

“Atthi me ajja bhesajjamttaa pī tā”. D.i, 205 (hôm nay tôi đã uống một liều 
thuốc). 

4. Ajjatagge: từ hôm nay trở đi 


"Upasakam mam Bhagavā dhãretu ajjatagge panupetam saranam gatam”. D.I, 
85. Xin Thé Tón nhán con làm nam cu si, tūr hóm nay tró di con tron dói quy 
nguóng 


5. Ajjunho: đêm nay, ngày nay 

Sace te kassapa agaru 

Viharemu ajjuņho aggisālamhi”. V. M. 25. 

Nču không gi bát tiện cho ngươi, này Kassapa, đêm nay ta së ở trong phòng có 
lửa âm này. 

6. Aññadatthu: chắc chắn, trái lại, duy chỉ 


a.  Aññadatthu sissammūsilam, ācariya, tvam eva jessasi” (Só giải Guttila — 
vimanavatthu) chắc chán, thưa tôn sư, Ngài sé tháng mũsila, học trò của Ngài. 


b. “Ayasma Ratthapālo sakapitunivesane n° eva dānam alattha, na 
paccakkhānam, aññadatthu akkosanam eva alattha”. M.1, 62. 


Tôn giả Ratthapāla trong nhà của chính phụ thân Ngài, đã không được đồ bó 
thí, cũng không một lời chối từ, mà chỉ có được mắng nhiếc. 
7. Atippago: rất sớm 
“Kin nu kho, mahārāja, atippageva agato “si. Mahasupina — jātaka. Đại 
vương, sao Ngài đến sớm vậy? 
8. Atippago: rất sớm 


“Atha kho Bhagavato etad ahosi: atippago kho tava anupiyāya piņdāya 
caritum”. D.iii, 1. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: hãy còn quá sớm dé di khát thực 
trong thành Anupiya. 


9. Ativiya: cực độ; quá dó; quá nhiêu. 


a. “Pañcannam mānavaka - satānam antare ativiya ācariyassa upakārako 
ahosi”. Dha.i, 250. 


b. *Dasavassayukesu, bhikkhave, manussesu dasakusalakammapathā 
sabbena sabbam antaradhāyissanti, dasa akusala — kammapathā ativiya 


dippissanti”. D.iii, 71. 


Khi thọ lượng còn lại mười lăm, này các ty kheo, thì con duong 10 thiện 
nghiệp sẽ hoàn toàn bién mát và con đường 10 bát thiện nghiệp sẽ cực ky 
hưng thịnh. 


10. Atīva: quá nhiều, quá độ 
*Atīva parihina — gatto ‘smi; rattandhakare gamissāmī ti” (Rasavāhinī) 
Tôi quá tiču tụy; bởi thế tôi sẽ ra đi trong đêm tối. 


11.Atthi: là thì hiện tại, ngôi thứ ba số ít của as (số nhiều santi) Nhưng khi Atthi 
được dùng theo nghĩa số nhiều, nó được xem như bắt biến từ: 


a. “Kim pana vo manusa sabbe “va kukkure mārenti, udāhu maranam 
alabhanta pi atthī ti? J.1, 176. 


b. “Iti pin” atthi sattā opapātikā”. D.ii, 316. 
12. Atha: rồi, sau đó; va; hoặc bây giờ 


a. "Atha pāpāni kammāni karam bālo na bujjhati”. Dhp. V.136 (kẻ ngu tao 
ác nghiệp mà không biết) 


b. “Atha kho Devadatto uposathadivase attano parisaya saddhim ekamantam 
nisīditvā ....". dha.i, 142. (Rói Devadatta vào ngày Bó Tát sau khi ngói 
xuóng mót bén vói hói chüng cüa minh). 


13. Atho: rói thi, cüng, hon nita 

“Hatthe pi chindanta atho pi pade. 

Kanne pi chindanti atho pi nāsam”. V.v.p. 50 
14. Atha và: hoác là 

“Yo Buddham paribhasati 

Atha vã tassa savakam". Sn. V. 134. 


15. Addhā: chác chán, di nhién 


“Addha tvam Buddho bhavissasi Buddhabhutena pana te pathamam mama 
vijitam āgantabbam”. Jataka — nidāna. 


16. Adho: dưới 
“Uddham adho ca tiriyam, disasv' anudisasv' aham 
Anvesam nādigacchāmi: Godhiko so kuhim gato". S.i, 122. 


(Trén, duói, ngang doc, tói tim kháp 4 phuong chính và phuong phu mà 
khóng gáp duoc Godhika dà di vé dàu) 


17. Antara: ở giữa; giữa đường 


“SuppIyo kho paribbājako antara ca Rajagaham antara ca Nālandam 
addhanamagga - patipanno hoti”. D.1, 1 (Du sĩ Suppiyo cũng đang di giữa 
đường, giữa Vương Xá và Nalandā. 


Trong hợp từ tiếng này trở thành tĩnh từ: 
a. Antarākathā: giữa câu chuyện 
b. Antarāmarana: sự chết sớm 
18. Antarena: ở giữa, giữa đường 
a. "Antarena yamakasalanam uttarasīsakam mañcam paññapehi”. D.ii, 137 


(Hãy dọn sẵn một chỗ năm dâu hướng và phương Bắc giữa câu Sa La 
song đôi) 


b. “Tato tvam, mālunkyaputta, n° ev’ idha, na huram, na ubhayam antarena”. 
S,iv, 73 (Này mālunkyaputta, thế thì ngươi không ở đời này, không ở đời 
sau, cũng không ở khoảng giữa hai đời) 


19. Anto: trong, phía trong 


“Evam pasadassa anto ca bahi ca galharakkha ahosi”. D.iv, 209 (Như vậy ở 
trong và ở ngoài lâu đài có canh gác cán mật) 


Trong trường hợp từ anto có nghĩa là “phía trong” 


a. Antonagara: trong dó thi 
b. Antogama: trong lafng 
20. Aparajju: vào ngày hóm sau 


“Tena kho pana samayena ayasma Nigrodhakappo pacchabhattam pindpata - 
patikkanto vihāram pavisati, sayam va nikkhamati, Aparajju vã kale”. S.1, 
186 (Lúc bāy gió tón già Nigodhakappa sau khi khāt thuc vē, sau khi ān, di 
vào tinh xá, vào buói chiču hay sáng hóm sau mói ra) 


21. Api: cüng; và ngay cà; néu; nhung 


a. “Sā pi takkasilā - maggam patipajji; sahayako pi *ssā ito c' ito ca vicaritvā 
pi nāddasa”. Dha.i, 326. 


b. Ngay cā: 
1. “Api dibbesu kamesu ratim so nādhi — gacchati". Dhp. kệ, 187 


2. “Ap aham marissāmi, nāham ekena passena sattamase sayitum”. V. M. 
274 (dù tôi sẽ chết, tôi cũng không thé nằm một bën trong 7 tháng) 


c. Đôi khi được dùng như một nghi vấn từ: 


“Nhưng: “Api, udāyi, Anando ditth" eva đhamme parimibbayissati". A.1, 
228 (Nhưng, này Udāyi, ngay đời này Ananda sẽ chứng được Niết Bàn. 


22.Apissu: và rồi thì 


*Apissu, bhikhave, Vipassim Bhagavantam .... Ima anacchariyā gāthā 
patiphamsu”. D.ii, 36 (và rồi, này các ty kheo, những bài kệ đơn giản này 
khởi lên nơi Thế Tôn Vipassī) 


23. ApIssudam: quá nhiêu đên nôi 


a. "Apissudam parito gamesu manussā evam āhamsu .....". d.1, 264 (Quá 
nhiêu dēn nôi trong những làng lân cận, người ta nói răng .....) 


b. *Ayasmato samiddhissa avidūre mahantam bhayabherovasaddam akāsi, 
apissudam pathavī maññe udrīyatī”. S.i, 119 (vị ây làm một tiếng động 


lớn, ghê sợ và kinh khủng, đến nỗi người ta nghĩ rằng trái dāt tan vỡ ra 
- 


24. Api ca: hơn nữa, tuy nhiên, tuy vậy, nhung mà “Api ca m’ ettha puggala — 
vemattatā viditā”. D.ii, 152 (Tuy nhiên, ở đây tôi biết được sự khác nhau giữa 
những con người) 


25. Api nu: được dùng như một nghi vấn từ 
* Asadiya! edisam janam 
Aggim pajjalitam va lingiya 
Ganhiyam? āsivisam viya 
Api nu sotthi siya? Khamehi no". Thig. kë 389. 


(Có thé duoc an ôn không, cho một kẻ làm tón thương một người nhu vậy, 
hay ôm năm lửa đỏ, hay cam bāt một con răn độc?) 


26. Appeva: có thé rằng: có lẽ 
“Appeva mam so Bhagavā sabbadukkhā pamocaye”. Thig, kệ 319 (Có thể 
rằng Thế Tôn sẽ giải thoát tôi khỏi tất cả khổ) 

27. “Appeva nama”: tôi đoán, có lẽ, tốt hơn néu 


“Appeva nama Bhagavā Avanti - Dakkhinapathe ??màni? attharaņāni 
anujāneyya”. V. M. 196 (Tốt hơn nếu Thế Tôn cho phép dùng những tām 
đệm làm băng da, ở phương nam Avanti) 


28.Abbhumme: than ôi! thật khủng khiếp! 


a. "Sà ..... sappassa nikkhamanokaasam katvā: Abbumme! Anto sappo “ti 
vīņam chaddetvā palāyi”. Com.a. 442. 


1 


2 


3 một chữ bị thiếu trong sách 


b. Abbumme, kathan nu bhaņasi? 


Sallam me, deva, urasi kampesi?. J.s. 179 (Oi! Ngài nói thế nào? Có phải 
Ngài đâm một mũi kiếm vào ngực tôi) 
29. Abhikkhanam: luôn luôn, thường xuyên, liên tục 


“Tassa Jetavane viharantassa abhikkhanam ñatidaraka santikam āgantvā 
kathāsallāpam karonti”. Dha.ii, 91. 


30. Abhiņham, nhu abhikkhaņam 


*Ittham sudam Bhagavā ayasmantam Rāhulam imāhi gāthāhi abhinham 
ovadati”. S. N. 60 (Bằng cách ấy Thế Tôn kích lệ tón già Rāhula nhiều lần 
băng những bài kệ) 


31.Ambho, ê! Này 


*Ambho, duttha - brahmana, aññesam idan' eva dhanam vassāpetvā amhe 
aññam samvaccharam adhivāsāpesi”. J.i, 253 — 256 (Ê, Bà la môn ác độc kia, 
sau khi làm mưa tài sản xuống cho người khác ngay từ bây giờ, ngươi làm 
chúng tôi phải chờ thêm một năm nữa) 


32.Are, ê! Ta nói! (tỏ sự nguyễn rủa) 


“Are, duttha - cetaka, illisamahāsetthī sakalanagarassa danam deti; tvam kim 
ahosi?”. J.i, 345 — 354 (tvam kim ahosi? Ngươi là gi?) 


33. Alam: đủ rồi, thôi; có thể; vừa vặn cho; thật đáng nên. 


a. Alam, āvuso, mã socittha; mà paridevittha”. D.ii, 162 (Thôi, hiền giả, 
đừng sầu muộn, đừng than khóc) 


b. “Evam etam, sumane, alam eva danani datum; alam puññãn! kātum”. 
A.iii, 34 (Đúng như vậy, này Sumanā, thật đáng nên cho của bó thí; đáng 
làm những công đức) 


c. “Satthã: lama. ettakam imassā ti pakkāmi”. Dha.i, 27 (Vidao su bỏ di 
(nghĩ rằng) chừng này đã đủ cho nó) 


Trong các hợp từ 


Alamariya - ñanadassana: tri kiến chân thật, xứng đáng bậc thánh 
Alampateyyā: (một cô gái) đủ tuổi kết hôn 
Alamkammaniya: thích hợp cho hành động 
Alamvacanīyā: (một cô) hiểu được lời người khác 
Alamvacanīyam katvā: sau khi ly di vợ 

34.Avassam: không thể trách, dĩ nhiên 

Avassam maya maritabbam (di nhiên tôi phải chết) 
35. Su: là một điệp ngữ 


a. Adittassu nām’ ajja vediyako pabbato, jlita ‘ssu nām” ajja vesiyako 
pabbato”. D.ii, 264 (chắc chắn hôm nay núi Vediyaka bốc lửa! chắc chắn 
hôm nay núi Vediyaka bốc cháy!) 


b. “Kena “ssu nīyati loko?”. S.i, 39 (cái gì bởi nó thế giới bị dẫn dắt) 
36.Ahe được dùng dé xưng hô người ngang hàng (rất hiếm) 


“Sakko ca me varam dajjā tavatimsanam issaro, tā “ham bhadde, vareyyā “he 
cả”. D.ii, 267 (Nếu Đề Thích, vua cõi trời 33 cho tôi một điều ước nguyện, 
thì tôi sẽ xin 3 điều này) 


37. Aho: than ôi; quả thật vậy! (thán từ chỉ sự kinh ngạc) 
a. “Aho! Buddhānam buddhanubhavo nama” vattaka. J.1, 212. 215. 
b. Aho! imasmam loke ayuttam vattati”. J.i, 175-8. 
c. “Aho! Maya udarahetu ayuttam katam”. N.i, 234. 

38. Aho vata: thánh tir dién tà mót uóc mong hay khinh bi. 


a. “Aho vata *yam brahamano manim upasankamitvā na ganheyya”. Dha.iv, 
206 (Tói mong nguói Bà La Món này khóng láy vién ngoc khi dén gàn) 


b. “Aho vat” are amhakam panditaka". D.i, 107 (Đáng hó then là nhūng 
người minh triết của chúng ta) 


39. Adu: hay, là 
*Devata mu “s1? Gandhabbo? 


Adu sakko purindado?”. Dha.i, 32 (Người là một vị trời, hay một nhạc thần? 
hay là thiên chủ Đề Thích?) 


40. Ama, vâng 


“Ama, bhante; na sakkã tattha vesitum”. Dha.i, 294 (Thưa vâng, bạch Thế 
Tôn, không thể sống ở đây) 


41. Ayati, Ayatim, tương lai, trong tương lai 


=) 


a. "Tathagatassa kho, sīha, ayatim gabbhaseyyā pahina”. V. M. 236 (Này 
sīha, thai sanh trong tương lai đã được Như Lai đoạn tận) 


b. Āyatibhavo: hiện hữu ở tương lai 
42. Ārakā: tách xa, tūr xa 


a. Arakã te anuttarāya vijjācaraņa — sampadāya”. D.ii, 99 (Chúng còn xa với 
minh hạnh tối thượng) 


b. Ārakā parivajjeyya, gūthatthānam va pāvuse”. Theg. kệ 1153 (Người ta sẽ 
tránh né ngươi từ xa, như tránh hàm phân trong khi trời mưa) 


43. Ara: từ xa, cách xa 
a. “Na harāmi na bhañjami 
Ārā singhāmi vārijam”. S.i, 204 
(Tôi lẫy, cũng không bẻ hoa sen mà chỉ ngửi nó tir xa) 
b. “Arā so āsavakkhayā”. Dhp. kệ 253 
(Nó còn cách xa sự đoạn tận những lậu hoặc) 
44. Avi: một cách công khai. Trong hợp từ có nghĩa: rõ ràng, rõ rệt. 


a. “Ma “kãsi papakam kammam 


Avi và yadi và raho”. Thig. kệ 247 
b. *Āvibhāva: sự biểu hiện 
c. “Avikaroti: là cho rõ 
45. Āvuso: thưa hiền giả 
“Avuso, imam temāsam katīhi iriyāpathehi vītinā- messatha?. Dha.i, 9 
(Nāy hičn già, Ngài së trāi gua ba tháng này vói máy uy nghi) 
46. Ingha: hãy nhìn đây 


"Ingha passa, nataputta, Uggasena, mahabbala, karohi rangam parisaya, 
hãsayassu mahājanam”. Dha.iv, 62 (kià Uggasena, con trai vũ công có luc 
lớn, hãy biểu diễn cho hội chúng, làm cho đại chúng cười di) 


47. Iti: như vậy. thường dùng dé chỉ đã chấm dứt một câu. “Iti kho, mãnava, 
appāyuka — samvattanikā patipadā hành lộ đưa đến tuôi thọo ít làm cho tuổi 
thọ it) 


48. Ittham: như vậy, xem vd, ở số 30 
49. Iva, như (so sánh) 

*Afijanī va navā citta pūtikāyo alankato”. Theg. kệ 773 

(Thân bát tịnh được trang điểm như một hộp thuốc sức mắt mới và chói sáng) 
50. Uttarasve: ngày kia, ngày mốt (không có trong tự điển của P. T. S) 


“Natthi sā iddhi va ānubhāvo vã ajj’ eva me dhaññãn! jāyantu, sve gabbhīni 
hontu, uttarasve paccantũ ti”. A.i, 240 (không có thần thông nào hay uy 
quyền nào nói răng: những cóc loại của ta hãy mọc lên hôm nay, tró bóng 
ngày mai, và chín ngày mốt) 


51. Uttari, uttarim: thêm nữa, vượt ngoài lên trên 


a. “Atha ca pana bhavam Anando evam aha: Atthi c? ettha uttari karaņīyan 
ti”. D.i, 206 (Tuy nhiên Tôn giả Ananda nói như vây: “Còn có một điều 
nữa phải làm” 


b. “Uttarin appativijjhanto brahmalokūpago hoti”.a.v 342 (Không chứng 
duoc quà cao hon, vi āy được sanh lên cõi Phạm Thiên) 


c. Uttaribhanga: mãnh vụn; xà lách 
d. Uttarimanussa — dhamma: pháp thượng nhân 
e. Uttarisātaka: y trên, thượng y 
52. Uda, udahu (uda chỉ dùng trong thơ): hay là 
a. “Caram vã yadi vã tittham 
Nisinno uda vã sayam 
Sammifijeti pasareti 
Esa kāyassa ifijanā”. Sn. kệ 193 


Nếu khi đi, hay đứng, hay ngồi, hay nằm, nó kéo vào duỗi ra, đó chỉ là 
một chuyển động của thân thé) 


b. “Kin nām” etam satthārā katam? Natvā nu kho katam udāhu ajānitvā ti”. 
Dha.i, 73 


53. Uddham: ó trēn, trēn cao, tü dó; sau; vē truoc 


a. “So tattha pheņuddehakam paccamāno sakim pi uddham gacchati”. A.1, 
141; M,iii, 183 (Vi ấy, ở đấy bị nấu, thói lên bọt nước, nói lên mặt nước 
một làn (hay là nói lên mặt nước với bọt nước). 


b. Uddham catuhi māsehi kālakiriyā bhavissati” (Bốn tháng sau tôi sẽ chết) 
Dhanapāla — petavatthu 


Uddhammukha: hướng trở lên, quay mặt lên 
Uddhamvirecana: thái độ của một người quăng bỏ 
Uddhambhāgiya: thuộc phần trên 

54. Upari: ở trên, trên đỉnh, sau 


Trong hợp từ: cao hơn, phía trên 


a. “Yassa doso atthi tass’ eva upari sapo patatu”. Dha.i, 42 (Sự nguyén rủa 
hãy giáng trên người ấy, người nào có tội lỗi) 


b. “Hettha acci utthahitvā upari patthaññati”. M.iti, 184 (Ngọn lửa nói lên từ 
dưới, chạm đến đỉnh phía trên) 


c. “Tto vassa — satassa upari atthārasame vasse ..... sāsane mahantam 
abbudam uppaJJIssati”. Samp.i, 35 (Trong tôn giáo này, sẽ phát sinh một 
tai họa lớn 118 năm sau) 


55. Ekajjham: cùng nhau; cùng một nơi 


“Tani sabbani ekajjham āropentohi sangaham Jatakam nama sanghītam”. 
Jātaka — nidāna (Tu hop tāt cā chúng lại một chỗ, chúng tụng đọc tập jãtaka) 


56. Ekato: cùng nhau; về một phía 


*Annatitthiyā! .... Nippabhā hutva ekato sannipatitvā mantayimsu”. J.1, 415 
(Những người di giáo sau khi suy tàn đã nhóm họp lại một nơi để bàn luận) 


57. Ekamantam: một bên 


**Vanditvā Satthuno pade ekamantam thito tada pabbajjam aham ayacim 
sabbasattānam uttamam”. Theg. kë 624 


58. Etto: tü dāy; duong này 

“Matula, ayam saro etto; tvam pana ito nesī ti” (J.i, 223) 

(Thưa cậu, cái hồ nằm ngã này, nhưng cậu lại dàn cháu đi ngã khác) 
59. Ettāvatā: bằng chừng ấy; ngang đến đây 

"Ettavata kho, mahānāma, upāsako hoti”. S.v. 395 

(Do chừng ấy, này Mahānāma, một người thành ưu Bà Tắc (cư sĩ) 
60. Eva: phân từ dé nhắn mạnh 

“Yam so vadati tam that” eva hoti”. Dha.iti, 45 


61. Evam: Như vậy, cách này, vâng 


Trong hợp từ: như thé 


a. “Evam kho, Ananda, dakkhiņā dāyakato visujjhati”. M.iii, 256 (Như vậy, 
này Anan, của cho được thanh tịnh về phía người cho) 


b. “Evam bho ti kho so manavo Subhassa māņavassa Todeyyaputtassa 
patissutvā yen’ āyasmā Anando ten” upasankami". D.i, 204 (Vâng, thưa 
Ngài, thanh niên ấy vâng đáp subha, con trai của Todeyya rồi đi đến chỗ 
tôn giả Ananda) 


c. “Evamdittht: có tri kiến như vậy 
d. *Evamvādī: có lập thuyết như vậy 
62. Evam eva: cũng như vậy 


“Evam eva tuvam, mara, āsajja nam tathagatam sayam dahissa' attanam balo 
aggim va samphusam”. Theg. kë 1205 (Nāy Ma vuong, sau khi cOng kich 
Đức Như Lai ấy, nguoi sẽ tự đốt cháy mình cũng như đứa trẻ chạm lửa) 

63. Oram: ở dưới; phía dưới; trong: về phía này 
Orena: ít thua 
a. “Oram samuddassa atitarüpo param samuddassa pi patthayetha”. Theg. kệ 


777 (không thỏa mãn với bờ biên bên này, nó có thể khao khát bờ biển 
bên kia) 


b. “Oram vassa — sata pi mīyati”. Sn. kệ 804 (Nó có thé chết trong vòng 100 
năm hay ít hơn) 


c. “Yo pana bhikku oren' addhamasam nahayeyya, pacittiyam” (Pācittiya — 
pali) (tỷ kheo nào tắm trong vòng ít hơn nữa tháng pham Ba dāt đề) (Luật 
này chỉ áp dụng cho nước trung ương) 


64. Kacci: nghi vấn từ tỏ sự hoài nghi 


a. "Kacci mam, samma Jīvaka, nakañcesi?”. D.1, 50 (Này bạn JTvaka (tôi hy 
vọng) bạn không lừa dối tôi chứ?) 


b. “Kacci te, vakkali, khamantyam? Kacci yāpanīyam?”. S.iii, 120 (Nāy 
Vakkali, tôi hy vọng người có thé kham nhàn chứ? người có thể chịu 
đựng (trong cơn bệnh này được chứ) 


65. Katham: thế nào? Cách nào 
a. "Vatarogabhinito tvam viharam kānane vane 
Paviddha — gocare lükhe katham, bhikkhu, karissasi?". Theg. kë 350 


(Nguoi, ké chiu dung nhūng con dau nhói, sóng trong chó hoang vu trong 
rừng, chó nguoi sóng han hẹp khốn cùng, này ty kheo, ngươi sé làm thé 
nào?) 


b. Kathankara: làm thé nào? 

c. Kathamvidha: loai gi? 

d. Kathambhūta: thuóc loai nào? 

e. Kathamjivi: sóng nhu thé nào? 
66. Kada: khi nào? 

Kada ci: dói khi, ít khi 


Kada ci kada ci: thinh thoáng 
Na kada ci: khóng bao gió 


“Na kotthuko sīhasamo kadā ci". S.1, 66 

(Con dā can khóng bao gió dóng hàng vói con su tūr) 
67. Karahaci: vào dói lúc 

Kadāci karahaci: vào lúc này hay lüc khác, rāt hiém khi. 


“Hoti so, bhikhave, samayo yam kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena 
dutiyo suriyo patubhavati". A.iv, 100 (Này các ty kheo, dén mót lüc nào dó, 
trong một thời nào dó, sau một thói gian dài, báy giờ mặt trời thứ hai xuất 
hiện) 


68. Kamam: quả thế, dĩ nhiên 
“Kãmam ca Jama asuresu panam 
Mã me dija vijulava ahesum”. J.1, 198-206 


(Dĩ nhiên chúng ta phải từ bỏ sinh mạng trong tay loài A Tu La; chớ để cho 
những con chim này không có tổ) 


69. Kiñca: tốt hơn, sao lại không 


“Aññe pi devo poseti, kiãca devo sakam pajam?” katthahārī — jataka (vua 
nuôi dưỡng những người khác; sao vua lai không nuôi dưỡng con cháu của 
mình?) 


70. Kiñcapi: mặc dù; bất cứ gì 


“Kiñcapi pacchimo kalo, phuseyya amatam padam”. Theg. kệ 947 (mặc dù là 
giai đoạn nuối cùng của đời (vị ấy) vẫn có thé đạt được bát tử) 


71. Kiñci: một cái gì (xem số 5A của tỷ dụ nhóm 4) 
72. Kinti: thế nào, không biết, hoặc là 


“So tesam bhoganam ārakkhādhikaraņam dukkham domanassam 
patisamvedeti: kinti me bhoge n’ eva rajano hareyyum .... Ti”. M.i, 86 (Do 
sự hộ trì những tài sản ấy, nó cảm tho khó ưu (nghĩ rằng) hoặc là vua không 
chở đi những tài sản của ta không?) 


73. Kimanga: huống chi, huống hồ 


“Mahallakassa hi attano hattha — pada pi anassava honti .... kimanga pana 
ñãtakã”. Dha.i, 7 (Những tay chân của chính mình còn không được điều 
khiển bởi người già, huống chi điều khiển bà con) 

74. Kittavata: bao xa? đến mức nào? về phương diện nào? 


"Kittavata nu kho bhante upāsako hotī ti?. S.v. 395 (Bạch Thé Tôn, đến mức 
nào một người được trở thành nam cư sĩ?) 


75. Kira: thật vậy, đúng váy; nghe nói rằng. 


“Jatilassa kira gehe bhumim bhinditvā suvanapabbato utthito ti sutvā”. 
Dha.iv, 216 (Sau khi nghe đồn ràng trong nhà của Jatila có một núi vàng nói 
lên làm đất nút ra) 


76. Kim: cái gì Kimsu: cái gi 


a. “Atha nam sattha: kim, bhikkhu, nālattha tvam tattha vāsan ti pucchi”. 
Dha.i, 294 (Rồi đắng Đạo sư hỏi vị ấy: cái gì, này tỷ kheo, có phải người 
không được sống ở đây?) 


b. “Kim. Su narānam ratanam”. S.i, 36 (Cái gì là ngọc quý đối với loài 
người?) 


77. Kīva: bao nhiêu? Bao lâu 
Kīva ciram vimānasmim 


Idha vassas' uposathe?. ...v.v..... trg. 21 (Này Uposathā, ngươi sẽ ở trong 
ngôi nhà này bao lâu?) 


78. Kudācanam: vào bát cứ lúc nào. Na kudãcanam không bao giờ 


“*Gamanena na pattabbo lokass' anto kudacanam”. S.i, 62 (tận cùng của thế 
giới không bao giờ đạt được bằng cách đi bộ) 


79. Kva, kuvam: ở đâu? 


a. Kva naccam? Kva gitam? Kva vāditam”. D.iii, 183 (Vũ điệu ở đâu? Ca 
hát ở đâu? Âm nhạc ở đâu? 


b. “Kim su asissami? kuvam vã asissam? 
dukkham vata settha, kuv’ ajja sessam?”. SN. kệ 970 


(Tôi sẽ ăn cái gì? Ăn ở đâu? (hôm qua), tôi đã ngủ một cách khó chịu, 
hôm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?) 


80. Kvaci, bất cứ ở đâu. Na Kvaci, không nơi nào 
“Tato adinnam parivajjayeyya 


Kiñci kvaci sāvako bujjhamāno”. Sn. kệ 395 


(Người đệ tử hiču biết nên tránh lây bất cứ gi không được cho, bát cứ ở đâu) 
81. Khalu: quả vậy, chắc chắn 


“Samano khalu bho Gotama sakyaputto Sakyakulā pabbaJito”. D.1,87 (Quả 
vậy Sa môn Gotama là người thích tử xuất gia thuộc dòng họ Thích ca) 


82. Khippam: một cách mau chóng: liền 


“So imam dhammam khippam ājānissati”. Jātaka — nidãna (Vi ấy sẽ biết 
chánh pháp này một cách mau chóng) 


83. Khu dĩ nhiên 
“kahinti khu tam kama 
Chata sunakham va candālā”. Theg. kệ 509 
(xem só 4 chú giāi nhóm 1) 

84. Kho, quả vậy (phân từ nhắn manh, khāng định) 


“Arocemi kho te, mahārāja .... Adhivattati kho tam mahārāja jarāmaraņam”. 
S.i, 101 (Này Đại vương, tôi nói cho Ngài biết, gia chết đang xoay quân nơi 
Đại vương) 


85. Carahi: bây giờ; bấy giờ; bởi thế; vậy 


a. "Atha ke carahi, devate loke arahanto?” (udana, dārucīriya) (Hối vi thiên, 
ai là những bác A La Hán trên đời bấy giờ) 


b. *Nanu tvam, āvuso, Bhagavatā anāgāmī vyākato; atha kim carahi idh' 
agato”. S.i, 149 (Này hičn giả, không phải ngài đã được Thế Tôn thọ ký là 
bậc Bắt lai sao? vậy Ngài tới đây làm gi?) 


86. Ciram: lâu dài (ty dụ về những chữ này không ít trong hợp từ: 
- Ciratthitika: kéo dài lâu 
- Ciraniyāsi: ở lâu 


- Ciranabbajita: xuất gia đã lâu 


- Cirappavāsi: vāng māt lāu 
87. Cirapatikā: kč tūr lāu 


**Cirapatikā, “ham, bhante, Bhagavantam dassanāya upasankamitukamo". 
S.iii, 120 (Bạch Thế Tôn, ké từ lâu con mong muốn được đến yết kiến Thé 
Tôn) 


88. Cirarattam: trong một thời gian lâu dài 


**Cirarattam vat” ātāpī dhammam anuvicintayam. samam cittassa nalattham 
puccham samanabrahmane". theg. kệ 747. 


(Đã lây tôi nhiệt tâm tuy tām phāp,m hỏi các sa môn Bà la môn mà không dat 
được bình an trong tâm) 


89. Cirassam: sau một thời gian lâu 


*Aho dukkham! Ayyo no mahā — kassapatthero cirassam me kutidvāram 
agato”. Dha.i, 425 (Than ôi, khó thay! Đã lâu rồi ké từ khi tôn giả Đại Ca 
Dičp của chúng ta đi đến cửa chòi tói) 


90. Cirāya, cirarattaya: lâu dài 
“Samyo jan - sañga — sattā 
Dukkham upenti punappunam cirāya”. Dhp. kệ, 342 
(Bị trói buộc bởi những kičt sử, tham trước, chúng chịu khổ nhiều lần và lâu 
dài) 
91. Cirena: sau mót thói gian làu 
*Athāparabhāge: kim iminā vuttan ti kankhanto cireņa janati". Samp.1, 250 
92. Ce (điều kiện cách): nếu chữ này không bao gió đặt đầu câu 


“Pãpañ ce puriso kayirā, na tam kayirā punappunam”. Dhp. kệ, 118 (Nếu 
người làm tội lỗi, thì đừng làm nó nhiều lầm) 


93. Jãtu: quả vậy chắc chán 


“Idañ hi Jatu me dittham; 

Nayidam itihītiham”. S.i, 154 

(Chác chán tói dà tháy viéc này; viéc này khóng phái tin dón ) 
94. Je: mày, tiếng sưng hô với người dưới 


“He Je kali! “kim ayye?” “kim je diva utthāsī ti?". M.i, 126 (Này nữ ty kali 
“cái gì, thưa bà? “Tại sao mày dậy trễ)” 


95. Taggha: dĩ nhiên thật sự 


"Taggha tam, ambho purisa, tathā karissanti yatha tam pamattam”. A.i, 140 
(Thật sự này người kia, chúng sẽ đối xử với ngươi tùy theo sự phóng dật của 
ngươi) 


96. Tāva: lâu chừng ấy, nhiều chừng ấy; lúc đầu yāva — tava cho đến; bao lâu; 
dài cho đến như vậy. 


a. "Tena hi tumhe āyasmanto muhuttam idh' eva tava hotha, yāvā “ham 
Bhagavantam pativedemi”. V.m. 180 (Thưa các Tôn Giả, nču là nhu vày 
thi hāy ó lai dày, lāu cho dén khi tói bach Thé Tón) 


b. “Na tava kalañkaroti yāva tam papakammam vyantīhoti. A.i, 141 (Nó 
không chết cho đến khi ác nghiệp nó hết) 


c. "Tāvabahum suvaņņam”. v.m. 209 (Nhiču chūng āy vāng) 
97. Tāvatā: lāu chirng āy 

*"Tāvatā titthamāno so tāresi janatam bahum”. Bud. Trg. 2? 
98. Tāvade: vāo lūc āy 

"Satthivassa — sahassāni ayu vijjati tāvade”. Ibid. trg. 2? 
99. Tāvad eva: lāp túc ngay lúc āy 


*Tāvad' eva asitihattha — gambhīrāya angarakasuya talato ... ekam 
mahāpadumam uggantvā”. J.1,226-234 khadirangāra ( lập tức, một hoa sen 
lớn nói lên trên mặt hó than hừng sâu 80 khuyu tay) 


100. Tiriyam: ngang, bë ngang 


“So pana Devalo nipjjamāno attano nisinnatthane anipajjitvā dvāramajjhe 
tiriyam nipajji”. Dha.i, 40 


101. Tiro: ngang qua, xuyên qua; ngoài 


“Tiro kuddam tiro pākāram tiro pabbatam asajjamāno gacchati, syyatha pi 
ākāse”. D.i, 78 (Vi āy di ngang qua vách, qua thành, qua núi khóng dung 
cham nhu di trong hu khóng) 


102. Tu: quà vày 


“Tathā tu kassami yathā pi issaro”. theg. kệ 1138 (Tôi sẽ làm như một vi chủ 
tē) 


103. Tuņhī: im lāng 
a. "Tatiyam pi kho te bhikkhū tuņhī ahesum”. D.ii, 155 
b. “Nindanti tuņhīmāsīnam”. Dhp. kệ 227 
(Chúng chê bai người ngồi im lặng) 
104. Tuvatam: một cách mau chóng 
“Tuvațam kho, ayyaputta, āgaccheyyāsi”. Dha.1, 116 
105. Diva: ban ngày 


a. “Eke samana - brāmaņā rattim yeva samanam diva ti sañJananti”. M.i, 125 
(một sô sa môn tưởng tri răng đêm là ngày) 


b. “Idha me, bho Gotama, yam diva papakammam katam hoti tam sayam 
nahānena pavāhemi”. S.1, 183 (Thưa tôn giả Gotama, ác nghiệp nào tôi 
làm ban ngày, tôi rửa sạch nó vào buổi chiều bằng cách tám) 


106. Dīgharattam: lâu dài 
“Tad assa Uttiyassa paribbājakassa dīgharattam ahitaya dukkhāya”. A.v, 194 


(Nó có thé mang lai dau khó bát hanh lāudāi cho du sī Uttiya) 


107. Dutthu: xáu sai 
“Dubbhanitan ti bhanantena pi dutthu bhanitam”. Sn. A, 396 (Lời vụng lā lời 
được nói một cách vụng về bởi người nói) 

108. Dhi: thán từ chê bai 


“So ... satthu purato naggo atthāsi; manussa 'dhi, dhī “ti āhamsu”. Nacca — 
jātaka. J.i, 206-8 (Nó đứng trần truồng trước bậc đạo sư; mọi người la lên: 


xấu! xấu!) 
109. Dhiratthu (dhi + atthu), xấu! 
“Dhiratthu tam janapadam 
Yatth' itthī pariņāyikā”. kandina — jātaka 
(Xấu hồ cho một nước do đàn bà lãnh đạo) 
110. Dhuvam: chắc chắn bên bỉ 
“Te p’ ajja sabbe santuttha 
Dhuvam Buddho bhavissasi”. Bud. Trg. 11 
(Hôm nay tất cả chúng ta đều vui mừng 
Chắc chắn ngươi sẽ thành Phật) 


111. Na, no, phân từ phủ định 

a. “Na tassam parisayam koci devo abhivādeti và paccutthesivā”. D.ii, 210 
(Không có vị trời nào trong hôi chúng ấy dành lễ hay đứng dậy) 
“Alam bãlassa mohāya; no ca pāragavesino”. Thg. kệ 771, 772 (Đủ rồi 
đối với sự si mê của kẻ ngu, nhưng không đối với người tìm bờ bên kia) 
112. Neva (na + eva) thật là không 

Tan kho pad” etam papakammam n’ eva matara katam, na pitara katam”. 


A.i, 139 (Quả vậy ác nghiệp này không do me làm cũng không do cha làm) 


113. Nanu (na + nu) phải chăng sao? (nghi vấn khắn định từ) 


“Nanu te puttena Mattakundalina mayi manam pasadetva sagge nibbatta — 
bhāvo kathito”. Dha.i, 33 (Phải chăng đã duoc nói bởi Mattakundali, con trai 
ngươi, rằng nó được sanh lên cõi trời sau khi đặt lòng tin nơi ta sao?) 


114. Nu, phân từ tỏ ý bất định, nghi vấn 

“Gato nu Cittakūtam vã 

Kelasam va Yugandharam”. Dha.11, 217 

(Có phải nó đã đến núi Cittakũta, hay Kelāsa, hay Yugandhara?) 
115. Namo: đảnh lễ 


“Namo te purisajafitia; Namo te purisatama”. Theg. kệ 629 (Dành lễ Ngài bác 
thiện sanh trong loài người; đảnh lễ Ngài, đắng tối thượng trong loài người) 


116. Naha: phân từ chống đối và phân từ phủ định. 


“Naha nūna so orako dhammavinayo, na sā oraka pabbajjā yattha .... Vipassī 
kumaro ... pabbajito”. D.ii, 30 (Dĩ nhiên đây không phải pháp luật thường, 
không phải sự xuất gia thường tình mà Thái Tử Vipassī .... Đã xuất gia) 


117. Nãma: chính; chắc chắn, quả vậy. 
“Pamatfassa ca nama cattaro apāyā sakagehasadisā”. Dha.i, 9 
(chắc chán 4 doa xứ là như nhà riêng của người phóng dāt) 
118. Nūna: chắc chắn; phải là như vậy không? 


“Etasam nūna bhante samādhi - bhāvanānam sacchikiriyaahetu bhikkhū 
Bhagavati brahmacariyam. Carantī ti?". D.i, 155) 


(Thua tón già, vāy có phāi dé chúng dat dinh tu tāp mà nhüng ty kheo hành 
pham hanh duói Düc Thé Tón?) 


119. Niccam: luón luón, vinh vién 


*Niccam āraddhaviriyehi panditehi sahā vase". Theg. kệ 143 (Hãy luôn luôn 
ó vói nguoi trí tinh càn, tinh tán) 


120. Pageva: truóc; sóm, cón nói gi dén 
a. Setthidhītā pi ‘ssa pageva saññam adāsi”. A. A. 429 
(Con gái người triệu phú cho ông ta biết tin trước) 


b. Manasikātum pi me esa, bhikkhave, disa na phãsu hoti, pageva gantum”. 
A.i, 275 (Này các y kheo, nghĩ đến phương hướng ấy đã là không thích 
thú cho ta, còn nói gì đến việc đi tới đó) 


121. pagevataram: rất sớm 
“Ayasmã anuruddho pagevataram āgaccheyya”. ?.iii,145 
(Tôn giả Anuruddho có thé đến rất sớm) 

122. Pacchato: từ phía sau 


“Sujātā pi yanakam pahāya ... paridevamānā pacchato pacchato agamasi”. 
T1123 


“Muñca pure, muñca pacchato 
?ajjhe mufica bhavassa pāragū”. Dhp. kë 340 


(Thoát khói tuong lai, thoát khói quá khứ, thoát khói hiện tai, vượt qua bờ 
kia) 


123. Pacchà: sau dó 
“So pacchā pabbajitvana dutiyo hessati savako". Apa. 32 
Trong hop tü: 
Pacchānipātī: người di ngủ khuya hon người khác 
Pacchābāham: tay dé sau lung 
Pacchābhattam: buói xé, sau büa án ngo 
Pacchāsamaņa: 1 vi sa món theo hāu vi thuong toa 


124. Patigacc' eva: trước 


“Atha kho yaso kulapüto patigacc' eva pabujjhitvā addasa sakam parijannam 
supantam". V.?. 15 


125. Pana: khi āy; ngay; và nay 
Atha ca pana: tuy nhiên, nhung 
Na kho pana: chắc chăn không 
Và pana: nếu không; hoặc là 
a. “Tasmim kho pana samaye ... kosambuyo tayo setthino honti”. Dha.1,293 


b. “Atha ca pana petanam kalakatanam dakkhinam anuppadassānī ti”. D.11, 
189 (Tuy nhiên tôi sẽ chia phần công đức cho những vong hón đã chết) 


126. Pabhuti: bắt đầu từ; từ đây trở di 
Tato pabhuti: ké từ đấy. 


“So puna — divasato pabhuti upashkamantassa therassa - upasamam disva 
bhīyosomattāya pasīditva theram nbiccakalam attano ghare bhatta — vissagga 
- karanatthaya yāci”. Samp.i, 38 


(Khi thấy tinh hạnh của vị trưởng lão đến đấy từ ngày hôm sau ông ta hân 
hoan vô hạn và thỉnh cầu vị trưởng lão luôn luôn tới ăn tại nhà của mình) 


127. Patu: rõ rệt (chỉ thấy trong hợp từ) 


“Erahmuno h’ etam pubbanimittam. Patubhavaya yad' idam āloko safijayati, 
obhāso pātubhavatī ti”. D.ii, 209 (Đây là tướng báo trước su xuát hién cüa 
Pham thién, nghia là manh sáng sanh khói, hào quang chói loi) 


128. Pato: sáng sóm 
Pato 'va: rát sóm 
"Sayam sayamasaya, pato patarasaya gāmanigamarājadhāniyo osaranti”. 
D.iii, 94. (Vi bữa án chiêu vào buói chiêu, vi bữa án sáng vào buôi sáng, 
chúng vào những làng mac, đô thi, thủ đô) 


129. Puthu: Mỗi một; mở rộng; riêng biệt; tách rời (phần lớn trong hợp từ) 


a. “Evam piyo puthu — atta paresam”. S.1, 75 (Như vậy những cái ngã riêng biệt 
là yêu quý đối với những người sỏ hữu chúng) 


b. “Tena kho pana samayena sigālako gahapatiputto kalass' eva vutthaya ... 
puthu disa namassati”. D.iii, 180 (Lúc bấy giờ sigālaka, con trai người gia chủ, 
thường dậy sơm đảnh lễ từng phương một) 


130-131. Puna, puno: lại; lại nữa 

“Sabbe macche khaditva pun agantva ekamacoham pi nāddasa” bka — jātaka 
132. Punappuna, punappunam: tái đi, tái lại, nhiều lần 

“Punappunam danapati daditva 

Punappunam saggam upenti thānam”. S.i, 174 

(Sau khi bó thí nhiều lần, những người bó thí được sanh lên cõi trời nhiều lần) 
133. Purato: ở trước 


“Imani phalāni āgantvā mayham purato patanti; “atthi nu kho upari luddako ‘ti 
punappuna ullokento luddakam disvā .... imam gatham aha”. J.1, 173-4. 


134. Puratthato: trước mặt, phía động của 


“Esa bhikkhu, maharaja, Pandavassa puratthato nisinno ?vyagghusabho “va, sīho 
“va girigabbhare”. Sn. kệ 416. 


(Tàu Đại Vương, vị rý kheo ấy ngồi như một con cop hùng manh, như một con 
sư tử trong hang núi, ở phía động Pandava) 


135. Purattham: phía trước, trước 
“Na tassa pacchā, na purattham atthi 
Santo vidhümo anigho nirāso”. S.i, 141 


(Không có gì phía sau, không có gì phía trước vị ấy an tỉnh, không cāu nhiễm, 
không sao xuyên, không tham ái). 


135. Puratthā: phía động, phía trước 


a. Pure purattha purimāsu jātisu 
*Manussabhüto bhunam sukhāvaho”. D.11, 148 


(Trước kia trong những đời trước khi được sanh vào loài người, vi ây lā một 
người đem lại nhiêu hạnh phúc cho nhiêu người) 


b.Eso, mahārāja, Bhagava majjhimam thambham nissāya puratthābhimukho 
nisinno”. D.i, 50 (Này Đại Vuong, đây là Thế Tôn, đang ngồi dựa vào trụ giữa 
quay mặt về hướng đông) 


137. Pura, pure: ngày trước; ngày xưa; trướ kia. 


a. “Pura agacchate etam anāgatam mahabbhayam”. Theg. kệ 978 (Tai họa hớn 
trong tương lai sẽ đến trước việc này) 


b. “Tam tam kāranam āgamma desitāni jutīmatā. 
Apaņņakādīni purā jātakāni Nahesinā”. Jātaka — nidāna 


(Ngày xưa những kinh Jataka, Apannaka .... được giảng bởi bậc Đại Thánh sáng 
chói vào nhiều dip khác nhau) 


c. "Sukhajīvino pure asum bhikkhū Gotamasāvakā”. S.i, 61 
(Ngày xứ những tỷ kheo đệ tử của Gotama sông một đời hạnh phúc) 
138. Puretaram: trước 


**Therehi puretaram eva ekapassena gantva Sirivaddha — kassa nivesanadvare 
atthāsi”. Dha.i, 111. 


139. Bahi: ngoài, ó ngoài 


“Tassa bahi nikkhamanam varetum sabbo gehaparijano ... dvarani thaketvā bahi 
geham parivaretva rakkhanto acchati”. Dha.i, 127 


(Dë ngăn nó ra ngoài, tât cả gia nhân gài các cửa lớn và đứng gūa vây quanh 
phía ngoài ngôi nhà) 


140. Bhante: tiếng xưng hô người dươi 


“Handa, bhane Upāli, nivattassu; alam te ettakam jīvikāya”. Dha.i, 37 
(Này Upali thân yêu, hãy quay lại, chừng này của cáu đủ cho con sinh sống) 
141. Bhante: thưa tôn giả, bạch Thế Tôn 


“Bhante, tumhakam yam yam rucchati, tam gahatvā pari — bhufijatha". Dha.1, 
292 (Thưa các Tôn giả, hãy lấy ăn cái gì chư Tôn giả thích) 


142. Bhiyye, bhīyo: hơn 


“Tani me gaņhantesu tesu aghato nama nāhosi; cittam bhīyo bhīyo pasidi yeva”. 
Dha.iv, 206 (Không có sự tức giận trong tôi khi chúng lẫy những vật ấy, tâm tôi lại 
càng thích thú hơn nữa) 


143. Bhīyoso — mattāya: Còn nhiều hơn; càng hơn (xem vd. số 127) 
144. Bhūtapubbam: ngày xưa 


**Bhūtapubbam bhikkhave devasurasangamo samūpabbūļho ahosi”. D.1, 221 
(Này các ty kheo, ngày xưa có một trận dāu quyết liệt giữa chư thiên và A tu la) 


145. Bho: tiếng xưng hô thân mật giữa những người ngang hàng. 


Trong ví dụ (b) số 105 chương này, tiếng bho được dùng bởi một người bà la 
môn dé nói với Phật. 


Trong vi du (b) số 61 nó được một thị giả dùng dé nói với thầy. 


Trong câu: “Bho cora, tumhe mam kimatthāya ganhittha?" . (j.1, 153-6) nó dùng 
dé nói với kẻ trộm. 


Trong ví dụ sau, nó được dùng bởi một vi vua nói với quân thân: “Bho, aham 


— jātaka. 
146. Manku: bối rồi, buồn 
a. “Mã kho manku ahosi”. V.?. 94 (đừng có bối rối) 


b. “Na tena mañku hotabbam”. S.i, 201 (không nên buôn vì thé) 


147. Manam: suyt nüa; gān nhu. 
a. Manam vata Devadattena evam upanissaya — sampanno 


Kumara — kassapo therī ca nāsitā”. D.iii, 147 (kumara — kasapa và trưởng lão ni, 
nhūng vi gān thành tuu thánh quá suyt nüa bi hai bói Devadatta) 


b.Atipanditena puttena manam hi upakulito”. J.1, 404-5 (Tôi suýt bị cháy xém vì 
đứa con trai quá thông thái) 


148. Mã: đừng, phân từ tỏ sự cám chi 


“Mã b’ eva vipassĩ kumāro agārasmā anagāriyam pabbaji”. D.ii, 27 (Đừng dé 
Thái tử vipassĩ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình) 


(xem thêm đoạn 51 và tỷ dụ nhóm 10) 

149. Miccha: sal, tà 

a. “Micchã panihitam cittam 

Pāpiyam nam tato kare”. Dhp. kë 43 

(Tām duoc huuóng dẫn sai lạc, së làm cho nó tội lỗi hơn vì thế) 


b.Yathā nemittakanam brāhamaņānam micchā assa vacanam”. D.1, 28 (Cách 
nào dë lời nói của những bà la môn xem tướng có thê trở thành sai lạc) 


150. Mithu: lẫn nhau 

“Te vādakāmā parisam vigayha 

Balam dahanti muthu aññamaññam”. Sm. kệ 825 

(Những người tranh chấp ấy đến hội chúng chỉ trích nhau, bảo nhau “ngươi là kẻ 
ngu"). 

151. Mudhā: miễn phí khỏi trả tiền 

“Raja: pañca satāni ???? datvā ganhantū ti bherim carāpetvā kiñci ganhanakam 
adisvā ..... mudhā pi ganhantū ti bherim carapesi". Dha. iii, 108 (Vi vua cho đánh 


trống tuyên bó rằng (hãy lấy tử thi của Sirimā sau khi trả 500 đồng” và khi không 
thấy người nào lấy, ông đánh trông tuyên bó ràng hãy lấy khỏi trả tiền) 


152. Musa: sai, tà, dối 

a. “Musa tam samul tucchã va catiyo”. Dha.1, 444 

(Tôi nói láo, thưa ông chủ; những cái thùng là trống không) 

b.Musa na bhāse, na ca majjapo siya”. A.1, 214 

(Đừng nói dối cũng đừng uống rượu) 

153. Muhum: rất nhanh; nhiều lần (Không có trong tự điển .P. T. S) 
“Naha nūna dubbhissasi mam punappunam 

Muhum muhum cāranikam va dassayam”. Theg. kệ 1129 

(Ngươi sẽ không đánh lừa ta mãi như một người biču diễn trò múa rối) 
154. Yagghe: phân từ xưng hô với người trên 


“Yagghe, maharaja, jāneyyāsi: aham agacchami uttaraya disāya, tatth' addasam 
mahantam pabbatam ....”. s.i, 101 (Tàu Đại Vương, xin Ngài biết cho rằng tôi đến 
từ phương bắc, ở đấy tôi đã thấy một ngọn núi lớn) 


155. Yato: từ đâu; vì; từ đó; từ đấy: chừng nào 


a. “Yato aham pabbajito agārasmā *nagāriyam”. Theg. kệ 48 (Từ khi tôi xuất gia 
từ bỏ gia đình sống không gia đình) 


b. * Yato yato sammasati khandhānam udayabbayam”. Dhp. kệ 374 (Dầu từ 
điểm nảo vị åy niệm su sinh diệt của các uán) 


c. “Yato kho, Mahanama, Buddham saranam gato hoti ...... ettavata kho, 
mahānāma, upāsako hoti”. S. v. 395 


(Này Mahānāma, do quy y Phật mà một người trở thành uu bà tắc) 


d. “Yato uggacchati suriyo ādicco maņdlī mahā”. D.iii, 196 (Từ Đấu Xuất hiện 
mặt trời tròn lớn) 


e. "Yato kho bho ayam attā pañcahi kamagunehi samappito samangibhūto 
paricareti, ettavata kho ayam atta parama - ditthadhamma - nibbanappatto 
hoti”appatto hoti”. D.1, 36 (Thưa tón giả, khi nào tự ngã này thọ hưởng năm duc 
trưởng dưỡng, cho đến như vậy, tự ngã này đạt được Niết Bản tối thượng ngay 
trong đời này) 


156. Yathā: giống như; như là; như vậy; cho đến như vậy. 
Yathā katham pana: như thế nào 

Yathã pana: ví như 

Yathariva: cũng như 

Yathayidam: giống như cái này; cho bằng cái này 

Yathā tathā: bằng bất cứ cách nào 


a. "Yathā agāram ducchannam vutthi samativijjhati”. Dhp. kệ 13 (Như mưa lọt 
vào cái nhà lợp không kín) 


b. “Yatha katham pana tvam, thera, ekavihārī, ekaviharassa ca vaņņavādī?”. S.ii, 
283 (Này Truóng lào, nhu thé nào nguoi sóng dóc cu và tán thán hanh dóc cu?) 


c. "Yathā pana gopalakena niyyaditanam gunnam gorasam sāmikā va 
paribhufijanti". Dha.i, 158 


d. *Naham, bhikkhave, aññam ekarüpam pi samanupassami yam evam purisassa 
cittam pariyadaya titthati yathayidam bhikkhave itthirūpam”. A.i, 1 (Này các ty 
kheo, ta không thấy có một sāc khác nào xâm chiếm tâm dàn ông cho bằng nữ sắc) 


e. “Thi pi me saddhim evam kathāsallāpo hoti yathariva bhota Gotamena”. D.1, 
90 (Tôi sẽ nói chuyện với những vị ấy giống như với Tôn giả Gotama) 


TRONG HỢP TỪ: 
Yathākāmam: như ý muốn 
Yathātatham: như thật 


Yathādhammam: như pháp 


Yathabalam: tüy luc 
Yathasakam: tu minh 
Yathasukham: tự nhiên, thoải mái 
157. Yadi: néu 


“Yadi pana me parājayo bhaveyya, matam me jivitā seyyo” Guttila — 
vimanavatthu (Néu tôi bi hai, thi thà chét hon sóng) 


158. Yad ?idam: āy lā, nghīa là nhu sau 


“Ekāyano ayam, bhikkhave, maggo sattānam visuddhiyā ... yad idam cattāro 


satipatthānā”. D.ii, 290 (Này các tý kheo, con đường độc lộ này đưa đến sự tịnh 
hóa lòai hữu tình, ấy là 4 niệm xứ) 
159. Yam nūna: hãy để cho tôi 


“Yam nūnāham eko gaņamhā vupakattho vihareyyam”. Dha.i. 56 (hãy dé tôi 
sóng mót minh biét lāp vói dó chúng) 


160. Yava: cho đến tận 


*Atthi koci tevijjanam brahamananam yāva sattamā ācariya — maha- yugā yena 
Brahamā sakkhi dittho?". D.i, 238 (Có một Bà La món nào ké cho đến đời thứ bày, 
dà thóng sudt 3 tāp vé dā, dà tirng tháy māt Pham thién khóng?) 


161. Yāva kivañ ca: cho đến chừng nào 


*Yava kīvañ ca, bhikkhave, bhikkhū, abhinhasannipata ..... bhavissanti yuddhi 
yeva bhikkhūnam pātikankhā”. D.ii, 76 (Này các ty kheo, cho đến chừng nào 
những vi ty kheo hội họp thường xuyên, chừng ấy chúng ty kheo có hy vong hung 
thịnh) 


161. Yavad eva: chỉ vừa đủ cho 


“Yāvad eva anatthāya ñattam bãlassa jāyati”. Dhp. kệ 72 (Sự hiểu biết phát sinh 
cho kẻ ngu chỉ đủ cho sự bát lợi - người ngu hiểu biết chỉ thêm hai) 


163. Yāvatā: vì; cho đến 


“Yavatā, Cundī, satta apadā va dipada va catuppada vã .... Tathagato tesasam 
aggam akkhāyati”. A.iii, 35 (Này Cundī, cho đến bao nhiêu loài hữu tình hoặc 
không chân, hoặc hai chân hoặc bón chán .... Như Lai được xem là bậc tối thượng 
ở trong chúng) 


Yāvatiham: cho đến bao nhiêu ngày 
Yavatayukam: cho đến trọn đời 
Yāvadiccakam: cho đến tùy thích 
164. Yebhuyyena: phần lớn; hầu hết 


a. “Yebhuyyena, Ananda, dasasu lokadhatüsu devatā sannipatitā Tathagatam 
dassanāya”. D.ii, 139 


(Này A Nan, hầu hết chư thiên trong 10 phương thé giới đều tụ hội để chiêm 
ngưỡng Như Lai) 


b.Atha kho te, bhikkhave, bhikkhū yebhuyyena ekāhen eva janapadacārikam 
pakkamimsu”. D.ii, 48 (Rồi này các tỷ kheo, ngay hôm ấy hầu hết những vị tỷ 
kheo ấy khởi hành đi đến nhiều tỉnh) 


165. Raho: một cách kín đáo; sự bí mật 


a. “Natthi loke raho nama pāpakammam pakubbato”. A.i, 149 (Không có sự bí 
mật trên đời, khi một người phạm tội ác) 


b. “2a ‘kāsi pāpakam kammam 

Avi và yadi và raho". Thig. ké 247 

(Düng làm viéc ác cóng khai hay kín dáo) 

166. Re: tiéng xung hó vói nguói duói, tó y khinh bi 


“Ehi, re dasa kim akkosasī” ti ākaddhitvā ... tam thanam bhindapetva ... 
dhanam āhara”. J.i, 225 (Dén dāy, này nó 16, nguyén rüa cái gi" sau khi nói váy và 
đuôi nó đi, người ấy đảo chỗ ấy láy hết của cải) 


167. Labbhã: có thể được phép 


(xem só 6 và 9 trong ty du nhóm 9) 
168. Lābhā: có lợi, được lợi 


“Labha te, mahārāja; suladdham te, mahārāja, yassa te kule evarūpo putto 
uppanno”. D.ii, 10 (Này Đại Vương, thật lợi lạc cho Ngài; thật may mắn cho Ngài, 
khi một người con trai như vậy sanh vào gia đình Ngài) 


169. Vata: chắc chắn; dĩ nhiên; quả vậy 

“Labha vata no anappakā 

Ye mayam Bhagavantam addasāma”. Sn. kệ 31 

(Thật lợi ích không ít cho chúng ta, những người đã thấy Đức Thé Tôn) 
Di kèm aho (aho vata) từ ngữ này diễn đạt một uoc mong, hy vong 


“Jatidhammanam bhikkhave sattanam evam icchà uppajjati: aho vata mayam 
na jātidhammā assama, na ca vata no jati āgaccheyyāti”. D.ii, 397 (Này các ty 
kheo, mong uóc nhu vày phát khói noi nhüng hūu tinh phāi chiu sue sanh ra: 6i 
uoc gi chúng ta không bi sanh, uoc gi chúng ta khỏi phải ra đời) 


170. va: hoác 


“Idha pana, manava, ekacco itthī và puriso và sattanam vihethaka — jatiko hoti 
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pāņinā và leddunà vā dandena va". ?.īi, 294 ( Này thanh niên, lai nữa ở đây, một 
vài đàn bà hay đàn ông có bản tánh hay tác hoại chúng sanh hoặc băng tay, hoặc 
bằng nắm (đất đá) hoặc bằng gậy) 


171. Vina: không có 


“Kokaliko sariputta — aggallānehi sahā pi vina pi vattitum nasakkoti” (vyaggha 
— jātaka) (kokālika không thé song với Xá Loi Phát và Muc Kičn Liên, cũng không 
thé sóng không có hai vị ấy) 


172. Viya: giỗng như 
“Ekam eko va maccānam 


Go vajjho viya nīyati”. Sn. kệ 589 


(Từng người một bị dẫn đến cái chết, gióng như con bò phải bị giết) 
173. Ve: khāng định từ 

“Tam ve pasahati māro 

Vāto rukkham va dubbalam”. Dhp. kệ 7 

(Ma vương chắc chắn nhiếp phục nó như gió quật ngã cây yếu) 

174. Sakim: một lần Sakid eva: chỉ một lần 


a. "Rājāno nama canda, sakim kuddhā hattha — pādādiche — danena bahum pi 
anattham koronti". Dha.ii, 44 


(Những vị vua hung bào, một khi nói giận làm nhiều tai hại, bằng cách chặt tay 
chān.....) 


b.Idha bhikkhave bhikkhu tiņņam samyojananam parikkhaya .... Sadid eva 
imam lokam āgantvā dukkhass' antam karoti”. A.ii, 236 


(Ó dày, này các ty kheo, vị ty kheo sau khi đoạn tận 3 kiết sử, chỉ còn trở lại đời 
này một lần, chấm dứt đau khó) 


175. Sakkã: có thể 


“Sakka nu kho, bhante, evam evam ditthe “va dhamme sanditthikam 
samaññaphalam paññapetun ti?”. D.1, 51 


(Bạch Thế Tôn, Ngài có thể trình bày ra một kết quả thiết thực nơi đời này của 
hạnh Sa môn?) 


176. Sakkhi: đối điện với; chính mình 

“Tam me idam bhate. Sakkhi dittham". D.ii, 271 
(Bach Thé Tón, chính con dà tháy viéc này) 
(xem thém ví du só 160) 

177. Sace: néu 


“Sace ayyā imam temasam dha vasissanti”. Dha.i, 290 


178. Sajju: ngay túc khác, mau chóng 

“Na hi papam katam kammam 

Sajju khiram va muccati”. Dhap. kệ 71 

(Tội ác đã làm không kết quả tức khắc cũng như sữa không động ngay) 
179. Satatam: luôn luôn, liên tục 

“Rattindivam satatam appamatto 

Sabbā disa pharati appamaññam”. Sn. kệ 507 

“Ngày đêm liên tục tinh cần biến màn tām vô lượng khắp tất cá phương hướng) 
180. Sanikam: từ từ; nhẹ nhàng 


“Atha nam kumbhim oropetvā ubbhinditvā mukham vivaritvā sanikam 
nillokema". D.ii, 333 (Rói sau khi ha cái binh xuóng, mở dây buộc và mở miệng 
bình, chúng tôi cán thận quán sát) 


181. Samanta: mọi phía 


“Dāvaggi ..... tassa padesassa samantā salasa — karīsa - mattatthanam pāpupi”. 
vatthaka — jātaka (Lửa ruëng lan khắp vùng ấy chi chừa 16 sảo đất) 


182. Samitam: liên tục 


“Carato ca me titthato ca suttassa ca jāgarassa ca satatam samitam 
ñanadassanam paccupatthitam”. 2.1, 93 


(Khi đi, khi đứng, khi ngủ, khi thức, tri kiến hiện hữu liên tục trong ta) 
183. Sampati: vừa mới 


“Sampati — jāto, Bodhisato samehi padehi patitthahitva uttarabhimukho 
sattapadavītihārena gacchati". D.ii, 15 (Vi Bồ Tát mới sinh đứng vững trên chân 
mình, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước) 


184. Samma: dùng dé nói với ban 


“Ama, samma, idanaham vihāram gantvā theram tayā katapanasalaya 
nisinnakam disvā agato *mhi". Dha.i, 19 


(Vâng, này ban, tôi vừa đến tinh xá trở về đây, sau khi trông thấy vị trưởng lão 
ngôi trong cái chòi lá do bạn làm) 


185. Sammā: đúng, phải, thích dáng 


“Brahmano 'smi ti ca vadamāno sammā vadeyya, na ca pana musavadam 
āpajjeyya?”. D.i, 123 (Có phải nó nói đúng, không phạm lỗi nói dối khi bảo rằng 
“Tôi là một người Bà — la — môn) 


186. Sayam: tự mình 

“Sayam eva odanam sādhayāmi 

Sayam eva bhājanam dhovim”. Thig. kệ 412 
(Tôi tự làm cơm tự rửa chén bát) 


187. Sasakkam: chắc chán, dĩ nhién"Evarüpam te, Rāhula, kãyena kammam 
sasakkam na karaņīyam”. M.1, 415 (Này Rahula, hành độn như vậy chắc chắn 
ngươi không nén làm với thân nguoi) 


188. Saha: là một liên từ đặt trước danh từ liên kết với nó 


“Tadā te pi cattaro Mallarajaputta patihariyam disvā laddhappasādā pabbajitvā 
..... ha cirass ‘eva saha patisambhidāhi arahattam pāpunimsu” 


(Godhikatheragāthatthakathā) (Sau khi thấy thần thông, 4 vương tử dòng ho 
Malla có được lòng tin, xuất gia và chăng bao lâu đắc quả A La Hán với bốn vô 
ngại giải (gồm 4 phần: atha, dhamma, nirutti, patibhāna) 


Đôi khi nó có nghĩa “lập tức”, “ngay liên khi" 


“Saha” sacce kate mayham maha pajjalito sikhī vajjesi soļasa karīsāni udakam 
patvā yathā sikhī” vattaka — jātaka”. I, 215 (Khi đã nói lên sự thật, lập tức đám 
cháy cháy tat qua một bên đến 16 kārīsa như bị gặp một làn nước) 


TRONG HỢP TỪ 


Sahagata: câu hữu (đồng thời) 


Sahagāmī: đồ chúng 

Sahajāta: câu sanh, cùng sanh 

Sahajīvī: sống chung 

Sahanandī: vui theo, cùng vui 

Sahaseyyā: ngủ cùng giuóng 

189. Sahasā: một cách vội vàng; thinh linh; cưỡng bức 

“Na tena hoti dhammattho yen' attham sahasa naye”. Dhp. kệ 156 (Ngươi đâu 
phải pháp trú) 

“Yo ñatnam sakhanam vã dāresu patidissati 

Sahasā ampiyena va, tam Jaññã vasato iti”. Sn. kệ, 1?3 


(Người nào được bắt gặp ở với vợ của bà con hay bạn bè, cưỡng bức hay đông 
tình, người āy là người vô lai?) 


190. Sadhu: tốt lành; thưa vâng 


a. “Sadhu kho, samma sarathi, pabbajito nama; sādhu samacariyā; sadhu 


puññakiriya” d.1, 26 (Này bạn đánh xe, thật lành thay, là hạnh xuất gia, lành thay 
là tinh hanh, lành thay làm các cóng dūc) 


b. “Sa: sādhu deva ti vuttanayen” eva tam sabbam katvā”. Dha.iii, 13 (Có āy nói 
“vàng thua Ngài" và làm tát cá nhüng gi có duoc chi bào) 


191. Samam: tu minh 


“Idam me, bhante, navam dussayugam Bhagavantam uddhissa samam kantam, 
samam vāyitam”. M.iii, 253 (Bach Thé Tón, cáp y phuc mói này do chính con làm 
cho Thé Tón, do chính con dét láy) 


192. Sayam: vào buói chiéu 


"Ath" assa sayam pi punadivase pi nadhurabhattam pacitvā adāsi”. Dha.1, 234 
(Rôi vào buôi chiêu hôm sau, sau khi nāu com ngo xong, nó cho án) 


193. Sahu: nhu Sadhu 
“Appasmim pi sahu dānam, api ca saddhāya pi sahu dānam”. S.1, 21 


(Lành thay sự bồ thí từ một nơi thiếu thốn, càng lành hơn nếu được cho với tín 
tâm) 


194. Su: là một phân từ nghi vấn, thường có thêm dai danh từ nghi vån, thường 
có thêm đại danh từ nghi vấn di kèm. 


“Evam su te Bagavanto sahgamma samagamma unnādino ..... viharimsu”. D.iii, 
54 (Những bậc Thé Tôn ấy có sóng nhu vậy, nghĩa là sóng tụ hội đông đảo, ồn náo 
không?) 

195. Sutthu: tốt 


“So tam pi sutthu upadhāretvā pasannamānaso ... maggam patipajji”. tập sơ 
chattavimāna ( sau khi nghĩ kỷ về điều ấy với tâm hoan hy, nó lên đường) 


196. Sudam: một phân từ chỉ định 


“Tatra sudam ayasma kumara — kassapo Setavyanam viharati uttarena Setavyam 
Simsapāvana”. D.ii, 317 


(Tại đấy tón giả kumara — kassapa sống ở phía Bắc Setavyā trong rừng cây 
Simsapā) 


197. Suve, sve: ngāy mai 
a. “Yañ ca viññu pasamsanti anuvicca suve suve 


Nekkham Jambonadass' eva ko tam ninditum arahati?”. Dhp. kệ 229-230 (N éu 
một người được những người có trí biết rõ ca tụng ngày này qua ngày khác, thì ai 
chê được người ấy, như đồng tiền vàng làm ở sông Jumbū?) 


b.Sve dani bhavam Pokkharasāti samanam Gotamam dassanāya 
upasankamissati". D.i, 108) 


(Ai này Tôn giả Pokkharasāti sẽ đến yết kiến Sa món Gotama) 


190. Seyyathā pi: gióng nhu 

“Gankamo lohitena phuto ahosi seyyathā pi gavāghātanam”. V.M. 182 
(Chỗ kinh hành bi tràn dày cá máu như là nhà một người đồ tē) 

199. Seyyathīdam (seyyathā + idam): như sau 


"Sattha tassa ... dhammam desento ānupubbikatham. Kathesi, seyyathīdam? 
Dānakatham, sīlakatham, sagga —J katham, kamanam ādīnavam akāram 
sankilesam”. Dha.i i, 6 (Dūc dao su trong khi thuyčt phāp cho vi āy, tuān tự thuyết, 
nghĩa là thuyết vé bó thí, về giới, về cõi trời, về sự nguy huiém, điên ró, nhiễm ô 
của các dục” 


200. Hambho: phân từ ở hô cách diễn tă sự ngạc nhiên hay khinh miệt. 


“Hambho purisa, idāni ‘si kiññcā pi mam viraddho, attha pana mahāniraye 
aviraddho ye 'asi ti" kurungamigajataka 


(Ê, này nguoi kia, māc dù bây giờ ngươi đã hut ta, nhung nguoi sẽ không hut 
tám dai dia nguc dāu) 


201. Handa: tiéng kéu goi düng dé nhán manh 

“Handa, kuto nu tvam, maharaja, agacchasi divādivassa”. S.1,97 
(2 Đại Vương, Ngài từ đâu đến, vào lúc giữa trưa này” 

“Handa, eko gamissāmi araññam udhavaņņitam”. Theg. kệ 558 
(Một mình tôi sẽ đến sống nơi ngôi rừng được Phật tán dương) 
202. Halam: đủ rồi, không nên 

*Kicchena me adhigatam, halam dani pakāsitum”. D.ii, 38 


(Ta đã đạt đến điều này một cách khó nhọc. Thôi, bây giờ ta không nên công bó 
nó) 


203. Have: chắc chán; di nhiên 


“Bala have nappasamsanti dānam”. Dha.iti, 188 


204. Ha: than ôi 

Ha! Yoga vippayogantā! 

Ha! niccam sabbasañkhatam! 

Ha! Jīvitam vinasantam! 

Icc' āsi paridevana”. Apa. 540 

(Than ôi! mọi kết hợp chām dứt trong ly tán! 
Than ôi! hết thảy hữu vi đều vô thường! 
Than ôi! sự sống chấm dứt bằng tử vong! 

Ở đây người ta than khóc như vậy) 

295. Hi: bởi vì; quả vậy 


“Tassa hi dve pajāpatiyo, imassa attha; atthahi parikkhipitvaa gahita kim 
karissati, bhante ti?". Dha.i, 73 (Người kia chỉ có hai vợ người này có tam. Bach 
Thé Tón, nó sé làm sao khi bi vày bát bói tám nguoi này) 


206. Hiyyo, hīyo: hóm qua 

“kin nu kho, mahasamana, hīyo nāgamāsi?”. M.v. trg. 28 

(Thưa Dai Sa món, tai sao hôm qua Ngài không tới?”) 

207. Huram: ở đây; bên kia thế giới; trước khi 

a. “Deva manussa idha vã huram vã 

Saggesu và sabbanivesanesu". S.1, 12 

(Chu Thien và nguói ó cói này hoác bën kia thé giói, hoác ó tóng tát cà trú xú) 
b.Ye me pubbe viyakamsu 
Huram Gotamasasanaa". Sn. kë 1084 


(Những người thuyết giảng cho tôi trước đây, trước khi có giáo lý của Gotama) 


208. Hurāhuram: từ chó này đến chỗ khác 

“So plavati hurahuram 

Phalam Iccham va vanasmi vānaro”. Dha. kệ 334 

(Nó nhảy từ đời này đến đời khác như con vượn muốn hái quả trong rừng) 
209. Hetthã: xuống: dưới; phía dưới. Trong hợp thé có nghĩa “thấp hon" 


"Seyyatha pi, Potthapada, puriso nissenim kareyya pāsādassa arohanaya tass' eva 
pasadassa hettha". D.i, 198 (Này Potthapada, cüng nhu nguoi làm càu thang dé lén 
tòa lâu đài, nó phải làm ngay dưới chân tòa lâu đài ấy) 
Hetthabhaga: phân dưới 
Hettha — padatalesu: từ dưới gót chân 
CHƯƠNG VIII 
MỘT VÀI THÀNH NGỮ VÀ ĐOẠN VĂN KHÓ 
1. Akãmakassa bilam olaggeti: dé dành một khâu phần cho người không (án) 


“Seyyatha pi, bramana, puriso daļiddo assako, tassa akāmakassa bilam 
olaggeyyum: idan te, ambho purisa, mamsam khāditabbam, mulañ ce 
anuppadatabban ti”. M.ii, 178 (Này Bà la môn, ví như một người nghèo lang 
thang không có sở hữu, khốn khổ mặc dù nó không muốn người ta có thể dē 
dành một khẩu phân, bảo: này người kia, đây là thịt ngươi có thể ăn, và trả 
tiên lại” 


2. Accayo accagama: lôi lâm đã xâm chiêm 


"Accayo mam, bhante, accagamā yatha bālam, yatha mūļham, yathā 
akusalam”. M.i, 430; A.1,146 (Bach Thế Tôn một lỗi làm đã xâm chiếm con, 


con thật ngu dốt si mê, thật bát thiện) 
3. Accasarà: gây ra tội lỗi 


“Idha, bhante, dve bhikkhü sampayojesum., tatr’ eko bhikkhu accasarā”. S.i, 
239 (O đây, bạch Thế Tôn, hai tỷ kheo cãi lộn, trong đó một tỷ kheo có 
phạm tội) 


. Accayam deseti: thú lỗi 


a. "Atha kho so, bhante, bhikkhu tassa bhikkuno santike accayam accayato 
desesi, so bhikkhu na patigganhati". S.i, 239 (Bạch Thé Tôn, rồi vị ty 
kheo ấy đối trước vi tỷ kheo kia thú nhận lỗi làm của minh là một lỗi lầm, 
nhưng ty kheo này không chịu tha thú) 


b. *Acchādeti: trở nen ngon lành (nghĩa này không có trong tự điển P.T.S) 


s* "Tesam rasam pathavim anguliyā sāyatam acchādesi”. D.iii, 85 (Khi 
chúng nếm vị đất bằng những ngón tay, rồi đất trở nên ngon lành) 


s* “Ekam ekañ ca bhikkhum pacceka — dussayugena acchadesi”. M.i, 
353 (Nó tặng từng vị tỷ kheo mỗi người 2 tám y) 


. Ajaddhukam: nhin ăn 


“Ahañ c? eva kho pana sabbaso ajaddhukam patijaneyyam imā ca me devatā 
dibbam ojam lomaküpehi ajjhohareyyum, taya cāham yapeyyam, tam mam” 
assa mūsā”. M.i, 245 (Bây giờ nếu ta tự nguyện nhịn án hoàn toàn, chu thiên 
này sẽ nhỏ tỉnh chất cõi trời qua lỗ chân lông của ta, và nếu ta sống bằng 
chất ấy, là ta đã làm một điều dối trá) 


. Ajaddhumārikam: sợ chết đói 

“AJaddhumarikam vã ‘yam kulaputto marissati”. A.iv, 283 

(Thiện nam tử này sẽ chết (với nghiệp chết đói) 

. Mã kho ajesi: đừng để nó chiến thắng 

“Mã kho tumhe ayasmanto eso — jesi”. V.ii, 1 

(Này Tôn giả, chớ dé cho người này đánh bại chư Tôn giả) 

. Ajjhappatta: nhảy bó vào 

"Sakunagghr lapam sakunam sahasā ajjhappattā aggahesi”. S.v. 146 
(Con chim mói thinh linh nhāy bó vào con chim cun cūt và bát nó) 


. Ajjhavara: người dai diện 


*Ajjhāvarā ‘mha Nandassa 

Bho to santikam agata”. Jv. 324 

(Chúng tôi, những người đại diện cho Nanda, dā đến yết kiến Ngài) 
10. AñchatI: kéo, xoay quanh 

a. “Kissa tvam, Udāyi, nisīdanam paññapetva 


Samantato samafichasi^, seyyathā pi purāņāsikottho?” pacittiyapali (Này 
Udāyi, tại sao nguoi sau khi trải tọa cu, lai kéo nó cả 4 phía như một 
người thợ kéo tắm da thú) 


11. Aññen" aññam paticarati: tránh nó (vân dē) băng một (vân đê) khác 


“So bhikkhūhi vuccamano aññen” aññam paticarati, bahiddhā katham 
apanāmeti”. M.i, 442 (Khi bị chúng tỷ kheo khiến trách, nó tránh né vấn đề 
băng một vấn dé khác, đánh trống lâp ra ngoài câu chuyện) 
12. Atta: tự mình 
a. "kuddalapandito pathamam attana pabbajitvā pacchā parisam pabbā jetvā 
assamapadam bhājetvā adāsi”. J.i, 314 (Bāc hiền trí kuddāla sau khi trước 
tiên tự mình xuất gia, đã cho những người khác xuất gia sau đó và phân 
chia cho họ những chỗ làm am thất) 
b. “Attano sattum attanā va posesi". D.a.i, 136 
(Chính nguoi dà nuôi dưỡng kẻ thù của minh) 
13. Anupakhajja: sau khi xâm lān 


Chabbaggiyā bhikkhũ thera bhikkhū anupakkhajja seyyam kappenti” 
pācittiyapāļi (Lục quần tỷ kheo xếp đặt chỗ ngủ của mình lẫn chỗ các 
thượng toạ khác) 


14. Anupahacca: không làm thương tón, không làm đau đớn 


* Không có trong từ điển P.T.S 


a. “Tena hi, bho, imam purisam anupahacca chaviñ ca cammañ ca... jīvitā 
voropetha”. D.ii, 336 (Này bạn, hãy giêt mang sóng của người này mā 
dung làm thuong tón da trong và da ngoāi cūa nó). 


b. “Yan nūnāham imassa nagassa anupahacca chaviñ ca cammañ ca .... 
Tejasā tejam pariyādiyeyyam”. V.m. 24 


(Ta hãy dùng năng lực tận diệt năng lực của con rồng này mā không làm 
hại đén da trong và da ngoài của nó) 


15. Anuviccakāra: sự suy xét kỷ lưỡng 


“Anuviccakãro tumhadisanam ñata - manussanam sādhu hoti”. V.M. 236; 
M.i, 379 (Sự suy xét kỷ lưỡng rất tốt cho những người có danh như ngươi) 


16. Apakassa: sau khi thối lui; thụt lùi 


“Seyyatha pi, bhikkhave, puriso jarūdapānam vã olokeyya, pabbata - 
visamam vã apakass' eva kayam apakass' eva cittam”. S.11, 198 


(Này các tỷ kheo, ví như một người nhìn xuông một cái giêng hư mòn hoặc 
một dôc núi, thì co rúm thân lại và thận trọng trong tâm) 


17. ApaccakkhakaarT: người hành động không có hiểu biết chân chánh. 


"Panddita nama tādisena parapattiyena apaccakkhakaarina saddhim na 
vasenti". J.v. 233 (Những người trí không có sóng với một người nhu váy, 
một người ÿ lại vào kẻ khác và hành động không có hiểu biết chân chánh) 


18. Apavīņati: để ý 


“Gavi tarunavaccha thambhañ ca ālumpati, vacchakañ ca apavīņati”. M.I, 
324 (Một con bò cái có con nhỏ vừa ăn cụm cỏ vừa dë ý đên bò con) 


19. Appatihirakata: vô giá tri 


“Nanu evam sante tassa purisassa appatihirakatam bhāsitam sampajjati?". 
Mii, 33; D.1, 193 (Su tinh như vậy, thi có phải lời nói của người åy tró thành 
vô giá tri không?) 


20. Abhisatā atthikānam: được đến gån bởi những người cần) 


"Salavati gaņikā ... abhisata atthikanam atthikānam manussānam”. V.M. 
269 (Kỷ nū Sālavatī được đến gần bởi những người đàn ông cần tới nàng) 
21. Avatthasi: rơi trên 
“Dutiyo musalo paripatitva aññatarassa darakassa matthaka avatthasi". 
Pārājikapāli (Một cái chày thứ hai sau khi rới xuống đã roi trên đầu một cậu 
bé) 
22. Avicim maññe phuto: chật ních không có kẽ hở. *tAsītivassa — 
sahassayukesu, bhikkhave, manussesu ayam jambulīpo avīcim aññe phuto 


bhavissati manussehi”. D.iii, 75 (Này các tỷ kheo, khi tuổi thọ đến 80.000 
năm, cõi Diêm phù này sẽ chật ních cả người, không có kẽ hở) 


23. Assako anāļhiko: nghéo túng. Saka là sở hữu, asaka là một người không có 
vật sở hữu nào của riêng mình. Alhaka là một đồ đong lúa gạo ... Alhaka là 
người không có cả đến 1 lon gạo. 


“Daliddo assako anāļhiko inam ādiyitvā vaddhim patisunāti”. A.11, 352 
(Một người nghèo, không có sở hữu, không có một lon gạo, sau khi mượn 
tiền hứa trả tiền lời) 


24. Assutavā puthujjano: kẻ vô văn phàm phu 


“Kim nānākaraņam sutavato ariyasāvakassa assutavatā puthujjanena?”. S.1v, 
208 (Có sự khác nhau như thé nào giữa một vị thánh đệ tử da văn và một kẻ 
vô văn phàm phu) 


(Đề ý, ở đây một được đặt ở sở thuộc cách, một ở sử dụng cách) 
25. Adissa (BBQK) Sau khi chỉ rõ 


Ādissā (tt) đáng được chỉ rõ 


a. "Bhagavā...... ādissa āsissa ayasmato Upālissa vannam bhāsati”. 
pācittiyapāļi (Thế tôn thường khen ngợi tôn già Upali, nêu Ngài (làm 
guong) 


b. “Tumhe pi tena ādissā bhaveyyatha”. M.i, 12 (Các ngươi cũng dáng bi 
chỉ trích vì lý do ấy) 


26. Apanam pasāreti: mở một cửa tiệm 


*Sussavanijjam vã samano Ānando karissati, paggāhikasālam và 
pasāress”ti" (Sa món Ananda së làm một người buôn vải hay mở một người 
buôn vải hay mở một tiệm vải) 
27. Āsajja (sādiya) sau khi sỉ nhục, ám chỉ 
a. "Tadisam bhikkhum asajja 
Kanha, dukkham nigacchasi". Theg. kë 1189 
(Sau khi si nhuc vi ty kheo nhu váy, này ác ma, nguoi sé ruóc lāy khó) 


b. Addhā kho te, Aggivessana, Asajja upanīya vaca bhāsitā”. M.i, 240 (Này 
Aggivessana, chắc chán nguoi nói những lời ấy cốt ám chi ta, cốt nhắm 
vào ta) 


28. Alimpeti: phóng hỏa 


"Chabbaggiya bhikkhü dāyam alimpesum; manussā daddha kalam akamsu”. 
Pārājikapāļi (Luc guān ty kheo phóng hóa mót khu rirng; nhiču ngudi dā 
chết cháy) 


29. Asubhati:ném lên 


“PanTyathalakam matthake asumbhitva vidhūpanena pahāram adāsi”. 
pācittiyapāļi (Sua khi ném lên đâu người ấy một thùng nước, nó đánh băng 
cái quạt) 


30. Ahundarika: không thé qua được; không rõ 


*Āhunlarikā samananam Sakyaputtiyaanam disa andhakara; na imesam disa 
pakkhāyanti”. V.m. 79 (Những phương hướng đều tối tăm mờ mit đối với 
những sa môn Tích tử, những phương hướng không trở nên sáng sủa đối với 
những vi này) 


31. Uggirati: nâng lên; thốt ra 


a. "Chabbaggiyā bhikkhu kupita anattamana sattarasavaggiyanam 
bhikkhünam talasattikam. Uggiranti”. Pācittiyapāli (Luc guān ty kheo 
phān nộ bát mãn, dua tay lên doa nhóm 17 tỷ kheo). 


b. “Anuggiram giram kiñci subham vã yadi va' subham 


Phuse vācasikam vajjam katham? Me pucchito bhana”. Uttaravinicchaya. 
kệ 722 9Duoc tôi hỏi rằng làm sao một người không thốt một lời nào đù 
tốt dù xấu, có thé phạm 1 lỗi về ngữ nghiệp) 

32. “Uccareti: nâng lên; đọc lên 


“*Aññataro bhikkhu hettha hutva silam uccaresi, uparimena bhikkhuna 
duggahitā sila hetthimassa bhikkhuno matthake avatthāsi”. pārājikapāļi (Một 
vi ty kheo ở dưới thấp nâng một cục đá lên, cục đá åy do mQt vi ty kheo ó 
trên cao không khéo ném dā rới trên đầu vị tỷ kheo ở dưới thấp) 


(Trong văn phạm uccarana có nghĩa là cách đọc) 
33. Ujjavati: chèo thuyền ngược dòng 
“Ahta kho Vesaluka Vajjiputtakaa bhikkhũ tam samanakam parikkharam 
ādāya nāvāya Sahajātim ujjavimsu””. Cullavagga, 301 (rồi những tỷ kheo 
Bạt Kỳ Tử ở Tỳ Xá Ly sau khi láy những vật dụng tùy thân ấy của Sa món, 
đã đi thuyền ngược dòng đến Sahajāti) 
UjjavanT nãvã: một chiếc thuyền đi ngược dòng 
Ojavanī nãvã: một chiếc thuyền đi xuôi dòng 
34. Ujjhati: ném di, bỏ di 
a. “Mã no deva avadhi; dase no dehi Khanlahalassa: Api nigalabaddhaa pi 
hatthichakanaani ujjhema”. J.vi, 138 (Tàu đại vương, chớ có giết chúng tôi, hãy 
cho chúng tôi làm nô lệ ở Khanlahala; chúng tôi sẽ dọn phân voi trong khi bị xiéng 
xích). 
b. “Te bhikkhü santhatāni ujjhitvā aäraññakangam samadiyimsu”. Pārajikapāļi 


(Những tỷ kheo ấy sau khi ném bỏ sảng tọa đã lập nguyện trú ở trong làng) 


35. Uttinam akamsu: rút bỏ 


“Bhikkhū Ghatīkārassa kumbhakarassa avesanam uttinam akamsu". M.ii, 53 
(Những tỷ kheo rút cỏ nơi chỗ ở của thợ gốm Ghatīkāra) 


36. Udumbarakhādikam: theo kiểu người ăn quả sung 


*Udumbarakhādikam vāyam kulaputto bhoge khādati”. A.iv, 283 (Thiện nam tử 
này ăn tiêu tài sản như một kẻ ăn sung) 

Đây chỉ một người ném tiền qua cửa sô. khi một người rung sung dé láy quà 
sung ăn; hàng trăm trái rụng xuống như vậy làm lãnh phí một số lớn. 


37. Uddasseti: trình diện 


a. “Pabbajitena ca te mātāpitaro uddassetabbaa”. M.ii, 60 (Sau khi xuất gia 
ngươi phải trình diện với cha mẹ ngươi). 


b. “Agamentu bhonto coraghātā .... yavaham tesam uddassetvā āgacchāmi”. 
D.ii, 322 (Xin các vị hành quyết hãy đợi cho đến khi tôi trở vē sau khi gặp chúng). 


38. Uddāna: 1 chuỗi, 1 xâu 


“Ime macche gahetvā pādagghanakāni addhapādagghanakāni .... Ca uddānāni 
karohi”. Dh.a,ii, 132 (Hãy lấy những con cá này và làm những xâu (cá) trị giá 1⁄4 
và nửa kahāpana) 


39. Uddissakata: đặc biệt làm sẵn cho ai 


“Samano Gotamo Janam uddhissakatam. mamsam bhuñJati paticcakammam". 
V.M, 237 (Sa môn Gotama ăn thịt được người ta làm sẵn cốt dành cho Ngài) 


40. Uddīyati, udriyati: sụp dó thành mảnh vụn 


“Tena kho pana samayena Thullanandaya bhikkhuniyā parivenam uddriyati". 
Pācittiyapāļi (Lúc bấy giờ cái phòng của tý kheo ni Thullanandā sup đồ xuống 
thành mảnh vụn) 


41. Upacchubhati: ném vào 


“Kukkuro jigacchā — dubbalya — pareto goghātakasūnam paccupatthito assa; tam 
enam dakkho goghatako .... atthikankalam sunikantam nikantam, nimmamsam, 
lohitamakkhitam upacchubheyya". M.i, 364 ( Khi một con chó đói là kiệt sức đến 


gần một quày hàng thịt, người dó té tinh khôn ấy có thể ném cho nó một cái xương 
khéo lóc hết thịt, không còn chút thịt nào, chỉ có dính đầy máu) 


42. Upajīvati: nuôi sống báng 


“Ahañ ca kho yam hadāmi, etam so upajīvati”. P.V. Gūthakhādaka (Nó nuôi 
sóng bằng những gi tôi phóng uč) 


43. Upanandhati: thù ghét 


"Chabbaggiya bhikkhū Mahaname Sakke upanandhimsu”. Pācittiyapāli (Luc 
quân tỷ kheo thù ghét Mahānāma, người thuộc họ Sakya) 


(Chú ý, động từ này cần một định sở cách) 
44. Ubbandhati: treo có 


*Araññam pavisitvā ubbandhitva marissami ti araññam gato marana — 
bhayatajjito patinivatti”. Guttila. V.V. sở giải (khi đến rừng (với ý nghĩ) ta sẽ vào 
rừng treo cô chết, nó sợ chết và trở về) 


45. Ummihati: đi tiểu 


“Amhakam pana sakim katani santhatani pañca pi cha pi vassani pahonti, yesu 
no dārakā uhadanti pi ummihanti pi”. parajikapali (Nhūng tám thām duoc chúng ta 
làm có thé kéo dài 5 hay 6 năm, trong khi những bạn trẻ của chúng ta đại tiện và 
tiêu tiện trên đó) 

46. Urunda sampādi: Trở nên rộng rãi 

*Indasālaguhā visamā santi sama sampādi; sambadha santi urundā sampādi”. 


D.ii, 269 (Hang động Indasāla, vốn không bàng phāng trở nên bàng phắng, vón 
chật hẹp trở nên rộng rãi) 


47. Ussareti: bảo lui ra 


“JTvako ... jinam ussāretvā turokaranim parikkhipitva antaganthim nīharitvā 
bhariyāya dassesi”. V. M. 276 (Jīvaka sau khi bảo mọi người lui ra và cho treo một 
bức màn xung quanh, sau khi lẫy ra khúc ruột đã chỉ cho người vợ (của con bệnh 
thấy) 


48. Uhadati: đại tiện xem số 45 

49. Okappaniya: đáng tin cậy 

“Okappaniyam etam bhoto Gotamassa”. ?.1, 249 
(Lời nói này của tôn giả Gotama là đáng tin cậy) 
50. OnoJeti: quà tặng; phân phát 


a. “Raja Magadho Seņiyo Bimbisāro sovannamayam bhinkaram gahetvā 
Bhagavato onojesi: Etāham bhante Veluvanam uyyānam .... Dammī ti”. V.?. 39 
(Vua xt Magadha, Seņiya Bimbisāra, sau khi cām mēt cái binh bāng vāng dā rudi 
nước phép) tặng Thế Tôn, nói răng: “Bạch Thế Tôn con xin cúng cái vườn Trúc 
nảy cho chúng tỷ kheo do Thế Tôn lãnh đạo) 


b. *Onojethā *vuso sanghassa cīvaram”. pācittiyapāļi (Chư hiền, hãy chia y cho 
chúng tăng) 

51. Odissa: nhất định; rõ ràng 

“Aññam bhikkhum hatthavikarena amanteti, odissa và anodissa vã saddam na 
karonti”. M.ii, 242 (Chúng gọi một tỷ kheo khác bằng cách ra dấu tay, không làm 
một tiếng động rõ rệt hay không rõ) 

52. Osādeti: làm chìm, giảm (giā) 

a. “Tena hi tvam, gahapati, mahante mahante sanipasibbake karapetva hirañña - 
suvannassa pūrāpetvā sakatehi nibbāhāpetvā majjhe gangaya sote osādehi”. 
pārājikapāļi (Này gia chủ, vậy thi sau khi cho làm những cái túi không lỗ, sau khi 
đồ dày vàng, hãy cho chở bằng những chiếc xe đến bờ sông Hằng và đồ xuống 
giữa dòng) 

(Dé ý sở thuộc cách trong hirañña - suvaņņa) 

b. “Tena hi, Maharaja, aggham osādehi”. Sirimā ... só giải (Này Đại Vương, 
nếu vậy thì xin hãy giảm giá bớt) 


53. Kacche sajjeyya: 


“Seyyatha pi, bhagini, puriso hatthim datva kacche sajjeyya; evam eva kho tvam 
bhagini, Bhagavato mamsam datvā may! antaravasake sajjasi”. parajikapali (Này 
hiền tỷ cũng như một người sau khi cho con voi lại ngần ngại không muốn bỏ cái 
đai của nó, hiền tỷ, sau khi cúng thịt cho Thế Tôn, ngươi lại ngần ngại không muốn 
cho tôi cái y trong của ngươi) 


54. Kataggaha: chiến thắng, vận hên 


* Akkhadhuto pathamen' eva kataggahena mahantam bhogakkhandham 
adhigaccheyya”. M.iii, 178 (Một người đánh bac sẽ được một tài sản lớn trong vận 
hên đầu) 


55. Katasi vaddhita: nghĩa địa tăng thêm 


“Evam dīgharattam vo, bhikkhave, dukkham paccanubhūtam, katasi vaddhitā”. 
S.ii, 178 (Này các tỷ kheo, như vậy trong một thời gian dài, các ngươi đã chịu khổ 
và làm gia tăng nghĩa địa) 


56. Kaliggaha: thất bại; vạn rủi 


“Evam imassa bhoto purisa — puggalassa ubhayattha kaliggaho”. M.i, 403 (Như 
vậy, sẽ là một vận xui cho người này về cả hai mặt) 


57. Kiūcikkha: một việc nhỏ 

a. "Yo ve kiñcikkha — kamyatā 
panthasmim vajantam janam 
hantvā kificikkham ādeti 

Tam jaññā vasalo iti". S.N.V. 121 


(Kẻ nào vi ham muôn một việc nhỏ mà giét người di trên đường và cướp của, kẻ 
ay được biệt là một người hạ liệt) 


b. Kukkutasampātika: (tọa lạc canh nhau, gần đến nỗi) một con gà trống có thé 
bay (từ nóc nhà này qua nóc nhà kia) 


* Asītivassa — sahassāyikesu, bhikkhave, manussesu ayam Jambudipo iddho c’ 
eva bhavissati phīto ca, kukkutasa — patika gāma — nigamarājadhāniyo”. D.11, 75 


(Vào lúc tuổi thọ con người tới 80.000 năm, này các tỷ kheo, cõi Diêm phù này sẽ 
có uy lự và thịnh vượng; những làng mạc, thị trần, đô thị mọc lên san sát đến nỗi 
một con gà trống có thé bay từ nóc nhà này tới nóc nhà kế cạnh) 


58. Gaņikam vuttāpesi: chọn làm người kỷ nữ của thành phố 


“RaJagahako negamo Sālavatim kumarim gaņikam vutthāpesi”. V. M. 268 (Hội 
đồng đô thành Rãjagaha tuyên cô Sālavatī làm người ky nữ của thành phó) 

59. Kittha: lúa mọc lên 

“Seyyatha pi, bhikkhave, kittham sampannam; kittharakkho ca pamatto; goņo ca 
kitthādo adum kittham otaritvā yāvadattham madam madam āpajjeyya”. S.iv, 195 
(Này các ty kheo, ví như có lúa mọc tốt mà người giữ lúa biếng trễ; thì một con bò 
quen ăn lúa sau khi đi xuống đám lúa có thé ăn lúa no në thỏa thích) 

60. Gīvā: cái có, ở vài chỗ nó có nghĩa là “tiền phạt” 

“Yassa passena migo palāyati tass’ eva gīva”. J.v. 23 (Con nai thoát về hướng 
người nào, người ấy sẽ bị phạt) (thường thấy nghĩa này trong luật tạng) 

61. Cakkasamarülha: lên xe 

“Hoti so samayo, yam bhayam hoti atavisankopo, cakka - sāmārūļha janapada 


pariyāyanti”. ?.i,178 (Có một thói nói lên nan cướp ở rừng, dân chúng lén xe bỏ di 
nơi khác) 


62. Carittam anuyufijati: di dao 


“Ma ca vātātape carittam anuyuñi: mà te vātātape cārittam anuyuttasan 
rajosūkam vanamukham anuddhamsesi”. M.ii, 257 (Đừng di dao khi có gió và trời 
năng: đừng dé mặt vết thương của nguoi bị nhiễm bui trong khi di dao có gió và 
trời năng) 


63. Gorehi vutthāsi: phải dời chỗ vì nạn cướp 


“Aññatarasmim game vassūpagatānam bhikkhūnam gāmo corehi vutthasi". V.?. 
149 (Ngôi làng ở cạnh làng các vị tỷ kheo an cư mùa mua, phải dời chỗ vì nạn 
cướp) 


64. Cora pariyutthimsu: những kẻ cướp chận đường 


“Ratanattaya gunam anussarantass” eva gacchantassa corā magge 
pariyutthimsu". Chatta ...... só giải (Những kẻ cướp chân nó giữa đường trong khi 
nó vừa đi vừa nhớ nghĩ công đức của ba ngôi báu) 


65. Chandakam samharitvā: sau khi quyên tiền 


“Bhikkhunisanghassa cīvaratthāya chandakam samharitvā aññatarassa 
pāvārikassa ghare nikkhipitvaa .... Etad avocum” pācittiyapāļi ( sau khi quyên tiền 
để may y cho chúng tỷ kheo ni, chúng giữ tiền ấy tại nhà một người bán y phục và 
báo cáo như vậy) 


66. Jina: bi tước đoạt (càn dói cách) 

a. Jīno rathassam maņikuņdale ca 

Putte ca dare ca tatha’ eva jīno”. J.iii, 153 

(Nó bị tước đoạt xe, ngựa, châu báu và bi tước đoạt cà vợ con) 

b. *Bahü hi khattiyā jīnā 

Attham rattham pamadino". J.v. 99 

(Nhiéu vi Sát Dé Loi vi so y dà bi tuóc doat tài sàn và vuong quóc) 
67. Jīyati: mát, tàn ta 


* Akkhadhutto pathamen' eva kaliggahena puttam pi jtyetha, daram pi jīyetha, 
sabbasāpateyyam pi jīyetha”. M.iii, 170 


(Một con bạc trong vận xui đâu tiên có thê mát cả vợ lân con và mát tât cả sở 
hữu) 


68. Titthatu: hãy cứ dé nó như vậy 


“Titthantu tava manussabhüta, acetananam pi rukkhanam samaggim laddhum 
vattati". J.i, 329 (Hãy dé cho loài người yêu nhau nhu vậy, (vi) ngay cả cây cối vô 
tri cũng đáng được sự cảm thông) 


69. Thambham ālumpati: ān có. xem ví du só 18 


Alumpati: ăn từng miếng lớn 


70. Datthu (disvā): sau khi tháy 

*Kamesvadinavam disvā 

Nekkhammam datthu khemato”. Theg. kệ 458 

(Sau khi thấy rõ sự nguy hiển trong các dục và sự an On trong sự từ bỏ) 
71. Dassukhila: Nguy hiém vë cuóp giàt 


“Aham etam dassukhilam vadhena vā bandhanena va jāniyā vā garahaya va 


pabbajanaya vā samūhanissāmi”. D.i, 135 (Tói së chām dút nan cuóp giāt này bàng 


hinh phạt hoặc dây trói hoặc tịch biên gia sản hoặc hàm dọa hoặc bắt phải tán xuát) 
72; Dahati: cháy; tuyên bó 


“Sakyā kho pana, Ambattha, rājānam Okkakam pitamaham dahanti”. D.i, 92 
(Này Ambattha, nhüng nguòi Sakyā lai còn tuyên bó ràng vua Okkāka là tó phu 
của họ) (xem thêm S.iii, 113) 


73. Dessa: khā ó, dáng ghét 
“Na me dessa ubho putta 
Maddikevī na dessiyā”. J.vi, 570 


(Hai con tôi và Hoàng hậu Maddi đều không đáng ghét đối với tôi) (xem 
trưởng lão Ni kệ 416) 


74. Nibbahati thi hành; rút ra ngoài vỏ 


*Dīghāvu — kumāro vāmena hatthena Brahmadattassa Kãsirañño sīsam 
parāmasitvā; dakkhinena hatthena khaggam nibbāhetvā Brahmadattam. 
Kāsirājānam etad avoca”. V. M. 347 


Vương tử Dīghāvu sau khi cầm cái đầu của Brahmadatta, vua dân chúng Kāsī 
băng tay trái, tay phải rút kiếm ra nói với nó rằng:) 


75. Nimināti: trao đôi, mặc cả (vật đưa ra đặt ở sử dụng cách và một lây vào ở 
đôi cách) 


* Asanthutam mam cirasanthutena 


Niminni, bhoti, adhuvam dhuvena 
Maya pi bhotī nimineyya aññam 
Ito aham dūrataram gamissam”. Jiti, 221 
“Này cô, cô đôi một người ban lâu năm đê lây một người không quen bičt 
tôi, đôi cái thường lây cái vô thường, thì cô cũng có thê đôi tôi đê lây một 
người khác. Do vậy, từ đây tôi sẽ đi đên một nơi xa) 

76. Paņāmeti: đuôi; quay cánh cửa; cúi xuông 


a. "Atha kho Bhagavā kismificid eva pakarane bhikkhusangham paņāmetvā 
.... Kapilavatthum. Pāvisi”. S.11, 91 


(Rồi Đức Thé Tôn sau khi đuôi chúng ty kheo vì một vài lỗi làm, đã vào 
thành Kapilavatthu) 


b. “Atha kho so bhikkhu viharam pavisissami ti kavatam papamento addasa 
sabbam sabbam viharam ahina paripunnam". v. M. 87 (Rói vi ty kheo āy 
khi đây cửa (nghĩ rằng) ta sẽ vào tịnh xá, dā thấy toàn thé tinh xá đầy cả 
(khoanh cuộc tròn của) một con rắn) 


77. Pahke sahkamo: cầu bắt dé di qua bùn 
“Ehi me tvam bhikkhu, panke sankamo hohi”. M.i, 3439 
(Này ty kheo hāy lai dày, hày làm cái cāu cho ta di qua bün) 
78. "Paccāhāram karoti: xin lỗi 


“So: mayham hadayam va rujati, kayo và badhati ti kifici paccaharam akatva 
dhammasanam abhiruhitva vadati”. S.a.1, 306 


(Vị ấy không nói một lời cáo lỗi nào như “tôi dau tim" hay “tôi dau nơi thân 
thể” đã lên pháp tòa thuyết pháp) 


79. Pacchaliyam khipanti: thúc sau lưung người nào 


“Ime, bhate, licchavikumaara canda pharusā apajaha..... kulitthinam 
kulakumārīnam pi pacchāliyam khipanti”. A.iii,76 (Bạch Thé Tôn, những 


hoàng tử dòng Icchavi này là những kẻ nóng tính, thô lỗ, kiêu càng .... 
Chúng thúc sau lưng những phụ nữ, thiếu nữ con nhà tử té .....) 


80. Paticcakamma: một vật dành cho chính minh (xem số 39) 
81. Patibhanacitta: một bức hoa ám chi sự hành dâm 


“Rañño Pasenadissa Kosalassa uyyāne cittāgāre patibhāņacittam katam 
hoti”. Pācittiyapāļi. v.iv, 298 (ở phòng tranh vườn thượng uyễn của vua 
Pasenadi xứ Kosala lúc ấy đang làm một bức họa ám chỉ sự hành dâm) 


82. Paņopaņaviyā: lý lẽ dé giảm giá món hàng. 
“Yo pi so, bhikkhave, satthā āmisagaru ... tassa p'ayam paqopaaviyä na 


upeti”. M.i, 480 (Này các tỷ kheo, lý lẽ này không thích hợp ngay cả đối với 
một vị thầy tôn trọng vật thực cúng dường) 


83. PayoJeti: cạnh tranh với 
“Ayam kutajatilo attano pamanam na Janati, amhakam ayyena saddhim 


payojeti”. J.v. 320 (Người khó hạnh giả đói này không tự biết sức minh, lại 
đi cạnh tranh với tôn sư của chúng ta) 


Kammante payojeti: bawst ddafu mojt cong viējc 
Bhesajjam payojeti: stra soan mót thú thuóc 
84. Pavayha: chi lỗi, buộc tội 


a. "Ko nu kho, bhante, hetu, ko paccayo, yena idh’ ekaccam bhikkhum 
pavayha pavayha kāranam karonti". M.i, 442 (Bạch Thé Tôn, do nhân gi, 
duyên gi ở đây chúng xử tội một vi ty kheo?) 


b. “Na vo aham, Ananda, tathā parakkamissaami yathā kumbhakāro 
āmattike; niggayha niggayhā “ham, Ananda, vadāmi, pavayha pavayha, 
yo sāro so thassatī ti”. M.iii, 118 (này Ananda, ta sẽ không đối xử (khoan 
hồng với nguoi) như là thợ gốm đối với dó chưa nung. Sau khi khiển 
trách nhiều lần, này Ananda ta chỉ lỗi nhiều lần (làm sao để) kẻ nào là lỏi 
cây sẽ đứng vững) 


85. Panam arabhati: sát sinh 


*Y o kho, Jīvaka, Tathāgatam và Tathagatasavakam va arabbha panam 
arabhati so pañcahi thanehi bahum apuññam pasavati”. M.i, 371 (Này 
Jīvaka, kẻ nào sát sinh vì Như Lai hay vi đệ tử Như Lai, kẻ ấy phạm nhiều 
tội lỗi trong 5 trường hợp) 


86. Pittam bhinleyya: là bé túi mat 


“Seyyatha pi bhikkhave caņdassa kukkurassa nāsāya pittam bhindeyyum, 
evam hi so bhikkhave kukkuro bhīyosomattāya caņdataro assa”. V.ii, 188 


(Này các ty kheo, ví như làm bê túi mật vào mũi một con chó dữ; cũng vậy 
này các tỷ kheo, con chó ây sẽ trở thành dữ hơn) 


87. Putamsa: đeo đẫy nơi vai 


*Tatharūpa ayam, bhikkhave, parisa yatharüpam parisam alam 
yojanagaņanāni pi dassanaya gantum api putamsenāpi. A.ii, 183 (Này các ty 
kheo, mót hói chúng nhu hói chúng này là mót hói chúng dáng di nhiéu do 
tuàn dé chiém bái dàu cho phái mang theo dày luong thuc) 


88. Bilam olaggeti: dành mót phàn (xem só 1 chuong này) 
89. Bhavitabbam: có thé là (phân từ khả năng cách, đòi hỏi một sử dung cách) 


“Rakkhasa — pariggahitena iminā sarena bhavitabbam”. J. Devadhamma (cái 
hó này có thê bị một con quy Dạ Xoa ám) 


90. Mattika: mẫu hệ, từ mẹ 


“Idam te, tata Sudinna, matu mattikam; itthikaya itthidhanam; aññam 
pettikam”. parajikapali (Này Sudinna thân mến, đây là một vật đến từ mẹ 
ngươi, một của hồi môn cho một phụ nữ; vật đến từ cha ngươi thì khác) 


91. Mattigha: người giết me 


""Tambalohaviliinam va tattam payenti mattigham”. J.v. 269 (Chúng cho kẻ 
giết mẹ uống nước đông sôi) 


92. Kāyam vidamseti: làm huyễn thuật 


“Seyyatha pi, bhikkhave, māyakāro va māyākārantevāsī va mahapathe 
mayam vidamseyya”. S.11, 142 (Này các ty kheo, ví như một nhà ảo thuật 
hay đệ tử nhà ảo thuật làm các trò ảo thuật giữa đường cái quan) 


93. Mosalla: đáng bị đánh bằng chày 


“Aham, bhante, pāpakammam akāsim gārayham mosallam”. A.1, 241 (Thưa 
Tón già, con dā làm tói āc dáng khinh bi dáng dānh bàng chāy) 


94. Yathākāma - karanTya: được đối xử như ý muốn 


“Evam hi so bhikkhave maccho yathākāmakaranīyo bālisikassa”. S.iv. 159 
(Như vậy, này các tỷ kheo, con cá ấy bị kẻ chải lưới đối xử như ý ông ta 
muốn (Để ý sở thuộc cách ở bālisikassa) 

95. Yāva aparaddham: thật là lầm lẫn quá sâu 
“Passa, Ambattha, yāva aparaddhañ ca te idam ācariyassa brāhmaņassa 
Pokkharasātissa”. D.i, 103 (Hāy xem, Ambattha, thāy nguoi, bà la món 
Pokkharasāti, đã làm hai ngươi đến mức độ nào (dé ý sở thuộc cách) 


96. Rumbaniya: thoải mái 


“Saddhassa bhikkhave sāvakassa Satthu — sasane pariyogāya vattato 
rumhaniyam Satthusāsanam hoti ojavantam”. M.1, 480 (Này các tỷ kheo, đối 
với một đệ tử có lòng tin đi sâu vào giáo lý của bậc đạo sư, thì giáo lý ấy là 
một tinh chất bó dưỡng thoải mái) 

97. Lomam pateti: làm cho tóc rơi; nhận tội 
“So bhikkhu bhikkhūhi vuccamano ... na lomam pateti, na nitthāram 
vattati". M.i, 442 (Ty kheo ấy, khi bị các tỷ kheo khác chỉ trích không có 
nhận tội, hoặc được tha bóng) 


98. Vaddhim patisunāti: hứa sẽ trả tiền nợ đối với món nợ (xem SỐ 23) 
99. Visamvādeti: không giữ lời hứa 


“Katham hi nama āyasmā Upanando rañño Pasenadissa Kosalassa 
vassavasam patissutva visamvādessati”. V.M.154 (Làm sao tôn giả 


Upananda sau khi đã hứa với vua Pasenadi nước Kosala, sẽ an cu mùa mưa 
lại không giữ lời hứa) 


100. Vutthāpata — pavattinī: vị nữ truyền guơi sư thuyết giảng khi trao đại 
giới cho ni) 
“Bhikkhuniyo vutthapitam pavattinim dve vassāni nānubandhanti”. 
pácittiyapali (Một số ni chúng không nghe theo vị nữ truyền giới sư khi vi 
này chủ lễ truyền giới) 

101. Vutthāpeti: truyền giới pháp; làm cho khởi lên; chuyển hướng 


a. "Yā pana bhikkhunī anuvassam dve vutthapeyya, pacittiyam”. Ibid (Một 
tỳ kheo ni truyền giới cho hai sa di ni trong một năm phạm tội Ba Dật dë) 


b. “So bahujanam asddhamma vutthapetva saddhamme patitthāpeti”. A.iii, 
115 (Vị ấy chuyển hướng nhiều người khỏi bất thiện pháp và an trú 
chúng trong chánh pháp. 


102. Veram appeti: trả thù 


“Imina ca me mātāpitaro hata; ayam kh” vassa kalo yo “ham veram 
appeyyan ti kosiyā khaggam nibbāhi”. V. M. 347 


(Cha mẹ tôi bị giết bởi người này; bây giờ là lúc ta trả thù y” nó (nghĩ vậy 
và) rút guom ra khỏi vỏ) 


103. Veyyayika: phí tón 


“Dmi te, gahapati, veyyayikam yena tvam Buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa bhattam kareyyāsi”. V.ii, 157 (Này gia chú, ta së cho 
nguoi phí tón dé làm thúc ān cho chúng ty kheo dàn dàu bói Dúc Phát) 

104. Voropeta: chú cách nhung có nghĩa đối cách 
a. "Nābhijānāmi sañcicca panam jīvitā voropetā”. M.ii,103. (Tói khóng nhó 


đã có ý hai mang sông của một chúng sinh nào) 


b. “Sarasi tvam, Dabba, evarüpam katta?” Pārajikapāļi (Này Dabba, nguoi 
có nhớ đã làm một việc như vậy không?”) 


105. Sakkhim apadisati: đưa ra làm nhân chứng 


“Ayam, bhane, loke aggapuggalam. Satthāram sakkhim apadisati” (Này các 
bạn, người này đưa Đắng Đạo sư, nhân vật cao cả nhất trên thế gian, làm 
chứng cho y) 


106. Sañjambharim akamsu: trút xuống từ mọi phía 


“Atha kho te paribbajaka acirapakkantassa Bhagavato Potthapadam 
paribbaJakam vacasattitodakehi sañJambharim akamsu”. D.1, 189 (Sau khi 
Đức Thé Tôn ra đi không lâu, những du sĩ ấy trút xuống du sĩ Potthapāda từ 
mọi phía, những lời sắc như gươm giáo và cọc nhọn) 


107. Sapattī: một người cùng làm vợ 
a. “Aham Mattä, tuvam Tissa 


Sapattī pure ahum". Matta — petavatthu (Tôi là Matta, chị là Tissa, ngày 
xưa tôi là người cùng một chồng với chị) 


b. “Ubho mata ca dhtta ca 
Mayam asum sapattiyo”. Theg. kệ 224 
108. Sabbasantharim santharitvā: sau khi lót thảm tất cả chỗ 


“Sabbasantharum āvasathāgāram santharitva asanania paññapetvä”. D.ii, 84. 
(Sau khi lót thảm trọn nên nhà của nhà nghĩ ngơi, và sửa soạn những chỗ 
ngôi) 


109. Sampayojeti: tranh giành (xem số 3) 
110. Sampāyati: có thê giải thích 


“Te maya putthā na sampāyanti, asampāyantā mamaññ eva patipucchanti. 
D.ii, 284 (Sau khi ta hỏi chúng không thé trả lời được, vì không thể trả lời 
chúng hỏi tại ta) 


111. Sama sampāsi: trở nên bằng phẳng (xem số 46) 


112. Sammati: được làm lắng diu; ở; thỏa mãn. 


a. “Na hi verena verāni sammanti”. Dhp. kệ. 5 (Ó đây có nghĩa “được làm 
láng diu” 


b. “Sambahula isayo .... Samuddatīre panna kutisu sammanti”. S.1, 226 
(đây có nghĩa “ở”) 


c. "Bhikkupiyo anuvassam vutthapenti, upassayo na sammati” 
(Pacittiyapāļi) (Những ty kheo ni truyền giới (nhận đệ tử) hàng nām, tu 
viện không đủ chỗ. 


113. Sankasayati: làm cho yên, giữ yên lặng 


“Kummo ... sondipaficalani angani sake kapāle samodahitva appossukko 
tuņhībhīto sañkasayati”. S.iv. 178 (Con rùa thụt có rút chân vào mai, không 
cựa quậy và giữ yên lặng) 


114. Sannayhi (khurappam) lắp một mũi tên 
Sannayhati: võ trang sẵn sảng 


“Tassa raja Okkāko .... Kupito anattamano khurappam sannayhi”. D.1, 96 (Vua 
Okkaka, vì phẫn nộ bất mãn với nó, lắp tên vào cung) 


115. Sineheti: bôi dầu; đánh bóng; làm cho trơn 


“Tena hi, bhante Ananda, Bhagavato kāyam katipāham sinehetha”. V. 
M.279 (Tôn giả Ananda, vậy tôn giả hãy thoa dầu thân Thé Tôn trong 
vài ngày) 


116. Sukatī: chính trực 

“Saggam sukatino yanti; 

Parinibbanti anāsāvā”. Dhp. kë 126 

(người chính trực lên cõi trời, người hết lậu hoặc nhập Niết Bàn) 
117. Hadati: bài tiết (không có trong tự điển PTS) 


*Y am bhadante hadant” aññe 


Etam me hoti bhojanam”. Güthakhadaka. P.V (Tôi sống nhờ vào những 
gi người khác bài tiết, đó là món ăn cho tôi) (xem Uhadati 215) 


NGỮ VỰNG PALI VIỆT 

Chỉ những chữ chưa được ghi ở tập I và II được chép ở đây 
A 

Akatatta (bbt): vi nguoi ta khóng làm 

Akanta (tt): không thoải mái 

Akari, aka, akani (dt): nó đã làm 

Akãmaka (tt): không muốn 

Akusala (tt): không thiện xảo, bất thiện 

Akkocc?hi (dt): nó mắng chưởi 

Akkosan (trung): mắng chưởi 

Akkhātu, akkhāvi (nam): người nói lên, người giải thích 
Akkhayati (dt): được gọi là, được tuyên bố 

Akkhohini (nữ): một con số gồm 43 số 0 

Agaru (tt): không nặng, phiền phức 

Agāramajjhe (dsc): trong đời sống gia chủ, trong đời sống gia đình 
Agāri (3): người cư sĩ 

Aggamahesī (nữ): hoàng hậu 

Aggahesi (dt): nó đã nhận công việc 

Aggavādī (nam): bậc đạo sư tối thượng) 


Aggha (trung): giá tiền 


Angārakāsu (nū): một hó đầy than hừng 

Acapala (tt): không giao động; kiên trí 
Acalasaddhā (nū): lòng tin không dao động; lòng tin kiên tri 
Aciram (trg.t): không bao lâu 

Aciranakkanta (tt): không khỏi, không bao lâu 
Acetana (tt): vô tri không suy nghĩ 

Accagamā (dt): nó đã chinh phục; đã điều phuc 
Accaya (nam): lỗi lầm, phạm tội 

Accayena (trg.t): do lỗi lầm, do phạm tội 

Accasarā (dt): nó đã phạm tội 

Acha (ft): sáng suốt, sáng rõ 

Acchati (đt): chờ đợi, an trú, ngồi xuống 
Acchadeti (đt): trở thành ???. mặc áo 

Acchisam: quá khứ ngôi thứ 1 của động từ Acchati 
Ajaddhuka: nhin ăn 

Ajaddhumārikā (nit): su nhin án 

Ajatasattu (nam): tên của một vi vua, kẻ thù từ khi sanh ra 
Ajina (trung): da con dê rừng màu đen 

Ajinasati (nữ): áo làm băng da 

Ajini (dt): nó thăng trận 

Ajjatagge (trg.t): từ ngày nay trở di 

Ajjunho (bbt): ngày nay; tôi nay 


Ajjhappatta (htpt): đang chinh phục, đang đồ nhào xuống 


Ajjhabhāsi (dt): nó nói lên 

Ajjhayaka (nam): thầy dạy các tập vệ đà 
Ajjhāvara (nam): một vi đại biểu 

Ajjhavasati (đt): sống tại 

Ajjhupahari (đt): nó đã ăn, đã nuốt 

Ajjhohāreti (dt): nó bước vô, làm cho thâu nhận 
Añchati (đt): kéo dài để mở rộng ra sự vật gì 
Añjasa (trung): con đường 

Añjanï (nữ): hộp thuốc xúc mát hay bàn chải dé xúc thuốc mát 
Aññamaññam (trg.t): với nhau lẫn nhau 
Aññadatthu (trg.t): chắc chắn một mặt khác 
Aññãtã (tt): (người) không được biết đến 

Atata (dt): một con số lớn với 85 con số o 

Attīvat (dt): bị chi phối, làm phiền nhiếu, hay bị say đắm 
Atthā; atthasi: nó đứng lên 

Atthikankala (nam): bộ xương 

Addhullikhita (tt): chải một nữa 

Atittarūpa (tt): không có thỏa mãn 

Atippage “va (bbt): rất sớm 

Atippago (bbat): rất sớm 

Atibrahma (nam tính): một Phạm Thiên tối thượng 
Atibyä (xem ativiya) 


Atiyacana (nữ tính): khất xin quá mức 


Atirekataram (trang từ): quá nhiều 

Ativiya (bbt): quá nhiều 

Attadanta (tt): nhiếp phục tự ngã 

Attanā: tự mình, tự ngã 

Atthadassī (trung tính): người thấy ý nghĩa hay hạnh phúc 
Attharan (trung tính): vãi trãi đường 

Atthika (tt): thiếu thốn 

Atha ca pana (bbt): tuy vậy, nhưng mà 

Athavā (bbt): hoặc là 

Attham carati: làm việc vì hạnh phúc 

Atthu: mệnh lệnh cách của ngữ căn AS 

Adutthacita (tt): tâm trong sạch 

Adurāgat (trung tính): không có không đón mừng, được ? 
Addasa (dt): nó đã thấy 

Addhagghanaka (tt): có giá trị băng nữa kahāpana 

Addha (nam tính) addhani (trung tính) thời gian 
Addhānamagga (nam tính): con đường dài, con đường lớn 
Addhika (nam tính): người đi đường, người du lịch 
Adhammacarī (tt): hành trình phi pháp 

Adhikarara (trung tính): kiện tụng 

Adhigacchati (đt); đạt đến, tìm ra 

Adhiganhati (dt): đạt đến, lấy được 

Adhigat (pkpt): đã đạt tới 


Adhivattati (dt): lăn lên trên; lăn tới 

Adhivasapeti (đt): khiên một người kham nhẫn chịu đựng 
Adhivāseti (đt): kham nhẫn, chấp nhận, băng lòng 
Adhuva (ft): không thường còn 

Adhiseti (dt): nām xuống 

Anangaņa (đt); không lỗi lầm, không có lòng tham 
Ananubodha (nam tính): không hiểu biết; không giác ngộ 
Anabhirata (tt): không vừa lòng 

Anabhirati (nữ tính): không tham luyén 
Anacchariya (tt): không có kỳ diệu, giản di 
Anattha (nam tính): có hại 

Ananta (tt): vô biên 

Anappata (tt): không ít hay là nhỏ, có nhiều 
Anassava (tt): không vâng lời 

Anāgāmī (tt): không có trở lui 

Analhika (tt): nghèo 

Aniketa (tt): không có nhà 

Anigha (tt): thoát khỏi phiền nhiễu 

Aniccato (bbt); như là vô thường 

Anibbisanta (hiện tpt): không có tìm thấy 

Anittha (tt): khó chịu, không thích thú 
Anukamipaka (tt): có lòng thương 


Anukubbati (đt): bắt, chước, hay là theo một công việc 


Anucankamati (dt): theo người nào dang di 
Anucankamamāna (htpt): đi theo bước chân một người 
Anuyanati (đt): cho phép 

Anuttara (tt): vô thường 

Anutthunāti (dt); than phiền, than khóc 
Anuddhisati (dt): nói, tuyên bó 

Anuddhata (tt): làm cho xẹp đi 

Anudhavati (dt): chay theo 

Anudhamseti (dt): làm cho hu hóng 

Anupakhajja (bbpkpt): sau khi xàm chiém 
Anupabbajati (dt): tró thành mót tu si theo mót nguoi khác 
Anuparidhavati (dt): chay xung quanh 
Anupariyagā (dt): nó di vong trón 

Anuparivattati (dt): nó lán trón, xoay trón 
Anupahacca (bbpkpt): khóng có làm bi thuong 
Anuppadassati (dt): nó sé cho 

Anubandha (nam tính): dây trói; sự liên hệ 
Anubandhitvaa (bbpkpt): di theo; đuôi theo 
Anuviccakãra (nam tính): một sự điều tra hoàn toàn 
Anusamvaccharam (trung tính): mỗi năm 

Anusāra (nam tính): đi theo 

Anussaramāra (htpt): nhớ đến 


Anekajāti (đt): nhiều lần tái sanh 


Aneka — pariyaya (nam tính): nhiều phuong pháp, nhiều con đường 
Anuvicintayanta (htpt): đang suy tư, suy xét 
Anekavihita (tt): nhiều loại khác nhau 
Anekasākha (tt): với nhiều cành cây 
Anodissa (trạng từ): vô biên 

Antaka (nam tính): ác ma 

Antakiriyā (nữ tính): mệnh chung, kết thúc 
Antaganthi (nam tính): cái ruột non cuốn tréo với nhau 
Antar (trung tính): ở giữa; sự sai khác 
Antaravassa (nam tính): mùa mưa 
Antaravasaka (nam tính): y trong 

Antara (bbt): ở giữa 

Antarākathā (nữ tính): giữa câu chuyện 
Antarāmaraņa (trung tính): chết sớm 
Antarena (trạng từ): ở giữa 

Antaļikkha (trung tính): trời 

Antika (tt): gần 

Anto (trang tü); ó trong 

Antojana (nam tính): người ở trong gia đình 
Andhabala (tt): ngu sĩ 

Anna (trung tính): đồ ăn, cơm 

Anvesanta (htpt): tìm hiểu 


Apakassa (bbqkpt): sau khi kéo luo 


Apagata - kāļaka (tt): khóng có ry sét, khóng có dinh nhóp 
Apaccakkhakaari (tt): lam khóng có hiéu biét chon chánh 
Apacayamana (htpt): thuóc vë 

Apaciti (nữ tính): kính trọng 

Apajaha (tt): tự phụ 

Apaticchanna (qkpt): không có che đậy 

Apaņāmeti (dt): đem theo, vòng quanh 

Apatanattham. (trạng từ): để mà không rơi xuống 
Apadisati (đt): nêu lên 

Apanīyati (dt): không có dời di 

Aparajju (bbt): ngày kế tiếp 

Aparaddha (gkpt): làm cho sai lạc; làm cho tai hai 
Aparibhutta (gkpt): không có dự phần, không có dùng 
Aparimita (qkpt): không có lường 

Apavadati (đt): trách mắng 

Apavinati (dt): dé ý 

Apahattu (nam tính): người dời đổi, cách di 

Apāya (nam tính): doa xứ 

Api ca (bbt): tuy vậy, nhưng mà 

Apissu (bbt): nhiều cho đến như vậy 

Apubbam acarimam (tt): lập tức, không trước không sau 
Appativijjhanta (htpt): không đạt tới 


Appativedha (nam tính): không có nám giữ 


Appamatta (tt): khóng có phóng dāt 

Appavatti (trung tính): không hiện hữu 
Appātihīrakata (tt): không có giá tri 

Appāyuka (tt): sống yêu, it nām 

Appāyukatta (trung tính): đời sống yếu, đời sóng ngán 
Appiya (tt): không thích thú, khó chịu 

Appeva (bbt): có lẽ 

Appeva nama (bbt): tôi nghĩ rằng 

Appossukka (tt): tiêu cực, không có dé ý, không có 
Aphasuka (trung tính): binh hoan, không dé dàng 
Ababa (trung tính): con số lớn với 78 con số 0 
Abbuda (trung tính): một cục bướu, một tai họa 
Abbamatta (tt): hình dáng một đám mây 
Abbhumme (bbt): ôi! 

Abravi (dt): no nói 

Abhāvit (pkpt): không có phát triển 

Abhkankhati (đt): mongmuón; chời đợi 
Abhkkhanam (trạng từ): luôn luôn 

Abhijanati (đt): biết một cách rốt ráo; châp nhận 
Abhiññä (nữ tính): thắng trí 

Abhinham (trạng từ): luôn luôn, lập đi lập lại 
Abhiņhasannipāta (nam tính): thường hay gặp nhau 


Abhinipphajjati (đt): được tạo ra, trở thành giàu mạnh 


Abhippasanna (pkpt): hết sức thích thú 
Abhimanthati (đt): đánh đập, áp bức 
Abhimukhībhūta (pkpt): gặp mặt nhau 

Abhirati (nữ tính): tình thương 

Abhirūhiya (bbpkpt): sau khi leo lên 

Abhisata (pkpt): được đến gần bởi 

Abhisameti (đt): nhận thức; chứng ngộ 
Abisecana (trung tính): lễ đăng quang, lễ quán đảnh 
Abhissavati (dt): chảy 

Abhiharati (dt): dem dēn 

Abbhuggata (pkpt): nói lên cao; bay lên cao 
Amaggakusala (tt): người không khéo biết về con đường 
Amacca (nam tính): người đồng sự 

Amata (trung tính): nước bất tử 

Amattaññu (tt): không tiết độ 

Amanapa (tt): đáng ghét; không thích ý 
Amanussa (nam tính): phi nhân 

Amutra (trạng từ): tại chỗ này, chỗ này 

Ambho (bbt): kia! 

Ayutta (trung tính): bát cóng 

Ayoniso (bbt): khóng nhu ly, khóng chon chánh 
Ayyaputta (nam tính): con vi hoàng tóc 


Ayya (nữ tính); nū gia chủ 


Arati (nū tính): khóng tham luyēn 

Arahati (dt): xúng dáng 

Ariyasavaka (nam tính): thánh đệ tử 
Aruņuggamana (trung tính): rạng đông 
Aladdhā (bbpkpt): sau khi không nhận được 
Alañkata (pkpt): nó được trạng điểm 
Alabhatna (htpt): không nhận được 
Alamkammaniya (tt): thích hợp để làm 
Alampateyyā (tt): đủ lớn dé kết hôn 
AlamvacanTya (tt): đủ lớn để biết lời nói của người 
Khác; để ly di 

Alābha (nam tính): thất soát, không nhận được 
Alla (tt): thám ướt 

Allakesa (tt): với tóc ướt 

Allavattha (tt): với áo thắm ướt 

Allasira (tt): với đầu bị ướt 

Avaca (dt): nó đã nói 

Avacanīya (tt): không thé khuyên nhủ, không thé nói được 
Avacāsi (dt): nó đã nói 

Avatthāti (dt): rơi trên xuống 

Avadhi (đt): nó đã làm tón thương 

Avasesa (ft): còn lại, cái còn lại (dt) 


Avassam (trạng từ): không tránh khỏi 


Avīci (tt): khóng có dūng nghi; A Ty dia nguc 

Avela (nü tinh): khóng dúng thói 

Avoca (dt): nó dà nói 

Asankheyya (trung tính): con số cao nhất; vô lượng, không ké xiét (tt) 
Asajjamana (htpt): không có đọng chạm; không có ngăn che 
Asaddahanta (htpt): không có tin 

Asaddhamma (nam tính): không phải diệu pháp 
Asanta (tt): độc ác; không hiện hữu; cái không có mặt 
Asanthava (tt): không có bạn 

Asanthuta (pkpt): không có quen biết 

Asissam, asissami (dt): tôi sẽ ăn 

Asu (tt): như vậy là như vậy 

Asura (nam tính) A Tu La: kẻ thù Chư Thiên 
Asurinda (nam tính): bậc chủ của các A Tu La 
Assaka (tt): không có gì là sở hữu của mình 

Assatara (nam tính): con lừa 

Assamapada (nam tính): trú xứ của một am thất 
Assādanā (nữ tính): hưởng thu; ném vi 

Assutavantu (tt): không có giáo dục 

Assumukha (tt): với mặt đầy nước mắt 

Ahani (đt): nó đã giết 

Ahaha (đt): một con số cao với 71 số 0 


Ahamsu (đt): chúng đem lại 


Ahāyi (dt): nó đã được tiêu diệt 

Ahasi (dt): nó dà mang hay dùng sức mạnh 
Ahuvā (đt): nó đã là 

Ahuvāsim (dt): tôi đã là 

Aho (bbt): ôi! 

Ahoratta (trung tính): ngày và đêm 

Akankhati (dt): yéu cāu; chó doi 

Ākāsagata (dt): di dén hu khóng 

Agatagama (tt): mót nguói dà hoc 4 táp kinh tang 
Agameti (dt): chó doi; mong doi 

Acariyamaka (nam tính): tit bác dao su dén 
Acariyamaka (nam tính): hé thóng tó tién cüa các bāc dao su 
A jànàti (dt): nó biết một cách tốt dep 

Ājivaka (nam tính): chiến mã 

Ājivaka (nam tính): một loại ân sĩ 

Ātāpī (tt): nhiệt tâm 

Ādikalyāna (tt): đồ ăn cho người binh 

Ādissa (bbpkpt): lợi ích từ khi bắt đầu 

Adissa (bbpkpt): nêu rõ, được nêu rõ (tt) đáng khinh 
Adeti (dt): lây 

Anupubhikathaa (nữ tính): giảng dạy theo thứ lớp 
Apajjati (dt): đi vào 


Apada (nữ tính): tai họa 


Apadi (dt): dà dén 


Abadhika (tt): binh hoan 
Āmaka (tt): chua chín; con sóng, chua nāu sói 


Āmajāta (tt): sinh ra là người nô lệ 

Āmantāpetvā (bbpkpt): sau khi gọi 

Amisagaru (tt): ưa thích lợi dưỡng thế gian 

Amutta (ãmukka?) (pkpt): được trang điểm với 

Ayata (tt): bề rộng 

Āyatum (trạng từ): về tương lai 

Āyaga (nam tính): một hành lang dài 

Ayacati (dt): xin 

Ayacamana (htpt): xin, yêu cầu 

Araka (bbt): từ xa 

Ārakkhādhikaraņam (trạng từ): do hộ trì, che chở 
Äraññakanga (trung tính): lời nguyền của một người sóng trong rừng 
Āraddhaviriya (tt): tinh cần; tinh tán 

Ārabhati (dt): bắt đầu; phá hoại sự sống 

Arammana (trung tính): đối tượng, nhân dip 

Ara (bbt): từ xa 

Araddheti (đt): làm người ta vui thích 

Ārāmakotthaka (nam tính): lầu căn của một ngôi tịnh xá 
Ārāmacetiya (trung tính): điện thời ngôi tịnh xá 


Ārāmarāmaņeyyaka (trung tính): một cánh rừng dep dë 


Ārāmika (nam tính): người giữ vườn, người làm việc ở tịnh xá 
Ārogya (trung tính): sức khỏe 


Aropitaniyamena (trung tính): tùy theo thứ tự đã được định đoạt 
Āropenta (htpt): đem đến, đặt lên 


Ārohanāya: dé mà leo lên 

Ārohanīya (tt): thích hợp dé cỡi 

Alapati (dt): nói với 

Alaya (nam tính): chỗ ở 

Ālayesinī (nữ tính): tìm một chỗ ở 
Älimpeti (đt): đốt lửa 

Ālumpakāram (trang từ): lây từng miếng 
Älumpati (đt): ăn từng miếng 

Ālopa (nam tính): từng miếng: miếng 
Āvasatha (nam tính): chỗ ở 

Āsāva (nam tính): chỗ ở 

Avi (bbt): công khai 

Avenika (tt): riêng rẽ, đặc biệt 

Avela (nữ tính): chuỗi hột 

Āsājja (bbpkpt): sau khi nhiéc măng hay công kích; sau khi ám chỉ 
Āsādiya (bbpkpt): sau khi nhiếc mắng 
Asumbhati (dt): đỗ vào 

Ahaniya (bbpkpt): sau khi công kích 


Āhārīyati (dt): lẫy làm đồ ăn 


Ahundarika (tt): khóng thé qua duoc 

Ittha (tt): dë chiu; tót dep, thích thú 

Itihītiha (trung tính): nghe tin đồn 

Itthannama (tt): có tēn nhu thé này, thé này 
Ittara (tt): thời gian ngán; rút ít hay nhỏ 
Itthāgāra (trung tính): khuê phòng 

Iddhi (nữ tính): thần thông 

Iddhipātihāriya (trung tính): thực hiện thần thông 
Iddhipada (nam trung): thần túc thông 

Inda (nam tính): dé thích; thiên chủ 
Isipabbajjā (nữ tính): xuất gia làm người án sĩ 


Issariyādhipacca (trung tính): quyền lãnh chúa 


U 

Ukkujjeti (dt): lật ngược trở lai 
Uggacchanata (htpt): khởi lên; nói lên 
Uggirati (dt): với lên; nói lên; giơ lên 
Uccaya (nam tính): tích tụ 

Uccareti (dt): gio lên; nói lên 
Ujjavati (dt): đi ngược dòng 

Ujjhati (dt): guāng di 

Utthahanta (htpt): có găng; khởi lên 


Uttarasākhā (nữ tính): cành cây phương bắc 


Uttarasīsaka (tt): với đầu hướng về phuong bắc 
Uttarasve (trạng từ): ngày mốt 

Uttaritara (tt): vượt lên trên 

Uttaribhanga (nam tính): phần dư thừa; sā lách 
Uttarimanussa — dhamma (nam tính): pháp thượng nhân 
Uttarim (trạng từ): hơn nữa; vượt qua 

Uttina (tt): không có cỏ 

Uda, udahu (bbt): hoặc là 

Udapajja, udapādi (dt): nó được sanh; nó khởi lên 
Udapāna (nam tính): một cái giếng 

Udaya (nam tính): sanh khởi; tăng trưởng 
Udayabbaya (nam tính): sanh và diệt 

Uddasseti (dt): tự đưa mình ra 

Udãna (trung tính): lời cảm hứng 

Udāneti (dt): nói lên 

Udicca (tt): thuộc dòng hệ cao, thuộc hoàng tộc 
Uddãna (trung tính): một chuỗi dây 

Uddissa (bbpkpt): để mà 

Uddissakata (tt): đặc biệt soạn ra 
Ukkhamgama (tt): đi lên 

Udriyati (dt): rơi ra từng mảnh 

Udura (nam tính): con chuột 


Unnādī (tt): ồn ào 


Upakattha (pkpt): kéo dēn gān, dén gān 

Upakāraka (tt): ich lợi, giúp đỡ 

Upaga (tt): dēn gān 

Upacchubhati (dt): ném 

Upajivati (dt): sóng 

Upatthāka (nam tính): người hầu cận; người hộ tri 
Upatthānapuppha (trung tính): các bông dé dành cho 
Upatthiyamāna (htpkpt): đang được hầu hạ; đang được giải quyết 
Upadhāretvā (bbpkpt): sau khi suy nghĩ đến 
Upanandhati (đt): thù hăn 

Upanayhati (dt): gói lại, hận thù 

Upanibaddha (pkpt): bị trói lại 

Upanissaya (nam tính): cận duyên 

UpanTya (bbpkpt): nhắm đến 

Upapajjati (dt): sanh khởi 

Upamā (nữ tính): giống như; vi dụ 

Upamīyati (dt): được so sánh 

Upayáti (đt): đến gần, đạt đến 

Upavattana (trung tính): tồn tại ở gần; tên của một công viên 
Upavasati (dt): nhận xét, sống ở gần 

Upasañkamma (bbpkpt): sau khi đến gần 

Upasama (nam tính): an tịnh 


Upasampada (nữ tính): thọ đại giới 


Upasammati (dt): trở thành an tinh 

Upadaya (bbpkpt): do vi — anukampam: khởi lên do lòng từ mẫn 
Upehiti (dt): nó kë dén gān 

Uposatha (nam tính): ngày trai giới; lễ doc giới luật 
Uposathadivasa (nam tính): ngày trai giới 

Uppala (trung tính): một con số lớn với 99 số 0 
Uppalahattha (trung tính): một nám hoa sung 
Uppata (uppāda): một sự kiện bất thường 

Uppādeti (đt): khiến cho khởi lên 

Uplāvita (pkpt): được nói lên 

Ubbandhatid(dt): sự thắt có 

Ubbhinditvā (bbpkpt): sau khi làm cho bé 

Ubha ubhaya (tt): cả hai 

Ubhato (bbt): cả hai phía 

Ubhatomukha (tt): hai lỗ miệng 

Ummagga (nam tính): một đường khác; một đường lầm, m đường hàm 
Ummihati (tt): tiểu tiện 

Ummujjati (dt): nói lên 

Uranda (tt): rộng rãi 

Ullokenta (htpt): đang nhìn lên 

Ussāreti (đt): khiến cho đi trở lui 

Uhadati (dt): đi đại tiện 


Ūna (tt): thuếu thốn; thiếu hụt, sự thiếu hụt (trung tánh) 


E 

Ekagga (tt): nhāt tām; dinh tām 

Ekaghana (tt): mot khói; vūng chāc 

Ekacciya (tt): một vài 

Ekajjham (trung tính): với nhau; tại một chỗ 
Ekatiya (tt): một vài 

Ekato (bbt): cùng nhau 

Ekapanna (tt): chỉ có một là độc nhất 
Ekapiņdita (tt): hop lại thành một miếng, núm, nām 
Ekappahārena (trạng từ): lập tức, bởi một cái đánh 
Ekarajja (trung tính): chủ quyền 

Ekarattivāsa (nam tính): trãi gua một đêm 
Ekasātaka (tt): chỉ có một cái áo 

Ekamsena (trạng từ): xác định; nhất quyết 
Ekāyana (nam tính): con đường độc nhất 
Ekidam (bbt): một vài 

Etarahi (bbt): nay 

Eti (dt): đến 

Ettāvatā (btt): thế này; thế ấy từ đây 

Evam evam (btt): cũng vậy; cũng giống như vậy 
Evarūpa (bbt): như vậy 


Evamrüpa (tt): guóng nhu thé này; có hình thức nhu thé nào 


Ehinti (dt): chúng së dén 


O 

Okappaniya (tt): dáng duoc tin cāy 
Okampetva (bbpkpt): sau khi lafm giao ddojng 
Okasa (nam tính): khoảng không; cho phép 
Ojavanī (nữ tính): thuận dòng 

Oja (nữ tính): tính tủy; nhựa cây 

Otārenta (htpt): hạ xuống 

Odissa (bbpkpt): sau khi nhét vào 

Oram (trạng từ): dưới; về phía này 

Orena (trạng từ): ít hơn 

Orodha (nam tính): cung nữ 

Loaggeti (dt): treo 

Olambaka (trung tính): cục chì 

Olubbha (bbpkpt): dựa lên trên 

Osakkita (pkpt): thay đổi từ chó bắt đầu 
Osarati (đt): đi vào 


Osadeti (đt): làm cho bớt; làm cho chìm xuống 


K 
Kankhati (dt): nghi ngờ 


Kaccha (trung tính và nữ tính): cái nit cho con voi 


Kataggaha (nam tính): thắng cuộc một cuộc ném may mắn 
Katuka (tt): cay; nghiêm khắc 

Katasī (nữ tính): một nghĩa địa 

Katapuñña (tt): may mắn, công đức 

Kati (tt): bao nhiêu 

Katipaya (tt): nhiều 

Katipāha (trung tính): một số ngày 

Kattabba (pt khả năng cách): cần phải làm 
Kattabbayuttaka (trung tính): điều cần phải làm 
Kathankara (tt): làm như thế nào 

Kathankathī (tt): nghi ngờ 

Kathamvidha (tt): loại nào 

Kathãra (trung tính): một con số lớn với 127 số 0 
Kadaci (bbt): đôi khi; rất ít 

Kanta (tt): dễ thương; được xe chỉ (pkpt) 

Kandarā (nữ tính): cái hang 

Kapana (tt): nghèo; khốn khổ 

Kapparappahaara (nam tính): một cái đánh từ nơi cùi tay 
Kappāvasesa (nam tính): số còn lại của một kiếp người 
Kappāsika (tt): làm bằng bông 

Kappāsika — sukkhuma (trung tính): vải sa mịn màng 
Kappiya (tt): đúng pháp, đúng luật 


Kamati (dt): đi vào; lan rộng 


Kammapatha (nam tính): một người thợ rèn 

Kayira (đt ngôi thứ ba số ít, khả năng cách của kar (làm) 
KaranTya (pt khả năng cách): điều cần phải làm, công việc 
Karahaci (bbt): tai một thời nào 

KarTsa (trung tính): một miếng đất khoảng độ một mẫu 
Karuņā (nữ tính): lòng từ mẫn, lòng từ bi 

Karunäyati (đt): cảm thấy thương hại 

Kaliggaha (nam tính): đánh thua; đánh bạc thua; bại trận 
Kalīra (nam tính): mầm mọc lên 

Kalebara (trung tính): cái thân 

Kalyāņa (tt): lợi ích; tốt. Hạnh phúc (trung tính) 
Kalyanamitta (nam tính): một người bạn chân thành 
Kasi (nữ tính): cày 

Kamsa (nam tính): một cái đĩa ăn 

Kanana (trung tính): một ngôi rừng 

Kānanantara (trung tính): trong một ngôi rừng 
Kāpilavatthara (tt): thuộc về thành Ca Tỳ La Vệ 
Kāmarati (nữ tính): sự hưởng lạc các cán 

Kāmavega (nam tính): kích thích dục lạc 

Kāyagatā sati (nữ tính): nệm thân 

Kārāpiyati (dt): cần phải làm 

Kālakata (pkpt): đã chết 


Kālakiriyā (nữ tính): sự chết 


Kālass” eva (bbt): rất sớm 

Kālinga (tt): thuóc xú kālinga 

Kāhāmi (dt): tôi sẽ làm 

Kahinti (đt): chúng sẽ làm 

Kiccha (trung tính): khó khăn 

Kicchena (trạng từ): với sự khó khăn 

Kiñ ca (bbt): tại sao không; có lẽ 

Kittha (trung tính): lúa lớn lên 

Kitthāda (tt): ăn lúa 

Kitthārakkha (nam tính): người giữa lúa 
Kittayati (dt): giải thích, tán dương 

Kittāvatā (bbt): xa cho đến bao nhiêu; về phương diện nào? 
Kittisadda (nam tính): câu chuyện về danh vọng 
Kinti (bbt): hoặc là 

Kimanga (btt): thiếu nhiều 

Kimatthāy (bbt): vì mục đích gi 

Kira (tt): một phân từ dé ghi lời nói; lời báo cáo 
Kilamati (dt): trở thành mỏi mệt 

Kīdisa (tt): giống như cái gi? 

Kīva (bbt): bao nhiêu? 

Kīva ciram (bbt): lâu bao nhiêu? 

Kukkura (nam tính): một con chó 


Kutidvāra (trung tính): cái cửa của một chòi 


Kuddamnla (trung tính): chân bức tường 

Kudālanam (bbt): bất cứ thời nào 

Kupita (pkpt): bị bực tức 

Kubbatī (dt): làm 

Kummuda (trung tính): một con số lớn với 106 con số 0 
Kummudanāļa (nam tính): cái cong của một cây hoa huệ tráng 
Kulavamsa (trung tính): dòng giống: những tập tục của gia dinh 
Kuvam kva (bbt): tại đầu 

Kuvera (nam tính): tên của vi chúa các loài quy 

Kusala (trung tính): sức khỏe, công đức, thieen 

Kusalī (tt): người có công đức 

Kūtajatila (nam tính): một án sĩ giả dối 

Kecana keci: một vài người 

Kelāsajūta (trung tính): chóp núi kelasa 

Kevala (tt): tất cả toàn thể 

Kotthuka (nam tính): con giả can 

Kovida (tt): thiện xảo 

Sosa (nam tính): đo lường bë dài khoảng 1000 sài tay 
Kosināraka (tt): thuộc về kusinārā 

Koseyyasukhuma (trung tính): lụa mịn màng 


Kvaci (bbt): ở đâu, ở tại một vài chỗ 


Kh 


Khañja (tt): guč 

Khaņāpetvā (bbpkpt): sau khi sai nguoi dāo 
Khanti (nữ tính): nhẫn nhục 

Khandha (nam tính): cái thân cây 

Kham (tt): nhẫn nại, chịu đựng 

Khamati (đt): nhẫn nai 

Khamanīya (tt): có thé nhẫn nại 

Khamāpeti (dt): làm cho nhẫn nại 

Khara (tt): nghiêm khắc, khó chịu 

Khādana (trung tính): đồ ăn, sự ăn 

Khãyati (đt): xảy ra, trở thành ra rõ ràng: cần phải nêu lên 
Khinanrraya (tt): người đã vượt khỏi địa ngục 
Khīņāsava (tt): thoát khỏi lậu hoặc; 1 vi thánh 
Khila (nam tính): một cái cọc 

Khurappa (trung tính): một mũi tên 

Kho (bbt): xem chương 16 vi 


Khomasukhuma (trung tính): vãi mịn bằng gai 


G 

Gajjaratana (trung tính): voi báu 
Gajjati (đt): rỗng lên 

Gajjamana (htpt): sắm sét 


Ganhanaka (tt): nắm giữ, người năm giữ 


Gatabhāva (nam tính): sự kiện một người dā di 
Gatayobbana (tt): gia; người mà tuói trẻ đã hết 
Gaddula (trung tính): một sợi giây 

Gantukāmata (nữ tính): muốn đi 

Gabbhaseyyā (nữ tính): có thai 

Gambhīrato (bbt): chiều sau 

Gayastsa (trung tính): tên một trú xứ (không xa gaya) 
Gayhati (dt): dé mà nām láy 

Garahā (nữ tính): chỉ trích; mắng chửi 

Garukata (pkpt): được xem là nặng 

Galanta (htpt): chảy 

Gavāghātana (trung tính): nhà đồ tē 

Gavesanta (htpt): đang tìm 

Gahakaraka (nam tính): người xây nhà 

Gahattha (nam tính): một cư sĩ 

Gaļagaļāyati (đt): làm một tiếng kêu gada - gada 
Gāmavara (nam tính): một làng phón thịnh 
Gārayha (tt): đáng kính 

Gālhārakkhā (nữ tính): một sự hộ trì vững mạnh 
Giddha (pkpt): say mê 

Girigabbhara (nam tính): một hang núi 

GirbhaJa (trung tính): một tên cũ của thành vương xá 


Gīva (nữ tính): cỗ; hình phạt, tiền phạt 


Gutha (trung tính): phân 

Gūthakalala (trung tính): nhóp; bán 

Güthatthana (trung tính): hó phán 

Goghataka (nam tính): ké giét bó; ván hàng thit (trung tính) 


Govikattana (trung tính): cái dao của người đồ té 


Gh 

Ghatanta (htpt): đang có gắng 

Ghamma (trung tính): sức nóng 
Ghammatatta (pkpt): mệt nhọc bởi hơi nóng 
Gātāpīyati (dt): làm cho bị giết 

Ghãteti (dt): giết; làm cho bị thương 
Ghãtetu (nam tính): người giết 


Ghāsam kurute: nó ăn 


C 

Cakkayuga (trung tính): đôi bánh xe 
Cakkasamarulha (tt): leo lën trēn xe 

Cankamanta (htpt): dang di 

Candala (nam tính): một người có dòng ho hạ liệt 
Catukka (trung tính): bốn phần 

Catudoņika (tt): đựng được 4 donas 


Catubhaņņā (nam tính số nhiều): hay người thuộc bốn giai cấp 


Caturangula (tt): dài bón ngón tay 
Caturanginī (nū tính): bón loai binh chūng 
Cankimantu (nam tính): mặt trăng 

Camu (nữ tính): một đạo binh 

Caraņā (nữ tính): di lang thang 

Carahi (bbt): nay 

Cal (tt): giao động 

Cāraņika (trung tính): giả điệu bộ 

Caritta (trung tính): sự đi tập tục 
Ciccitàyati (đt): làm một tiếng kêu cit cit 
Citicitāyati (đt): làm tiếng kêu cit cit 
Cittakuta (nam tính): tên một hòn núi 
Cittavisuddhi (nữ tính): tâm thanh tịnh 
Cittāgāra (trung tính): hành lang treo bóng 
Cirakāla (nam tính): một thời lâu 
Cirakala (tt): lâu dài 

Ciranivāsī (tt): vắng mặt đã lâu 
Cirarattam (trạng từ): một thời gian dài 
Cirasaņthuta (tt): quen biết đã lâu 
Cirassam (bbt): sau một thời gian dài 
Cirāya (bbt): đã lâu 

Cirena (trung tính): sau một thời gian dài 


Cuta (pkpt): dời đối chỗ 


Cumbitva (bbpkpt): sau khi hón 

Cüla (nū tính): núm tóc trēn dàu 

Ce (bbt): néu 

Cetaka (nam tính): một đứa trẻ hầu hạ, một người xấu 


Coraghata (ka) (nam tính): kẻ giết người ăn trộm 


Ch 

Chadditabhāva (nam tính): sự kiện quăng di, bỏ một bên 
Chanadivasa (nam tính): ngày lễ 

Chanda (nam tính): ước muốn, mong muốn 
Chandaka (trung tính): ghi danh 

Chandarāya (nam tính): dục và tham 
Chabbaggiya (tt): thuộc về sáu người 
Chammāsika (tt): có mặt; vừa đủ trong 6 tháng 
Chata (tt): đói 

Chindāpīyati (đt): khiến cho bi cát 

Chetvā (bbpkpt): sau khi cắt 


J 

Jagatippadesa (nam tính): một trú xứ trên thé giới 
Jagatiruha (nam tính): cái cây 

Jañña (tt): trong sạch, dễ thương, dễ chịu 


Jaññã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách của động từ ña (biết) 


Jata (nü tính): bën tóc; bi váy cuón 

Janeti (dt): tao nën 

Jantu (nam tính): một chúng sanh 

Jambū (nữ tính): cây dâm but 

Jambonada (trung tính): một loại vàng quý 
Jaraggava (nam tính): một con bò đực già 
Jarūdapana (trung tính): một giếng củ hư 

Jāhāti (dt): từ bỏ; dời đi 

Jāgaranta (tt): tỉnh thức 

Jagarita (trung tính): trạng thái tỉnh thức 
Jãtassara (nam tính và trung tính): một hồ nước thiên nhiên 
Jatidhamma (tt): chịu sự tái sanh 

Jãtisambhava (nam tính): có thé được tái sinh 
Jātisamsara (nam tính): luân hồi nhiều kiếp sống 
Jatu (bbt): thật vậy 

Jānapada (tt): thuộc về mièn quê; người miền quê (nam tính) 
Jāni (nữ tính): có hại, thua thiệt 

Jigimsati (dt): muốn có 

Jigimsanta (htpt): muốn được có 

Jigucchati (dt): nhàm chán; ghê tóm 
Jagahacchati (đt): cảm thấy đói, muốn ăn 
Jaghacchā (nữ tính): sự đói 


Jina (pkpt): bị thiếu thốn 


Jīrati (dt): già 

Jīrāpetī (dt): duoc tiču hóa 

Jīgagāha (nam tinh): bāt song) 
Jīvitapariyosaana (trung tính): cuối đời 
Jutindhara (tt): chói sáng 

Jutimantu (tt): chói sáng 

Je (bbt): xem chương vi 

Jetthaka (tt): làm chủ; đứng đầu 


Jessati (tt): nó sẽ đánh bại 


N 
Nānamattāya: với mục đích hiểu biết 


Nāyati (đt): được biết 


Nāyare (dt): chúng đã được biết 


T 

Thana (trung tính): chỗ sự kiện, nguyên nhân 
Tamsa (nam tính): con mong; con ruồi 
Taggha (bbt): thật vậy (xem chương vi) 
Tajjita (pkpt): bị dọa nat 

Taņhāsota (nam tính): dòng khát ái 
Tanhiyati (dt): lòng từ bi, luyến ái 


Tato (bbt): từ đây tato - nimittam (trang từ) do nhu vậy, vì vấn đề ấy 


Tadahū (bbt): trong cùng một ngày 
Tambaloha (nam tính và trung tính): đồng 
Tala (trung tính): bề mặt 

Talasattika (trung tính): giơ tay dọa đánh 
Tasati (dt): rung sợ 

Tādisaka (tt): giống như thế ấy, như vậy 

Tava (bbÐ): nhiều như vậy; lâu như vậy 
Tāvatā (bbt): dài đến như vậy 

Tāva? (bbt): tại lúc ấy 

Tavad (bbt): lập tức 

Tāva — mahanta (tt): to như vậy - lớn như vậy 
Tikicchati (dt): chữa bệnh; dùng thuốc trị bệnh 
Tiņamutthi (nam tính): một nắm cỏ 

Titikkhati (dt): chịu đựng, chịu nhẫn 
Timirāyitatta (trung tính): bóng tối 

Timisā (nữ tính): bóng tối 

Tiracchānagata (nam tính): bàng sanh, thú vật 
Tiro (bbt): ngang 

Tirokaranī (nữ tính): một bức màn 

Tirokudda (trung tính): ngang qua vách 
Tiropabbata (trung tính): ngang qua núi hay đá 
Tucchahattha (tt): nām tay không 


Tuņhī (bbt): im lāng 


Tuņhī — bhavati (dt): giữ im lặng 
Tuņhībhāva (nam tính): sự im lặng 
Tulita (pkpt): cân; đo lường; ước lượng 
Tuvatam (trạng từ): mau chóng 

Tūla — sannibha (tt): guống như bông 
Ejodhātu (nữ tính): hỏa giới 

Tevijja (tt): được ba minh 


Tevijjaka (tt): liên hệ đến ba minh 


Th 

Thaketvā (bbpkpt): sau khi đóng lại 

Thambha (nam tính): một túm cỏ; một cái cột 

Thālipāka (nam tính): một số lượng ? ? Vừa đủ cho 10 người 
Thullāni (trung tính số nhiều): lời lỗ màng 

Thuneyaka (tt): thuộc làng, thūņa 


Thupa (nam tính): một cái tháp; ngôi chùa 


D 

Dakkhati (dt): thấy 
Dakkhinato (bbt): ở phía nam 
Dakkhiņā (nữ tính): bó thí 
Dakkhinti (đt): chúng sẽ thấy 


Dajjã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách): của động từ đã (cho) 


Dajjeyyum: số nhiều của chữ trên 

Datthu (bbpkpt): sau khi thấy 

Danda (nam tính): hình phạt 

Dadamana (htpt): cho 

Dađabhâyati (đt): làm thành tiếng kêu dad, dad 
Daddallamāna (htpt): chói sáng 

Danta (tt): với các căn nhiếp phục 

Dandha (tt): chậm trì trệ 

Dassanakāma (tt): muösn thāsy 

Dasaniiya (ptknc): dāng duoc thāy; dep 

Dassāvī (tt): ngudi thāy 

Dassukhila (trung tính): sự nguy hiển từ bon cướp 
Dahati (đt): tự nhận, tự cho, tự tuyên bố 

Dānagga (trung tính): đồ bó thí 

Daya (nam tính): ngôi rừng, lùm cây 

Dayadaka (tt): thừa kế 

Dãrabbarana (trung tính): cấp dưỡng một người vợ 
Dāvaggi (trung tính): lửa rừng 

Dittha — dhamma (nam tính): đời sống hiện tại, trạng thái đạt được 
Ditthadhammika (tt): thuộc về đời này 

Ditthi (nữ tính): quan điểm, lòng tin 
Ditthibandhana (trung tính): dây xích của tà giáo 


Ditth" eva dhamme (định sở cách): ngay trong đời này 


Dippissati (dt): sẽ trở thành có địa vi quan trọng 
Dibbagandha (nam tính): thiên hương 

Diyyati, dīyati (dt): được cho 

Divasakara (nam tính): mặt trời 

Divasa — santatta (pkpt): được hâm nóng trong ngày 
Divavihara (nam tính): nghỉ trưa 

Divāseyyā (nữ tính): ngủ trưa 

Dīgharattam (trạng từ): trong một thời gian dài 
Dukkha (trung tính): khó, khốn cùng 
Dukkhakkhandha (nam tính): khổ uán 

Dukkhato (bbt): như là khó 

Dukkhadhamma (nam tính): khốn khổ, khó khăn 
Dukkhama (tt): khó khăn, kham nhàn 

Duggata (tt): ác thú; khốn khó 

Duggati (nữ tính): cảnh giới tái sanh khốn khó; ác thú 
Duggahita (pkpt): năm một cách sai lạc; nám giữ không cán thận 
Duccarita (trung tính): ác hạnh 

Ducchamna (pkpt): vụn lợp 

Dutthu (bbt): xấu; sai lạc 

Duddada (tt): khó cho 

Duppañña (tt): ác tuệ; ác ngu 

Dubbacana (trung tính): lời nói ác độc 


Dubbhanita (pkpt): nói một cách không tốt đẹp 


Dubbhati (dt): lừa dối; lừa đảo; phản bội 

Dummedha (tt): ngu si 

Durannaya (tt): khó mà theo 

Durupeta (tt): duoc ban cho khóng tót dep 

Dulladdha (trung tính): duoc mót cách khó khán; tháu hoach khóng tót 
Dussayuga (trung tính): mót dói áo 

Dussavanijjaa (nū tính): buón bán vài 

Dūbhati (dt): trở thành, phản bội 

Devatāmangalika (tt): mong chờ vận may nhờ chư thiên 
Devadeva (nam tính): một thiên chủ 

Dessa (tt): đáng ghét 

Donamukha (trung tính): cửa sông 

Dolayati (dt): giao động; phân vân 

Dolāyanta (htpt): đưa quan đưa lại 

Dosasamhita (tt): liên hệ với hận thù 

Dvidhāpatha (nam tính): ngã đôi; ngã rẽ của con đường 


Dvepatha (nam tính): con đường giữa hai hàng rào, hai vách tường 


Dh 

Dhañña (tt): may mắn 

Dhanaccheda (nam tính): mất tiền của, sạt nghiệp 
Dhamma (nam tính): chơn chánh 


Dhītutthāna (trung tính): dia vi của người con gái 


Dhammata (nü tính): pháp tánh; tánh chát 
Dhammavinaya (nam tính): pháp và luāt 
Dhamsati (dt): rơi xuống từ 

Dharayati (dt): thọ tri, mang giù 

Dhi (bbt): xấu hồ thay! 

Dhiratthu (bbt): đáng xấu hồ thay! 
Dhīyati (dt): được sanh 

Dhuva (tt): thường còn; vững chắc 
Dhuvam (tt): luôn luôn vậy 

Dhũmayati (đt): xông khói 


Dhümayitatta (trung tính): bao phủ; bao trùm 


N 
Na upeti: không có xứng dáng 

Na kadaci (bbt): không bao giờ 

Na kvaci (bbt): không có chỗ nào 

Nagantara (trung tính): khoảng trống giữa những hòn núi 
Nadanta (htpt): rỗng 

Nabhasa (xuất xứ cách): từ trên không 

Namatthu (namo + atthu): đảnh lễ 

Namo (bbt): dānh lễ 


Narasārathī (nam tính): người huān luyện cười 


Naha (bbt): chắc chán không 


Nahataka (nam tính): một vi bà la môn thông thái 
Nahuta (trung tính): 10.000 xem chương 41 
Nalavana (trung tính): rừng các cây lau 
Nānappakāra (tt): nhiều loại, nhiều cách thức 
Nanakarana (trung tính): sự sai khác, sự sai biệt 
Nanabhava (nam tính): sự chia cách 

Nānāvihita (tt): sai khác 

Nāmagotta (trung tính): tên và dòng họ 

Nāmato (bbt): với tên là 

Nametva (bbpkpt): sau khi cúi mình 


Nãsita (pkpt): đưa đến sự hủy hoại 
Nikanta (pkpt): lóc sạch, cạo hết 


Nikkujjita (pkpt): lật úp lại 

Nikkhamanta (htpt): di ra 

Nikkhamana (trung tính): di ra ngoài, từ già 

Nikkhamanavelā (nit tính): thói gian di ra ngoài 

Nikkhamanokaasa (nam tính): diéu kién dé di ra; truóng hop duoc di ra 
Nigacchati (dt): di vào, gáp phài 

Niccharanta (htpt): chói sáng 

Nitthāti (dt): di đến chấm dứt 

Nitthita (pkpt): dà xong, dà chám dút 

Niddhamati (dt): hüy bó, tir bó 


Ninnahuta (trung tính): mót con só lón vói 36 só 0 


Nipaka (tt): cán thān 

Nipatitva (bbpkpt): sau khi roi xuóng 
Nipajjamana (htpt): nàm xuóng 

Nippabha (tt): mờ tối, không chói sáng 
Nibbattabhāva (nam tính): sự kiện được sinh ra 
Nibbahati (dt): thực hiện, rút khỏi vỏ 
Nibbāhāpetvā (bbpkpt): sau khi khiến cho mang đi 
Nibbuta (pkpt): an tịnh không có dục vọng 
Nibbhoga (tt): vô ích, nghèo 

Nimmamsa (tt): không có thịt 

Niminati (dt): đổi chác 

Nimitta (trung tính): tướng: diềm; hình tướng 
Nimujjati (dt): lặn xuống 

Niyata (tt): chắc chắn, hướng đến như vậy 
Niyyadeti (dt): đưa qua 

Niyyasi (dt): nó đã đi ra 

Niyameti (dt): giao việc 

Nirantaram (trang tir): khóng có gián doan 
Nirabbuda (trung tính): mót con só vói 64 só 0 
Nirüpadhi (tt): khóng có sanh y 

Nillajja (tt): khóng có xáu hó 


Nilloketi (dt): nhin mót cách cán thán, nhán xét 


Nivattati (dt): trở lui 


Nivāreti (dt): ngàn chān 

Nivaretu (nam tính): người ngàn chận 

Niveseti (dt): khién cho sóng; an trú 

Nisamma (bbpkpt): sau khi nghe 

Nissajjitva (bbpkpt): sau khi để lai; từ giả 
Nissarana (trung tính): sự xuất ly; sau khi bỏ đi 
Nissita (pkpt): thường hay đến; dự vào 
Nisinnatthãna (trung tính): chỗ để mà ngồi 
Nisevita (pkpt): thường hay được đến bởi 

Nihata (pkpt): bị chính phục; bị đánh bại 

Nīharati (dt): lấy ra, làm cho văng ra 

Nīyati, niyyati (dt): được dắt dẫn đi 

Niyatayati (dt): đưa qua 

Nũna (bbt): chắc chắn vậy 

Nekkha (trung tính): một đồng tiền lớn bằng vàng 
Nekkhamma (trung tính): sự xuất gia, su xuất ly 
Nekadha (trạng tính): nhiều cách; nhiều hình thức 
Negama (nam tính): một thị trấn 

Nemittaka (nam tính): người đoán tướng 


Niraíijarà (nữ tính): tên của một con sông (ni liên thuyền) 


N’ eva (bbt): chắc chắn không như vậy 


Pakarana (trung tính): trường hợp, một tội pham, 1 tiểu luận 
Pakāsita (pkpt): được tuyên bố; được làm cho biết 
Pakittenta (htpt): tán thán 

Pakubbanta (htpt): đang làm 

Pakkamati (dt): ra di 

Pakkosāpetvā (bbpkpt): sau khi biču di tim 

Pakkhanditvā (bbpkpt): sau khi nhāy lēn trēn; chay vāo 
Pakkhāyati (dt): trí trở thành sáng suốt 

Pakkhitta (pkpt): bị quăng vào 

Paganhati (dt): giúp dē; thiên vi 

Pageva (bbt): còn nói gì đến; về trước 

Pagevataram (trạng từ): rất sớm 

Paggayha, paggahetvā (bbpkpt): giúp; sau khi nâng đỡ lên 
Paggākikasālā (nữ tính): hàng bán vải 

Paggharanta (htpt): thâm chảy với 

Pacaritvā (bbpkpt): sau khi thực hành 

Pacāpīyati (dt): khiến cho bị nấu 

Paccakkhāna (trung tính): từ chối 


Paccanga (trung tính): chỉ tiết tay chân; một phân loại 
Paccatthika (tt): thù nghịch, kẻ thù (nam tính) 
Paccattha saññã (nữ tính): sự thù hàn 

Paccanubhuta (pkpt): đã làm; đã thực hành 


Paccaya (nam tính): duyên; đồ vật dụng 


Paccagamana (trung tính): di vë 

Paccasimsati: chó doi 

Paccahara (nam tính): xin lỗi 

Paccupatthika (pkpt): có mặt; đến gần 

Paccusa — samaya (nam tính): sớm rạng đông 
Pacceka (ft): riêng biệt; cá nhân 

Pacchātāpa (nam tính): hối hận 

Pacchābhāga (nam tính): phần phía sau 

Pajahati (dt): từ bỏ 

Paja (nữ tính): con cháu; dòng giči; quần chúng 
Pajāpatī (nữ tính): người vợ 

Pajjalita (pkpt): cháy đỏ 

Pajjota (nam tính): cây dēn 

Pañcapatitthita (tt): năm phần thân thé chạm xuống đất 
Pañjalika, pafijali (tt): với bàn tay cháp vái 
Pañjalikata (pkpt): chắp tay vái chào 

Paññapeti (dt): sửa soạn, bày ra 

Paņāmenta (htpt): quay lưng; quay mặt 
Patikkanta (pkpt): trở về, sự trở về (trạng từ) 
Patikkosati (dt): bác bỏ, phủ nhận, trách mắng, sĩ vả, nhạo báng 
Patigacca; patigacca c” eva (bbt): truwowsc ddos 
Paticarati (dt): trốn khỏi, tránh né 


Paticcakamma (trung tính): dành riêng cho tự mình 


Patijaggati (dt): giúp đỡ, nuôi cho lớn 

Patipajjati (dt): thực hành; với maggam: di trên đường 
Patipadā (nữ tính): đạo 16; tién trình 

Patipanna (pkpt): đã thực hiện 

Patipatha (nam tính): con đường ngược lại 
Patipāti (nữ tính): một lén truyền, một khúc quanh 
Patipeseti (dt): trả lại 

Patibhāga (tt): gióng nhau 

Patibhāti (đt): khởi lên trong trí, cần phải biểu hiện 
Pativata (nam tính): ngược gió 

Patisata (trang tü): hàng nám 

Patisaficikkhati (dt): quán sát, suy tuóng 
Patisanthāra (nam tính): đối xử thân tình 
Patisambhida (nữ tính): quán dựa trên phân tích 
Patisallāna (trung tính): sống cô độc; viễn ly 
Patisamvedeti (dt): cảm thọ, thực hành 

Patisuņāti (dt): hứa hẹn 

Patissutvā (bbpkpt): sau khi chấp nhận 
Patihaññati (đt): đụng phải, vấp phải 

Patitana (trung tính): thành phố có hải cảng 
Panameti (dt): thải hồi, đuổi đi 

Panihita (pkpt): hướng đến; đặt vào 


Pandaracchada (tt): có lông trắng bao bọc; vải trắng bao bọc 


Pandava (nam tính): trēn mót hon núi gān vuong xá 
Panditaka (nam tính): bāc hičn trí già hiču 

Patapavantu (tt): huy hoàng; vuong giā 

Patitthita (pkpt): an trú 

Patimandita (pkpt): duoc trang hoàng vói; duoc dày dú vói 
Patibbata (nữ tính): người vợ trung thành 

Patissati — mattāya: dé tự mình nhớ đến 

Pattabba (pt — knc): cần phải chứng đạt, cần phải đạt đến 
Patti (nữ tính): một phần, công đức; tới nơi 

Pattryati (dt): ưa có một cái bát 

Patthayati (đt): ước muốn có; hướng đến theo đuổi một vật gi 
Padakkhiņā (nữ tính): đi nhiều vòng 

Padara (trung tính): một tắm ván; một nắp đậy 
Padānupadika (tt): đi theo bước chân 

Padissati (đt): hiện ra 

Padīpeyya (trung tính): vật liệu dé đốt lửa 

Paduma (trung tính): một con số lớn có 120 số 0 

Padhãna (trung tính): sự có gắng dé nhận thức 

Papa (nữ tính): đường giáp nước 

Pabujjhitva (bbpkpt): sau khi thức tỉnh 

Pabuddha (pkpt): thức tỉnh 

Pabbatavisama (trung tính): một vực sau; một vùng mièn núi 


Pabbatayati (dt): hoạt động như hòn núi 


Pabbajānā (nū tính): tán xuát 

Pabhuti (bbt): bāt dāu tir 

Pabhassara (tt): chói sáng 

Pamatta (pkpt): phóng dàt 
Pamādacāra (nam tính): sóng phóng dāt 
Pamādī (tt): phóng dāt 

Pamukha (tt): được lãnh đạo bởi 
Pamuccati (dt): trở thành giải thoát 
Pamuficati (dt): phun lên 

Pamudita (pkpt): hết sức hân hoan 
Pamokkha (nam tính): giái thoát tu do 
Pamoceti (dt): thà ra; làm cho thoát 


Payojeti (dt): làm cho đủ; bước chân ra di; sửa soạn một liều thuốc; bắt 
đầu 1 công việc 


Parapattiya (tt): dựa trên một người khác 
Parapāņa (nam tính): đời sống của người khác 
Parapuggala (nam tính): những người khác 
Parama (tt): cao nhất tuyệt hảo 
Paramparāgata (tt): truyền thông 

Pararajja (trung tính): ngoại quốc 

Parasatta (nam tính): chúng sanh khác 
Parābhavanta (tt): đi đến hủy diệt 


Parayana (tt): thiên về; hướng về 


Parikantā (pkpt): cắt đứt, chặt đứt 

Parikassati (dt): kéo đi chỗ này chỗ kia 
Parikkhipitva (bbpkpt): sau khi bị bao vây 
Pariggahita (pkpt): bị chi phối bởi 

Paricca (bbpkpt): sau khi thâm nhập 

Paricāreti (đt): khiến cho các căn được hưởng thu 
Parijana (nam tính): tùy tùng; những người theo 
Paridevati (dt): than vẫn, than khóc 

Paridevanā (nữ tính): sự than khóc 

Parito (trạng từ): vòng quanh 

Parinayika (nữ tính): người đan bà lãnh đạo 
Parinibbāna (trung tính): nhập niết bàn của một vị thánh 
Paribbuta (pkpt): hoàn toàn tịch tịnh 

Paripürayati (dt): làm cho đầu, làm cho dú 
Paribhuñjati (dt): thọ dung 

Paribhutta (pkpt): được nếm; được hưởng thọ 
Pariyanta (nam tính): cuối cùng 

Pariyādiyati (đt): nuốt vào; làm cho mòn mỏi 
Pariyāyati (dt): di chỗ này chỗ khác 

Pariyutthāti (dt): bị chi phối; bị nhiếp phục 
Pariyogāya (bbpkpt): sau khi lặn sâu vào dưới đây 
Pariyodāna (trung tính): sự kiệt lực, kiệt sức 


Parivajjayati, parivajjeti (dt): tránh ne; tránh đi 


Parivāra (nam tính): tüy tūng 

Parivitakka (nam tính): tu tuóng 
Parisussati (dt): làm cho héo mon 

Parihani (nữ tính): hu hại; hao mòn 
Parihīnagatta (tt): có một thân hình gầy mòn 
Pareta (pkpt): bị chi phối bởi 

Palāyati (dt): thoát khói 

Palipa (nam tính): đầm nước; sũng ướt 
Palipanna (pkpt): chìm xuống: rơi vào 
Palujjati (dt): làm cho tiêu tan 

Palehit (đt): chạy thoát 

Palokadhamma (tt): tránh bị tiêu diệt 
Pavaddhati (dt): tăng trưởng; lớn lên 
Pavattati (dt): có mặt 

Pavattinī (nữ tính): nữ giáo sư; nữ giáo thọ 
Pavarana (nữ tính): lễ tự tứ sau mùa an cư 
Pavaheti (đt): làm cho tiêu 

Pavesetu (nam tính): người được phép di vào 
Pasavati (dt): ủy nhiệm; ủy thác 

Pasahati (đt): dùng sức mạnh; chinh phục 
PasamsatI (đt): tán thán 

Pasamsannā (nữ tính): tán thān 


Pasāri ta (pkpt): duỗi tay ra 


Passitü (nam tính): ngudi thāy 

Pahattha (pkpt): hān hoan; hoan hy 

Pahanaya: dé loại trừ 

Pahara (nam tính): quả dám 

Pahūtā (tt): nhiều 

Pahenaka (trung tính): một tặng vật 

Pamsu (trung tính): đất sét 

Pasamsukīļā (nữ tính): chơi với đất sét 
Pamsukūla (trung tính): y phán tảo; làm bằng từng miếng và dòn lại 
Pākatam kãtum: làm cho biết 

Pakatika (tt): tự nhiên 

Pãcittiya (trung tính): một loại tội phạm; tội lỗi 
Pājana (trung tính): cái gậy đâm ngựa 
Patikankha (tt): chờ đợi; ưa thích 

Pātikā (nữ tính): ngọc quý 

Panaghati, panati pati (3 tánh): người sát sanh 


Panupetam (trạng từ): dài cho đến thọ mạng chấm dứt, đến dứt mạng 
sông, đến cùng hơi thở 


Pādangutthā (nam tính): ngón chân cái 
Patu (bbt): được thấy; được hiện ra 
Pātubhavati (dt): xuất hiện 

Patubhāva (nam tính): sự xuất hiện 


Pātarāsa (nam tính): bữa ăn sáng, điêm tām 


Pādagghanaka (tt): có giá trị 1⁄4 đồng tiền kahapana 
Pādāsi (dt): nó đã cho 

Papaka (tt): ác; sai lầm 

Papakamma (trung tính): hành động ác 

Pāpiya (tt): ác độc 

Payasa (nam tính): cơm sửa 

Pāragavesī (tt): người di tìm bờ bên kia 

Pāragāmī (tt): vượt qua bờ bên kia 

Parupitvā (bbpkpt): sau khi bao trùm; sau khi bọc lại 
Pavarika (nam tính): người buôn vải 

Pāvuraņa (trung tính): cái mēn dé đắp 

Pavusa (nam tính): mùa mưa 

Pitaka (trung tính): cái giỏ 

Pindita (pkpt): nhóm thành đồng 

Pitāmaha (nam tính): tô tiên; ông nội 

Pivanabhāva (nam tính): sự kiện nó đang uống 
Pivanamatta (tt): số lượng có thé uống được trong một 
Pivasati (đt): muốn uống 

Piļakā (nữ tính): mụn cóc 

Pītipāmojja (trung tính): hoan hy và hân hoan 
Pucchita; puttha (pkpt): được hỏi; bị hỏi 


Puñãkkhetta (trung tính): phước điển; ruộng phước 
Putoli (nữ tính): một loại có 


Puņdarīka (trung tính): hoa sen tráng 

Puttīyati (dt): xử sự như dua con của minh 
Puthu (bbt): riêng biệt 

Puthudisā (nữ tính): cái phương hướng riêng biệt 
Puthubhūta (pkpt): phát triển rộng rãi 

Puthulato (trạng từ): bề rộng 

Puthubhūta (pkpt): phát triển rộng rãi 

Puthulato (trạng từ): bề rộng 

Punadivasa (nam tính): ngày tiếp 

Puno (bbt): lại nữa 

Pubbanhasamaya (nam tính): buói sáng 
Pubbanimitta (trung tính): tướng báo trước 
Pubbenivāsa (nam tính): đời trước 

Puma (nam tính): một người đàn ông 
Purakkhata (pkpt): cầm đầu bởi 

Purattham (bbt): xem số 135- chương vi 
Puratthato (trang từ): trước mặt 

Puratthā (bbt): phía đông 

Puratthābhimukha (tt): mặt hướng về phía đông 
Purāņaka (tt): người trước, việc trước, xưa kia 
Purisãjañña (nam tính): con người giống nói tốt 
Purindada (nam tính): người cho trướ; một tên chỉ cho SA 


Purisuttama (nam tính): người tôi thượng 


Pure (bbt): truóc 

Pūjita (pkpt): duoc tón kinh 

Pūtikāya (nam tinh): khān hói thūi 

Pūra (tt): dày vói 

Pūvatthāya : dé làm bánh 

Pürapeti (dt): làm cho dày 

Peta (pkpt): đã chết. cô hồn (nam tính) 

Pettika (tt): thuộc về cha 

Pesakara (nam tính): người đan, dệt 

Porohicca (trung tính): chức vụ của một người làm lễ 
Posana (trung tính): cáp dưỡng; nuôi dưỡng 

Ph 

Phalanta (htpt): sét đánh 

Phala (nam tính): lưỡi cày 

Phãsu (trung tính): dë chịu, dë dàng 
Phãsukatthãna (trung tính): một chỗ thoải mái dễ chịu 
Phuta (pkpt): thâm nhuān với, bao trùm bởi 
Phenuddehakam. (trạng từ): phun nước bọt 

B 

Badālatā (nữ tính): một loai lau như là khoai lang 
Bandhana (trung tính): trói buộc; giam tù 

Babbu (nam tính): con mèo 


Barihisa (trung tính): một loại cỏ dé tế lễ 


Balamatta (nữ tính): it sức lực; yếu sức lực 
Balākayoni (nữ tính): một loại cò 
Balikamma (trung tính): dó tế lễ 
Balivadda (nam tính): con bò đực 
Bahijana (nam tính): người ở ngoài 

Bahi, bahiddhā (bbt): phía ngoài 

Bahujana (nam tính): quần chúng 
Bahutara (tt): nhiều hơn 

Bahubhānī (tt): người nói nhiều 
Bahulīkata (pkpt): làm cho phát triển 
Badhati (đt): ngăn chận, bị hướng vào 
Bindu (trung tính): giọt nước 

Bila (trung tính): một phān, lỗ hỗng 
Bujjhati (dt): hiểu biết 

Bujjhamāna (htpt): nhận được lẫy được 
Buddhabhūta (pkpt): trở thành, giác ngộ 
Buddhãnubhava (nam tính): uy quyền của Đức Phật 
Bubhukkhatī (đt): muốn ăn 

Brahanta (dt): lớn, to 

Bravitu (đt): để nó nói 

Brahma (nam tính): Phạm Thiên 
Brahmacārī (3 tánh): người sống phạm hạnh 


Brahma jacca (tt): thuộc về giai cấp phạm thiên 


Brahmalokūpaga (tt): được sanh vào phạm thiên giới 
Bruti (đt): nó nói 

Bh 

Bhajamāna (htpt): hợp tác với 

Bhaņe (bbt): bạn thân 

Bhati (nữ tính): tiền lương; làm việc vì đồng lương 
Bhatta-vissagga-karaņatthāya: để ăn bữa trưa 
Bhaddanta (tt): tôn giả 

Bhaya — bherava (tt): run sợ; khiếp SỢ 

Bharana (trung tính): nuôi dưỡng 

Bhavanta (htpt): trở thành tôn giả 

Bhāginī (nữ tính): người đàn bà được dự phần vào 
Bhãriya (tt): nặng nề; quan trọng 

Bhāvita (pkpt): được thiệt hành 

BhTyoso mattaya: thêm nữa; nhiều hơn nữa 
Bhunkarana (trung tính): sủa 

Bhũ (pkpt): quả đất 

Bhūta (pkpt): khởi lên; hiện hữu. Sự thật; sự kiên (trung tính) 
Bhūtakāla (nam tính): thời dē xuất hiện tánh thật của 
Bhūtapati (nam tính): chúa các loài guy 
Bhūtapubbam (trạng từ): thuộc xưa; ngày xưa 
Bhūtavijjā (nữ tính): phu thủy 


Bhũmi (nữ tính): nền; đất 


Bhūmisenāpati (nam tính): vị cầm đầu một nước và quân đội 
Bherava (tt): sợ hãi; đáng sợ 

Bhedana (trung tính): sự bất đồng ý; phân chia 
Bhesajjamattā (nữ tính): một liều thuốc 
Bhogakkhanadha (nam tính): tài sản lớn 
Bhogahetu (trạng từ): do vì tải sản 

Bhoti (nữ tính): một bà tuổi cao hay giai cáp cao 
M 

Maccharāyati (đt): trở thành ích kỷ 
Majjhantikasamaya (nam tính): buói trưa 
Majjhimayāma (nam tính): canh giūa ban dém 
Maññati (dt): ví nhu; maññe; tôi tưởng rằng 
Manikundala (trung tính): cái hoa tai có cần ngọc 
Mandana (trung tính): trang điểm 

Mata (trung tính): chết 

Matta (nữ tính): 

Mattika (tt): thuộc về bên mẹ 

Mattikāpatta (nam tính): cái bát bằng dāt 
Mattigha (nam tính): người giết mẹ 
Madhurakajāta (tt): yêu và cứng do 

Manam (trạng từ): gần như 

Manasikaronta (htpt): tác ý, nhớ đến trong tri 


Manasikãtum (nguyên mẫu): tác ý 


Manasikara (nam tính): su tác y 

Manapa (tt): dë chiu; thích y 

Manussabhuta (pkpt): được sanh là một người 
Manujādhipa (nam tính): ông vua 

Manoratha (nam tính): ước muốn; mong mỏi 
Manorama (tt): làm cho say mê 

Mantayati (dt): hỏi ý kiến 

Mantdhara (tt): trì chú 

Manteti (dt): thảo luận 

Maranavasa (nam tính): uy lực của sự chết 

Maru (nam tính): một thiên thần 

Mahapphalatara (tt): có nhiều kết quả lớn hơn nữa 
Mahabhaya (trung tính): một sự nguy hiểm lớn 
Mahākathāna (trung tính): một con số với 134 số 0 
Mahajanakaya (nam tính): một nhóm đông người 
Mahanaya (nam tính): một con voi lớn 
Mahābandhana (trung tính): một sự trói buộc lớn 
Mahamatta (nam tính): một vị bộ trưởng lớn 
Mahãyañña (nam tính): một té lễ tự lớn 
Mahāvīra (nam tính): một anh hùng lớn 
Mahasatta (nam tính): một chún sanh lớn 
Mahāsamaņa (nam tính): đại sa môn 


Mahesī (nam tính): nhà tiên tri lớn 


Matanga (nam tính): con voi 

Matugama (nam tính): nguói dàn bà 

Manila (pkpt): duoc cam tinh 

Manusa (tt): thuóc con nguói 

Manusatta (trung tính): nhān tánh 

Manusika (tt): sóng trong thé giói loài nguoi 
Mayakara (nam tính): nhà ảo thuật 
Māriyamāna (htpkpt): bi giét 

Marisa: thua óng, mót lói goi lé phép 

Masa (nam tính): mót guóng dàu 

Micchā (bbt): tà sai 

Mithu (bbt): thú lóp 

Miyati (dt): chét 

Milha (trung tính): dai tiện; phân 

Mugga (nam tính): hót dāu xanh 

Muccati (dt): trở thành đông lại; được giải thoát 
Muccamāņa (htpt): nhỏ nước xuống: tỏa ra 
MuñcTyati (đt): được giải thoát; được thoát ra 
Mudha (bbt): không tốn tiền 

Muddha (nam tính): chóp; cái đầu 

Muhum (trạng từ): rất mau 

Muhuttam (trạng từ): một thời khắc 


Mūlasateņa : với 100 cái gốc 


Meghanibha (tt): giống như mây 

Mettāyati (dt): toát ra lòng từ; thám bnhuān lòng từ 
Medavaņņa (tt): màu sắc của mỡ 

Medhāvinī (nữ tính): một người đàn bà sáng suốt 
Mocenta (htpt): thoát ra 


Mosavajjà (trung tính): nói láo 


Y 

Yakkha (nam tinh): quy da xoa 

Yakkhinī (nū tinh): nū da xoa 

Yajamana (htpt): làm lễ té tự 

Yato (bbt): tir dáy 

Yathariva (bbt): nhu là; ví nhu 

Yathakatham (bbt): theo cách nào 
Yathakamakaraniya: xem chương viii 
Yathajjhasaya (tt): tām tu thàng thān, có long tin 
Yathabalam (trang tü): tüy theo suc manh 
Yathābhūtam (trang tü): nhu thāt 
Yathāmittam (trạng từ): tùy theo tình ban 
Yatharucim (trạng từ): tùy theo sự thỏa thích 


Yathaladdha (tt): những gì đã nhận được 
Yathāsakam (trạng từ): mỗi người tự mình 


Yathasukham (trạng từ): thoải mái 


Yad' idam (bbt): ví như; như là 

Yamaka — sala (nam tính): cây song đôi sala 
Yasagga (trung tính): danh xưng đệ nhất 
Yadisa (tt): guống như thế nào 

Yapeti (đt): nuôi sống: cấp dưỡng 

Yāva (bbt): xa cho đến 

Yāva - kīvam (bbt): lâu dài cho đến 
Yavatà (bbt): xa cho đến; vì rằng 
Yavatayukam (trạng từ): lâu cho đến mạng chung 
Yavatiham (trạng từ): nhiều ngày cho đến 
Yāvadattha (tt): nhiều cho đến mình muốn 
Yāvadattham (trạng từ): cho đến đầy tràn 
Yavad eva (bbt): chỉ cho 

Yuga (trung tính): cái āch 

Yugandhara (nam tính): tên một ngọn núi 
Yujjhitukãma (tt): muốn đánh nhau 
Yuttabhava (nam tính): sự kiện đáng được 
Yuva (nam tính): người trẻ 

Yūpa (nam tính): cây cột tế tự 
Yebhuyyena (trạng từ): phần nhiều 

Yoga (nam tính): sự liên hệ 

Yojanika (tt): dài một do tuần 


Yotta (trung tính): một sợi dây cột 


Yoni (nū tính): sanh; su tái sanh 


Yoniso (bbt): nhu ly 


R 

Rajosuka (trung tinh): mót hat bui 

Rajjati (dt): trở thành tham đắm 

Rajjappadesa (nam tính): quốc độ thuộc một vơng quốc 
Ratanavara (trung tính): một hòn ngọc guy 

Ratanākara (nam tính): một hàm châu báu 
Rattandhakāra (nam tính): đêm tối 

RathapañJara (nam tính): hòm xe; thân xe 

Ramati (dt): thảo thích 

Rameti (dt): dem lại thỏa thích; khiến cho thỏa 
Rasapathavī (nữ tính): vị ngọt của trời dāt 

Raho (bbt): bí mật 

Rahogata (pkpt): đi vào đời sống ân dật; viễn ly 
Rajagahaka (tt): thuộc thành vương xá 

Rājaratha (nam tính): xe vua 

Rãjañña (nam tính): hoàng tử; thuộc giai cáp hoàng tộc 
Rājānubhāva (nam tính): uy nghỉ; uy quyền của vị vua 
Rãmaneyyaka (trung tính): một đối tượng đẹp đẽ 
Ruccati (dt): trở thành dễ chịu; thích thú 


Rudanta (htpt): đang khóc 


Rundhīyati (dt): bi ngăn chân; bi tù tội 
Rumhaniya (tt): làm cho mát diu 


Rüpa (trung tính): sác 


L 


Lacchati (dt): nó së duoc 
Laddhaguna (nam tinh): nhüng cóng dūc dat duoc 


Labbhati (dt): dat duoc thàu hoach duoc 
Labbhā (bbt): có thé; được phép 

Lahuta (nū tính): nhe nhàng 

Lahuso (trang từ): rất mau; nhẹ nhàng 
Lãpa (nam tính): chim cun cút 

Labha (bbt): lợi ích 

Lingiya (bbpkpt): sau khi ôm lẫy 

Lüuyati (dt): được gặt hái 

Leddu (nam tính): một cục đất 
Lokadhātu (nữ tính): thế giới hệ 
Lokanātha (nam tính): vị chủ trì thế giới 
Lonasakkhārā (nữ tính): những hột chuối 
Lomakūpa (nam tính): những lỗ chân lông 
Lomam pāteti: hàng phục 


Lola (tt): tham đắm 


V 

Vakkhati (ngôi thứ 3 số ít của động từ cán vac: nói) 
Vaccakuti (nữ tính): nhà vệ sinh 

Vacchati: ngôi thứ 3 số ít, thì vị lai của đt vas (sống) 
Vajadvāra (trung tính): cửa chuồng bò 

Vajjam: ngôi thứ nhất của động từ yad (nói) 

Vajjà (dt): nó muốn nói 

Vajji (nam tính): dân chúng thuộc dòng họ licchavi 
Vajjha (pkpt): dé bị giết; làm tội 

Vañceti (dt): lừa dối, lừa đảo 

Vattati (dt): thích hợp 

Vaddhi (nữ tính): sự lớn mạnh; tiền bối 

Vanmukha (trung tính): miệng vết thương 

Vanna (nam tính): giới hạnh, màu sắc 

Vaņņavanta (tt): có màu sắc depvaņņavādī (tt): tán thán 
Vatta (trung tinh): su sāp dāt 

Vattati (dt): co māt; song 

Vatthu (nam tính): câu chuyện; căn cứ địa; một sự vật 
Vadha (nam tính): sự trừng phạt 

Vanacetyā (trung tính): một ngôi rừng thiêng liêng 
Vandana (nữ tính): dành lễ 

Vandiya (tt): đáng được đảnh lễ 


vara (trung tính): điều ước 


Varatara (tt): tót hon 

Vara - puññakakkhana (tt): có tướng công đức thù tháng 
Varam (trang từ): tốt hơn 

Varreyyam (dt): tôi sẽ hỏi 

Vasa (nam tính): quyền lực; ảnh hưởng 
Vasala (nam tính): người đáng khinh bỉ 
Vasanabhāva (nam tính): sự kiện để song 
Vasānuya (tt): tùy thuộc; bị chi phối 
Vassamana (htpt): kêu gào; hú; tru 
Vassikā (nữ tính): bông lài 

Vassūpagata (tt): an cư mùa mưa 
Vassāpetvā (bbpkpt): sau khi khiến cho mưa 
Vã (phân từ phân biệt, hoặc là 

Vatahata (tt): bị gió làm rung 

Vadakama (tt): tranh luận; giành giật 
Varreyyam (dt): tôi sẽ hỏi 

Vādam āropeti: bác bỏ 

Vadi (tt): tranh luận 

Vāpana (bbt): hoặc lā 

Vãmñrũ (tt): có bắp vé đẹp 

Vāreti (đt): ngăn ngừa 

Varenta (htpt): ngăn ngừa 


Vāreyya (trung tính): đính hôn 


Vālaggamatta (tt): lớn bằng đầu sợi tóc 

Vasa (nam tính): sự sống: sự thực hành 

Vāsam upagacchati: ở 

Vikulāva (tt): không có tổ 

Vigatacchandatā (nữ tính): sự kiện không có ước muốn 
Vicaritvā (bbpkpt): 

Vicinanata (htpt): đang tìm kiếm 

Vijāyati (đt): nuôi dưỡng đứa con 

Vijita (pkpt): được thắng trận. Hột xứ (trung tính) 
Vijjamāna (htpt): có mặt 

Vijjutā (nữ tính): chớp 

Viūnāņa (trung tính): thức 

Vitapī (nam tính): một cái cây 

Vitti (nữ tính): hân hoan 

Vitthãti (đt): nằm xuống 

Vitthãra (nam tính): các chi tiết 

Vidhūpana (trung tính): một cái quạt 

Vinaya (nam tính): chế ngự 

Vinākaroti (đt): phân chia 


Vināsanta (tt): chấm dứt trong phá hoại 
Vimipata (nam tính): sự té nặng 


Vinoketi (dt): từ bỏ 


Vinodetvā (bbpkpt): sau khi từ bỏ 


Vipula (tt): rong lon 

Vippakara (nam tính): su thay dói; khón nan 
Vippatisara (nam tính): su hói hān 

Vippatisari (tt): hói hān 

Vippamutta (pkpt): sự giải thoát 

Vippayoga (nam tính): biệt lu; phân chia 
Vippayoganta (tt): kết thúc trong sự biệt ly 
Vipphālita (pkpt): làm cho rách nát 

Vibhava (nam tính): tài sản; sự đoạn diệt 
Vipāka (nam tính): kết quả; di thục 

Vimati (nữ tính): nghi ngờ 

Vimana (tt): không có vừa lòng; phật ý 
Vimala (tt): không cāu ué, mót bāc thánh 
Viyālamsu (dt): chúng giāi thích, thuyét giāng 
Viraja (tt): khóng có vét nho; trong sach 
Virujjhati (dt): không đồng ý; phản đối 
Viruhati (dt): lớn mạnh 

Vilīna (pkpt): chì chảy ra 

Vivatacchada (tt): người dā cất lên cái màn che 


Vivata — nakkatta (trung tính): một lễ trong ấy tất cả các màn che được 
gió bỏ 


Vivadati (dt): cãi lộn 


Vivasān (trung tính): cuối cùng 


Visattikā (nū tính): tham āi 

Visama (tt): khóng bàng phāng; gāp ghēnh 
Visama — cakkhula (tt): mắt lé 

Visahati (dt): gan da 

Visamvādeti (dt): lừa dối; không giữ lời hứa 
Visīdati (dt): thụt xuống; chìm xuống 
Visujjhati (dt): trở thành thanh tịnh 
Visuddha (tt): trong sạch; trong sáng 
Vissasa (nam tính): lòng tín nhiệm 
Vihaññati (dt): bị dày vò; khó luy 
Vihangama (nam tính): con chim 
Viharitukāma (tt): muốn sống 

Vihassati (đt): nó sẽ sống 

Vihamsu (đt): nó đã sống 

Vihethana — jātika (tt): quen làm hại những sinh vật khác 
Vītipatati (dt): bay lên bay xuống 

Vītihāra (nam tính): một bước dài 
Vīmamsaka (tt): tìm hỏi 

Vīmamsati (dt): điều tra 

Vuccati (dt): được gọi là 

Vuttha (pkpt): mua xuóng 

Vutthāpita (pkpt): duoc xuāt gia, duoc đưa lên 


Vutthasi (đt): nó dời chỗ 


Vutta (pkpt): duoc gieo 

Vupakattha (pkpt): duoc phān chia; duoc chia ly 
Vussati (dt): duoc thuc hành 

Vetana (trung tính): tiën luong, tičn cóng 
Veditabba (pt-knc): cần phải biết 

Ve?attatā (nữ tính): sự sai khác 

Veyyāvatika (nam tính): người sắp đặt; người giám đốc 
Venam appeti : trả thù 

Vesiyā (nữ tính): kỹ nữ 

Ves?a (trung tính): trời 

Vya?husabha (nam tính): con hó chúa 

Vyatta (tt): thuần thục, thiện xảo 

Vyantīhoti (đt): trở thành héo mòn 

Vyakata (pkpt): được đoán trước; được tuyên bố 


Vyākaroti (dt): đoán trước, tuyên bó, giải thích 


S 

Sa, saka (tt): thuộc của minh 

Sakageha (trung tinh): nhà cūa minh 

Sakata — parivatta (trung tính): một cái trại gồm có nhiều cỗ xe 
Sakid — eva (bbt): chỉ có một 

Sakuņagghī (nam tính): con diều hâu 


Sakkata (pkpt): được kính trọng 


Sakkā (bbt): có thé 

Sakkoti (dt): có thé 

Sakkonta (htpt): có thé 

Sakham (nam tính): người ban 

Sakhila (tt): dë day 

Sagarava (tt): dáng kinh trong 

Sagameyya (tt): cùng một làng 

Sañkhata (pkpt): được sửa soạn, được tó chức, pháp hữu vi (trung tính) 
Sankhitta (pkpt): tóm tắt; làm ngắn lại 

Sañkhãr (nam tính): sắp đặt, hành, hoạt động tâm thức 
Sankappa (nam tính): tư tưởng 

Sankama (nam tính): đường đi; cây cầu 
Sankasayati (dt): giữ im lặng 

Sangaha (nam tính): một sưu tạap, một tiêu luận 
Sangīta (pkpt): tụng đọc lại 

Saccakāla (nam tính): thời nói sự thật 
Sacchikiriyaahetu (trạng từ): nhân duyên dé đạt đến 
Sajjati (dt): đi chậm; dính vào 

Sajju (bbt): lập tức 

Sañcicca (trạng từ): cố ý 

Safijambhari (nữ tính): công phá từ nhiều phía 
Sañjanati (đt): nhận thức 


Safijayati (dt): khởi lên; sanh ra 


Saññata (pkpt): tu kiëm ché 

Sañña (nữ tính): một hình tướng; tướng 

Sata (tt): cảnh giác; chánh niệm 

Satapala (tt): nặng 190 pala 

Satarājika (tt): có nhiều đường: vết 

Satipatthana (trung tính): nệm xứ 

Saddahāpesi (dt): nó khiến cho tin 
Saddhammagaru (tt): kính trọng diệu pháp 

Santa (tt): có mặt; sông: có đức hạnh chơn chánh 
Santikāvacara (tt): sống gần; đi theo 

Santhava (nam tính): sự hợp tác; sự liên hệ; thân mật 
Santhata (pkpt): được trải rộng ra 1 tām thảm dé ngồi hay nām 
Sanditthika (tt): rõ ràng; thấy được 

Sandhāvati (dt): chạy xung quanh 

Sandhāvita (pkpt): chạy xung quanh 

Sandhāvita (trung tính): chạy xung quanh 
Sandhupayati (dt): phun khói 

Sannayhati (dt): tự mang binh khí 

Sannipata (nam tính): hội họp lại 

Sapattī (nữ tính): vợ bé 

Sappātihirakata (tt): được xây nën chắc chắn 
Sabbadhi (trạng từ): bằng mọi cách 


Sabbalokādhipacca (trung tính): sức mạnh toàn cầu 


Sabbhi: với người tốt 

Sama (nam tính): hòa bình 

Samagga (tt): hòa hop 

Samacariyā (nữ tính): đời sống hòa bình 
Samaņasangha (nam tính): tăng chúng; sa môn 
Samativattati (đt): đi vượt qua; nhiếp phục 
Samativijjhati (dt): thắm nhuān; xuyên quá 
Samantato (bbt): vòng quanh mọi mặt 
Samannāgata (tt): cùng có; có đồng thời, câu hữu 
Samanuñña (tt): chấp nhận 

Samagama (nam tính): sự gặp gỡ 

Samāgamma (bbpkpt): sau khi gặp với 
Samadapeti (đt): khuyến khích; khiến cho chấp nhận 
Samadaya (bbpkpt): sau khi lấy lên 

Samadhi (nam tính): thiền định 

Samādhibhavanā (nữ tính): thực hiện thiền định 
Amãpajjati (dt): thiền định, nhập thiền 

Samāpatti (nữ tính): chứng đắc; một cảnh giới thiền cao 
Samaseti (đt): liên hệ; hợp tác 

Samifigati (dt): di động; phân vân 

Samitam (trạng từ, luôn luôn 

Samīpacārī (3t): người bạn luôn luôn có mặt 


Samrrati (dt): di động 


Samudaya (nam tính): tập khởi 

Samudācarati (dt): cư xử; đối xử với 

Samupabbūlha (tt): hợp sức trong chiến trận; sẵn sàng phá vòng vây 
Samupeti (dt): đến gần 

Sameti (dt): phù hợp, trùng nhau 

Samodahitvā (bbpkpt): sau khi để vào 

Sampajjati (dt): thành công; trở thành 

Sampajānakārī (3t): tỉnh giác 

Sampati (đt): ngay bây giờ 

Sampaticchati (đt): nhận lời; chấp nhận 
Sampadhüpayati (đt): phun hơi khói; bốc hơi 

Sampanna (pkpt): phong phú; giàu mạnh, màu mỡ; đầy đủ 
Sampayojeti (dt): khéo; liên hệ; so tài 

Sampareta (pkpt): bị nung nấu; bị phiền não 

Samphassa (nam tính): xúc chạm 

Samphusanta (htpt): xúc chạm 

Sambahula (tt): nhiều 

Sambadha (tt): hẹp; không rộng rãi 

Sambhava (nam tính): nguyên thủy; acưn bản; tạo thành 
Sammaggata (tt): bước trên con đường chánh 

Sammati (đt): chấm dứt; làm cho an tịnh 

Sammasati (dt): truy tìm; thiền định 


Sammāsambuddha (nam tính): chánh đăng giác 


Sammiñjita (pkpt): co lại 

Sammukhībhūta (tt): gāp māt 

Sammodamāna (htpt): duoc hān hoan 
Sammoha (nam tính): si mê 

Sara (nam tính): một loại cỏ giống như cây lau; mũi tên 
Saranagamara (trung tính): quy y 

Sarabū (nữ tính): thăn lān 

Sarīravantu (tt): có một thân hình to lớn 
Sariravalafija (trung tính): thân xả ra phân 
Salla (trung tính): mũi tên 

Sallapanta (htpt): nói với 

Savantī (nữ tính): một con sông 

Sassata (tt): thường còn 

Sasīsam (trạng từ): gồm cả đầu 

Sahagata (tt): câu hữu; cùng có 

Sahajãta (tt): cùng khổ 

Sahajīvī (3tánh): người chung sống 
Sahadhammika (3t): đồng phạm hạnh; pháp hữu 
Sahadhammena: chơn chánh; đúng pháp 
Sahassa - mandala (tt): có đến 1000 vòng tròn 
Sahasā (trạng từ): bắt buộc; gấp gấp 
Sahaseyyä (nữ tính): đồng nằm một giường 


Samyojana (trung tính): kiết sử 


Samvattanika (tt): dua dén 

Samvasati (dt): sóng chung 

Samvasa (nam tính): cüng ó 

Samvuta (pkpt): được chế ngự; đóng cửa 
Samvutindriya (tt): với các căn được chế ngự 
Samvejanīya (tt): được nghĩ đến với sāu muộn hay kính trọng 
Samsāmetvā (bbpkpt): sau khi sắp đặt có thứ tự 
Samsarita (pkpt): di lang thang 

Samsarita (trung tính): lang thang 

Samsara (nam tính): vóng sanh tir luán hói 

Samsidati (dt): chim xuóng 

Sa (nam tính): con chó 

Sākuņika (nam tính): gia sūc; loài chim nuói trong nhà 
Sàgara (nam tính): bién, dai duong 

Satakayuga (trung tính): mót dói áo 

Sādisa (tt): gióng nhu 


Sadhayati (dt): stra soan 
Sādhucitta (tt): khéo trang hoàng; trang diém 


Sādhuviharī (tt): an trú một cách tốt lành; sóng đạo đức 
Sãnipasibbaka (nam tính): cái bị bằng vải gai 

Sapa (nam tính): nguyễn rủa 

Sāpateyya (trung tính): tài sản 


Samaññaphala (trung tính): sa môn quả 


Samam (bbt): tu mình, bởi mình 

Samika (nam tính): người chóng; người chủ 
Sāyanta (htpt): nễm 

Sāyaņhasamaya (nam tính): buói chiču 
Sāyamāsa (nam tính): bữa cơm tối 

Sārathī (nam tính): người đánh xe 

Sali (nam tính): một loại gạo ngon 

Sālohita (tt): bà con huyết thông 

Sãvetu (nam tính): người tuyên bó 

Sahara (tt): với các nguồn lợi 

Sāhu (bbt): tốt; giỏi 

Sikkhā (nč tính): những lời day 
Sikkhākāmatā (nữ tính): sự lo lắng về học tập 
Singhati (đt): ngửi 

Sineheti (dt): dó dầu mỡ; làm cho trơn 
Sindhava (tt): sanh ở nơi sindh 

Sindhava (nam tính): một con ngựa thuộc giống sindhi 
Sippika (nam tính): thợ thủ công 

Sirimsapa (nam tính): con rắn 

Siva (trung tính): an toàn 

Siva (tt): an toàn 

Simsapāvana (trung tính): rừng cây simsapa 


Silākathā (pkpt): câu chuyện về giới 


Sītibhūta (pkpt): an tinh, lāng diu 
Sīlavatta (trung tính): giới và việc thiện 
Sukhajīvī (tt): sống an lạc 

Sukhāvaha (tt): đem lại hạnh phúc; an lạc 
Sukhuma (tt): mịn mảng: tế nhị 
Suggahita (pkpt): khéo học; nām giữ tốt 
Sucāru (tt): hết sức dễ thương 
Sucārurūpa (tt): hết sức đẹp trai 
Sucigaves (tt): tìm cái gì trong sạch 
Sucitta (tt): khéo trang điểm; khéo bộ vẽ 
Suññagãra (trung tính): chỗ trống không 
Sutthu (bbt): tốt 

Suta (trung tính): học hỏi, nghe 
Sutavantu (tt): người học giỏi 
Suttappabuddha (tt): thức dậy từ giấc ngủ 
Sunjantam — nikanta (tt): khéo lóc, róc) 
Supatittha (pkpt): khéo dựng lên 
Supatittha (tt): có bến nước an toàn 
Supanta (htpt): ngủ 

Supinaka (trung tính): giác mộng 
Subbaca (tt): dë nói; hiền lành 

Sumukha (tt): có mặt đẹp 


Sumutta (pkpt): khéo giải thoát 


Suriyugga (nam tính): mặt trời mọc 

Suladdha (tt): được một cách dễ dàng 
Suladdha (trung tính): thâu hoạch tốt 
Suvannadanda (tt): có cán bằng vàng 
Suvibhatta (pkpt): khéo phân chia 

Susaññata (tt): khéo huấn luyện, khéo chế ngự 
Sussūsati (dt): muốn nghe 

Suhajja (nam tính): bạn, tình bạn 

Suhada (nam tính): bạn 

Suparasa (nam tính): vi của món ăn 

Sūyāti, suyyati (dt): được nghe 

Seniya (nam tính): người chủ tô hợp, tó trưởng 
Setavyā (nữ tính): tên một thành phố 

Settha (dt): tôi đã ngủ 

Seyya (tt): tốt hơn; cao hơn 

Seyyā (nữ tính): cái mēn ngủ, sự ngủ 

Seyyo (bbt): tốt hơn 

Seyyathīdam (bbt): như sau 

Sela (nam tính): tảng đá 

Sessam (dt): tôi sẽ ngủ 

Sokāpahata (tt): bi sāu món dān vāt, dāy vo 
Sogandhika (trung tính): một con số với 92 só 0 


Socati (dt): sầu muộn 


Sondi (nữ tính): cái vòi; cái móm 

Soņņamālā (nữ tính): vòng hoa bằng vàng 
Soņaņavālukā (nữ tính): cát vàng 
Sotāpattiphala (trung tính): sơ quả; quả dự lưu 
Sotthi (nū tính): an toàn 

Sobhati (dt): chói sáng 

Somanassajāta (tt): hân hoan 

Sova, naya (tt): gồm có vàng 

Sovannamaya (tt): làm bằng vàng 

Soļasī (nữ tính): thứ 16 


Svagata (trung tính): thieen lai; chào mừng 


H 

Haññati (dt): bi giét; tró thành sáu muón 
Hatthagata (tt): vira tām tay, cāu hūu 
Hatthavikāra (nam tinh): ra dāu bāng tay 
Hatthināga (nam tính): con voi chúa 
Hadati (dt): đại tiện 


Hantu (nam tính): kẻ giết; kẻ phá hoại 
Harayati (dt): ghét bỏ 


Hasīyati (dt): cười 
Halam (bbt): đủ rồi 


Have (bbt): chắc chắn vậy 


Hayati (đt): giảm xuống 

Hāsakāla (nam tính): thời gian để mà cười 
Hita (nam tính): hạnh phúc 

Hirañña (trung tính): vàng thô 

Hiriyati (dt): trở thành xấu hó 

Himsati (đt): làm hại; làm phiền não 
Himsanta (htpt); đang làm hai; đang làm phiền 
Hīyati (đt): bị giảm thiểu 

Huram (bbt): đời sau, trước 

Hurāhuram (bbt): từ chỗ này qua chỗ khác 
Huveyya (đt): nó có thể 

Hettābhāga (nam tính): phần dưới 

Hetuso (bbt): theo nguyên nhân 


Hehiti (đt): sẽ là 


HĒT TẬP III 


